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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Con người luôn sống trong các quan hệ xã hội đa dạng, 
phức tạp. Để duy trì tốt các mối quan hệ này, mỗi người cần 
phải có cách xử thế đúng đắn, lịch sự, không làm nguy hại đến 
thể diện của đối tác trong quá trình tiếp xúc. Chính ngôn ngữ 
trong mao tiếp là phương tiện quan trọng nhất thể hiện yếu tế 
lịch sự của các bên tham gia hội thoại. 

Với mục đích giúp bạn đọc hiểu rõ tầm quan trọng của yếu 
tố lịch sự trong ngôn ngữ giao tiếp nói chung, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Lịch sự trong 
giao tiếp tiếng Việt chủ yếu dựa trên tư liệu đoạn thoại xin phép 
của TS. Đào Nguyên Phúc. Sách có bố cục gầm bốn chương: 

- Chương I: Cơ sở lý thuyết 

- Chương II: Đặc điểm cấu trúc của hành vì xin phép, hành vi 
hồi đáp và đoạn thoại xin phép 

- Chương III: Lịch sự trong hành vì xin phép 

- Chương IV: Lịch sự trong hành vi hồi đáp 

Nội dung cuôn sách là kết quá khảo sát, nghiên cứu, phân tích 
thực tế những đoạn hội thoại Việt ngữ có sử dụng hành vi ngôn 
ngữ xin phép; từ đó làm sáng tô đặc điểm cấu trúc của đoạn thoại 


` « .cˆP tk Z ` ~ hG Là ° . ^ 
và đặc điểm của các thành tế trong cấu trúc của đoạn thoại. Đồng 
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thời, cuốn sách đã áp dụng các thành tựu của lý thuyết ngôn ngữ 
về lịch sự để tìm hiểu mô hình ngôn ngữ nhằm thực hiện các chiến 
lược lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt. 


Xmn trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 5 năm 2013 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT 


MỞ ĐẦU 


1. Lịch sự là một phạm trù có vị trí quan trọng trong 
nghiên cứu giao tiếp và ngữ dụng học. Khái niệm “lịch 
sự” đã được đề cập, bàn luận và phân tích trong nhiều 
cêng trình nghiên cứu thuộc nhiều ngành khoa học xã 
hôi và nhân văn khác nhau, ở các góc độ khác nhau và 
với các thuật ngữ khác nhau như: phép xố giao, nhã 
ngôn dụng thuật, êtiket, phép lịch sự... Trong các nghiên 
cứu về giao tiếp, đặc biệt là các nghiên cứu về văn hoá 
giao tiếp, lịch sự là một trong những phạm trù được 
quan tâm hàng đầu. Tầm quan trọng của nó là không 
thể chối bỏ. như Gumperz đã khẳng định: “Lịch sự là 
vấn đề mang tính cơ bản trong việc tạo ra trật tự xã hội 
và là một điểu kiện tiên quyết của sự hợp tác của con 
người để bất cứ một lý thuyết nào một khi đã đưa ra 
được một sự hiểu biết về hiện tượng này cũng đông thời 
là đã tiếp cận được các phông nền của đời sống xã hội 


của con người”), 


1. Dẫn theo: Nguyễn Quang: Một số uấn đề giao tiếp nột uăn hóa 
uUo giao Uốn hóa, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2004, tr.10. 


Nhìn về lịch sử nghiên cứu ngữ dụng học, chúng tôi 
nhận thấy, vấn đề lịch sự đẳng sau một hành vi ngôn ngữ 
đã xuất hiện trong nhiều công trình nghiên cứu của các 
nhà xã hội học, văn hoá học và đặc biệt là các nhà ngôn 
ngữ học. Ở nước ngoài, từ lâu, phép lịch sự đã được quan 
tâm dưới góc độ chuẩn mực xã hội (social norm). Theo 
hướng nhìn này, lịch sự là hành vi xã hội có lễ độ hay là 
phép xã giao trong phạm vì văn hoá. Ngoài ra còn có các 
công trình của các nhà ngữ dụng học hiện đại, tiêu biểu 
như: R. Lakoff (1973, 1989), G. Leech (1983), W. Edmondson 
(1981), A. Kasher (1986)... tiếp cận về phép lịch sự dưới 
góc độ một chiến lược giao tiếp, một phương châm hội 
thoại; P. Brown và 8. Levinson (1987) tìm hiểu phép lịch 
sự dưới quan điểm một hành vi giữ gìn thể diện (face 
saving); B. Eraser (1990) nhìn nhận phép lịch sự dưới góc 
độ của sự hợp tác hội thoại (conversatlonal contract). 

Ở nước ta, trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học nói 
chung và vấn đề tìm hiểu văn hoá giao tiếp nói riêng, lịcb 
sự là một vấn đề còn nhiều mới mẻ, nhưng cũng đang thu 
hút được nhiều sự quan tâm, nghiên cứu. Cụ thể là sự 
xuất hiện các công trình nghiên cứu lịch sự (trực tiếp hoặc 
gián tiếp) mang tính định hướng của các tác giả Nguyễn 
Đức Dân (1998), Vũ Thị Thanh Hương (1999), Đễ Hữu 
Châu (2000), Nguyễn Thiện Giáp (2000), Trần Ngọc Thêm 
(2000), Nguyễn Quang (2002), v.v.. Dù tiếp cận theo mục 
đích, cách thức nào, các tác giả đều có chung quan điểm 
như sau: 

- Lịch sự trước hết là vấn để văn hoá và mang tính đặc 


thù ca từng nền văn hoá. Xã hội nào cũng cần tới sự có 
mặt c1a lịch sự. Tuy nhiên, cái gì là lịch sự, lịch sự đến 
mức độ nào, lịch sự được biểu hiện như thế nào thì từng 
nền van hoá lại có các quy định riêng. 

- Lịch sự là thái độ tôn trọng người khác và cũng là 
tôn trọng mình trong ứng xử giao tiếp, bất kể khoảng 
cách xã hội (tuổi tác, vị thế, quan hệ...) giữa chủ thể giao 
tiếp và đối tượng giao tiếp. Thái độ lịch sự được thể hiện 
bằng nhiều chiến lược và những chiến lược đó được thể 
hiện bằng hai loại phương tiện: ngôn ngữ và phi ngôn 
ngữ. Tuy nhiên, phương tiện quan trọng và có ưu thế hơn 
cả là ngôn ngữ. 

- kịch sự với những chiến lược, những quy tắc, 
những khái niệm đang trở thành đối tượng nghiên cứu 
của ngôn ngữ học, của ngữ dụng học, của tâm lý ngôn 
ngữ học, của dân tộc - xã hội ngôn ngữ học và của văn 
hoá ngôn ngữ học. 

2. Nhìn vào thực tế trên, chúng tôi nhận thấy: việc 
nghiên cứu lịch sự nói chung và nghiên cứu lịch sự trên cơ 
sở một hành vi ngôn ngữ cụ thể (khen, chê, xin, xin phép, 
cầu khiến, thỉnh cầu...) nói riêng hiện nay còn khá mới mề 
không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, đúng như tác 
giả Nguyễn Quang đã từng khẳng định: “Điều dễ thấy là, 
đo chịu ảnh hướng của vốn kiến thức nền khác nhau, với 
các cách tiếp cận khác nhau, với chủ đích nghiên cứu khác 
nhau... các công trình này đều ở các mức độ khác nhau, 
mang tính cục bộ; hoặc nhấn mạnh vào một khía cạnh nào 
đó, hoặc trình bày một cách ít nhiều tân mạn, không hệ 
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thống, hoặc chỉ là "quãng giữa" của quá trình nghiên cứu 
nhằm đạt tới đích nghiên cứu khác..."!, 

Xuất phát từ tình hình này, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu jjcb sự theo hướng gắn liền với vấn đề hành 
chức của một hành vi ngôn ngữ tiếng Việt cụ thể: hành vi 
ngôn ngữ xin phép. Đây là một trong những hành vI ngôn 
ngữ được sử dụng phổ biến trong đời sống giao tiếp cộng 
đồng người Việt. Xét theo lịch sử nghiên cứu ngữ dụng 
trong nước cho thấy, loại hành vi này gần như chưa được 
tác giả nào tìm hiểu một cách cụ thể và hệ thống. Trong 
cuốn sách này, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu kỹ hơn vấn 
để trên các phương diện: khảo sát cấu trúc đoạn thoại có 
chứa hành vị ngôn ngữ trung tâm là hành vị xin phép, hệ 
thống các chiến lược giao tiếp có bản chất lịch sự của các 
đối ngôn: người nói (quy ước là Spl) và người nghe (quy 
ước là Sp2) khi tham gia vào cuộc thoại có sử dụng hành vì 
ngôn ngư xin phép. 

3. Cuốn sách này hướng tới một số mục đích sau: 

- Thông qua kết quả khảo sát và phân tích tư liệu thực 
tế hội thoại Việt ngữ có sử dụng hành vi ngôn ngữ “xin 
phép” làm sáng tỏ được đặc điểm cấu trúc của đoạn thoại 
xin phép nói chung và đặc điểm của các thành tố trong cấu 
trúc của đoạn thoại xin phép nói riêng. 

- Áp dụng các thành tựu lý thuyết ngôn ngữ về lịch sự 
trong nước và trên thế giới để khão sát, tìm hiểu các chiến 


1. Nguyễn Quang: Một số uốn đề giao tiếp nội uän hóa 0à giao 
Uuăn hóa, Sởở, tr.10. 
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lược lịch sự trong giao tiếp khi sử dụng hành vi ngôn ngữ 
xIn phép. 

- Góp phần vào việc nghiên cứu về văn hoá và giao 
tiếp ngôn ngữ, hướng tới giữ gìn sự trong sáng của 
tiếng Việt. 

Trên cơ sở những mục đích này, cuốn sách sẽ đi vào 
giải quyết những nội dung chủ yếu sau: 

- Khảo sát cấu trúc của đoạn thoại xin phép. 

- Tìm hiểu và phân tích hệ thống các chiến lược lịch sự 
trong hành vi xin phép của Sp1. 

- Tìm hiểu và phân tích hệ thống các chiến lược lịch sự 
trong hành vi hồi đáp của-Sp2 và hành vi phân hồi của 
Sp1 đối với lời hồi đáp của Sp2. 

4. Đối tượng nghiên cứu chính của cuốn sách là các 
đoạn thoại có ý nghĩa "xi: phép" trong giao tiếp của người 
Việt. Ngữ liệu của cuốn sách là những đoạn thoại đơn, 
đoạn thoạ1 phức có chứa hành v1 ngôn ngữ "xin phép" (trực 
tiếp hoặc gián tiếp) và được trích dẫn từ những nguồn 
chính là: tác phẩm văn học. các phương tiện thông tin đại 
chúng, các cuộc hội thoại hằng ngày với những bối cảnh 
giao tiếp khác nhau. 

5. Để tiến hành nghiên cứu, khảo sát, cuốn sách đã sử 
dụng các phương pháp nghiên cứu như: 

- Phương phóp hệ thống: Trong nghiên cứu ngôn ngữ 
học, phương pháp này đòi hỏi xem xét các yếu tố trong 
quan hệ với yếu tố khác, xét yếu tố trong quan hệ với tổng 
thể, với hệ thống lớn hơn, đồng thời tìm hiểu tác động của 
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vổng thể tới yếu tố. Nói khác đi, nghiên cứu ngôn ngư theo 
phương pháp hệ thống đòi hỏi phải đặt yếu tố đang xem 
xét trong quan hệ với yếu tế khác, cùng cấp bậc và khác 
cấp bậc, phải tìm hiểu tác động của yếu tế đối với hệ thống 
và tác động của hệ thống đối với yếu tố. Tìm hiểu các 
phương tiện ngôn ngữ biểu đạt phép lịch sự trong giao tiếp 
có sử dụng hành vi ngôn ngữ xin phép, cần thiết phải xem 
xét sự đóng góp của phương tiện có mặt trong cuộc thoại 
đối với việc biểu đạt phép lịch sự của lời nói, cần xét khả 
năng thể hiện tính lịch sự của phương tiện đó trong quan 
hệ với các phương tiện khác. 

- Phương phúp phân tích: Dựa trên kết quả khảo sát 
về hành vi xin phép, hành vi hồi đáp cho hành vì xin phép, 
đoạn thoại xin phép và tính lịch sự trong giao tiếp sử dụng 
hành vi ngôn ngữ xin phép, các cách thức thể hiện phép 
lịch sự trong các cuộc thoại có sử dụng hành vi ngôn ngữ 
xin phép, chúng tôi tiến hành phân tích tư liệu theo hai 
hướng: định tính và định lượng. 

Phân tích định tính là phương pháp dùng để phân 
loại, miêu tả tư liệu nhằm tìm ra đặc điểm của đoạn thoại 
xin phép, hành vi xin phép và hành vi hồi đáp, trên cơ sở 
đó định ra được những đặc trưng quan hệ giữa các đối 
ngôn SŠp1 và Sp2, làm sáng tỏ được bản chất các tác tử 
ngôn ngữ có giá trị lịch sự cũng như các cách thức sử dụng 
các tác tử ngôn ngữ này để biểu đạt tính lịch sự trong hội 
thoại xin phép của các đối ngôn. Ngoài ra, những thủ pháp 
chuyên ngành ngôn ngữ học như: phân tích ngữ nghĩa, 
phân tích ngữ cảnh, phân tích ngữ dụng... đã được chúng 
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tôi sử dụng để bổ trợ đắc lực cho phương pháp phân tích 
định tính. 

Phân tích định lượng là phương pháp bổ sung, phụ 
trợ cho phương pháp định tính nhằm xác định về mặt số 
lượng, sự biến đối số lượng của các thành tố trong cấu 
trúc đoạn thoại xin phép ở những tình huống hội thoại 
khác nhau. 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu: Phương pháp này 
được áp dụng trong việc đối chiếu mức độ lịch sự giữa các 
loại tham thoại xuất hiện trong cuộc thoại xin phép dựa 
trên cơ sở số lượng các tác tử ngôn ngữ được sử dụng và 
cách thức sử dụng các tác tử ngôn ngữ của các đối ngôn 
khi tham gia hội thoại xin phép. Trên cơ sở đó, chúng tôi 
có thể khảo sát, tìm hiểu đầy đủ hơn những chiến lược 
giao tiếp thường gặp trong hội thoại xin phép. 

6. Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ bức tranh chung 
về việc nghiên cứu lịch sự trong giao tiếp nói chung và lịch 
sự trong hội thoại xin phép nói riêng trên cả hai phương 
điện lý thuyết và áp dụng thực tế. Thông qua việc áp dụng 
các phương pháp nghiên cứu, cuốn sách đã đưa ra được hệ 
thống các thành tố dùng để cấu trúc nên đoạn thoại xin 
phép, từ đó đã định ra được hệ thống các cấu trúc đoạn 
thoại xin phép trong những tình huống hội thoại khác 
nhau. Cuốn sách cũng đã hệ thống hóa được các chiến lược 
giao tiếp có bản chất lịch sự cũng như sự thể hiện đa điện, 
đa chiều của hành vi ngôn ngữ xin phép trong hội thoại 


tiếng Việt. 
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Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu của cuốn sách sẽ là 
cơ sở để nhận thức về một hệ thống các chiến lược lịch sự 
trong hội thoại xin phép và các nhân tố chủ yếu chi phối 
việc áp dụng các chiến lược này. Đồng thời kết quả nghiên 
cứu về những chiến lược lịch sự trong hội thoại Việt ngữ có 
sử dụng hành vi ngôn ngữ “xin phép” sẽ là những gợi dẫn 
cơ bản cho người đọc về vấn đề giao tiếp có văn hoá, góp 
phần vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Cụ thể 
hơn, nó giúp xây dựng nên các mô hình cuộc thoại xin 
phép chuẩn mực về nghi thức văn hoá giao tiếp. Bên cạnh 
đó, cuốn sách này cũng có ý nghĩa thực tiễn trong giảng 
dạy ngôn ngữ. Việc phân tích và mô tả cặn kế các khía 
cạnh của lịch sự trong hội thoại xin phép sẽ cung cấp cơ sở 
cho việc khám phá, nhận thức về giá trị chiều sâu của bản 
sắc văn hoá dân tộc ẩn sau những chiến lược lịch sự của 


các đối ngôn trong cuộc thoại xin phép. 
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Chương Ï 
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 


I- LÝ THUYẾT LỊCH SỰ VÀ TÌNH HÌNH 
NGHIÊN CỨU LỊCH SỰ TRONG ĐOẠN THOẠI XIN PHÉP 


1. Các lý thuyết về lịch sự 


Vấn đề lịch sự đã được nhiều tác giả nghiên cứu từ nhiều 
góc độ khác nhau. Trong khuôn khổ cuốn sách này, chúng tôi 
sẽ trình bày ngắn gọn quan điểm của bốn nhà nghiên cứu, 
đó là R. Lakof, G.N. Leech, P.Brown và S.LevIinson. 


d) Lý thuyết của l. Lakofƒf 


Khi bàn về lịch sự, Lakoff đã đưa ra ba loại quy tắc 
lịch sự: 

Thứ nhất, quy tắc lịch sự quy thức: Đó là quy tắc 
không được áp đặt. Tính áp đặt trong tương tác được thể 
hiện ở sự ngăn cản người nghe không được hành động 
theo ý muốn của mình, còn không áp đặt nghĩa là không 
ngăn cần sự hành động theo ý muốn của người nghe, 
không dò tìm quan điểm riêng tư, tránh động chạm tới 
những gì thuộc về riêng tư cá nhân như: gia đình, công 
việc, thói quen...; tránh sử dụng ngôn ngữ có xu hướng 


1ỗ 


xúc phạm tới thể diện người nghe. Thể hiện lịch sự trong 
giao tiếp theo nguyên tắc này là người nói sẽ tránh sử 
dụng những hành vi ngôn ngữ có tính áp đặt hoặc sử 
dụng những giải pháp có giá trị làm giảm bớt sự áp đặt 
trong lời nói của mình... Do vậy, lịch sự quy thức có tính 
phì cá nhân (Impersonal). 

Thứ hơi, quy tắc lịch sự có tính phi quy thức: Đó là 
quy tắc dành cho người đối thoại sự lựa chọn. Quy tắc này 
phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp mà ở đó các đối ngôn có sự 
ngang bằng về quyền lực và địa vị xã hội nhưng không 
gần nhau về quan hệ xã hội (không quen biết hoặc thân 
thiết). Để người nghe nhận ra ý định của mình và đi theo 
quan điểm ấy thì người nói sẽ để xuất vấn đề theo cách 
thức gián tiếp, nghĩa là phải nói đường vòng, phải sử dụng 
những lối nói rào đón (hedges) hoặc theo lối nói hàm ẩn 
như: “Có lẽ bạn sẽ giúp mình mang chỗ sách báo này lên 
thư uiện chứ nhỉ?” ("có lẽ": yếu tố rào đón); “Chị không 
dùng đến chiếc ghế này nữa đâu nhỉ?” (hàm ẩn: chị không 
dùng đến chiếc ghế này thì hãy cho tôi mượn nó). Trong 
tình huống phải sử dụng những phát ngôn mang tính áp 
đặt đối với người nghe thì người nói sẽ sử dụng cách nói 
mơ hồ về mặt ngữ dụng. 

Thứ ba, quy tắc về phép lịch sự bạn bè hay thân 
tình: Đó là quy tắc khuyến khích tình cảm bạn bè. Quy 
tắc này thích hợp với những mối quan hệ bạn bè gần gũi 
hoặc thực sự thân mật với nhau. Trái ngược với phép 
lịch sự phi quy thức, nguyên tắc chi phối ở đây không 
phải là chỉ đừng ở chỗ tỏ ra quan tâm thực sự đến nhau 
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mà còn phải tổ ra săn sóc nhau, tin cậy nhau "bằng cách 
thổ lộ hết tâm can đối với nhau", bộc lộ hết mọi chỉ tiết 
của cuộc sống, kinh nghiệm, cảm xúc... của mỗi người 


đối với nhau'. 
b) Lý thuyết lịch sự của G. N. Leech 


Đặc trưng cơ bản trong hệ thông lý thuyết về lịch sự 
của G.N. Leech là không xây dựng lịch sự trên nền nhân tố 
thể diện mà dựa trên hai nhân tố khác, đó là: đốn thất và lợi 
ách, gồm một siêu nguyên tắc và các phương châm, các tiểu 
phương châm. Nội dung khái quát siêu nguyên tắc lịch sự 
của Leech là: Trong những điều kiện khác nhau, hãy giảm 
thiểu biểu hiện của những niềm tin không lịch sự; hãy tăng 
tối đa biểu hiện của những niềm tin lịch sự. 

Siêu nguyên tắc này lại bao trùm sáu phương châm 
lịch sự lớn: 

- Khéo léo (tact maxim): 

+ Giảm thiểu tổn thất cho người, 

+ Tăng tối đa lợi ích cho người. 

- Rộng rất (generosIty maxIm)): 

+ Giảm thiểu lợi ích cho ta. 

+ Tăng tối đa lợi ích cho người. 

- Tún thưởng (approbation maxIm): 

+ Giảm thiểu sử chê bai đối với người. 


1,2. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ học - Ngự 
dụng học, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2001, t.II, tr.257-263, 260-261. 


17 


+ Tăng tốt đa khen ngợi người. 

- Khiêm tôn (modesty maxim): 

+ Giảm thiểu khen ngợi ta. 

+ Tăng tối đa sự chê bai ta. 

- Tán đồng (agreement maxim): 

+ Giảm thiểu sự bất đồng giữa ta với người. 
+ Tăng tối đa sự đồng ý giữa ta với người. 

- Thiện cđm (sympathy maxim)): 

+ Giảm thiểu ác cảm giữa người với ta. 

+ Tăng tối đa thiện cảm giữa ta với người. 


c) Lý thuyết của P. Brotuun 0uà S. Leuinson 


P. Brown và S§. Levinson xây dựng lý thuyết lịch sự 
của mình trên cơ sở khái niệm (hể diện (face) của Goffman 
(1967) và ngôn từ dân dã tiếng Anh, trong đó ¿hể diện 
được gắn với các khái niệm bị làm bẽ mặt, làm nhục hay bị 
mất thể diện (losing face)!. 

Như vậy, thể diện là một yếu tố được đầu tư về mặt tình 
thần, có thể bị mất đi hoặc được bảo tồn, cải thiện và thường 
xuyên được chú ý đến trong tương tác. Nhìn chung, con 
người hợp tác với nhau (hoặc giả định hợp tác) để giữ thể 
diện trong tương tác - một sự hợp tác bắt nguồn từ “tính bấp 


ˆ 


bênh dễ mất của thể diện”. Nghĩa là, thông thường, thể diện 


1. Brown, Levinson: Lịch sư, một uòèi phổ niệm trong dụng 
ngôn, in trong sách Ngôn ngữ, uăn hóa uà xã hột - một cách tiếp 
cận liên ngành (Vũ Thị Thanh Hương và Hoàng Tử Quân dịch), 
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2006, tr.257. 
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của bất kỳ người nào cũng phụ thuộc vào việc những người 
khác có giữ thể diện cho mình hay không. Nói chung, bảo vệ 
thể diện cho nhau là một yêu cầu nhằm phục vụ cho lợi ích 
của tất cả mọi người một cách tốt nhất. 

Thể diện được Brown và Levinson chia làm hai loại: 

- Thể diện tiêu cực: xuất hiện khi một thành viên có 
năng lực nào đó mong muốn những hành động của mình 
không bị người khác áp đặt. 

- Thể diện tích cực: xuất hiện khi một thành viên có 
năng lực nào đó mong muốn những hành động của mình 
được một số người khác đồng tình. 

Theo Brown và Levinson, có một số hành động có bản 
chất đe dọa hai loại thể diện trên trong một cuộc tương tác 
và những "hành động đe dọa thể diện" này được viết tắt là 
FTA. FTA có thể được chia thành bốn nhóm: 

- Những hành động đe dọa thể diện tiêu cực của 
ngươi nói. 

- Những hành động đe dọa thể diện tích cực của 
người nói. 

- Những hành động đe dọa thể diện tiêu cực của 
người nghe. 

- Những hành động đe dọa thể diện tích cực của 
người nghe. 

Do vậy, cần có giải pháp để giữ gìn hoặc cứu vãn thể 
diện của đôi bên tham gìa hội thoại. Brown và Levinson 
đã để xuất ra những chiến lược lịch sự để áp dụng vào 
những cuộc giao tiếp nhằm mục đích giải quyết vấn đề thể 
điện của người nói - người nghe và đuy trì sự hài hoà trong 
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quan hệ liên cá nhân giữa những người tham gia hội 
thoại. Tương ứng với hai loại thể diện, Brown và Levinson 
đã để xuất ra hai loại chiến lược lịch sự là: chiến lược lịch 
sự tích cực và chiến lược lịch sự tiêu cực. 

- Chiến lược lịch sự tích cực hướng về thể diện tích cực 
của người nghe hình ảnh cái tôi tích cực mà người nghe 
đòi hỏi cho mình. Lịch sự tích cực có cơ sở là tình thân 
hữu; nó “vuốt ve” thể diện của người nghe bằng cách chỉ ra 
rằng ở một vài khía cạnh người nói cũng có những mong 
muốn của người nghe (tức là coi người nghe như thành 
viên của một nhóm, một người bạn, một con người với 
những mong muốn và đặc trưng tính cách được người ta 
biết và thích). 

- Chiến lược lịch sự tiêu cực, ngược lại, chủ yếu hướng 
tới bù đắp một phần thể diện tiêu cực của người nghe, 
những mong muốn cơ bản của người nghe để bảo toàn 
lãnh địa riêng tư và quyển tự quyết định. Như vậy, thể 
điện tiêu cực về cơ bản là sự tránh né và sự hiện thực hoá 
các chiến lược lịch sự tiêu cực là đảm bảo rằng người nói 
thừa nhận và tôn trọng các mong muốn thể diện tiêu cực 
của người nghe và sẽ không (hoặc chỉ ở mức tối thiểu) can 
thiệp vào quyền tự do hành động của người nghe. Từ đây. 
lịch sự tiêu cực có đặc trưng là sự hạ mình, tính trân trọng 
và đè dặt, giảm thiểu cái tôi của người nói và tập trung 
vào mong muốn của người nghe'. 


1. Brown, Levinson: Lịch sự, một uời phổ niêm trong dụng 
ngôn, Sdở, tr.266-267. 
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Tuy nhiên, có một sự căng thẳng tự nhiên trong lịch 
sự Liêu cực giữa: mong muốn được thực hiện hành động 
một cách trực tiếp như là điều kiện để được xem là có chú 
ý đến thể diện và mong muốn được thực hiện hành động 
một cách gián tiếp để tránh sự áp đặt. Sự thoả hiệp đạt 
được ở chiến lược gián tiếp có quy ước (conventionalized 
Indirectness), bởi vì với bất cứ một cơ chế gián tiếp nào 
được dùng để thực hiện một hành động đe dọa thể diện 
(FTA), một khi được coi là một cách thức hoàn toàn mang 
tính quy ước nên chúng đã trở thành trực tiếp. 

Ví dụ: [1] Ông có thể chuyển cho tôi lọ muối được không? 

Phát ngôn [1] sẽ được mọi người hiểu là một lời cầu 
khiến; sẽ không có một cách lý giải nào khác của phát 
ngôn này, ngoại trừ những hoàn cảnh rất đặc biệt. 

Như vậy, giữa hai (hay nhiều) cá nhân nào đó khi 
tham gia hội thoại thì bất cứ một phát ngôn nào cũng có 
những quy ước nhất định và do đó có tính trực tiếp, như 
trong trường hợp của các mật mã và các bộ mật mã: “Một 
sự “đứng ngoài” thuần tuý quy ước cũng có chức năng như 
một hành động bù đắp trong lịch sự tiêu cực bởi nó thể 
hiện một sự chú ý đến mong muốn thể diện tiêu cực của 
người nghe. Tức là, bản thân việc người nói bận tâm diễn 
đạt một hành động đe doạ thể diện bằng chiến lược gián 
tiếp quy ước đã chứng tỏ người này rất ý thức và tôn vinh 


các mong muốn thể điện tiêu cực của người nghề”`. 


1. Brown, Levinson: Lịch sự, một uàt phổ niệm trong dung 
ngôn, Sđd, tr.261. 
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Brown và Levinson tập hợp các chiến lược lịch sự khi thực 
hiện một hành vi ngôn ngữ.thành 5 siêu chiến lược (CL). 


It hơn 
1. Không che đậy 

Ước Thẳng 2. Lịch sư 

lượng Thực hiện ` tích cực 
Có bù đá 

mức KIA KIÓ Gấp ä. Lịch sử 

độ tiêu cực 
mất 4. Gián tiếp 

thể 

điện ð. Không thực 

/ hiện FTA 
nhiều hơn 


Theo như sơ đồ trên, chúng ta thấy, Brown và 
Levinson đã đề xuất 5 siêu chiến lược có hiệu lực lịch sự từ 
cao xuống thấp, từ lịch sự hơn đến kém lịch sự nhất là: 


5. Không thực hiện FTA 


4. Thực hiện FTA bằng lối gián tiếp 


3. Thực hiện FTA bằng lối nói thẳng có bù đắp theo phép 
lịch sự tiêu cực 


2. Thực hiện FTA bằng lối nói thắng có bù đắp theo phép 
lịch sự tích cực 


1. Thực hiện FTA bằng lối nói không 
che đậy 
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Để cụ thể hoá mức độ lịch sự của các siêu chiến lược, 


sau đây chúng tôi đưa ra một biểu đồ minh hoa. 


Biểu đồ 1: Mức độ lịch sự của các siêu chiến lược 


& ¡ổ 
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Biểu đồ trên cho thấy CLõ là loại chiến lược có chỉ số 
mức độ lịch sự cao nhất. Do vậy, chiến lược này có giá trị 
tôn vinh cũng như bảo toàn thể diện của các đối ngôn 
(người nghe) ở mức độ cao nhất. 

Các chiến lược lịch sự của Brown và Levinson gồm: lỗ 
chiến lược cho phép lịch sự tích cực, 10 chiến lược cho 
phép lịch sự tiêu cực và 15 chiến lược thực hiện FTA bằng 
liối nói gián tiếp. 

- 15 chiến lược cho phép lịch sự tích cực: 

+ Bày tỏ cho Sp2 sự chú ý của mình đối uới Sp2. 

+ Nói quá, thể hiện sự tán dương, thiện cảm của 
mình đốt uớt Sp2. 

+ Gia tăng sự quan tâm của mình đôi uới Sp2. 

+ Sử dụng những dấu hiệu báo hiệu mình cùng 
nhóm uới Sp2. 


2ä 
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+ Tìm kiếm sự tán đồng. 

+ Tránh sự bất đồng. 

+ Nêu ra những lẽ thường. 

+ Nói đùa, nói 0ui. 

+ Quan tâm tới sở thích của Sp2. 

+ Mời, hứa hẹn. 

+ Tỏ ra lạc quan. 

+ Lôi héo Sp2 cùng làm chung Uới mình một uiệc 
nào đó. 

+ Nêu ra lý do của hành động. 

+ Đòi hỏi sự có đi có lại. 

+ Trao tặng cho Sp2 cái gì đó. 


- 10 chiến lược cho phép lịch sự tiêu cực: 


+ Dùng lối nói gián tiếp đã thành quy ước. 

+ Dùng các yếu tố rào đón. 

+ Tö ra b¡ quan. 

+ Giảm thiểu sự áp đặt. 

+ Tö ra kính trọng. 

+ Xin lỗi. 

+ Phi cá nhân hoá củ Sp1 uà Sp2, tức là dùng 
những diễn ngôn phiếm chỉ, không có chủ thể rõ 
ròng. 

+ Trình bày FTA như một quy tắc chung. 

+ Định danh hoú. 

+ Bày tỏ bằng lôi nói thẳng rằng mình mang ơn 
Sp2 hoặc nói thẳng ra rằng Sp2 không phải 
.chtu ơn mình Uuì mình đã giúp S02. 


- 1 ðchiến lược thực hiện FTA bằng lối nói gián tiếp: 
+ Dùng lỗi nói gợi ý bóng bấy. 
+ Tiền giả định. 
+ Đưa ra những chỉ dẫn. 
+ Nói giảm. 
+ Nói gua. 
+ Dùng lõi nói trùng ngôn. 
+ Dùng lôi nói trúi ngược. 
+ Hãy tỏ ra hòi hước. 
+ Dùng ẩn dụ. 
+ Dùng các câu hỏi tu từ. 
+ Hãy dùng lối nói nhiều nghĩa. 
+ Hãy dùng lối nói mở hồ. 
+ Hãy dùng lối nói khói quút hoó. 
+ Thay đổi người nhận. 
+ Dùng lốt nói tỉnh lược. 

Thông qua sử dụng chiến lược trực tiếp, người nói có 
khả năng nhận được một trong những kết quả tiểm tàng 
như: có thể huy động được áp lực công chúng chống lại 
người nghe hoặc để ủng hộ mình; có thể có tiếng là trung 
thực, là tìn cậy người nghe; có thể được tiếng là người 
thăng thắn, tránh được nguy cơ bị hiểu lầm; có thể có cơ 
hội trả nợ trực tiếp cái điều đã lấy đi mất của người nghe 
thông qua thực hiện FTA. 

Thông qua sử dụng chiến lược gián tiếp, người nói 
có thể có những lợi ích như: có thể được coi là người 
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khéo léo, không áp đặt, ít khả năng bị “đàm tiếu sau 
lưng” về hành động của mình; có thể tránh được trách 
nhiệm phải giải thích sự đe dọa thể diện tiểm tàng. 
Hơn nữa. người nói có thể (không hiển ngôn) cho người 
nghe một cơ hội được nhìn nhận là quan tâm tối ngươi 
nói (và như vậy là có thể kiểm tra tình cảm của người 
nghe đối với mình). Trong trường hợp sau cùng này, 
nếu người nghe chọn trả lời theo cách giải thích tiểm 
tàng khả năng de dọa thể diện của hành động thì từ đó 
sẽ là cử chi “tặng quà” đối với người nói. Ví dụ: nếu tôi 
nói “ở đây nóng guá” và bạn nói “thế thì tôi sẽ mở cửa số 
ra nhé!”. thì bạn sẽ có tiếng là người tốt bụng và hợp 
tác. còn tôi thì tránh được nguy cơ tiềm tàng là ra lệnh 
cho bạn mổ cửa sổ. 

Chi phối trực tiếp tổi sự lựa chọn chiến lược giao tiếp 
của các đối ngôn là các biến xã hội học. Chúng bao gồm: 

- “Khoảng cách xã hội” (D) giữa 5 (người nói) và H 
(người nghe) (mối quan hệ đối xứng). 

- “Quyền” (P) tương đối giữa 5S và H (mối quan hệ phì 
đối xứng). 

- Thứ bậc tuyệt đối (R) của mức áp đặt trong mỗi nền 
văn hoá cụ thể. 

Trên cơ sở các biến xã hội học, Brown và Levinson 
đã đưa ra công thức tính toán mức độ đe dọa thể diện 
của các FTA: 

Wx = D(S.H) + P(S.H) + Rx 


Trong công thức này, Wx là giá trị số đo mức nghiêm 
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trọng của một FTAx, D(S.H) là giá trị đo khoảng cách xã 
hội giữa S và H, P(S,H) là mức độ quyền lực mà Sp2 có đối 
với Sp1, còn Rx là giá trị đo mức độ áp đặt của một FTAx 
trong nền văn hoá đó. 

Tóm lại. lịch sự theo quan điểm của Lakoff, Leech, 
Brown và Levinson là những “chiến lược” nhằm giữ thể 
diện cho hai phía Sp1, Sp2 và những chiến lược này bị chì 
phối bởi các quy tắc giao tiếp khá chặt chẽ. Lý thuyết về 
lịch sự của các tác giả trên có sức thuyết phục, có tính 
nhất quán, được vận dụng rộng rãi và có hiệu quả. Tuy 
nhiên, hệ thống lý thuyết này vẫn còn có sự nặng nề về 
tính khái quát trừu tượng. chưa quan tâm thích đáng tới 
những biểu hiện lịch sự trong từng tình huống giao tiếp 
ngôn ngữ cụ thể. Xuất phát từ một thực tế: lịch sự mang 
tính phổ quát đối với mọi xã hội và trong quan hệ con 
người, do đó dân tộc nào, xã hội nào cũng phải quan tâm 
tới vấn đề lịch sự, tôn trọng lẫn nhau trong giao tiếp. Tuy 
nhiên, mỗi quốc gia, mỗi xã hội đều có một nền văn hoá 
đặc trưng, một lối sống riêng nên khi áp dụng cơ sở lý 
thuyết lịch sự này vào nghiên cứu ngôn ngữ ở một xã hội 
bất kỳ, cần phải có những biện pháp, những phương tiện 
riêng cho phù hợp. 


2. Tình hình nghiên cứu lịch sự ở Việt Nam 


Ở nước ta. trong một số năm trở lại đây đã xuất hiện 
khá nhiều các công trình nghiên cứu, các bài viết trên 
báo, tạp chí về lịch sự. Nhìn chung, công việc nghiên cứu 
lịch sự trong tiếng Việt có hai xu hướng khá rõ: một là, 
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bàn đến lịch sự trong tiếng Việt khi dưa lý thuyết lịch sự 
vào Việt Nam; hai là, tìm hiểu vấn đề lịch sự trong tiếng 
Việt mang tính chất chuyên môn trên nền lý thuyết lịch 
sự nói chung. 

Trong số các nhà nghiên cứu về lịch sự trong tiếng 
Việt, người đầu tiên phải được kể đến là Nguyễn Đình Hoà 
(1957). Trong công trình Các mô hình ngôn ngữ 0à phi 
ngôn ngữ của ứng xử lễ độ, lần đầu tiên ông đã đề cập đến 
mối tương liên giữa thể diện và ứng xử trong tiếng Việt, 
trong đó ¿hể diện được hiểu như là sự tự hào uê những giá 
trị xã hột mà mình có được. 

Trong cuốn Tìm hiểu uề bản sắc uăn hoá Việt Nam 
(1996), tác giả Trần Ngọc Thêm giả thuyết rằng, trong 
tiếng Việt, lịch sự gắn với nghi thức lời nói, nghĩa là lịch 
sự gắn với chuẩn mực xã hội mà ít gắn với chiến lược cá 
nhân. Tác giả đã đưa ra những nhận xét khá thú vị đối với 
việc so sánh nền văn hoá này với nền văn hoá khác: trong 
từng lĩnh vực nghì thức, ngươi Việt Nam luôn có sự phân 
biệt chi tiết các lời chào: chào theo quan hệ xã hội, theo 
sắc thái tình cảm, còn người phương Tây lại phân biệt chì 
tiết lời chào theo thời gian trong ngày, phân biệt lời chào 
tạm biệt khác với lời chào chia tay... 

Trong cuốn Dụng học Việt ngữ (2000), tác giả Nguyễn 
Thiện Giáp khẳng định lịch sự như một chuẩn mực xã 
hội: “Các nhà uăn hoá thuộc nhiều dân tộc khác nhau đã 


quan niệm lịch sự là hành ui xã hội có lễ độ hay là phép 
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xã giao trong hành uì uăn hoá”), Tác giả cho rằng, chuẩn 
mực xã hội trong giao tiếp “không chỉ thế hiện ở lời nói 
mà còn thể hiện ở giọng, ở điệu”? Cùng với việc khẳng 
định lịch sự là chuẩn mực xã hội, tác giả cũng xác nhận 
rằng: “... trong giao tiếp còn có một hiếu lịch sự nữa được 
thực hiện. Để miêu tả biểu lịch sự này, cần phỏi biết khói 
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niệm uề thể diện (face)””, Theo hướng phân tích của tác 
giả thì về thực chất giữ gìn thể diện chính là chiến lược 
lịch sự trong giao tiếp. 

Lịch sự được tác giả Nguyễn Thiện Giáp quan niệm là 
những “nguyên tắc chung trong tương tác xã hội”". Những 
nguyên tắc cơ bản này có thể bao gồm “sự tế nhị, sự khoan 
dung, sự khiêm tốn, sự cam thông đổi uới người khúc”. 

Trong cuốn sách Đợi cương ngôn ngữ học - Ngữ dụng 
học (2001), ở phần giới thiệu các lý thuyết lịch sự của 
Lakoff, Brown và Levinson, tác giả Đỗ Hữu Châu đã đưa 
ra một số nhận xét găn với lịch sự trong tiếng Việt dưới 
góc nhìn văn hoá rất đáng chú ý, đó là: 

- Các siêu chiến lược và các chiến lược, các quy tắc lịch 
sự của Lakoff, của Leech. của Brown và Levinson không 
phải đều đúng cho mọi dân tộc. 

- Lịch sự trước hết là vấn đề văn hoá, mang tính đặc 
thù của từng nền văn hoá. Xã hội nào cũng phải lịch sự, 


1.2, 3, 4. 5. Nguyễn Thiện Giáp: Dụng hoc Việt ngữ, Nxb. Đại 
học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2000, tr.50. 
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có điều cái gì lịch sự, đến mức độ nào được coi là lịch sự. 
biểu hiện nào là lịch sự lại bị quy định bởi riêng của 
từng nền văn hoá. Ví dụ, người phương Tây cảm ơn khi 
được tặng quà dù nhỏ đến đâu đi chăng nữa và thuộc 
bất cứ quan hệ nào giữa các cá nhân xa hay gần, thân 
hay sơ là lịch sự... 

Cho đến nay, có lẽ tác giả Vũ Thị Thanh Hương là 
người quan tâm nhiều nhất đến lịch sự trong giao tiếp 
bằng tiếng Việt. Trong các công trình: Lịch sự uà phương 
thức biểu hiện tính lịch sự trong lời cầu khiến tiếng Việt 
(2000) và cuốn sách Lịch sự trong tiếng Việt hiện đại: Một 
nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội ở một cộng đồng ngôn ngữ 
của Hà Nội, tác giả đã phác hoạ một mô hình lịch sự trong 
tiếng Việt bao gồm các nội dung: /ễ phép, tế nhị, đúng 
mực, hhéo léo. 

Để tìm hiểu mô hình lịch sự trong tiếng Việt, tác giả 
đã sử dụng phương pháp ghi âm ngôn ngữ tự nhiên và 
trắc nghiệm các cộng tác viên người Hà Nội. Kết quả cho 
thấy, tất cả các cộng tác viên đều nhất trí cho rằng nguyên 
tắc cơ bản của lịch sự là sự chân thành, thiếu sự chân 
thành thì một phát ngôn có bản chất lịch sự sẽ trở thành 
giả dối, khách sáo. Các ý kiến đều tập trung vào bến yếu 
tố chính của nội dung lịch sự là lễ phép, đúng mực, tế nhị 
và khéo léo. Dưới đây là mô hình kiểu quan hệ giữa các 
yếu tố của phép lịch sự trong tiếng Việt của tác giả Vũ Thị 
Thanh Hương (2000). 
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Quan hệ giữa các yếu tố của phép lịch sự trong tiếng Việt 


Khái niệm lịch sự trong tiếng Việt, theo tác giả bao 
hàm cả hai bình diện: lịch sự chiến lược theo kiểu phương 
Tây (Brown và Levinson) và lịch sự chuẩn mực theo kiểu 
Trung Quốc (Gu, 1990) và Nhật Bản (Matsumoto, 1998). 
Lịch sự chiến lược là cách ứng xử ngôn ngữ khéo léo, tế 
nhị nhằm tránh xúc phạm hay áp đặt, làm tăng sự vừa 
lòng đối với người đối thoại để đạt được hiệu quả giao 
tiếp cao nhất. Lịch sự chuẩn mực là cách ứng xử ngôn 
ngữ phù hợp với những chuẩn mực giao tiếp xã hội thể 
hiện sự tôn trọng về thứ bậc cạnh tranh, tôn ti, địa vị, 
tuổi tác, giới tính... của người đối thoại. Cả hai bình diện 
lịch sự chiến lược và lịch sự chuẩn mực kết hợp hài hoà 
với nhau hình thành nên nội dung khái niệm lịch sự 
trong tiếng Việt. 

Trên đây là những nét điểm qua mang tính chất tiêu 
biểu các tác giả và các công trình nghiên cứu về lịch sự 
trong giao tiếp tiếng Việt. Có thể thấy, kết quả nghiên cứu 


mà các tác giả đạt được là chỗ dựa quan trọng, vững chắc 


Sài 


về mặt cơ sở lý luận cũng như cơ sở thực tiễn để chúng tôi 


.. = `) * ^* ~ +z ` 
tiến hành triển khai nội dung cuốn sách này. 


3. Tình hình nghiên cứu lịch sự trong đoạn thoại 
“xin phép” 


Vấn đề nghiên cứu lịch sự trong giao tiếp đã xuất hiện 
trong nhiều cống trình nghiên cứu ngôn ngữ học, văn hoá 
học. Việc nghiên cứu tính chất lịch sự trong các hành vì 
ngôn ngữ tiếng Việt trong một số năm gần đây đã bắt đầu 
xuất hiện trên một số công trình nghiên cứu dụng học Việt 
ngữ. Tiêu biểu có: Cặp thoại thỉnh cầu (xin) trong sự biện 
lời nói điều khiến (Nguyễn Thị Vân Anh, 2001), Sự biện 
lời nói xin phép (Đào Nguyên Phúc, 2003), Hành u¡ cho, 
tặng trong sự biện lời nói cho, tặng (Chủ Thị Bích, 2001), 
Nghỉ thức lời nói tiếng Việt qua các phút ngôn: chào, cảm 
ơn, xin lõi (Phạm Thị Thành, 1995), Gián tiếp uè lịch sự 
trong lời cầu khiến tiếng Việt (Vũ Thị Thanh Hương, 
1999), Giớt tính uà lịch sự (Vũ Thị Thanh Hương, 1999), 
Chiến lược lịch sự thay đối mức lợi thiệt trong lời cầu 
khiến tiếng Việt (Vũ Thị Thanh Hương, 2000), Cặp thoại 
điêu khiển trong sự biện lời nói điều khiển (Trịnh Thanh 
Hà, 2001), Hành uì cảm thán, các biếu thức cảm thúứn uà 
tiếp nhận căm thán (Hà Thị Hài Yến, 2002)... Tuy nhiên, 
xét về phạm vi tìm hiểu bản chất lịch sự và nét văn hoá 
truyền thống tiểm ẩn trong các hành vi ngôn ngữ tiếng 


Việt như: xin, xin phép, cho, tặng, điều khiển, cầu bhiến... 
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chỉ được nói một cách khái quát ở chương cuối của công 
trình hoặc chỉ được để cập có giới hạn trong các bài viết 
mà chưa được đặt thành một vấn để lớn để hình thành 
nên một công trình nghiên cứu về lịch sự của hành vị ngôn 
ngữ cụ thể nào đó một cách hoàn chỉnh. Tình hình trên 
cho thấy, việc nghiên cứu phép lịch sự của một hành vi 
ngôn ngữ cụ thể trong hội thoại tiếng Việt như hành vi 
ngôn ngữ “xin phép” đến thời điểm này hoàn toàn chưa có 
công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống. Trong cuốn 
sách nghiên cứu dụng học này, chúng tôi sẽ đi sâu tiến 
hành khảo cứu, phân tích các chiến lược lịch sự trên cơ sở 
các cuộc hội thoại tiếng Việt có sử dụng hành vi ngôn ngữ 


“xin phép”. 


II- HÀNH VI NGÔN NGỮ VÀ HÀNH VI XIN PHÉP 


1. Hành vi ngôn ngữ 


~. 


Thuật ngữ “hành ui ngôn ngữ” (speech acts) do hai 
nhà triết học: J. Austin và dj. Searle đề xướng. Khi vào 
Việt Nam, thuật ngữ này có những cách địch khác nhau. 
Cụ thể như các tác giả Cao Xuân Hạo, Nguyễn Thiện 
Giáp, Vũ Thị Thanh Hương... dịch là hành động ngôn từ; 
còn tác giả Đỗ Hữu Châu và tác giả Nguyễn Đức Dân dịch 
là hành ui ngôn ngữ. Mặc dù cách dịch thuật ngữ này có 
sự khác biệt nhưng nhìn chung các nhà nghiên cứu (cả 
trong và ngoài nước) đều có sự nhất quán khi nhận định 


về bản chất của vấn đề, cho rằng, đồng thời với việc con 
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người nói (phát ngôn) là người ta thực hiện luôn một hành 
động nào đó ngay trong lời nói của mình, hoặc như Áustin 
quan niệm “nói là làm” trong công trình có tên gọi “Hou 1o 
do things u0ith u0ord$”. 

Trong cuốn sách này, chúng tôi thống nhất sử 
dụng thuật ngữ “hònh u¡ ngôn ngữ” khi tìm hiểu tính 
chất hành động trong lời nói của con người, cụ thể là 
sự thực hiện hành động trong lời nói xin phép của 
người Việt. 

Lịch sử ra đời của lý thuyết hành vị ngôn ngữ cho 
thấy, từ những năm 60 của thế ký XX, các nhà triết học 
người Ảnh J. Austin (1962) và J. Searle (1969) đã đi sâu 
vào tìm hiểu và đề xuất lý thuyết hành vi ngôn ngữ 
(speech acts). Theo các ông, giao tiếp là sự hành chức của 
ngôn ngữ và đồng thời cũng là sự hành chức của những 
hành vi ngôn ngữ. Bởi vì, khi người ta nói ra một điều gì 
đó thì cũng là lúc ngươi ta thực hiện một hành động nào 
đó trong lời nói của mình. 

Ví dụ: Khi người nói (Šp1) đưa ra phát ngôn: 

[2] Tôi hứa sẽ đến dự buốt bảo uệ đề tài của anh 

thì có một hiện thực xảy ra là lúc người nói đưa ra 
phát ngôn [2] cũng là lúc anh ta thực hiện luôn hành vì 
hứa hẹn với ngươi nghe (Sp2). 

Như vậy, hành ui ngôn ngữ là loại hành vì được thực 
hiện ngay khi các đối ngôn tạo ra một phát ngôn (diễn 


ngôn) trong cuộc thoại giao tiếp. 
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Theo Austn, trong một cuộc thoại, một phát ngôn được 
tạo ra thường do ba loại hành vi ngôn ngữ'. Đó là: 

- Hành 0i tạo lời (Ìocultonary ác£): Trong quá trình 
81ao tiếp. người nói và người nghe luôn luôn sử dụng các 
yếu tố trong hệ thống ngôn ngữ: ngữ âm, từ, ngữ pháp... 
để tạo lập phát ngôn nhằm truyền đạt đi một lượng thông 
tin với mục đích nhất định, đây chính là hành vì tạo lời. 

- Hành 0i ở lời (Ìocutionary ac£): Đây là loại hành vì 
mà khi người nói phát ngôn thì hành vi đó sẽ có hiệu lực 
ngay khi nói. Chẳng hạn, người nói (Sp]1) nói: “Tôi hứa 
ngày mơi sẽ tới nhà cậu”, thì đồng thời với việc thực hiện 
phát ngôn này anh ta đã thực hiện luôn hành vì hứa. 

- Hành uL mượn lời (perlocuttonary œc(): Đây là một 
loại hành vi nằm ẩn sau hành vi tại lời, nó tương hợp với 
từng loại tình huống phát ngôn và có tác dụng gây nên 
một hiệu quả ngoài ngôn ngữ. Nghĩa là hành vi này không 
thể thực hiện trực tiếp trên câu chữ, lời nói của người nói 
mà được khúc xạ qua một loại hành vì ngôn ngữ khác. Ví 
dụ, khi nghe một phát ngôn đề nghị: "Đề nghị anh cho 
kiếm tra giấy tờ tuỳ thân", Šp2 có thể sẽ xuất trình giấy tờ 
tuỳ thân của mình hoặc vì một lý do nào đó Sp2 sẽ phản 
ứng lại hành vi của Sp1 vì Sp1 không đủ thẩm quyền để 
đề nghị Sp2 xuất trình thẻ tuỳ thân. 

Trong hội thoại, khi các đôi ngôn đối thoại với nhau 


cũng là lúc cậc phât ngôn được tạo lập. Những phât ngôn 


1. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đợi cương ngôn ngữ học - Ngữ dụng 
học, Sđai, t.]I, tr.88-90. 
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được tạo lập để thực hiện một hành vi nào đó và hành vi 
này được thực hiện ngay khi người ta nói. Kiểu phát ngôn 
như vậy được gọi là phát ngôn ngữ vì. Nằm trong hệ thống 
cấu trúc hội thoại, phát ngôn ngữ vi có một vị trí quan 
trọng trong quá trình tạo lập một sự kiện lời nói. Xét về 
bản chất, hành vi mượn lời được coi là sản phẩm của một 
hành vi ở lời nào đó khi hành vi này được thực hiện một 
cách trực tiếp, chân thực. Kết cấu lõi của một phát ngôn 
ngữ vị đặc trưng cho một loại hành vị ở lời nhất định. Nó 
hiện điện như một cách thức nói năng và đảm nhiệm 
những chức vụ khác nhau trong giao tiếp. 

Cách quan niệm về đơn vị hội thoại này của các nhà 
ngôn ngữ học nước ta cũng có nhiều sự phân biệt. Theo 
quan điểm của Nguyễn Thiện Giáp, trong khi đề cập đến 
hệ thống các đơn vị hội thoại trong công trình của mình, 
ông gọi đơn vị hội thoại này là phút ngôn ngôn hành 
(performatiue utterance)'; Nguyễn Đức Dân lại gọi tên đơn 
vị này là phát ngôn ngữ u¿ và đồng nhất đơn vị này với 
một đơn vị có tên là biểu thức ngữ ui; ngược lại Đỗ Hữu 
Châu lại đề xuất quan điểm là tách biệt phát ngôn ngữ ui 
với biểu thức ngữ uÙ. Ông cho rằng, biểu thức ngữ u¡ chỉ là 
một tiểu đơn uị (cấu trúc lõi) của phát ngôn ngữ u¡. Tuy 
nhiên, trong thực tế hội thoại, cấu trúc của phát ngôn ngữ 
vị cũng có khi chỉ là một biểu thức ngữ vì. 


1. Nguyễn Thiện Giáp: Dụng học Việt ngữ, Sđd, tr.39. 
2. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ học - Ngữ dung 
học, Sđởd, t.Ï[, tr.91. 
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Ví dụ: [3] Mình hứa sẽ đi cùng cậu tới nhà thầy giáo. 

Phát ngôn này chỉ có kết cấu là một biểu thức ngữ vi 
tường minh hứa. Và có khi là phát ngôn ngữ v1 mở rộng, 
nghĩa là ngoài biểu thức ngữ vi thì còn có những yếu tố mở 
rộng khác được đưa vào phát ngôn ngữ vị để đáp ứng nhu 
cầu giao tiếp phức tạp của con người. 

Ví dụ:|[4] Cậu yên tâm uê nhà chuẩn bị bòi cho tốt, 
mình hứa sẽ đi cùng cậu tới nhà thầy giáo. 

Trong phát ngôn {4], ngoài kết cấu lõi là một biểu 
thức ngữ vì tường mình hứa “mình hứa sẽ đi cùng cậu tới 
nhà thầy giáo” còn có thêm thành phần mở rộng “cậu yên, 
tâm uê nhù chuẩn bị bài cho tốt” có giá trị an ủi, động 
viên người nghe. 

Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày kỹ hơn về biểu thức 
ngữ vi, một yếu tố quan trọng tạo nên phát ngôn ngữ vị. 

“Biểu thức ngữ u¡ là những thể thức nói năng đặc 
trưng cho một hành ui ở lời... Biểu thức ngữ u¡ là dấu hiệu 
ngữ pháp - ngữ nghĩa của các hònh 0u¡ ở lời. Nhờ các biểu 
thức ngữ ui chúng ta nhận biết được các hành u¡ ở lời. Đề 
nhận biết và phân biệt được biểu thức ngữ vì, người ta 
phải căn cứ vào các dấu hiệu. Searle gọi những dấu hiệu 
này là cớc phương tiện chỉ dẫn hiệu lực ở lời (]locutionary 
force Indicating devices - IFIDs)' Đóng vai trò là các 
IF1Ds gồm có: 


1. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đợi cương ngôn ngữ học - Ngữ dụng 
học, Sđở, t.IT, tr.92. 
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- Các kiểu kết cấu: đây là những kiểu câu tương ứng 
với từng hành vị ở lời. Trong tiếng Việt chúng ta thường 
gặp những kiểu kết cấu này là đại diện cho các loại biểu 


$ 


thức ngữ vi tương ứng. Ví dụ, kiểu kết cấu câu: “có ... 


không?”, "Tôi hỏi ...”, “sao... thế?”... là sự thể hiện của biểu 
thức ngữ vi hỏi; kiểu kết cấu: “xin phép cho...”, “xin... cho 


phép...” là kiểu kết cấu của biểu thức ngữ vi xin phép; V.v.. 

- Những từ ngữ chuyên dùng trong các biếu thức ngữ 
u¿: là những từ ngữ dùng để tổ chức các kết cấu và là dấu 
hiệu nhờ chúng mà ta biết được hành vi nào đang được 
thực hiện. Chẳng hạn, những từ ngữ chuyên dùng trong 
các kết cấu cầu khiến như: hãy... đi, nào, đừng, chớ, 
đừng... nữa... những từ ngữ chuyên dùng trong các kết 
cấu hỏi như: sưo, bơo giờ, thế nào, đâu, di, gì, nào... 
những từ ngữ chuyên dùng trong các kết cấu xin phép 
như: xin, cho, phép, xin phép... 

- Ngữ điệu: cùng tồn tại với dấu hiệu chỉ dẫn khác, 
yếu tố ngữ điệu cũng có vai trò rất quan trọng trong việc 
tạo nên hiệu lực ở lời cho các động từ ngữ vi. Theo Đỗ 
Hữu Châu: “... cùng một tổ chức từ uựng, ngữ pháp cụ 
thể nếu được phát âm uới những ngữ điệu khác nhau sẽ 
cho các biểu thức ngữ uL khác nhau ứng uới hành 0ì ở lời 
hhác nhau". 

Cùng là phát ngôn "Anh ra ngoài ấy đi”, nếu người nói 
có giọng nhẹ nhàng, an ủi thì đó là phát ngôn có giá trị 


L. Dân theo: Đễ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ hoc - Ngữ dụng 
học, Sđở, t I[, tr.94. 
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khuyên, nhưng nếu người nói có giọng điệu gay gắt, bực 
bội (quát lên) và chỉ tay ra cửa thì đây là phát ngôn có giá 
trị như một lời ra lệnh. 

- Quan hệ cấu trúc ngữ nghĩa của các thành tố trong 
cấu trúc uị từ - tham thế: quan hệ này tạo nên nội dung 
mệnh đề được nêu trong biểu thức ngữ vi với các nhân tố 
của ngữ cảnh. Việc xác định loại biểu thức ngữ vi còn tuỳ 
thuộc vào bản chất quan hệ giữa các tham thể xuất hiện 
trong biểu thức ngữ vi ấy. Theo Đỗ Hữu Châu: “Các đặc 
tính ngữ nghĩa như tự nguyện hay cương bức, tích cực hay 
tiêu cực, có lợi hay có hại... của hành động đối Uuới người 
tạo ra hành ut Uuò Uới người nhận hành uì cũng có giá trị 
như những IFIDs``. 

So sánh hai biểu thức ngữ vi sau: 

[5] Anh tắt rađiô đi. 

[6] Xin anh uui lòng tắt rađiô trong uòi phút. 

Cùng là thực hiện một hành động “tắt rađiô” nhưng ở 
phát ngôn [5], nó thuộc nguyên tắc giữ gìn trật tự công 
cộng nên Sp1 phải chấp hành. Do vậy, biểu thức ngữ vi 
này có bản chất là yêu cầu. Ngược lại, hành động “tắt 
rađiô” trong phát ngôn [6] lại là một hành động xây ra do 
chủ ý của Sp2 và tự Sp2 quyết định hành động đó có tiếp 
diễn nữa hay không nên Sp1 chỉ có thể thương lượng để 
được chấp thuận, do đó đây là biểu thức ngữ vi xin. Hoặc 
như phát ngôn |?] dưới đây, tuỳ thuộc vào ngữ điệu của 


1. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ học - Ngữ dụng 
học, Sđở, t.II, tr.94. 
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người nói mà nó có bản chất là biểu thức ngữ vi hứa hay 
biểu thức ngữ vi đe dọa. Nếu ngữ điệu phát ngôn của 
người nói mà nhẹ nhàng, không kèm những yếu tố phi 
ngôn ngữ như cử chỉ, điệu bộ... thể hiện sự dọa nạt thì đây 
được coi là phát ngôn có bản chất là biểu thức ngữ vi hứa. 
Ngược lại, nếu phát ngôn [7] được SŠp1 nói ra với một ngữ 
điệu gay gắt và kèm theo những yếu tố phi ngôn ngữ như 
ánh mắt, điệu bộ... tỏ rõ sự hăm dọa thì nó sẽ là phát ngôn 
có bản chất là biểu thức ngữ vi đe dọa. 

[7] Mai tôi sẽ đến. 

- Động từ ngữ 0i. Đây là một thành tố không thể thiếu 
trong cấu trúc của một biểu thức ngữ vì, đó là từ ngữ chỉ 
hành động mà hành động này được thực hiện đồng thời với 
việc phát ngôn của người nói, theo Searle và Austin, loại 
từ ngữ chỉ hành động này có tên gọi là động từ ngữ vi. 

“Động từ ngữ 0ì là nhưng động từ mà khi phát âm 
chúng ra cùng uới biểu thức ngữ ui (có khi không cần biểu 
thức ngữ ui đi hèm) là người nói thực hiện luôn cát hành 
U¿ ở lời do chúng biểu thị”!. Chẳng hạn, khi đưa ra phát 
ngôn [8] dưới đây, là chúng ta thực hiện luôn hành vi ở lời 
“xin phép” do động từ ngữ vi xin phép thể hiện. 

[8] Xin phép bác cho chúu uào nhà trong. 

Theo Austin, có nhiều loại động từ ngữ vi tham gia vào 
hoạt động giao tiếp của con người, nhưng Jenny Thomas đã 
giản lược và hệ thống hoá thành bốn nhóm tiêu biểu: động 


1. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ học - Ngữ dụng 
học, Sđở, t.lĨ, tr.97, 107. 
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từ ngữ uL siêu ngôn ngữ, động từ ngữ uL nghị thức, động từ 
ngữ ui cộng tác, động từ ngữ ui tộp thể). 

+ Động từ ngữ ui siêu ngôn ngữ: là những động từ ngữ 
vi khi được dùng trong biểu thức ngữ vĩ tường minh có tác 
dụng giải thích hành vi ở lời được thực hiện bởi biểu thức 
ngữ vi nguyên cấp. Hầu hết các biểu thức ngữ vi thuộc 
nhóm này. Ví dụ. phát ngôn [9] có thể được tường minh 
hoá bằng cách cho xuất hiện động từ ngữ vi “khuyên” như 
ở phát ngôn [10]. 

[9] Anh đừng đến. 

[10] Tôi khuyên anh đừng đến. 

Như vậy, động từ ngữ vi “khuyên” đã tưởng mình hoá 
hành vi khuyên răn trong biểu thức ngữ vi nguyên cấp 
“Anh đừng đến”. 

+ Động từ ngữ 0i nghị thức: là tập hợp những động 
từ ngữ vi được dùng trong những biểu thức ngữ vi tường 
mình do các hành động xã hội đòi hỏi phải có những 
thiết chế, những nghi thức nhất định thì mới có hiệu 
lực. Ví dụ như: động từ ngữ vì tuyên án, tuyên đương, 
xoá, miễn nhiệm... 

+ Động từ ngữ 0! cộng tác: là những động từ ngữ vì 
ứng với các hành vi ở lời phải có ít nhất hai người mới thực 
hiện được như: động từ ngữ vi thách, cuộc, đố... Chẳng 
hạn, khi người nói dưa ra phát ngôn [11], nhưng trước mặt 
không có đối ngôn tiếp nhận và phản hồi thì phát ngôn 


này trở thành vỏ giả trị. 


1. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ học - Ngữ dụng 
học, Sđở, t.Ì]. tr.107. 
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[11] Tôi cuộc uới anh rằng đội Pháp sẽ thua đội Đức. 

+ Động từ ngữ u¡ tập thể: là những động từ ngữ vì ứng 
với hành vi ở lời có thể do nhiều người cùng thực hiện. 
nghĩa là tham thể chủ ngữ là số nhiều. Ví dụ: 

[12] Ban chấp hành công đoàn ngành xin tuyên dương 
những gương mặt lao động xuất sắc trong năm 2008. 

Trong phát ngôn [12], hành vị “¿„yên đương” là của 
một tập thể gồm nhiều cá nhân đứng trong Ban chấp 
hành công đoàn và phát ngôn này do một cá nhân trong 
Ban chấp hành đại diện nói lên. 

Dựa vào tính chất có mặt hay vắng mặt của động từ 
ngữ vi trong một biểu thức ngữ vi và đặc biệt là chủ ý của 
Sp1 khi sử dụng các động từ ngữ vi (trực tiếp hay gián 
tiếp) mà chúng ta có thể phân loại được hai loại biểu thức 
ngữ vi tường minh và hàm ẩn. 

Khi một biểu thức ngữ vi có mặt động từ ngữ vì, lúc đÕ 
chúng ta có biểu thức ngữ vi tường minh. Ngược lại, khi 
một biểu thức ngữ vi vắng mặt động từ ngữ vi, lúc đó chúng? 
ta có biểu thức ngữ vi hàm ẩn. Chúng ta xét hai ví dụ sau: 

[13] Tôi khuyên anh nên bỏ thuốc lá. 

[14] Anh nên bỏ thuốc lá di. 

Cùng có bản chất là một biểu thức ngữ vi khuyên nhủ 
nhưng ở phát ngôn [13) có xuất hiện động từ ngữ vn 
“khuyên” nên được gọi là biểu thức ngữ vi tường minhi 
khuyên, còn ở phát ngôn [14] không xuất hiện động từ ngữi 
vị “khuyên” nên được gọi là biểu thức ngữ vị hàm ẩn. 


Con người khi muốn thực hiện một hành động vật lý: 
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nào ció cần phải hội đú những điều kiện như: có sức khoẻ, 
tỉnh thần ổn định. có nhu cầu thực sự... Là loại hành vi có 
bản chất xã hội. các hành vị ở lời cũng bị chỉ phối bởi 
những quy tắc đã được xã hội ước chế và nó thoả mãn 
những điều kiện sử dụng cụ thể thì mới được thực thi. Tuy 
ciều kiện sử dụng của mỗi hành vi ở lời có khác nhau 
nhưng xét một cách sâu xa chúng vẫn có những điểm 
chung. Searle đã đưa ra bốn điều kiện chung ấy như sau: 

- Điều biện nội dung mệnh đề. dây là điều kiện chỉ ra 
bản chất của hành vi. Nội dung mệnh để có thể là một mệnh 
đề đơn giản hay một hàm mệnh để, có thể là một hành động 
của người nói hay một hành động của người nghe. 

- Điều biện chuẩn bị: bao gồm những hiểu biết của 
người phát ngôn về năng lực, lợi ích, ý định của người 
nghe và về các quan hệ giữa người nói, người nghe. 

- Điều biện chân thành: chỉ ra các trạng thái tâm lý 
tương ứng của người phát ngôn. Xác tín, khảo nghiệm đòi 
hỏi niềm tin vào điều mình xác tín; lệnh đòi hỏi lòng 
rnong muốn... 

- Điều biện căn bản: là điều kiện đưa ra kiểu trách 
nhiệm mà người nói hoặc ngươi nghe bị ràng buộc khi 
hành vì ở lời đó được phát ra, Trách nhiệm có thể được rơi 
vào hành động sẽ được thực hiện hoặc đối với tính chân 


thực của nội dung. 


2. Lý thuyết hành vi ngôn ngữ và vấn đề nghiên 
œứu hành vi “xin phép” 


Năm trong hệ thống các loại hành vi ngôn ngữ nói 
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chung, hành vì ngôn ngữ xin phép cũng mang những đặc 
trưng chung như các loại hành v1 ngôn ngữ khác khi tham 
gia vào đời sống giao tiếp của con người. Tuy nhiên, giữa 
các hành vì ngôn ngữ vẫn luôn có một sự phân biệt nhất 
định. Do vậy, lý thuyết về hành vì ngôn ngữ nói chung sẽ 
là cơ sở để phân tích và làm sáng tổ những nét khái quát 
cũng như những đặc thù của hành vi ngôn ngữ này trên 
nhiều phương diện khác nhau như: tính chất hành động 
tạ: lời, công thức nói năng của hành vị ngôn ngữ xin phép, 
những điều kiện để động từ “xi: phép” được coi là một 
động từ có chức năng ngữ vì. 

Nói riêng về hành vi xin phép, đây là một hành vì 
mang nhiều nét đặc trưng khu biệt. Những đặc trưng 
khu biệt này được xác định trên cơ sở các IFIDs (các 
phương tiện chỉ dẫn hiệu lực ở lời) - một phát hiện quan 
trọng của Searle về vấn đề phân biệt các loại hành vì ở 
lời trong giao tiếp. 

- Đặc trưng thứ nhất: được thể hiện ở kiểu kết cấu của 
hành vị ngôn ngữ xin phép. Tương ứng với từng loại ngôn 
cảnh giao tiếp sẽ hình thành nên những kiểu kết cấu khác 
nhau của hành vi ngôn ngữ xin phép. Trên cơ sở khảo sát 
thực tế giao tiếp, chúng tôi thấy hành vi ngôn ngữ xin 
phép thường có kiểu kết cấu đặc trưng sau: 

® SD1 (người nói) + Động từ ngữ ui (xin phép) + Sp2 
(người nghe) + (cho, cho phép) + Sp1(b) + A. 

se Động từ ngữ 0i (xin, xin phép) + Sp2 + A. 

e SD1 + Động tỪ ngữ ui (xin, xin phép) + A. 
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e Sp1+ Động từ ngữ ui (xin, xin phép) + Sp2. 

- Đặc trưng thứ hơi: được thể hiện ở các từ ngữ chuyên 
dùng trong các kiểu kết cấu xin phép, gồm có: xử: phép, 
cho phép, 0ô phép, xin được phép,... 

- Đặc trưng thứ bqœ: đó là quan hệ giữa các thành tố 
trong cấu trúc vị từ - tham thể tạo nên nội dung mệnh để 
trong kết cấu của hành vị xin phép. Quan hệ giữa động từ 
ngữ vị xin phép với Sp1 và Sp2 được thể hiện ở sự chi 
phối, sự ảnh hưởng qua lại của hai yếu tố này: Sp1 là 
người trực tiếp đưa ra lời xin phép và thực hiện hành động 
sau hành vi xin phép, còn Šp2 là người có quyền chi phối 
tới sự diễn tiến hay không diễn tiến của hành vì xin phép, 
nghĩa là Šp2 thực hiện hành vì cho phép đối với hành vì 
xin phép của Sp1. 

- Đặc trưng thứ tư: được thể hiện ở một thành tố quan 
trọng nằm trong kết cấu hành vi xin phép, đó là động từ 
ngữ vi. Động từ mang chức năng ngữ vì của hành vi ngôn 
ngữ xin phép là động từ “xin phép”. Sự có mặt hay vắng 
mặt của động từ này quyết định tới bản chất tường mình 
hay không tường minh của biểu thức ngữ vi xin phép. 

Ngoài ra, sự hành chức của hành vị ngôn ngữ xin phép 
trong thực tế hội thoại cũng rất linh hoạt. Điều này là do sự 
chi phối sâu sắc của nhiều nhân tố trong hội thoại như: đối 
tượng giao tiếp, tâm lý các đối ngôn, nội dung giao tiếp, 
hoàn cảnh tồn tại hành vì ngôn ngữ xin phép... Vì vậy, hình 
thức thể hiện của hành vi ngôn ngữ xin phép là hết sức đa 
dạng, có khi trực tiếp, có khi gián tiếp. Trực tiếp là cách 
người nói đề xuất hành vi xin phép không cần viện dẫn một 
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hành vi ngôn ngữ phụ trợ nào khác. Ngược lại, gián tiếp là 
cách người nói đề xuất hành vi ngôn ngữ xin phép với người 
nghe thông qua một hành vì ngôn ngữ trung gian. 


III- ĐOẠN THOẠI VÀ ĐOẠN THOẠI XIN PHÉP 


1. Hội thoại | 

Hội thoại là một hoạt động diễn ra có tính chất thường 
xuyên, liên tục trong đời sống giao tiếp của con người. Do 
vậy, hoạt động này đã trở thành một trong những tiêu 
điểm hướng tới của nhiều công trình nghiên cứu ngữ dụng 
học hiện đại ngày nay. 

Trong bất cứ cuộc hội thoại nào cũng có ba vận động 
chủ yếu: trao lời, trao đáp và tương tác. Đây được coi là 
những điều kiện cần và đủ để hình thành nên một cuộc 
giao tiếp hoàn chỉnh và đúng thể thức. 

Vận động đầu tiên xuất hiện trong một cuộc hội thoại 
đó là người nói đưa ra phát ngôn của mình hướng về người 
nghe nhằm truyền đi một lượng tin nhất định và hướng 
tới một (một số) mục đích nhất định, đây được gọi là uận 
động trao lời (alìocution) của người nói (người phát, Sp1). 

Sau khi tiếp nhận phát ngôn của người nói, người 
nghe sẽ đưa ra phát ngôn thể hiện quan điểm, lý trí, tình 
cảm của mình (phát ngôn phản ứng) để đáp lại lời trao của 
Sp1, đây được coi là uận động trao đứp (exchange). 

Trong quá trình hội thoại, các đối ngôn sẽ có một sự 


ảnh hưởng lẫn nhau, tác động đến cách ứng xử của nhau, 
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đây chính là uận động tương tác (nteraction) xây ra trong 
hội thoại. Trước khi hội thoại giữa các đối ngôn tồn tại một 
khoảng cách nhất định về hiểu biết tâm )ý, tình cảm... Sau 
khi hội thoại, nếu như khoảng cách ấy bị co ngắn lại, rút 
ngắn lại thì khi ấy chúng ta có một cuộc hội thoại tích cực, 
ngược lại, khoảng cách ấy vẫn giữ nguyên hoặc mở rộng ra 
thì khi ấy cuộc thoại sẽ là tiêu cực. Tương tác là một kiểu 
quan hệ xã hội giữa người với người. Có một hoạt động xã 
hội thì có sự tương tác. Tương tác bằng lời là một hình 
thức chủ yếu của giao tiếp ngôn ngữ. 

Chúng ta xét một ví dụ sau: 

[15] Sp1: Thưa cô, em có ý hiến được chứ ợ? 

Sp2: Bình có ý hiến gì cứ mạnh dạn lên. 

Sp1: Thưa cô, xin cô cho phép lớp hoãn lạt lịch đại 
hột đoàn sang thứ sớu tuần sau. 

SDp2: Vì sao uậy? 

Sp1: Thưa cô, thứ sáu tuần này lớp phối tham gia 
Festiual do Huyện đoàn tổ chức g. 

Sp2: Vậy thì chúng ta để tới thứ sáu tuần sau tiến 
hành đạt hội. 

Trong đoạn thoại [15], Sp1 đưa ra lượt lời hướng về 
phía Sp2 nhằm mục đích được đề xuất một ý kiến. Khi 
Sp2 đồng ý, Sp1 thay mặt tập thể xin phép hoãn lại lịch 
đại hội đến thứ sáu tuần sau, Sp2 yêu cầu giải thích, sau 
khi xem xét, Šp2 đồng ý, chấp thuận hành vi xin phép của 
Sp1. Như vậy đây là cuộc hội thoại có đích tích cực, người 


nói đạt được sở nguyện của mình. 
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Để một cuộc hội thoại có thể diễn tiến bình thường, 
hợp lệ, đòi hỏi các đối ngôn trong cuộc thoại phải tuân thủ 
những quy tắc nhất định khi tham gia hội thoại. Qua 
nghiên cứu thực tế, nữ chuyên gia ngữ dụng học Œ. K. 
Orecchion) người Pháp đã đề ra một số quy tắc cụ thể như 
sau: guy tắc điều hành luân phiên lượt lời, quy tắc liên bết 
hội thoại uà quy tắc quan hệ liên cá nhân trong hội thoại): 

- Quy tắc điều hành luân phiên lượt lời: Khi tham gia 
hội thoại, các đối ngôn phải ý thức rõ ràng về hai vai trò 
nói và nghe của nhau. A đóng vai trò nói thì B sẽ đóng vai 
trò nghe, sau khi nhận ra dấu hiệu hết vai của A thì B sẽ 
tiếp nhận vai trò của A để tiến trình hội thoại không bị 
gián đoạn. Tuy nhiên, tránh tình trạng dẫm đạp lời của 
nhau vì hội thoại có bản chất tuyến tính. Các lượt lời nói 
có thể được một người điều khiển phân phối hoặc do các 
đối ngôn hội thoại tự thương lượng một cách không tường 
mình với nhau. 

- Quy tắc liên bết hội thoại: Quy tắc này quy định chủ 
yếu về mặt quan hệ nội dung giữa các phát ngôn mà các 
đối ngôn đưa ra trong quá trình hội thoại. Điều ấy có 
nghĩa là một cuộc hội thoại không phải là sự lắp ghép 
ngẫu nhiên, tuỳ tiện các phát ngôn, các hành vi ngôn ngữ. 
Nguyên tắc liên kết không chỉ chi phối các diễn ngôn đơn 
thoại mà chi phối cả lời tạo thành một cuộc thoại. Tính 
liên kết hội thoại thể hiện trong lòng một phát ngôn, giữa 


1. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ hoc - Ngữ dung 
học, Sđd, t.]L, tr.255. 
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các phát ngôn, giữa các hành động ở lời, giữa các đơn vị 
hội thoại. 

[16] Sp1: Cậu nộp bài thu hoạch cho thầy rồi chứ? 

Sp3: Mình nộp sáng nay rồi. 

Đây là kiểu hội thoại bình thường: hỏi - trả lời, với lời 
hồi đáp tích cực. Tuy nhiên, giả sử ta đặt ra hai tình 
huống hồi đáp khác: nếu Sp2 hồi đáp theo [17], cuộc thoại 
sẽ mở ra một hướng mới, nghĩa là nội dung cuộc thoại sẽ 
không còn bình thường là cuộc thoại hỏi - trả lời với mục 
đích lấy thông tin nữa mà nó hướng tới những mục đích 
khác: mỉa mai, phê phán SŠp1. Nếu Sp2 hồi đáp theo [18] 
thì cuộc thoại sẽ bị phá vỡ, không đạt được mục đích gìao 
tiếp vì đây là một tham thoại không tuân thủ quy tắc liên 
kết hội thoại. 

[17] ŠSp2: Cậu có uẻ thích quan tâm đến người khác nhỉ? 

[18] 5p2: Tớ tới thăm bạn ấy rồi. 

Trước C. K. Orecchionl, Grice cũng đã từng xuất phát 
từ quy luật hội thoại mà đề ra nguyên tắc cộng tác hội 
thoại và các phương châm hội thoại (năm 1967). Nội dung 
chủ yếu của nguyên tắc cộng tác hội thoại Grice là: Hãy 
làm cho phần đóng góp của anh (uòo cuộc thoại) đúng như 
nó được đòi hỏi ở giai đoạn (của cuộc hội thoại) mà nó 
xuốt hiện phù hợp uới đích hay phương hướng của cuộc hội 


thoại ma anh đã chấp nhận tham gia 0uào'. 


1. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ học - Ngữ dụng 
học, Sđở, t.I[, tr 229. 
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Nguyên tắc này bao trùm bốn phạm trù mà rice gọi 
tên là phạm trù lượng, phạm trù chất, phạm trù quan hộ, 
phạm trù cách thức. Mỗi phạm trù đó tương ứng với một 
tiểu nguyên tắc mà Grice gọi là phương châm (maxim): 
mỗi phương châm lại bao gồm một số tiểu phương châm: 

+ Phương châm uề lượng: 

se Hãy làm cho phần đóng góp của anh có lượng tin 
đúng như đòi hỏi (của đích đang diễn ra của từng phần 
trong cuộc hội thoa); 

e Đừng làm cho phần đóng góp của anh có lượng tin 
lớn hơn đồi hỏi. 

+ Phương châm uề chốt: 

se Đừng nói những điều mà anh tin rằng không đúng; 

e Đừng nói điều mà anh không có bằng chứng xác 
thực. 

+ Phương châm uề quan hệ: 

Hãy nói có trọng tâm, tập trung vào nội dung để tài 
cuộc thoạ!. 

+ Phương châm uề cách thức: 

e Tránh nói tối nghĩa; 

e Tránh nói mập mờ (có thể hiểu nhiều nghĩa); 

e Hãy nói ngắn gọn (tránh dài dòng); 

e Hãy nói có trật tự. 

- Quy tắc chỉ phối quan hệ liên cá nhân: chúng ta biết, 
tương tác bằng lời nói là hoạt động xã hội. Trong hội thoại, 
ngoài quan hệ trao đổi thông tin (miêu tả, trần thuật, 
những thông tin được đánh giá theo tiêu chí đúng san theo 


lôgic) còn có quan hệ liên cá nhân. Liên quan trực tiếp tới 


SÒ 


phương diện quan hệ liên cá nhân là vấn đề lịch sự trong 


gìaO LIẾp. 
2. Đoạn thoại 


Nằm trong hệ thống các yếu tố cấu trúc nên cuộc 
thoại. đoạn thoại có một vị trí quan trọng, vì chỉ khi hợp 
nhất được các đoạn thoại theo một nguyên tắc thống nhất 
về nội dung và hình thức khi ấy cuộc thoại mới có thể 
hình thành. 

Về bản chất, đoạn thoại là một đoạn của cuộc thoại 
do một hoặc một số cặp thoại liên kết với nhau về đề tài 
và mục đích giao tiếp, có tính hoàn chỉnh bộ phận để có 
thể cùng với các đoạn thoại khác làm cho cuộc thoại 
thành công. 

Cấu trúc tổng quát của một cuộc thoại gồm có: 

+ Đoạn mở thoại: 

+ Đoạn thân thoại; 

+ Đoạn kết thoại. 

Nhìn vào cấu trúc trên ta thấy, như vậy có ba loại 
đoạn thoại cơ bản đó là: mở thoại, thân thoại và bết thoại. 
Tuỳ theo bản chất, đặc điểm của từng đơn vị đoạn thoại 
mà mỗi đơn vị này sẽ đảm nhiệm những chức năng khác 
nhau trong cuộc thoại. 

Đoạn mở thoại và kết thoại có cấu trúc tương đối ổn 
định, đễ nhận ra hơn các đoạn thân thoại. Việc mở thoạt 
và kết thoại mang đậm dấu ấn của từng nền văn hoá. Cấu 
trúc của đoạn thoại thông thường bao gồm các tham thoại; 


các tham thoại hợp lại từng đôi có sự hợp nhất về nội dung 
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và hình thức, khi đó chúng ta có đơn vị thứ hai của đoạn 
thoại, đó là cặp thoạt. 

Tham thoại là một đơn vị nhỏ hơn cặp thoại, dùng để 
tạo nên cặp thoại. Tham thoại là phần đóng góp của các 
đối ngôn, trong đó có chứa những hành vi ở lời nói cụ thể. 
Có hai loại hành vì ở lời nói tạo nên tham thoại là hành vi 
chủ hướng và hành vi phụ thuộc. Hành vi chủ hướng đảm 
nhiệm vai trò quyết định đích giao tiếp của tham thoại 
chứa nó, đồng thời nó tham gia kết hợp với hành vi chủ 
hướng nằm ở tham thoại khác để tạo nên cặp kế cận, hành 
động phụ thuộc có vai trò làm rõ lý do hoặc bổ sung nghĩa 
cho hành động chủ hướng trong quá trình hội thoại. 

[19] Em có uiệc cần phối uê ngay, anh cho phép em ởi 
trước). 

Trong {19] có hai loại hành động ở lời: hành động chủ 
hướng “xin phép” (anh cho phép em đi trước) và hành động 
phụ thuộc trình bày lý do (em có uiệc cần phải uề ngay) 
nằm trước hành động chủ hướng có giá trị giai thích, nêu 
hoàn cảnh nảy sinh hành động chủ hướng. 

Dựa vào vai trò, vị trí, điểm xuất phát của tham thoại 
mà chúng ta có cơ sở phân loại tham thoại thành một số 
loại điển hình như sau: 

+ Tham thoại tiền dẫn nhập: được đưa ra bởi Sp1, có 
giá trị mở đầu cho cuộc thoại, thăm dò Sp2 để từ đó Sp1 có 
những cách giao tiếp cho hợp lý, tạo được hiệu quả cao. 


1. Hoàng Ngọc Phách: Tố Tám, Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ 
Chí Minh, 1988, tr.63. 
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Nằm trong chiến lược giao tiếp. chiến lược lịch sự, loại 
tham thoại này có vai trò rất quan trọng; việc phân tích, lý 
gìải sự xuất hiện đơn vị hội thoại này trong cuộc thoại sẽ 
góp phần đắc lực để làm rõ tính chất lịch sự, tính chất văn 
hoá của hành vi “ xin phép”. 

+ Tham thoại hồi đáp cho tham thoại tiên dẫn nhập: 
là loại tham thoại do Sp2 đưa ra nhằm mục đích phần hồi 
lại nội dung của tham thoại tiền dẫn nhập do S3p1 đề xuất. 

+ Tham thoại dẫn nhập trung tâm: là loại tham thoại 
do Sp1 đưa ra sau khi tiếp nhận tham thoại hồi đáp cho 
tham thoại tiền dẫn nhập của mình trong cuộc thoại. 
Tham thoại này có chứa hành vi chủ hướng tạo nên đề tài 
chính của cuộc giao tiếp, nó đóng vai trò quan trọng bậc 
nhất, thiếu nó sẽ không thể hình thành nên cuộc thoại. 

+ Tham thoại hôi đáp cho tham thoại dân nhập trung 
tâm: là tham thoại do Šp2 đưa ra nhằm hổi đáp (bày tỏ 
thái độ đồng tình, phản đối, lửng lơ) với hành vi ngôn ngữ 
mà Sp1 đưa ra trong tham thoại dẫn nhập trung tâm. 

+ Tham thoại bết thúc: thường được đưa ra từ phía 
Sp1. Tuy thuộc vào tình huống giao tiếp mà Šp1 sử dụng 
tham thoại kết thúc cho hợp tình hợp lý. Dưới đây là một 
ví dụ tổng quát về bốn loại tham thoại trên. 

[20] Sp1 a: Tối nay cậu ở nhà chứ? 

Sp2 a: Có, tối nay mình ở nhà. Có uiệc gì thế? 
Splb: Mình muôn nhờ cậu hướng dẫn sử dụng chiếc 
máy tính xách tay. 

Sp2b: Nhất trí thôi. Khoảng 8 giờ cậu tới chỗ tớ. 
SDlc: Cảm ơn cậu, tốt 8 giờ mình tới nhé. 
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Trong [20], tham thoại đầu Sp1 là tham thoại tiền đẫn 
nhập với hành vi hỏi để thăm dò tình trạng của Sp2 với 
thời gian Sp1 đã định sẵn. Tham thoại Sp2() là tham 
thoại hồi đáp cho hành vi hỏi của Šp]1 ở tham thoại tiền 
dẫn nhập. Tham thoại Sp1(Œ) là tham thoại chủ hương vì 
nó chứa hành vi chủ hướng nhờ vả và cũng là cái đích mà 
Sp1 hướng đến trong cuộc giao tiếp này. Sau đó là tham 
thoại hôi đáp cho tham thoại chủ hướng thể hiện tái độ 
ủng hộ, giúp đỡ SŠp1 của Sp2 và cuối cùng là tham thoạ1 
kết thúc của SẰp1 bằng hành vi cảm ơn. 

Yếu tố thứ hai dùng để cấu trúc nên đoạn thoại đó là 
các cặp thoại. Đây là một đơn vị lưỡng thoại nhỏ nhất để 
tạo nên một đơn vị lớn hơn là đoạn thoại và cuộc :hoạI. 
Một cặp thoại tối thiểu bao gồm một cặp kế cận là: hànhh 
động dẫn nhập (tham thoại dẫn nhập) và hành độrg hồi 
đáp (tham thoại hồi đáp). Tuy nhiên, cũng có những cặpp 
thoại một tham thoại khi Šp2 thực hiện một hành động 
vật lý thay cho hành động ngôn ngữ như: gật đầu, lắc đầu, 
xua tay hoặc đứng dậy làm việc gì đó theo hành động cầu 
khiến... hoặc Šp2 im lặng, không có hành động gì c:. Lúc 
này ta có cặp thoại hãng. 

Căn cứ vào tham thoại hồi đáp của Sp32 là đồng tình 
hay phản đối sở nguyện của Sp1 trong tham thoạ dẫn 
nhập, chúng ta có hai loại cặp thoại diễn hình là tíc cực 
và tiêu cực. 

[21) Sp1: Cho em đi nhờ ra gd UỚI. 

SD2: Cậu lên xe di. 
Sp1: Cảm ơn anh. 
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|22] Sp1: Tối nay đi xem hút kịch nhé. 
Sp3: Minh bận rồi. 
SĐ1: Khi khúc Uậy. 
Sp2: Thông căm cho tó nhé. 
SD1: Không sao đâu. 

Xét về tính chất của các tham thoại trong cuộc 
thoại, ta thấy: [21] là cặp thoại tích cực (Sp2 đồng ý 
giúp đỡ Sp]1) và [22] là cặp thoại tiêu cực (Sp2 từ chối lời 
mời rủ của Sp]). 

Trong thực tế, chúng ta ít gặp cặp thoại tối thiểu mà 
thường gặp loại cặp thoại lớn hơn, tức là gồm nhiều hơn 
hai tham thoại (như hai ví dụ dẫn trên). 

Trong ngữ pháp truyền thống, mỗi đơn vị ngôn ngữ 
đều giữ một chức năng khác nhau như: danh từ thường 
gìữ chức năng chủ ngữ, vị từ giữ chức năng vị ngữ... còn 
trong hội thoại. mỗi một loại đơn vị hội thoại sẽ đảm 
nhiệm một chức năng cụ thể. Theo Đỗ Hữu Châu, các đơn 
vị hội thoại có các chức năng tiêu biểu sau: 

- Chức năng dân nhập uò chức năng hồi đáp: mỗi một 
tham thoại trong cặp thoại đảm nhiệm chức năng cụ thể 
hoặc là dẫn nhập hoặc là hồi đáp. Tuy nhiên, hai chức 
năng này có những khi không thể xác định một cách tách 
biệt rõ ràng, vì có những tham thoại ở những tình huống 
nhất định lại đảm nhiệm cả hai chức năng, như trong cặp 
thoại ba tham thoại, tham thoại dâu có chức năng dẫn 
nhập trung tâm còn tham thoại giữa lại mang cả hai chức 
năng hồi đáp và dẫn nhập (như ở tham thoại SŠp1(b) ở ví 
dụ dưới đây). 
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[23] Sp1a: Anh Hàn, cậu Hai đi đâu ouậy? 
Sp2u: Thưa cậu, cậu Hai sang nhà cô Liên. 
Sp1b: Thủo nào, nhà cửa im ắng thế. 

- Chức năng triển khơi cuộc thoại: chức năng này chủ 
yếu xuất hiện ở các đơn vị hội thoại như: tham thoại, cặp 
thoại. Chức năng triển khai cuộc thoại tập trung ở mấy 
vấn đề như: mở thoại, kết thoại, triển khai thân thoại, 
tiền dẫn nhập. Nhờ có những đặc tính này mà các đơn vị 
hội thoại có sự gắn kết, lôgíc chặt chẽ với nhau khi tổn tại 
trong một cuộc thoại, đồng thời khi nghiên cứu hội thoại 
chúng ta mới dễ dàng nắm bắt được tiến trình của một 
cuộc thoại. 

- Chức năng điều chỉnh: đây là chức năng điều chỉnh 
quan hệ liên cá nhân hoặc điều chỉnh sự trục trặc trong 
vận hành các đơn vị hội thoại về hai mặt hình thức và 
nội dung. Điều chính còn là sự củng cố, thiết lập, duy trì 
sự hài hoà của các quan hệ cá nhân để cuộc thoại tiến 
hành thuận lợi và điều chỉnh còn là sự sửa chữa những 
sai lầm mà các đối ngôn mắc phải khi tham gia hội 
thoại, những sai phạm đối với cơ thể, với thức ăn, đồ 
dùng, đối với lời nói của người, nói chung với những điều 
mà theo tập tục, văn hoá dân tộc, người mắc lỗi cho là 
không phù hợp với phép tắc cần phải tôn trọng trong hội 
thoại. Đó là những lời xin lỗi, thanh minh thường gặp. 
Một số biểu thức lịch sự âm tính cũng mang chức năng 
này. Thuộc chức năng điều chỉnh còn là những biểu thức 
nhằm làm cho người nghe chú ý vào lời nói của mình 


như những câu hỏi: có phối thế bhông? cậu thấy thế 


S6 


nào? hoặc những tín hiệu báo hiệu sự chuyển hướng để 


tài: à này, nhân tiện đây... 
3đ. Đoạn thoại xin phép 


Nằm trong hệ thống hội thoại của đời sống giao tiếp 
con người, đoạn thoại xin phép vừa mang những nét 
chung của một đơn vị hội thoại, vừa mang những nét 
riêng, nét đặc thù của bản thân nó. 

Về nét chung, loại đoạn thoại này cũng được cấu thành 
bởi những tiểu đơn vị hội thoại như: tham thoại (đẩn 
nhập, tiên dẫn nhập, bết thúc, hồi đáp...), những cặp thoại 
(cặp thoại đơn, cặp thoại phức) và những tác tử có tính bổ 
sung nhằm hướng đến tính phù hợp cho mọi loại tình 
huống giao tiếp. Vì vậy, trong quá trình hành chức, mô 
hình đoạn thoại xin phép có sự hiện diện rất phong phú. 

Về nét riêng, hạt nhân để cấu thành nên đoạn thoại 
xin phép là hành vi ngôn ngữ xin phép, cho nên xét về bản 
chất thì đoạn thoại này hoàn toàn khác so với những đoạn 
thoại có chứa một loại hành vi ngôn ngữ khác (cầu khiến, 
ngăn cấm, cảm ơn...). Sự khác biệt này căn cứ trên nhiều 
phương diện: mục đích giao tiếp, nội dung giao tiếp, hiệu 
quả giao tiếp, chức năng, mô hình cấu tạo, đặc trưng văn 
hoá truyền thống... 

Trên cơ sở xác định nét chung, nét riêng của đoạn 
thoại xìn phép, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai tìm hiểu, 
làm rõ đơn vị hội thoại này trên một số phương diện cấu 
trúc cụ thể như: 


⁄ .7 z .ư? ¬ by n. x 
- Đặc điểm các tiểu đơn vị của hội thoại xn phép. 
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- Mô hình của loại đơn vị hội thoại này được xác định 
trên căn cứ xuất hiện của các đơn vị cấu thành nên đoạn 
thoại xIn phép. 

- Tính thích ứng của từng loại mô hình với những 
tình huống, những nội dung xin phép khác nhau. 

- Dấu vết tâm lý của các đối ngôn sau từng mô hình 
đoạn thoại và hiệu quả giao tiếp tương ứng. 
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Chương II 


ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC 
CỦA HÀNH VI XIN PHÉP, HÀNH VI HÔI ĐÁP 
VÀ ĐOẠN THOẠI XIN PHÉP 


I- MỘT SỐ KHÁI NIỆM 
1. Khái niệm về hành vi xin phép 
Nhìn từ góc độ dụng học. hành vi xin phép là hành vì 
ngôn ngữ tổn tại trong môi trường của một cuộc thoại xin 
phép, ở đó cần sự hội đủ của các nhân tố như: người nói, 
người nghe, động từ có chức năng ở lời (ở đây là động từ 
xin phép), hành động A nòo đó mà người nói đề xuất uà 
mong muốn đươc thực hiện trong tương lai. Đồng thời, 
trong đó mỗi nhân tố sẽ đảm nhiệm tối thiểu một vai trò 
nhất định như: người nó! (người xìn phép - Šp]1) xin người 
nghe (người được xin phép - 3p2) cho phép mình thực 
hiện một hành vì (A) nào đó trong tương lai để hướng tới 
một. mục đích giao tiếp nhất định, người nghe (người tiếp 
nhận hành vi xin phép) có trách nhiệm hồi đáp hành vì 
xin phép của người nói, hành động A là nhân tố thể hiện 
sở nguyện của người nói để tạo nên một lời xin phép đầy 
đủ, rõ nghĩa... 
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[1] Con xin phép mẹ chiều nay cho con đi chợ huyện. 

Nhận thấy, [1] là một phát ngôn xin phép, đã hội đủ 
các nhân tố như trình bày ở trên. Gồm có người nói (con), 
người nghe (mẹ). động từ ngữ vì (xin phép). hành động A 
(đi chợ huyện). 

Những điều trình bày trên đây cho thấy: hành u¡ xin 
phép là một hành u¡ ngôn ngữ trong đó người nói (chủ thể 
của hành u¡ xin phép) là người trực tiếp đề xuất hành 0i 
xin phép hướng đến người nghe (người tiếp nhận hành 0i 
xin phép) để nhằm đạt tới hai mục đích cụ thể: 

-_ Thực hiện một hành động A nào đó trong tưởng lai 
(hành động A có thể được thực hiện trực tiếp bởi người nói 
hoặc được thực hiện bởi người thứ ba - Sp3). 

- Thể hiện phép lịch sự hoặc phỏn lịch sự (mỉa moi, 
châm chọc...) trong giao tiếp. 

Khái niệm “hành vì ngôn ngữ xin phép” cho thấy, khi 
bàn tới hành vi ngôn ngữ thì một trong những vấn để 
quan trọng cần phải đề cập đến đó là “đích” của hành vị. 
Theo Searle, đích tại lời của một hành vi ngôn ngữ là mục 
đích của hành vì đó. Cũng như chơi cờ, đích cuối cùng mà 
cả hai phía hướng tới, mong muốn đạt được đó là làm cho 
đối phương hết nước cờ và bị thua. Hội thoại xin phép 
cũng vậy, cái mà Sp1 hướng tới là thuyết phục SŠp2 ủng 
hộ, tạo điều kiện cho mình (hoặc cho người khác) thực 
hiện A. 

Cùng là một hành vi ngôn ngữ nhưng trong những 
ngôn cảnh khác nhau nó sẽ đảm nhiệm nhiều mục đích 
khác nhau. Do vậy, đích tại lời của hành vì xin phép là rất 
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đa dạng. Tuy theo ngôn cảnh, tình huống giao tiếp mà 
hành vi ngôn ngữ xin phép hướng đến những mục đích 
giao tiếp khác nhau. Đây là một cơ sở quan trọng để chúng 
tôi phân loại hành v1 ngôn ngữ xin phép. Qua thu thập và 
phân tích tư liệu, chúng tôi thấy căn cứ vào đích tại lời, 
hành vi ngôn ngữ xin phép có một số tiểu loại cơ bản phổ 
biến sau: 

œ) Xin phép để được thực hiện A trong tương lai: đích 
thông thưởng của một cuộc thoại xin phép mà SŠp1 hướng 
tới đó là đạt được sở nguyện sau hành vi xin phép. Qua 
thống kê tư liệu từ các nguồn: tác phẩm văn học, phương 
tiện thông tin đại chúng. các cuộc hội thoại hằng ngày, 
chúng tôi thấy, trong hầu hết các cuộc thoại có sử dụng 
hành vi ngôn ngữ xin phép, các đối ngôn đều hướng tới 
một mục đích đó là: xin để được phép thực hiện A trong 
tương lai. Do vậy, kiểu loại cuộc thoại xin phép có bản 
chất như vậy chiếm tỷ lệ lớn (> 93,5%). 

[2] Sp1: Xin phép bà cho tôi được tới dự buổi hoà nhạc 

tối nay. 
Sp3: Rất hân hạnh, mời ông lại nhà. 

Trong đoạn thoại trên, đích tại lời của hành vị xin 
phép của Sp1 là mong muốn Šp2 cho phép mình tới dự 
buổi hoà nhạc tại nhà riêng. 

b) Xin phép uì lịch sự: trong giao tiếp ngôn ngữ có 
những tình huống người nói đề xuất một phát ngôn không 
phải hướng đến đích hành động mà hướng đến một đích 
khác đó là đích giữ gìn thể diện, tư cách của mình. Hội 
thoại xin phép cũng xảy ra nhiều tình huống như vậy, 


G1 


nghĩa là Sp1 nói lời xin phép với Sp2 không phải là xin để 
được phép thực hiện A mà lời xin phép ấy nhằm thể hiện 
phép lịch sự với Sp2, tôn vinh thể diện Sp2. đồng thời 
cũng là tôn vinh với chính thể diện của mình. Với trường 
hợp này ta có hành vi ngôn ngữ xin phép có mục đích giao 
tiếp khác với loại xin phép để được thực hiện A trong 
tương lai. Bởi lẽ ở xin phép để được thực hiện A trong 
tương lai nếu Sp1 không nói lời xin phép để thuyết phục 
Sp2 tạo điều kiện cho mình thực hiện A trong tương lai thì 
hành động A ấy khó mà được thực thi, nhưng ở loại xin 
phép vì lịch sự, Šp1 không cần nói lời xin phép thì hành 
động A vẫn được diễn tiến bình thường chỉ có điều thể 
điện của Sp1 khó mà được bảo toàn, do vậy Sp1 phải nói 
lời xin phép trước khi thực hiện A. 
[3] Sp1: Vô phép cụ tôi uề trước. 
SDp2: Dạ, bhông dám, rước cụ lạt nhà. 
[4] Sp1: Xin chào ca nhà. 
Sp2: Anh Nghĩa, mời anh sang bàn bên này ở. 
Sp1: Xin phép các anh, tôi không uông được rượu. 
Sp2: Anh đừng khiêm tốn quó, chúng tôi cảm thấy 
ngợi đấy. 
Sp1: Xin khết cúc anh dịp khác, bây giờ tôi phối lên 
cơ quan rồi. 
Sp2: Vậy à? Tuỳ anh thôi. 
[B] Sp1: Xin phép các bạn mình uề nhà trước đây. 
SDp2: Anh thông cảm nhé, chúng tôi đang đở câu 
chuyện. 
SD1: Không sưo đâu, các anh cứ tự nhiên. 
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c) Xin phép phản lịch sự (uL phạm phương châm uề 
lượng): cũng như mọi phạm trù khác của ngôn ngữ, lịch sự 
bao gồm cả không lịch sự, như G.M.Green đã viết: “Những 
người tham gia hội thoại có thể chọn cách xử sự lịch sự, 
tránh cục cầằn. thô lỗ. Họ còn có thể lựa chọn cách xử sự 
tuỳ thích không đếm xỉa đến tình cảm và nguyện vọng của 
người khác. Họ còn có thể dựa vào những hiểu biết của 
mình về các quy tắc lịch sự để tỏ ra cục cần, thô lỗ một 
cách cố ý”). 

Như vậy, theo quan điểm của Green, tính chất lịch 
sự của hành vì ngôn ngữ khi hành chức còn tuỳ thuộc 
vào mục đích sử dụng hành vi ngôn ngữ của các đối 
ngôn. Ngoài cách sử dụng hành vi ngôn ngữ để tổ ra lịch 
sự với người đối thoại, người ta còn cố tình sử dụng 
chệch đích vốn có của hành vì ngôn ngữ ấy để tỏ ra 
thiếu lịch sự hoặc miệt thị với người đối thoại. Điều cơ 
bản được thừa nhận trong hội thoại là người ta phải tôn 
trọng nguyên tắc hợp tác. Nhưng người nói không phải 
lúc nào cũng tuân theo nguyên tắc hợp tác mà trong 
thực tế thường v1 phạm chúng. Sự vi phạm này tạo ra 
hàm ý hội thoại. 

Trong hội thoại xin phép, người nói đã cố tình vi phạm 
phương châm về lượng, đó là làm cho lượng tin trong phát 
mgôn của mình lớn hơn yêu cầu của mục đích cuộc thoại. 
Cụ thể là Sp1 nói lời xin phép không phải để đạt đích được 


1 Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đợi cương ngôn ngữ học - Ngữ dung 
học, Sđở, t.ÌI, tr.256-257. 


63 


thực hiện A trong tương lai mà hàm ý mỉa mai, khiêu 
khích, hạ thấp thể diện của Sp3. 

[6] Sp1: Xin phép anh nhé, tôi không phơi lò bẻ ở. 

Sp®9: Anh hiểu nhầm rồi, đấy là tôi nhờ anh. 
Sp1: Nhờ biểu ấy à? Anh hãy nghĩ lại đi. 
Sp2: Anh không đồng ý thì thôi, đừng nặng lời như uậy. 

[7] Sp1: Anh đi mà chẳng một lời chia tay anh em, 
thật tôi lấy làm buồn. 

Sp2: Vâng, xin phép anh tôi ởi. 

Sp1: Tôi không cần lời xin phép biểu ấy, mà ý tôi 
nói rằng: anh phải đến chào tạm biệt mọi người cho 
phỏi đạo chứ không phỏi chỉ cá nhân tôi. 

[|B] Tôi lại xin phép được bính thưa uớt lý luận gia, 
cách mạng gia, học thuyết gia búa thép rằng, qua 
những lời lẽ của ngòi, thì thấy sao ngòi lợi không 
được đi hoạt động ở... bên Mỹ hay Ănglê gì đó'. 

Trong cả ba ví dụ [6], [7], [8], hành vi ngôn ngữ xin 
phép được đưa ra với mục đích phản lịch sự, người tiếp 
nhận lời xin phép trong cuộc thoại không những không hề 
được tôn vinh thể điện mà ngược lại thể diện của anh ta 
đã bị đưa về mức thấp nhất. 

d) Xin phép để tạo điều biện (Hm kiếm cơ hội) cho 
người thứ ba thực hiện hành uL A trong tương lai: khác với 
loại xin phép để được thực hiện A trong tương lai, ở loại 
này, Sp1 chủ động để xuất hành vi ngôn ngữ xin phép để 


1. Nguyên Hồng: Thời kỳ đen tối, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1973. 
tr.136. 
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tạo điều kiện (tìm kiếm cơ hội) cho người thứ ba thực hiện 
hành vị A trong tương lai. 
[9] Sp1: Chứu chào bác Lan. 
Sp2: Chòo chúu, chứu đến chơi đấy à? Vào nhà ởi. 
Sp1: Dạ thưa bác... | 
Sp2: Có uiệc gì mò ngập ngừng khó nói thế? 
Sp1: Dạ, xin phép bác cho bạn Huệ uề quê cùng 
chúu g. 
p2: Có lâu không cháu? 
SD1: Chỉ hai ngày thôi bác g. 
Sp2: Còn uiệc tới lớp thì sao? 
Sp1: Hai ngày tới chúng chúu được nghỉ học kỳ bác g. 
Sp2: Vậy ò, đi đường cẩn thận nhé. 
Sp1: Cháu cảm ơn bác, chúng cháu sẽ cẩn thận. 
Trong kiểu thoại xin phép này, xảy ra hai tình huống: 
Sp3 có thể có mặt ngay trong cuộc thoại hoặc cũng có khi 
Spð không có mặt trong cuộc thoại. 
[10] (Sp3 đứng cạnh Sp]) 
Sp1l: Ngày mai nhà em ra uiện, xin phép anh chị 
cho cháu Lan sang ở uới uợ chồng em ít bữa. 
Sp2: Việc ấy cứ để chúng tớ lo liệu đã nhé. 
Sp1: Dạ uâng, anh chị cố gắng giúp chúng em. 
[11] (Sp3 vắng mặt khi S3p1 đưa ra hành vi xin phép) 
Sp1l: Xin phép mợ cho anh Hiểu đi cùng con 0uào 
nhà ngogi. 
Sp3: Nó đi đâu mà lại nhờ con Uuề đây xin phép. 
SD1: Dạ, Hiếu đang ôn bài ở nhà anh Liên. 
Sp2: Trời chiều rồi, con để đến ngày moi rồi đi. 
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Sp1: Dạ, uâng d. 

[12] Sp1I: Quan lớn cho phép con được lui 0uòo nhà 
trong, q. 
Sp2: Vào ởi chứ, đứng ăn uạ ở đấy mãi à?`. 

Sự hiện diện của Sp3 trong cuộc thoại xin phép có 
hai hình thức: số ít và số nhiều. Nghĩa là, có tình huống 
Sp3 là một cá nhân nhưng có tình huống Sp3 lại là mệt 
tập thể. 

[13] Sp1: Báo cáo thủ trưởng, tôi nay chúng em xin 

phép thủ trưởng cho chúng em tổ chức uăn nghệ 
giao lưu uới anh em Tiểu đoàn 9. 

Sp3: Tôi đồng ý, nhưng các đồng chí không được 
thức quá khuyd. 

SD1: Báo cáo, rõ. 

[14] Sp1: Thưa thầy, thầy cho phép chúng con uề sớm g. 
Sp89: Sao lại uề sớm? Bài còn chưa kết thúc mò. 
Sp1: Chúng con tới thăm cô chủ nhiệm bị ốm q. 
Sp2: Thôi được rồi, chờ tôi hai phút nữa thôi. 

Ngoài ra, sự có mặt hoặc vắng mặt động từ ngữ vì “xin 
phép” cũng là một cơ sở để chúng ta xem xét hình thức 
hiện điện của hành vi ngôn ngữ xin phép. Có nhiều tình 
huống giao tiếp, trong hành vi xin phép của Spl có sự 
xuất hiện của động từ ngữ vì xin phép và có những tình 
huống hành vi xin phép của Sp1 không có mặt động từ 
ngữ vi x1n phép. Ví dụ: 


1. Lê Lựu: Chuyện làng Cuộu, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2003. 
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- Loạt có mặt động từ ngữ 0¡ 'xin phép”: 

[15] Sp1: Báo cáo thủ trưởng, anh em đã hoàn thành 
đúng tiến độ, xin phép thú trưởng cho chúng em 
trở uê doanh trại. 

Sp2: Cậu chờ cho trinh sát uê báo cáo đã. 
SD1: Báo cáo, rõ. 

- koạt không có mặt động từ ngữ u¡ 'xỉn phép": 

[16] Vô phép các bác tôi ra ngoài. 

Với loại hành vị ngôn ngữ xin phép có mặt động từ 
ngữ vì đã hình thành nên biểu thức ngữ vi xin phép tường 
minh và loại hành vi ngôn ngữ xin phép không có mặt 
động từ ngữ vi đã hình thành nên biểu thức ngữ vì xin 
phép gián tiếp (gián tiếp, nguyên cấp). 

2. Khái niệm về hành vi hồi đáp cho hành vi xin phép 

Trong hội thoại nói chung, hành vi hồi đáp có vị trí vô 
cùng quan trọng. Xét về vai trò tồn tại, hành vi này mang 
tính chất quyết định tới diễn tiến, kết quả cuộc hội thoại. 
Đồng thời, thông qua hành vi hồi đáp, chúng ta mới có cơ 
sở kết luận về bản chất tâm lý của các đối ngôn tham gia 
hội thoại, đích cuộc thoại, quan điểm của Sp2 trước hành 
vị dẫn nhập của Sp], v.v.. 

Với hội thoại có sử dụng hành vị ngôn ngữ xin phép, 
hành u¡ hồi đáp của Sp2 là một hành ui phản hồi lại hành 
b¿ ngôn ngữ xin phép của Sp1 thể hiện quan điểm đồng 
tình hay phỏn đối của Sp2 uới sở nguyện mà Sp1 đề xuất 


sau hành ut xin phép. 
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[17] Sp1: Xin phép quan lớn cho con uễ. 
Sp2: Anh uề đâu? 
Sp1: Dạ, con xin 0ề tỉnh. 
Sp2: Được). 
Trong [17], hành vi hồi đáp của Sp2 được thể hiện ở 
tham thoại cuối cùng. Hành vi hồi đáp này thể hiện quan 
điểm đồng tình với sở nguyện "uề tỉnh" của Šp1. 


8. Khái niệm về đoạn thoại xin phép 


Đoạn thoại xin phép là một đơn uị hột thoại quan 
trọng được cấu tạo bởi sự hợp nhất của những tham thoại 
xin phép có tính lôgíc chặt chẽ uề mặt nội dung uà hình 
thức. Đoạn thoại xin phép đóng uoi trò chức năng dùng để 
cấu tạo nên một đơn uị hội thoại ở bậc lớn hơn là cuộc 
thoại xin phép. 

Trong cấu trúc nội tại của đơn vị này có bao chứa hai 
loại đơn vị nhỏ hơn đó là hành vi xin phép và hành vi hồi 
đáp. Ỏ đó, quan hệ cũng như vai trò của Šp1 và Šp2 được 
xác lập thông qua sự tác động của các nhân tố này đối với 
diễn trình của hành vi xin phép trong cuộc thoại xin phép: 
SŠp1 là nhân tế chủ động đưa ra hành vi xin phép và là 
người trực tiếp thực hiện hành động A trong tương lai sau 
hành vi xin phép, còn Sp2 đóng vai trò là người hồi đáp 
Sp1 thực hiện hành vi xin phép (hồi đáp cho hành vi này). 
Do đó, Sp2 là người quyết định tới sự diễn tiến hay không 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan (tập 1), 
Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2002, tr.304. 
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diễn tiến của hành vi xin phép. Nói cách khác, Sp2 là 
người quyết định đích của cuộc hội thoại xin phép. 
[18] Sp1: Xin phép chú cho chúu 0uào gặp bác Trí - 
Giám đốc công ty. 
Sp9: Đang là giờ họp giao ban, cháu không thể 
Uòo được. 
Xét vai trò từng thành tố trong [18], cho thấy: 
Sp1: Người đưa ra hành vi xin phép. 
A: Hành động gặp gö. 
Sp2: Người hồi đáp và quyết định sự diễn tiến 
của cuộc thoại. 
Xét về bản chất lời hồi đáp của Sp2, cho thấy [18] là 
đoạn thoại có đích tiêu cực, 5p1l không thực hiện được 
hành vì xin phép. 


II- ĐẶC ĐIỀM CẤU TRÚC 
CUA HÀNH VI NGÔN NGỮ XIN PHÉP 


Trong cấu trúc của một hành vi xin phép, biểu thức 
ngữ vi xin phép được col là thành tố quan trọng nhất. Do 
vậy, để khảo sát đặc điểm cấu trúc của hành vi ngôn ngữ 
xin phép, chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu và phân 


tích biểu thức ngữ vi xin phép. 


1. Biểu thức ngữ vi của hành vi xin phép 


Nằm trong cấu trúc của một hành vi xin phép, biểu 
thức ngữ vi xin phép thường được thể hiện ở hai dạng: 
tường minh và gián tiếp. 
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g) Các dạng thức của biểu thức ngữ ui xin phép 


- Biểu thức ngữ uì xin phép tường mình 

Biểu thức ngữ 0ì xin phép tường mình là công thức nói 
năng đặc trưng của hành u¡ xin phép, trong đó động từ 
ngữ ui xin phép được dùng theo hiệu lực ngữ 0¡. 

Có thể nói, biểu thức ngữ vi xin phép là một thành tố 
đóng vai trò cốt lõi, cơ bản trong cấu trúc của hành vì 
ngôn ngữ xin phép. Đồng thời, thành tố này lại bao gồm 
một hệ thống các tham tố nhỏ hơn và mỗi một tham tố nhỏ 
trong biểu thức lại đảm nhiệm một vai trò nhất định đối 
với việc hình thành nên các chức năng của hành vi xin 
phép. Tuy từng tình huống giao tiếp mà các thành tố 
trong biểu thức hoặc là có mặt hoặc là tạm vắng mặt. Dưới 
đây là một số hình thức của biểu thức ngữ vi tường minh 
xm phép. 

Hình thúc đây đủ: 


Sp1 (a) + Động từ ngữ vì (xin, xin phép ) + Sp2 
(cho, cho phép) + Šp1 (b) + A 


Trong công thức trên: 

+ Sp1 (a, b): người nói, người đưa ra hành vị xin phép. 

+ Sp2: người nghe, người tiếp nhận hành vi xin phép. 

+ A: là nội dung hành động Sp1 xin để được phép thực 
hiện hoặc là nội dung hành động mà Sp1 xin để Sp3 được 
thực hiện trong tương la. 

Dưới đây là ví dụ minh hoạ cụ thể: 

SD1: km xin phép bác sĩ cho em uào thăm cháu một lát. 

Sp3: Chị thông cảm đợi thêm 10 phút nữa. 
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+ Đp]1: em. 

+ 3p2: bác s1, 

+ ÁÀ: vào thăm cháu. 

* Sự hợp nhất Šp]1 và A sẽ tạo thành nội dung mệnh 
đề của biểu thức ngữ vi xin phép. 

Hình thức rút gọn: Trong thực tế giao tiếp, do đặc thù 
nhu cầu sử dụng ngôn ngữ của các đối ngôn mà biểu thức 
ngữ vị xin phép tường mình còn tổn tại ở dạng rút gọn. Cơ 
sở để xác định dạng rút gọn là dựa vào sự vắng mặt của 
một hoặc vài thành tố trong cấu trúc của biểu thức ngữ vi 
xin phép tường minh. Sau đây là một số dạng rút gọn cơ 
bản mà chúng tôi xác định được trong quá trình phân tích 
tư liệu: 


Dạng 1: 


Động từ ngữ vi + Šp2 + SŠp1l + A 


Dạng này có tần số sử dụng cao và được sử dụng trong 
cả hai kiểu quan hệ liên nhân khác nhau, đó là khoảng 
cách xã hội bằng (tuổi tác, địa vị, trình độ...) và quan hệ 
không ngang bằng (tuổi tác, địa vị. trình độ...). 

(A: hành động đứng sau động từ ngữ vi xin phép, 
hành động này được Sp1 xin để được phép thực hiện 
trong tương lan). 


[19 Xin phép bác. chúu đi uờo hàng ghế trong. 
Động từ ngữ vì p2 Sp1l A 
[20] Xin phép ông tôi Uê. 


Động từ ngữ vì Sp2 Sp1 A 


Mi 


Dạng 2: 


| Động từ ngữ vị + p2 + A | 


Dạng 2 khác so với dạng 1 ở chỗ vắng mặt Sp1 trong 
biểu thức ngữ vi và có tần số sử dụng không cao trong các 
cuộc hội thoại. Nó thường xuất hiện trong kiểu quan bệ 
liên nhân ngang bằng, ngôn ngữ sử dụng có tính chất 
suồng sã, thân tình. 

[21] Xin phép các bạn nhé uề trước đây. 


Sp1 + Động từ ngữ vi + A 


Khác so với đạng 2, dạng 3 vắng mặt Sp2 nhưng Sp1 


Dạng 3: 


lại có mặt trong cuộc thoại. Nó có tần số sử dụng thấp hơn 
đạng 1 nhưng cao hơn dạng 2. 
[22] Tôi xin phép ngừng cuộc họp tại đây. 


Sp1 + Động từ ngữ v1 + Šp2 


Ỏ đạng thức này, A đã vắng mặt. Tuy nhiên, người 


Dạng 4: 


nghe vẫn hiểu được nội dung hành động mà Sp1 mong 
muốn được thực hiện trong tương lai là nhờ có một tham 
thoại ở phía trước do Sp2 đề xuất. Tham thoại này có chứa 
hành động A mà Sp2 đề nghị hoặc mong muốn Sp1 thực 
hiện nên nó không cần xuất hiện ở tham thoại của Sp1. 
Dạng thức này cũng ít xuất hiện trong hội thoại. 
(23Ị Sp2: Anh Đương, xin mời anh tự nhiên cho. 
Sp1: Vâng, tôi xin phép các anh. 
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Sự có mặt và vắng mặt của các yếu tổ trong 
các dạng thức hiện diện của biểu thức ngữ vi xin phép tường minh 


8mm 
[Rútgen2 | - | x. 


Qua phân tích 315 cuộc thoại xin phép tưởng mình 
thu thập từ các nguồn như: tác phẩm văn học, các phương 
tiện thông tin đại chúng (đài, tivi) và thực tế hội thoại 
trong đời sống xã hội. chúng tôi thấy tần số sử dụng của 
năm dạng thức biểu thức ngữ vì trên đây có nhiều điểm 
khác nhau: dạng đầy đủ: 55%; dạng rút gọn 1: 24.8%: dạng 
vút gọn 2: 13,2%; dạng rút gọn 3: 8%; dạng rút gọn 4: 7,3%. 
Dưới đây là biểu đồ minh hoạ cụ thể. 


Biểu đồ 1: Tân số sử dụng các hình thức 
của biểu thức ngữ vi tường minh 


xìmn phép tường mình 
l= 
œ 


[werfgr. 7 Rgmm1l Rign: Rứgm  Rfgm4 


% sử dụng các biêu thức ngữ vì 


(Năm dang của biểu thức ngữ vì xn phép tường mình) 


T3 


Nhìn vào bảng minh hoạ trên ta thấy, yếu tố động từ 
ngữ vi luôn luôn xuất hiện trong mọi hình thức đầy đủ 
bay rút gọn của biểu thức ngữ vi xin phép tường mình. Vì 
đây là yếu tế quyết định tính chất tường minh hay không 
tường minh của biểu thức ngữ vi xin phép, nếu vắng mặt 
yếu tố này, biểu thức ngữ vi xin phép sẽ không còn tư cách 
là một biểu thức ngữ vì tường minh mà nó sẽ có bản chất 
là một biểu thức ngữ vi gián tiếp. 

Nhận thấy các dạng thức rút gọn của biểu thức ngữ vì 
xin phép tường minh ít được sử dụng so với dạng thức đầy 
đủ. Tuy nhiên, sự xác định tần số sử dụng cao hay thấp 
của các dạng thức biểu thức ngữ vi xin phép còn phải tính 
đến các vấn để cơ bản như: mục đích sử dụng, tình huống? 
phát ngôn, quan hệ liên nhân... mà ở đó có sự xuất hiệm 
hành vi ngôn ngữ này. Trên cơ sở đó chúng ta mới có được: 
một sự nhìn nhận thấu đáo về bản chất của hành vi ngôn 
ngữ xIn phép trong quá trình hành chức. 

- Biểu thức ngữ ui xin phép gián tiếp 

Ngoài dạng thức tường minh - dạng biểu thức trực tiếp 
có hiệu lực ở lời xin phép, do sự chi phối của các nhân tô 
trong một cuộc thoại xin phép, biểu thức ngữ vì xin phép 
còn tồn tại ở một dạng thức thứ hai đó là dạng nguyên cấp 
(gián tiếp). 

Theo Austin, những biểu thức có hiệu lực ở lời nhưng? 
không có động từ ngữ vi được gọi là biểu thức ngữ vi 
nguyên cấp. Như uậy, biểu thức ngữ u¡ xin phép nguyên: 
cếp lò biểu thức có hiệu lực ở lời xin phép nhưng trong cấu 
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trúc biểu thức ấy không có mặt động từ ngữ u¡ xin phép. 
Dưới đây là một số dạng thức tiêu biểu: 

Dạng 1: Động từ ngữ vi "xin phép" được thay thế bằng 

từ 'vô phép”. 

[Sp1 + vô phép + S5p2 + S5p1 + A] 

[24 Sp1: Tói uô phép hai cậu tôi uề trước. 

Sp2: Không sao, mời cậu cứ uề trước. 

[Vô phép + Sp2 + Sp1 + A] 

[25] Sp1: Vô phép các anh, tôi uê trước. 

Sp2: Anh không ở lạt thêm được sao, tiệc đã tàn đâu? 

[Vô phép + Sp2] 

[26] Sp1: Vô phép các thầy. 

S02: Dạ, không dám. 

[27] Sp1: Vô phép, tôi phối tới gặp ông trưởng khu mới được. 
Sp3: Trưởng bhu không có nhà ông q, có gì chúng 
ta từ từ nói chuyện. 

Dạng 2: Động từ ngữ vi "xin phép" được thay thế bằng 

từ "mạn phép". 

[Mạn phép + Sp2 + Đp] + A] 

|28] Sp1: Mạn phép quan lớn cho con bắt một trăm 

phu tổng Tâm Phương đương làm ở chỗ ấy. 

Sp2: Thôi thì uì dân các thầy cứ tự liệu). 

Mạn phép + Sp2 + Sp1 + A] 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sđad, 
L 1. tr 243. 
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[29] Sp1: Mạn phép thầy, con lên thuyền trước. 
Sp2: Anh chờ cho nước rút đã, lên bây giờ nguy 
hiểm lắm. 

[Mạn phép + Sp2] 

[30] Sp1: Mạn phép các ông. 
Sp3: Ông đa lễ quá, người trong một nhà mà. 

[Mạn phép + SŠp1 + A] 

[31] Sp1: Mạn phép, tôi không thể chờ đợi được nữa. 
Sp2: Nóng nãy lúc này đâu ích chỉ. 

Dạng 3: Động từ ngữ vì "xin phép" được thay thế bằng 

từ "trộm phép”. 

[Sp1+ trộm phép + Š5p2 + Šp1 + A] 

[32] Sp1: Con trộm phép ôâg, con uòo trong để thưa 
chuyện cùng hai cậu. 
Sp93: Anh uào ởi, rồi liệu lời mà nói cho êm 
chuyện. 

[Trộm phép + SŠp2 + Ốp] + A] 

[33] Sp1: Trộm phép bác, cháu lấy thêm chè thuôc cho thợ. 
SD2: Anh cứ tự nhiên. 

[Trộm phép + Sp2] 

[34] Sp1: Trộm phép hat anh. 
SD2: Dạ, uâng, mời anh. 

[Trệm phép + 5p] + A] 

[35] Sp1: Trộm phép, tôi đưa cháu uề quê ít bữa rồi trở lại. 
Sp2: Anh cứ để thư thư, ông bò tới gặp cháu đã rồi 


đưa chúu uề cũng không muộn. 
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[Sp1 + trộm phép + A] 

[36] Sp1: Lậy thầy, con có người bạn có chân nhị 
trường, con trộm phép rủ anh con uào chào thầy 
để nghe bình uăn, xin thầy rộng cho. 

Sp2: Được, hai thầy ngồi). 


Tóm lại: 


- Xét về mặt hình thức, biểu thức ngữ vi xin phép 
nguyên cấp là biểu thức không có mặt động từ ngữ vi xin 
phép và động từ ngữ vi "xin phép" ö dạng tường minh đã 
được thay thế bằng những từ ngữ khác nhau như: 0ô phép, 
mạn phép, trộm phép. Tuy nhiên, xét về bản chất nội dung 
ngữ nghĩa và mục đích của người sử dụng, nó vẫn có giá 
trị như một hành vi xin phép tường minh. 

- Sự chi phối của dạng thức gián tiếp này đối với thể điện 
của các đối ngôn là rất rõ: nếu không nói ra lời xin phép gián 
tiếp này thì có thể hành vi A vẫn diễn tiến bình thường 
nhưng xét về văn hoá, lịch sự giao tiếp thì thể điện của Šp1 
rất khó được bão toàn hoặc trong suy nghĩ của Sp1 khi thực 
hiện A sẽ cảm thấy áy náy và không đành lòng. 


b) Đặc điểm cấu trúc của các thành tố trong biểu 
thức ngư 0i xin phép 


- Người có chủ ý xin phép (Sp1) 
Trong đoạn thoại xin phép, chủ thể của hành vi ngôn 
ngữ xin phép là người có chủ ý, có nguyện vọng xin để 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sđd, 
t.1, tr.491. 


Tỉ 


được cho phép thực hiện một hành động A nào đó trong 
tương lai. Sp]1 luôn luôn tồn tại với tư cách là ngôi thứ 
nhất, phần nhiều là số ít. Không giống với một số loạ! 
hành vi ngôn ngữ khác như: xin, đề nghị... trong hành vì 
xin phép, Sp1 là người đóng vai trò trực tiếp thực hiện 
hành động A. 
[37] Sp1: Xin phép bác cho chúu dựa nhờ chiếc xe UòO 
chỗ này. 
Sp23: Cậu này buồn cười thật, chỗ tôi bán hàng 
cậu lại đòi dựa xe. 
Sp1: Vậy g, chúu xin lỗi bác. 
(38] Sp1: Xí bà cho phép con gửi cháu xuống đây uài bữa.. 
S02: Ở, con đi công tác à? 
Sp1: Vâng ạ, con 0uờo Nam nhận hợp đồng giao 
dịch hàng. 

Trong hai cuộc thoại trên, Šp1 là người có chủ ý xưa 
phép Sp2 cho mình thực hiện A như: dựa nhờ chiếc xe đạp, 
gửi con. 

Có những tình huống giao tiếp ở đó Sp1 tồn tại dướa 
hình thức số nhiều (ít gặp trong thực tiễn giao tiếp), khi 
đó quyền lợi được hưởng phía sau hành vi này không chỉ 
thuộc về riêng Sp1 mà là lợi ích của nhiều cá nhân, của 
một tập thể và người thực hiện hành vi A lúc này không; 
phải chỉ có mình SŠp1 mà là nhiều người khác. trừ Sp2. 

[39] (Trong lớp học - một nhóm cùng lên tiếng) 

Sp1: Thưa thầy, đã hết giờ rồi, thầy cho phép chúng! 

con uề g. 
Sp9: Được rồi, chờ tôi hai phút nữa thôi. 


78 


Khi Sp1 hiện diện ở dạng số ít, ngôi thứ nhất thì nó có 
thể là một từ (con, cháu, em, tôi, tớ, anh...). Đây là dạng 
tồn tại chủ yếu. 

[40] Sp1: Thưa cậu, từ mai cậu cho phép con chuyển 
xuống ở tầng 1 để con được tiện trong công uiệc 
học tập. 

Sp3: Để qua mùa đông này đã. 

Cũng có tình huống Sp1 tồn tại ở đạng số nhiều, khi 
ấy lợi ích và mong muốn thực hiện A là thuộc về một 
nhóm, một tập thể. Tuy tổn tại ở dạng số nhiều nhưng chỉ 
có một cá nhân đại diện cho số đông ấy nêu lên phát ngôn 
xìn phép. Xét đoạn thoại dưới đây, chúng ta thấy: mong 
muốn được thực hiện A (đi tham quan) là mong muốn của 
cả một tập thể lớp, nhưng đề xuất ra hành vi xin phép này 
thì chỉ có một cá nhân đại diện. 

[41] Sp1: Xin phép thầy cho chúng em đi tham quan 

đợt này g. 
Sp3: Chúng ta chuẩn bị thì học kỳ rồi, các em để 
đợt sau. 

- Động từ ngữ u¡ trong biểu thức ngữ uL xin phép 
tường minh 

Qua thống kê, phân tích tư liệu chúng tôi thấy, động 
từ ngữ vi được sử dụng trong biểu thức ngữ vì xin phép 
của đoạn thoại xin phép có hai dạng thức chủ yếu đó là: 
“xin phép” và “xin... cho phép”. 

[42] Sp1: Xin phép bà cho con uào hái nắm lá trầu. 

Sp8: Đợi bà một lát. 

[43] Sp1: Xin cô cho phép cháu uào học bài cùng Nam. 

SD2: Cháu uào dì. 
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Để có bản chất và chức năng ngữ vi, động từ ngữ vi xin 
phép phải thoả mãn năm điều kiện: thứ nhất, động từ ngữ 
vì xin phép phỏúi được dùng ở ngôi thứ nhất (do Sp1 trực 
tiếp đề xuất, nó là nguyện vọng của SŠp1 boặc của một tập 
thể mà Sp1 với tư cách chủ thể hoặc đồng chủ thể đưa ra 
trong hội thoại chứ không phải là người trung gian phát 
ngôn giúp một cá nhân nào đó); thứ hai, động từ ngữ vi 
xin phép phải tôn tại ở thời hiện tại; thứ ba. động từ ngữ vì 
xin phép phải tồn tại ở thể chủ động: thứ tư, động từ ngữ 
vì xin phép phải có thức thực thi và thứ năm, bổ ngữ trực 
tiếp phỏi ở ngôi thứ hơi. 

Xét đoạn thoại [44], đây là đoạn thoại có chứa động từ 
ngữ vi xin phép và động từ ngữ vị này đã đâm bảo được 
năm điều kiện đã nêu trên. Vì vậy, nó được coi là động từ 
có chức năng ngữ vì. 

[44] Sp1: Xí phép cô cho em uà bạn Nam rd ngoài. 
Sp2: Đang giờ biểm tra, các em không thể ra ngoài 
được. 

Nếu phát ngôn xin phép của Sp1 trong [44] mà diễn đạt: 

[45] Thưa cô, em uò bạn Nam đã xin phép cô ra ngoài. 

Động từ “xin phép” sẽ hoàn toàn mất chức năng ngữ vì 
vì trong phát ngôn này, động từ ngữ vị "xin phép” được 
dùng ở thì quá khứ, do đó nó chỉ có chức năng miêu tả, 
tường thuật hoặc như ở tham thoại [46] dưới đây, động từ 
“xin phép” không còn chức năng ngữ vì là do sự có mặt của 
các yếu tố ngôn ngữ có giá trị miêu tả “nó, đã, đi, lạt”: 

[46] Nó đã xin phép ởi xin phép lại mà uẫn không được 


chấp nhận. 
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Từ những điều trình bày trên đây, chúng ta thấy tuỳ 
từng hoàn cảnh giao tiếp mà động từ ngữ vi xin phép có 
những chức năng khác nhau. Đó là, động từ ngữ vì xin 
phép vừa có thể dùng với chức năng ngữ vi, vừa có thể 
dùng với chức năng miêu tả, tức là dùng trong chức năng 
thuật lại một hành vi. một sự tình nói năng nào đó. 
Nghĩa là, khi đảm bảo thoả mãn được năm điều kiện như 
đã nêu thì động từ ngữ vi xin phép mang chức năng ngữ 
v1 còn ngược lại nó chỉ đơn thuần có chức năng miêu tả, 
tương thuật. 

- Người được xin phép (Sp2) 

Trong một cuộc giao tiếp, nhân tố người nghe thường 
tồn tại bên cạnh người nói với tư cách là người tiếp nhận 
thông tin và phản hồi thông tin. Với cuộc thoại có sử 
dụng hành vi ngôn ngữ xin phép cũng vậy, khi thể hiện 
hành vi xin phép, Sp1 bao giờ cũng hướng về Sp2 (người 
được xin phép) để bày tổ nguyện vọng “xin để được cho 
phép”. Khi tham thoại dẫn nhập của SŠpI được phát đi, 
đường kênh giao tiếp được xác định, lúc đó Šp2 tồn tại 
với tư cách một người có trách nhiệm hồi đáp, duy trì 
cuộc thoại, phản ứng lại yêu cầu mà Šp1 đề xuất, khi ấy 
Sp2 có vai trò phán xét nguyện vọng của Sp1. Sự hồi đáp 
dù tồn tại ở dạng nào đi chăng nữa (tích cực hay tiêu cực) 
thì Šp2 vẫn phải đưa ra và tuỳ từng tình huống, hoàn 
cảnh giao tiếp mà Sp2 có những cách phản hồi tham 
thoại của SŠp1 tương ứng. 

Sở nguyện Sp1 đưa ra trong tham thoại của mình mà 
phù hợp với khả năng, vị trí, tư cách, lợi ích... của Sp2 thì 
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nó dễ dàng được chấp nhận, tạo điều kiện để đạt tới mục 
đích giao tiếp. 

|47] Sp1: Thưu thầy, chiều nay thầy có bán uiệc gì 
hhông g? 

Sp®9: Chiều nay tôi rỗi. 
Sp1: Xin phép thầy cho con tới hỏi bài. 
Sp9: Chiêu 4 giờ tới nhé! 

Ngược lại, sở nguyện của Sp1 đưa ra mà làm tổn hại 
cho bản thân Šp2 (vật chất, tình thần, công việc. .) thì khả 
năng diễn tiến tích cực của hành vi xin phép là khó có thể 
xây ra như ví dụ [48] dưới đây. 

[48] Sp1: Thưa cậu, ngày mai cậu cho phép con sang 
thăm anh Định. 

Sp2: Ngày mai cậu phải đi Hải Phòng, con để thư 
thư đã. 
Sp1: Dạ, uông. 

Cũng có tình huống, Šp2 phải miễn cưỡng chấp nhận 
(trong một điều kiện nhất định và có giới hạn) đối với lời 
xn phép của 8p]. 

[49] Sp1: Chiều nay em xin phép chị cho em đi cùng xe 

sang phòng dự úứn. 

Sp3: Để buổi khác đi, công uiệc ở nhờ bề bộn lắm, 
mà báo cáo em đã làm xong đâu. 

Sp1: Để buổi khác... em sợ chậm bế hoạch mất. 
Šp2: (suy nghĩ] Thôi được, chiều nay 2 giờ cm tới nhé. 

Đây là những tình huống Sp2 luôn luôn phải có mặt 
(phần lớn các tình huống có đặc điểm này) để thực hiện 
hành vi hổi đứp đối với hành vì xin phép của Sp1. Tuy 
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nhiên, trong những tình huống hành vi xin phép tồn tại ở 
hình thức viết thì không cần tới sự có mặt của 8p2, hành 
vị này vẫn có hiệu lực ngữ vi. Chắng hạn như: học sinh 
viết giấy xin phép nghỉ học, nhân viên công sở viết giấy 
xin phép vắng mặt buổi họp... Tuy nhiên, như chúng tôi 
đã giới hạn ở phần Mở đầu, đối tượng quan tâm của chúng 
tôi ở cuốn sách này là ngõn ngữ nói, tức là các đoạn thoại 
xin phép ở dạng khẩu ngữ. 

Về vị trí của Sp2 trong biểu thức ngữ vi xin phép 
tường minh: với vai trò là nhân tố tác động trực tiếp tới 
hành vi xin phép của Sp1 nên trong cấu trúc biểu thức 
ngữ vị xin phép tường mình, SŠp2 thưởng đứng trước một 


mệnh đề: 


Sp1 + xin phép + Šp2 + cho + SŠp1 + A 


Trong cấu trúc này, “%p1 + Á” được coi là một mệnh đề 
và đứng trước mệnh để này là Sp2. 
[50] Con xin phép bò (cho) con đưa chéứu uề bên nhà. 


Sp2 mệnh đề 
[B1] Con xin phép ba (cho) con lên chơ huyện uội anh An. 
Sp2 mênh đề 


- Nội dung mệnh đề 

Sự hợp nhất hai yếu tố Sp1 và hành động A trong 
phần cuối của phát ngôn xin phép sẽ là cơ sở để tạo nên 
nội dung mệnh đề của biểu thức ngữ vì xin phép. Xét về 
vai trò của các yếu tố trong một biểu thức ngữ vi, nội dung 
mệnh đề có một vị trí rất quan trọng trong tham thoại của 
SŠp1. Sp2 hiểu được ý định, mục đích của SŠp1 trong một 
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cuộc thoại xin phép cũng là nhờ thành tố quan trạng này. 
nghĩa là SŠp1 đưa ra hành vi xin phép để làm gì? Trên cở 
sở nội dung mệnh đề trong phát ngôn xin phép của Sp1, 
Sp2 mới có cơ sở đưa ra lời hồi đáp tương ứng. 

Trong biểu thức ngữ vi xin phép tường minh. vị trí của 
nội dung mệnh để thường nằm sau động từ ngữ vi xin 
phép. Theo sơ đồ cấu trúc biểu thức ngữ vi xin phép tường 
minh, A là hành động mà SŠp1 mong muốn được thực hiện 
trong tương lai, nó chính là thành phần vị ngữ, còn Šp1 (b) 
là chủ ngữ xét trong mối quan hệ các thành tố trong nội 
dung mệnh để. Nội dung hành động trong mệnh đề của 
biểu thức ngữ vi xin phép tường minh được hình thành 
nên từ mục đích, niềm tin của Sp1, đồng thời đây cũng là 
một thành tố liên quan trực tiếp tới vấn để thể diện của 
các đối ngôn trong hội thoại xin phép. Tuy thuộc vào bản 
chất của nội dung mệnh đề mà SŠpl1 sẽ phải có những 
phương thức, chiến lược giao tiếp thích hợp để tạo nên 
hiệu quả tích cực cho một cuộc thoại. 

[B2] Sp1: Xin phép thầy u cho con lên nhà cậu Thang 
ít bửưa. 

p2: Con thu xếp đi cho sớm, uiệc nhà đã có thầy u. 

Trong [52}, “con lên nhà cậu Thoơng ít bữa” là nội dụng 
mệnh đề của biểu thức ngữ vi xin phép tường minh, “con” 
là chủ ngữ và “lên nhà cậu Thang ít bữa” là vị ngũ. 


2. Quan hệ giữa SŠp1 và SŠp2 trong hội thoại xin phép 


Trong giao tiếp, qua cách dùng từ, có thể xác định 
được quan hệ liên cá nhân giữa chủ thể giao tiếp (người 
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nói) và đối tượng giao tiếp (người nghe). Đồng thời. chúng 
ta có thế xác định được đặc điểm về nghề nghiệp, vốn 
sống, trình độ văn hoá, điều kiện sống, vai giao tiếp và vị 
thế giao tiếp của mỗi thành viên giao tiếp qua đối thoại. 
Trong hội thoại xin phép cũng vậy, thông qua cách thức 
giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ của Sp1 và Sp2, chúng tôi 
đã xác định được những kiểu quan hệ đặc trưng giữa các 
đối ngôn này cũng như cách thức xưng hô của các đối 
ngôn khi tham gia hội thoại có sử dụng hành vi ngôn ngữ 
xin phép. 

- Quan hệ khoảng cách xã hội: quan hệ này được đặc 
trưng ở tính chất thân tình và xa lạ giữa các đối ngôn về 
mặt tình cảm, đồng thời tính chất thân tình và xa lạ được 
thể hiện theo hình tuyến khoảng cách, một ẩn dụ không 
gian biểu trưng cho sự gần gũi. Tiêu chí để xác định mức 
độ thân tình hay xa lạ ở đây là thang độ hiểu biết về nhau, 
thang độ tình cảm của các đối ngôn. Nếu thang độ tình 
cảm, hiểu biết càng cao thì khoảng cách của các đối ngôn 
Sp1 và Šp2 càng được thu hẹp lại, ngược lại nếu thang độ 
tình cảm, hiểu biết càng thấp thì khoảng cách của các đối 
ngôn Sp1 và Šp2 càng bị mở rộng ra. Tượng trưng cho 
từng loại thang độ tình cảm, hiểu biết, Sp1 sẽ có các cách 
thức xưng hô thích hợp. 

+ Khoảng cách gần: (ớ, bạn, cậu, mình, đẳng ấy... 

|B3] 3p1: Tới giờ lên tàu rô, mình xin phép các bạn 

được ngừng câu chuyện ở đây. 
Sp2: Chúc bạn có chuyến đi may mắn 0ù 0ui 0ẻ. 

+ Khoảng cách xa: ông, tôi, anh, chị, đồng chí... 
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[54] Sp1: Xin phép anh chị cho tôi đưa cháu uê nhà. 
Sp2: Đường xa, trời tối anh để đến mũi rồi Uễ. 

Mức độ thân sơ của các đối ngôn có thể thay đối, điều 
chỉnh trong quá trình hội thoại. Chẳng hạn từ quan hệ 
bình thưởng (tôi - anh, tôi - chị...) tới quan hệ thân thiện 
(tớ - cậu, mình - đằng ấy, anh - em...). Quan hệ này thường 
đối xứng, nghĩa là nếu người này cảm thấy người kìa xa 
cách thì người kia cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên cũng 
có lúc xây ra tình huống bất đối xứng. 

Có nhiều dấu hiệu thể hiện khoảng cách xã hội trong 
hội thoại! xin phép: 

+ Hệ thống đại từ, những từ nhân xưng, những từ 
dùng để thưa gửi... mang sắc thái quan hệ cá nhân rất rõ 
ràng. Chẳng hạn, trước tham thoại xin phép mà Sp1 kèm 
theo yếu tố thưa gửi như: ¿hươ, bẩm, báo, lạy, kính... thì 
quan hệ giữa p1 và S3p2 sẽ là quan hệ không ngang bằng, 
giữa Sp1 và Sp2 có một khoảng cách xã hội nhất định. 

+ Đề tài cuộc thoại cũng có thể cho biết khoảng cách 
xã hội. Những chuyện cá nhân, riêng tư, thầm kín... chỉ có 
thể xảy ra giữa những người có quan hệ gắn bó thân thiết. 

+ Sự đứng xa hay gần trong hội thoại xin phép - không 
gian hình học cũng phân ánh được khoảng cách về tâm lý - 
xã hội. Trong hội thoại xin phép, nếu Šp1 đứng gần Šp2 và 
có những cử chỉ thân thiện trong lúc nói, khi ấy quan hệ 
giữa Sp1 và Sp2 là thân thiện, gần gũi. Ngược lại, nếu 
giữa Šp1 và Šp2 có khoảng cách nhất định về không gian 
khi giao tiếp (Sp1 đứng xa Šp2 khi giao tiếp). khi ấy quan 
hệ của Šp1 và Sp2 là xa lạ. 


ö6 


+ Những cử chỉ. điệu bộ cũng cho biết rất rõ về mức 
độ quan hệ. Những cử chỉ thân mật. gần gũi hay khách 
sáo là những chỉ dẫn rõ ràng về quan hệ thân thiết hay 
suồng sã. 

+ Tư thế: hướng của cơ thể. thái độ giao tiếp, độ dài và 
cường độ của sự tiếp xúc bằng mắt, nụ cười và nét mặt 
cũng là những dấu hiệu đánh dấu tình trạng quan hệ. 
Chẳng hạn cùng là phát ngôn của Šp1 trong ví dụ [ð5]: 

[55] Sp1: Tôi xin phép anh. 

p2: Ổ, hhông có gù anh cứ tự nhiên. 

Nếu phát ngôn này được Spl nói với một thái độ 
nghiêm túc, ánh mắt nhìn thắng vào Sp2 thì đó là biểu 
hiện của một quan hệ bạn bè đúng đắn bình thường và 
đây là một phát ngôn xin phép để được phép thực hiện 
một hành động nào đó. Ngược lại. phát ngôn này được nói 
ra với một giọng điệu bất bình thường như: sự lên giọng 
chua chát ở động từ ngữ vi xin phép kèm theo ánh mắt 
châm chọc, khiêu khích thì rõ ràng nó báo hiệu quan hệ 
Sp1 và 8p2 trong cuộc thoại này là căng thẳng, không còn 
là thân thiết bạn bè mà có những dấu hiệu mâu thuẫn, đối 
đầu. Do vậy, xuất hiện đích mia man, hạ thấp thể diện 5p2 
trong hành vi xin phép của Sp]. 

+ Những dấu hiệu kèm lời: cường độ phát âm, dung 
lượng của các đơn vị ngôn ngữ. tốc độ nhanh, chậm, tốc độ 
nối tiếp lượt lời. sự chồng chéo của lượt lời... cũng phân 
ánh khoảng cách xã hội. 

- Quan hệ quyền lực xã hội: được đặc trưng bởi yếu tố 


vị thế xã hội và phân cấp bởi các yếu tố như: địa vị xã hội, 
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tuổi tác, huyết thống, dòng tộc... Nhân tố này có thể chia 
thành hai tiểu loại: quan hệ quyền lực không ngang bằng 
và quan hệ quyền lực ngang bằng. 
+ Quan hệ quyên lực không ngang bằng: loại quan hệ 
này được khảo cứu theo hai tiêu chí: địa vị xã hội và quan 
hệ thân tộc. 
e Xét theo tiêu chí địa 0ì xã hội: phân cấp theo chức 
danh nghề nghiệp xã hội gồm có các cặp quan hệ tiêu 
biểu: ¿hủ trưởng, giám đốc - nhân uiên; hiệu trưởng - giáo 
Uuiên; tổ trưởng - tổ uiên; giáo uiên - học sinh; giảng uiên - 
sinh 0iên ... 
[B6] Sp1: Xi phép thủ trưởng cho em nghỉ phép uòi ngày. 
Sp2: Đã có tới năm đông chí xin nghỉ phép, cậu để 
Uòi bữa nữa ởi. 

[B7] Sp1: Xin phép anh cho em uống mặt buổi họp hội 
đồng ngày mai. 
Sp2: Công uiệc cuối năm rất nhiều, em phụ trách 
chuyên môn không thể nghỉ được đâu. 

[58] Sp1: Xin phép tổ trưởng cho anh em tổ 3 được 

hoãn buổi lập chiêu nay. 

Sp2: Có uiệc gì uậy em? 

Sp1: Dạ, anh em muốn tới thăm chị Lan. 

Sp2: Vậy à, thế thì chúng ta chuyển buốt tập sang 
chiêu mai. 

[59] Sp1: Xin phép cô cho em được hỏi. 

Sp3: Được rồi, cô cho phép. 
SDp1: Thưa cô, động uột lương cư là øì ạ? 
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e Xét theo tiêu chí tuối tác: phân cấp độ theo tuổi: cao 
tuổi - ít tuổi, giò - trẻ... gồm có: ông (bò), cô, chú, bác - 
cháu; anh (chị) - em... 

[60] Sp1: Xin phép bác cho cháu để nhờ túi đồ ở đây. 

Sp2: Được rồi, cháu để gọn uào góc đằng bia. 
Spl: Dạ, cảm ơn bác. 
S02: Không có gtù. 

s Xét theo tiêu chí quan hệ thân tộc: trong gìia đình, 
đòng họ, đặc trưng của quan hệ này là giữa Šp1 và SÂp2 có 
mối quan hệ huyết thống, dòng tộc. Gồm có: ông nội, bà 
nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, øt, chú, bác, cậu, mợ - chúu, 
chất; bố, mẹ - con; anh, chị - em... 

[61] Sp1: Đầu tháng sau con ăn hỏi đì q. 

Sp2: Vậy à? Thế mà đì quên mắt. 
Sp1: Trước đó một tuần, xin phép đì cho con mượn 
xe máy của em Nam ít bữa để con đi chợ huyện 
muo sắm. 
Sp2: Được thôi, đi lại cẩn thận nhé. 
Sp1l: Vâng q. 
[62] Sp1: Xin phép ba cho con ra ngoài phố. 
Sp3: Sắp mưa gió rồi con còn định đi đâu? 
Sp1l: Con đi thăm một người bạn bị cam đêm qua. 
Sp2: Con nhớ mang theo áo mưa đi nhé. 
Spl: Vâng g. 
[63] Sp1: Chị sang nhà ngoại à? 
S03: Ữ, em có uiệc 8L uấy? 
SD1: Chị cho phép em ở: cùng. 
Sp2: Không được rồi, chị sang đó ngày hỉa mới 
uê, em ở nhà còn đi học. 
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+ Quan hệ quyền lực ngang bằng: có hai tiêu chí để 
nhận diện kiểu quan hệ này là tiêu chí địa vị xã hội và 
tiêu chí tuổi tác. 

e Tiêu chí địa U‡ xã hội: xét theo tiêu chí này, kh) 5p1 
và Šp2 có sự ngang bằng về quyền lực là khi hai phía có sự 
ngang bằng về địa vị xã hội. Đó là những đối ngôn có cùng 
cấp về chức vụ trong công việc cho nên trong xưng hô có 
xu hướng sử dụng các từ xưng hô ngang bằng. Kiểu quan 
hệ này gồm có: giáo uiên - giáo uiên, học sinh - học sinh, 
nhân uiên - nhân uiên, tổ trưởng - tổ trưởng, hiệu trưởng - 
hiệu trưởng, giám đốc - giám đốc... 

Mặc dù ngang bằng về địa vị xã hội nhưng tuỳ theo 
hoàn cảnh giao tiếp hoặc do sự chi phối của quan niệm 
văn hoá xã hội mà các đối ngôn vẫn phải sử dụng hành vì 
ngôn ngữ xin phép khi muốn thực hiện một hành động A 
nào đó. Như vậy, áp lực văn hoá và dư luận đánh giá về tư 
cách, thể diện con người có một sức mạnh đặc biệt khiến 
các cá nhân trong cộng đồng giao tiếp luôn phải có ý thức 
giữ gìn để bảo toàn. Chẳng hạn, trong một cuộc họp, một 
thành viên đang trình bày ý kiến của mình, một cá nhân 
khác có địa vị, chức vụ ngang hàng với ngươi đang phát 
biểu muốn chen ngang lời người đang phát biểu vẫn phải 
nói lời xin phép để giữ phép lịch sự cũng như giữ gìn thể 
diện cho mình và cho thành viên kia. 

[64] Sp1: Tôi xin phép được cắt ngang lời đông chú. 

Sp3: Không sao, mời anh Hà phát biếu. 

e Tiêu chí tuổi tác: xét theo tiêu chí này, khi Sp]l và 

Sp2 có sự ngang bằng về quyền lực là khi p1 và Šp2 có 
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tuổi tác ngang bằng hoặc có sự chênh lệch tuổi nhưng 
cũng không quá lớn. 

Trong hội thoại nói chung và hội thoại xin phép nói 
riêng. có rất nhiều dấu hiệu thể hiện quan hệ vị thế: dấu 
hiệu bằng lời. cử chỉ, điệu bộ... Chúng bao gồm: 

* Các nghi thức xưng hô, hệ thống đại từ, cặp từ 
xưng hô. 

* Cách tô chức các lượt lời về phương diện số lượng và 
chất lượng. Người nói nhiều lần và số lần nhiều hơn 
thường ở vị thế cao hơn. Người hay xen lời, ngắt lời người 
khác cũng thường ở vị thế cao hơn. 

* Các hành vi ngôn ngữ và hành vì hội thoại cũng như 
sự thể hiện phép lịch sự cũng phần ánh quan hệ vị thế. 

* Biểu hiện vật lý, y phục. 

* Cách tổ chức không gian giao tiếp. 

* Tư thế, cường độ, âm lượng giọng nói. Thành ngữ 
Việt Nam có câu “ấp cổ bé họng” là nói tới vấn đề vị thế 
thấp của người nói. 

Như vậy, trong hội thoại xin phép sẽ có các loại quan 
hệ sau: 

- Quan hệ quyền lực xã hội là quan hệ tôn ti xã hội 
tạo thành các vị thế trên dưới xếp thành tầng bậc trên 
trục dọc và quan hệ này được đặc trưng bởi yếu tố 
quyền lực. 

- Quan hệ quyền lực xã hội về cơ bản là phi đối xứng, 
nghĩa là nếu Sp1 ở vị thế trên Sp2 thì Sp2 ở vị thế dưới 
Sp1 và ngược lại. Tuy nhiên, ở chừng mực nhất định vẫn 
tồn tại quan hệ vị thế ngang bằng. 
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- Quan hệ quyền lực xã hội phụ thuộc vào các yếu tố 
khách quan như: cương vị xã hội, giới tính, tuổi tác... 

- Quan hệ quyền lực xã hội cũng phụ thuộc vào các 
yếu tố nội tại trong tương tác lời nói. Chúng mang dấu ấn 
cá nhân như sự nắm vững ngôn ngữ: 'ợi khẩu”, khẩu khí, 
âm lượng. 

Nói về quan hệ liên nhân trong giao tiếp có sử dụng 
hành vi ngôn ngữ xin phép, chúng ta thường để cập tới 
hai loại quan hệ điển hình, đó là quan hệ khoảng cách xã 
hội - tiêu biểu cho các mối quan hệ xét trên góc độ tình 
cảm và guan hệ quyền lực xã hội - tiêu biểu cho các mối 
quan hệ xét trên góc độ vị thế xã hội. Những mối quan hệ 
này khi xuất hiện trong các cuộc thoại sẽ được hình thức 
hoá bằng các yếu tố ngôn ngữ như: hệ thống đại từ, 
những từ nhân xưng, những từ dùng để thưa gửi, để tài 
cuộc thoại, các đặc ngữ, phương ngữ, biệt ngữ, những cử 
chì, điệu bộ, tư thế, các nghi thức xưng hô, hệ thống đại 
từ, cặp từ xưng hô, các hành vi ngôn ngữ... Sự chi phối 
của các yếu tố này đối với sự hành chức của hành vi ngôn 


ngữ xin phép là rất mạnh. 


III- ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA HÀNH VI HỒI ĐÁP 


1. Vai trò của hành vi hồi đáp trong hội thoại 
xin phép 
Hành vi hồi đáp có một vị trí hết sức quan trọng đối 


với một cuộc hội thoại. Khi một người nói nhưng người 
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kia không hồi đáp, lúc ấy thể diện của cả hai phía đều có 
nguy cơ bị đe dọa nặng nề. Người nói không những 
không nhận được thông tìn thoả đáng với phát ngôn mà 
mình đưa ra hoặc không thể thực hiện được những hành 
động mà mình đề xuất trong lời nói mà còn chịu hậu quả 
là bị coi thường, bị bẽ mặt ít nhất là trước người nghe, 
nặng hơn là trước cả một tập thể... Chí Phèo cô đơn, lạc 
lõng đến nhường nào khi mà những câu nói của Chí 
chẳng hề nhận được một sự phản hồi nào từ phía dân 
làng Vũ Đại. Người nghe cũng không thể tránh được 
nguy cơ bị đe dọa thể diện. Người nói hoặc những người 
chứng kiến cuộc thoại sẽ đánh giá thấp về văn hoá ứng 
xử, về tư cách của anh ta... Nói tóm lại, trong hội thoại, 
hành vị hồi đáp có vị trí vô cùng quan trọng dù nó tổn 
tại ở hình thức nào. 

Đối với hội thoại có sử dụng hành vi ngôn ngữ xin 
phép, vị trí quan trọng của hành vi hồi đáp cho hành vì 
xin phép được thể hiện ở nhiều góc độ: 

- Đây là cơ sở để hình thành nên cuộc thoại xin phép 
hoàn chỉnh vì nếu không có hành vị hồi đáp, hành vì xin 
phép trở thành vô nghĩa. 

- Căn cứ vào tham thoại hồi đáp của Sp2 chúng ta mới 
có cơ sở xác định được bản chất của cuộc thoại xin phép là 
tích cực hay tiêu cực. 

- Căn cứ vào tham thoại hồi đáp của Sp2 chúng ta mới 
có cơ sở xác định trạng thái tâm lý, trình độ văn hoá... của 


SŠ3p2 trong giao tiếp. 
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2. Các dạng thức cơ bản của hành vi hồi đáp 

a) Hành u¡ hồi đáp tích cực 

Hành vi hồi đáp tích cực là hành vị thể hiện thái độ ủng 
hộ, đồng tình của Sp2 đối với hành vi xin phép của Sp1]. 

[6B] Sp1: Xin thầy cho phép con ra gặp người nhà. 

SDp2: Được, con ra ởi. 

Cũng như hành vi xin phép của Sp1, hành vi hồi đáp 
của Sp2 cũng được thể hiện dưới dạng một số kiểu công 
thức nói năng (còn gọi là biểu thức ngữ vì). 

Dạng đầy đủ: 


[Sp2 + động từ biểu thị hành vi ngôn ngữ hồi đáp 
tích cực + Šp1 + hành động A] 


[66] Sp1: Thời gian gấp rồi, xin chú cho phép cháu 
được gửi hồ sơ lên Thành uỷ. 
Sp2: Đừng lo lắng quú, mình ủng hộ cậu uê bế 
hoạch gửi hồ sơ lên Thành uỷ. 
[67] Sp1: Công uiệc bênh mương dướt xã còn bừa bộn 
quá, xin phép Bí thư cho chúng tôi được liên bết uới 
Chỉ đoàn thôn Đông để hoàn thành đúng tiến độ. 
Sp3: Minh nhất trí uiệc liên bết uới Chì đoàn 
thôn Đông. 
Trong thực tế hội thoại xin phép, dạng thức đầy đủ 
của hành vi hồi đáp có tần số xuất hiện rất thấp, biểu thức 
ngữ vi hồi đáp chủ yếu hiện điện ở dạng thức rút gọn. 


Dạng rút gọn: 
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Cũng như biểu thức ngữ vi xin phép dạng rút gọn, 
biểu thức ngữ vi hồi đáp dạng rút gọn được thể hiện bằng 
sự vắng mặt các thành tố trong biểu thức ngữ vi hồi đáp 
dạng đầy đủ. Dưới đây là một số dạng thức tiêu biểu: 

[68] Sp1: Xin thú trưởng cho phép anh em nghẺ trưa. 

Sp3: Tôi đồng ý. 


[Động từ biểu thị hành vi ngôn ngữ hồi đáp tích cực] 


[69] Sp1: Báo cáo chú, xin chú cho phép anh em được 
Uuăn nghệ một lát. 
Sp2: Nhất trí. 


[Từ biểu thị hành vi ngôn ngữ hồi đáp tích cực] 


[70] Sp1: Bẩm, xin thầy cho phép con bình, tiếng con 
không trong, nhưng cũng tạm được. 
Sp2: Được. 

Qua khảo sát thực tế hội thoại, chúng tôi thấy có hành 
vị hồi đáp của Sp2 được thể hiện ở hai hình thức: tường 
minh và gián tiếp 

Hình thúc tường mình: cách hồi đáp tích cực trực tiếp 
là cách bày tỏ quan điểm đồng tình, ủng hộ của Šp2 đối 
với hành vị xin phép của Spl mà không cần thông qua 
một hành vì ngôn ngữ trung gian có tính chất phụ trợ nào. 
Thông thường, hồi đáp tích cực trực tiếp trong hội thoại 
xin phép có một số dạng như sau: 


[Sp2 + động từ biểu thị hành vi ngôn ngữ 
hồi đáp + Sp1 + hành động A] 


95 


[71] Sp1: Xí phép anh cho em được trình bày. 
SD2: Tôi cho phép, cậu cứ trình bày tự nhiên. 


[Sp2 + động từ biểu thị hành vi ngôn ngữ hồi đáp] 


|?2] Sp1: Xin ông cho phép con uắng mi. 
SD2: Được, tao cho phép. 


[Từ biểu thị hành vi ngôn ngữ hồi đáp] 

- Nhất trí (chấp nhận, tán thành...). 

[73] Sp1: Xin anh cho phép em gọt nhờ điện thoại. 

Sp2: Nhất trí. 
- Vâng: 
[74] Sp1: Xin phép ông bà tôt phỏi 0ề trước. 
SD2: Vâng, mời bà lạt nhà. 
VIÚT, 
|?5] Sp1: Xin phép anh cho em chuyển máy phôtô 
xuống phòng dưới. 
S02: Ứ, cứ tự nhiên ởi. 

Hình thức gián tiếp: ö dạng gián tiếp, hành vì hồi đáp 
tích cực được thể hiện thông qua hành vi ngôn ngữ khác. 
Sau đây là một số tình huống tiêu biểu: 

- Gián tiếp thông qua hành vi ngôn ngữ hỏi: 

[76] Sp1: Xin chị cho phép em tới gặp chị uào đầu giờ 

chiều ngày mai. 
Sp2: Cậu mắc bệnh khách sáo từ khi nào thế? 
- Gián tiếp thông qua hành vì ngôn ngữ đa tạ: 
[77] Sp1: Chú Thiết ạ, giờ đã hơn 4 giờ, để tôi lấy rượu 
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các ông uà chú khai 0uị. Còn tôi thì xin cho được phép sửa 
soạn cái bữa cơm dựa muối được các 0u hạ cố cho. 
Sp2: Rất đa tạ... đa íq`... 

- Gián tiếp thông qua hành vi ngôn ngữ đề cao, tấn 

thành: 

[78] Sp1: Tôi xin phép cụ sang chơi nhà Cửu Đoan. Tôi 
đã uề đến đây, không sang bên ấy, họ cho là thiên 
UL, lợi đem lòng thù oán dân bên này. 

Sp2: Dạ, quan lớn nghĩ thế chí phúi. Chúng tôi 
không mời mà tự quan lớn chiếu cố uề, chắc bên ấy 
họ khó chịu lắm). 

- Gián tiếp thông qua hành vi ngôn ngữ thúc giục: 

[79] Sp1: Xin phép tôn ông tôi lấy một quân. 

Sp2: Nào'. 

- Gián tiếp thông qua hành vi ngôn ngữ xin: 

[80] Sp1: Chúng tôi được quan lớn, bà lớn họ cố đến, 
một là yêu chúng tôi, hai là thương các chứu, uậy 
nhân ngày lành tháng tốt, 0uà hiện được giờ, xin 
phép quan lớn 0à quan uiên hai họ cho chúng tôi 
đón chị Cở chúu uề. 

SD2: Da, xin uâng!. 


1. Nguyên Hồng: Thời kỳ đen tôi, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1973, 
tr. 115. 

2, 4. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sởđd, 
t.1, tr.445, 543. 

3. Ma Văn Kháng: Mùa lá rụng trong 0uườn, Nxb. Phụ nữ, Hà 
Nội, 1987, tr.338. 
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- Gián tiếp thông qua hành vi ngôn ngữ an ỦI: 

(81] SpI: Nhà con bị mệt, xin ông cho phép cho con 
hoãn đến hôm sau. 
Sp2: Anh cứ uê chăm sóc chị, chuyện sang cụ đồ 
Nguyên không cần Uuội, chậm một uời ngày cũng 


không sao mà. 


b) Hành u¡ hồi đáp tiêu cực 
Ngược lại với hành vi hồi đáp tích cực, hành vi hồi đáp 
tiêu cực là hành vi đề xuất tham thoại phản hồi của Sp2 
với hành vì xin phép của Sp1 để thể hiện thái độ phản đối, 
phủ nhận với hành vi xin phép của Sp1. Do vậy, hành vi 
hồi đáp theo hướng này đã làm cho cuộc thoại xin phép 
không đạt được đích giao tiếp như Šp1! mong muốn 
[82] Sp1: Dạ, lạy quan lớn, cho phép con đi hầu quá 
hạt làng con. 
Sp2: Thôi, không cần. Tao không muốn phiền thế: 
Đừng làm mất công mất uiệc đi”. 
Tương ứng với những ngữ cảnh hội thoại khác nhau, 
hành vi hồi đáp tiêu cực cũng có những hình thức thể hiện 
cụ thể: 


- Dạng đầy đủ: 


[Šp2 + từ ngữ phủ nhận hành vi ngôn ngữ 
xin phép + SpI + hành động A] 


1, 2. Nguyễn Công Hoan: Tểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sđd, 
t.1, tr.523, 238-289 
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[83] Sp1: Xin phép ba mẹ cho con ra ngoài phố một 
lát q. 
Sp3: Ba me không thể cho con đi ra ngoài 0ào lúc 
trời mưa như thế này. 


- Dạng rút gọn: gồm hai dạng thức tiêu biểu sau: 


[Šp2 + từ ngữ phủ nhận hành vi xin phép] 


[84] Sp1: Tôi nay, anh cho phép chúng em uào giao lưu 
bới anh em Tiểu đoàn 3 


Sp23: Anh không tán thành uiệc ấy đâu. 


[Từ ngữ phủ nhận hành vi ngôn ngữ xin phép 


của SpI] 


[85] Sp1: Xin ông cho phép con lấy xe uể. 
SD2: Không được. 

Qua khảo sát thực tế hội thoại, nhận thấy: do sự chi 
phối của ngữ cảnh hội thoại, môi trường văn hoá mà hành 
vi hồi đáp tiêu cực của Sp2 được thể hiện ở hai hình thức: 
trực tiếp và gián tiếp. 

Hình thức tường mình: đây là cách hồi đáp thẳng vào 
hành vi ngôn ngữ xin phép của Sp1, bày tỏ thái độ phản 
đối một cách trực tiếp của Šp2 mà không cần viện đến một 
hành vì ngôn ngữ phụ trợ nào. 

[86] Sp1: Xin bác châm chước cho phép tôi ào nhắn 

cháu mấy lời. 


Sp2: Tôi không có quyền cho phép. 
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[37] Sp1: Xế trưa rồi, bà cho phép cháu chở hàng đi. 
Sp2: Không được. 

[38] Sp1: Xin phép bà cho con được trình bày về 
chuyện chú Hai nhà này bị bắt g. 

Sp3: Tôi chẳng giúp được gì cho cậu lúc này đâu. 

Trong hội thoại có sử dụng hành vị ngôn ngữ xìn phép, 
cách hồi đáp trực tiếp ít khi xuất hiện. Điều này là do sự 
chi phối của hoàn cảnh tồn tại phát ngôn, sự quy chiếu về 
vấn đề văn hoá, phép lịch sự trong xã giao. 

Hình thức gián tiếp: đây là cách hồi đáp "vòng" của 
Sp2 đối với hành vi ngôn ngữ xin phép của Sp1. Sp2 bày tỏ 
thái độ phản đối qua việc viện dẫn các hành vi ngôn ngữ 
phụ trợ. 

- Giân tiếp thông qua hành vị ngôn ngữ hỏi: 

[39] Sp1: Ngày mai, xin ông cho phép con đi hột làng Đông. 

SD2: Ai sẽ trông nhà cho tao đi tỉnh ?`. 

- Gián tiếp thông qua hành vi ngôn ngữ ngăn cấm: 

[90] Sp1: Thưa thầy, sáng thứ hơi con bận công uiệc 
gia đình, xin thầy cho phép con được sang ào 
buốt chiêu. 

Sp3: Cậu phỏi thu xếp sang ngay đi, đừng để mọi 


người có thành kiến trong buổi đầu ra mốt. 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyên Công Hoan, Sđở, 
t.1, tr.õ53. 
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- Gián tiếp thông qua tô hợp hành vi ngôn ngữ phú 
định và ngăn cấm: 

[91] Sp1: Xin thầy cho phép con tới thưa chuyện uới 

ông Thân một lần nữa xem sao. 

Sp3: Không được. Tôi cấm anh sang bên ấy, mất thể 
diện lắm). 

- Gián tiếp thông qua hành vi ngôn ngữ thanh minh: 

[92] Sp1: Xin phép thủ trưởng cho em được tham gia 

đợi thực tập này. 
Sp2: Cậu thông cảm, danh sách đã chốt uà gửi lên 
cấp trên rồi. 

- Gián tiếp bằng hành vi ngôn ngữ tường thuật: 

[93] Sp1: Cậu mợ cho phép con đi tắm sông uới anh 

Nam q. 

Sp3: Ấy chết, mấy hôm nay trời mưa, nước sông đầy, 

nguy hiểm lắm. 

Từ kết qua khảo sát tư liệu và những phân tích về hai 
dạng thức hồi đáp của Sp2 trên đây cho thấy: tuỳ thuộc 
vào bản chất hai loại quan hệ (quan hệ khoảng cách xã hội 
và quan hệ quyền lực xã hội) mà Sp2 sẽ có những cách 
thức hồi đáp phù hợp và cách thức sử dụng linh hoạt các 
loại động từ hoặc những loại từ ngữ khác có giá trị thể 
hiện thái độ đồng tình hoặc phản đối trong lời hồi đáp. 
Dưới đây là danh sách cụ thể. 


1. Lê Lựu: Chuyện làng Cuột, Sđở, tr.126. 
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STT Trong hồi đáp tích cực Trong hồi đáp tiêu cực 
Được Không muốn thế 
Đồng ý Đừng làm vậy 

Nhất trí Không được 

Ủng hộ Thôn 

Chấp nhận Không cần 

Cho phép Không cho phép 

Tán thành Chẳng giúp được 


Vâng Không có quyền 


Cậu thông cảm 


Đa tạ Nguy hiểm lắm 
Chí phải 


a0 


— 
_ 


— 
— 


Z 


¬ 
dđ> |©2 


Mời (xin mời) 


XIn vâng 


IV- ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA ĐOẠN THOẠI XIN PHÉP 


Trong hội thoại, kết cấu của một đoạn thoại luôn luôn 
bao gồm ít nhất một cấu trúc cơ sở (cấu trúc lõi, cấu trúc 
trung tâm), tức là chỉ có một hành vi trung tâm và một 
hành vi đối đáp. Tuy nhiên, đời sông văn hoá tỉnh thần. 
vật chất của con người là vô cùng phong phú. Chúng ta 
phải đặt mình vào nhiều hoàn cảnh, tình huống ứng xử 
khác nhau, do vậy sự tổn tại của các cấu trúc hội thoại 
theo đó cũng hết sức đa dạng, muôn hình muôn vẻ để phù 
hợp với mục đích giao tiếp của con người. 
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Tổn tại trong đời sống giao tiếp ngôn ngữ, hành vì xin 
phép cũng chịu một sự chì phối như vậy. Có khi nó tồn tại 
dưới dạng một cấu trúc đoạn thoại đơn, đoạn thoại tối giản. 
cùng có khi nó xuất hiện ở hình thức mở rộng. một cấu trúc 
phức. Trong phần này. chúng tôi sẽ lần lượt trình bày về đặc 
điểm của đoạn thoại xin phép theo những hướng trên đây. 


1. Hệ thống các đơn vị (yếu tổ) câu tạo nên đoạn 
thoại xin phép 


Cấu trúc của một đoạn thoại xin phép bao gồm một hệ 
thống các đơn vị hội thoại (cụ thể là các tham thoạ)). 
Chúng bao gồm: 

- Tham thoại tiền dân nhập. 

- Tham thoại dẫn nhập trung tâm. 

- Tham thoại hồi đáp. 

- Tham thoại kết thúc. 

Mỗi loại tham thoại trong đoạn thoại sẽ đảm nhiệm 
những chức năng cụ thể. Những chức năng ấy được hình 
thành tuỳ thuộc vào bản chất của chính đơn vị hội thoại 
và quan trọng hơn là tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng của 
các đối ngôn khi giao tiếp. Mục đích sử dụng ngôn ngữ vô 
cùng đa dạng của con người đã tạo nên tính đa dạng trong 


cấu trúc nội tại của các loại tham thoại. 


2. Đặc điểm cấu trúc của các yếu tố cấu tạo nên 
đoạn thoại xin phép 
a) Tham thoại tiền dẫn nhập 


Mục đích của Sp1 trong hội thoại xin phép là hướng 
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tới sự ủng hộ của Sp2 đối với hành vì xin phép của mình. 
Ủng hộ nghĩa là chấp nhận và tạo điều kiện cho hành vì 
này được thực hiện trong tương lai. Điều đó có thể hiểu là 
Šp1 luôn luôn mong chờ lời hồi đáp tích cực từ phía Sp2. 

Có nhiều giải pháp, nhiều phương thức giao tiếp để 
tạo ra sức thuyết phục người nghe trong hội thoại xin 
phép. Tuy nhiên, qua hệ thống và phân loại tư liệu, chúng 
tôi thấy cách sử dụng tham thoại tiền dẫn nhập có vai trò 
rất quan trọng. Đơn vị hội thoại này có giá trị như một 
yếu tố tiền để, một sự khởi động để tạo ra hiệu lực cho 
hành vì xin phép. 

Sự thể hiện tham thoại tiền dẫn nhập trong hội thoại 
xin phép có nhiều hình thức khác nhau. Điều này tuỳ 
thuộc vào nhiều yếu tố của giao tiếp như: hoàn cảnh giao 
tiếp, đối tượng giao tiếp, vị thế giao tiếp giữa Šp1 và Sp2... 
Sau đây là một số dạng tham thoại tiền dẫn nhập của 
đoạn thoại xin phép: 

Tham thoại tiên dẫn nhập lò hành uì than thở: than 
thở, kể lể là cách Sp1 áp dụng trước khi đưa ra tham 
thoại trung tâm để Sp2 hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh 
của mình. 

[94] Sp1: Thầy ơi, chúng con mệt quá rồi. 

Sp2: Đây mới là buổi đầu thôi đấy. 
Sp1: Thầy cho phép chúng con đến chiều tập tiếp. 
Sp2: Thôi được chiều hai giờ lại tới. 

Tham thoại tiên dẫn nhập là hành u¡ thông báo, miêu 
tở: cũng như tiền dẫn nhập than thở, hành vị thông báo và 
miêu tả được sử dụng trong hội thoại xin phép có giá trị 
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cung cấp. bổ sung thông tin để Sp1 thuyết phục Šp2 ủng 
hộ hành vị xin phép của mình. 

[9B] Sp1: Trời sắp mu rồi bà g. 

Sp3: Ứ, mây đang héo lên ghê quád. 

Sp1: Bà cho phép con ở lại Uuới bé Mai tôi nữa, 
Sớng mai con UỀ. 

Sp23: Thôi được, con cất đồ uào ởi. 

Tham thoại trên dân nhập là hành u¡ bói: Khi đưa ra 
tham thoại tiền dẫn nhập là hành vi hỏi trong hội thoại 
xin phép, Sp1 hướng tới một số mục đích sau: 

- Hỏi để được nêu ý kiến của mình: sự xuất biện 
hành vi hỏi trong phát ngôn là cách Sp1 thăm đò, xác 
định thái độ của Šp2 trước khi đưa ra tham thoại trung 
tâm của cuộc hội thoại xin phép. Trên cơ sở thái độ Ấy 
mà sẽ có cách điều chỉnh hợp lý đối với việc để xuất 
hành vì x1n phép. 

[96] Sp1: Thưa cô, em có ý biến được chứ g. 

Sp8: Bình có ý hiên gì cứ mạnh dạn lên. 

SDI: Thưa cô, xin phép cô cho lớp hoãn lạt lịch 
Đại hội đoàn thứ súu tuần này. 

Sp2: Vì sưo 0uậy? 

Sp1I: Thưa cô, ngày đó lớp phái tham gia Festtudl 
do Huyện đoàn tổ chức g. 

Sp2: Vậy thì chúng ta để tới thứ sáu tuần sau thì 
đạt hội. 

- Hỏi để chuẩn bị điều kiện cho hành vi xin phép: quan 
tâm tới hoàn cảnh của đối ngôn trong hội thoại được coi là 


một chiến lược giao tiếp quan trọng để tạo nên hiệu quả 
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cao, vì hiểu hoàn cảnh, tình trạng Šp2 khi ấy SẰp1 mới có 
cơ sở đề xuất hành vi xin phép một cách thích ứng. 

[97] Sp1: Thưa thầy, chiêu nay thầy có bận uiệc gì 

hhông g? 

Sp2: Chiều nay tôi rỗi. 

Sp1: Con xin phép thầy cho con tới hỏi bài. 
Sp2: Vậy thì bốn giờ tới đi. 

- Hỏi để xác định đối tượng: xác định đối tượng cần xin 
phép là cơ sở để Šp1 phát huy hiệu lực của hành vi xin 
phép, nếu xin phép không đúng đối tượng thì lời xin phép 
sẽ không thể có hiệu quả. 

[98] Sp1: Cô có phải là cô Hạnh không ạ? 

SD2: Vâng, tôi là Hạnh đây. 
p1: Cô cho phép cháu gặp riêng cô uài phút ạ. 
_ Sp3: Cháu thông cảm đang là giờ hành chính. 

- Hỏi để xác định tình trạng hiện thực hoặc hỏi để 
hướng Šp2 về cùng ý định giao tiếp của mình. 

[99] Sp1: Thầy bận đồ tươm tất thế này để đi đâu đấy ạ? 

SDp32: Tôi lên cụ Nghị. 
Sp1: Thầy cho phép con ởi theo. 
Sp®9: Anh còn ở nhà lo chuyện thị cử. 

Trong tình huống này, có khi sự việc mà SŠp1 để xuất 
trong tham thoại tiền dẫn nhập chính là sự việc mà Sp1 có 
ý định xin phép để được thực hiện và sự việc này sẽ được 
lặp lại trong tham thoại trung tâm của đoạn thoại xin 
phép. Tuy nhiên, có trưởng hợp sự việc trong tham thoại 
tiền dẫn nhập chỉ là một lý do\hay một hiện thực để dẫn 
tới hành vì xin phép của Šp] sau này. 
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100] Sp1: Chiều nay đoàn mình lên tỉnh hd anh? 
Sp2: Ư, đúng rồi. 
Sp1l: Xin phép anh cho em đi nhờ xe của đoàn. 
SD2: Được thôi, hai giờ tới nhé. 

Tóm lại: 

- Tham thoại tiền dẫn nhập là một thành tế có vai trò 
quan trọng trong hành vì xin phép. Đây là một yếu tố tạo 
sức bật để Sp1 đạt được hiệu quả tích cực trong cuộc thoại 
xIn phép. 

- Tham thoại tiền dẫn nhập còn là một cách thức sử 
dụng ngôn ngữ biểu hiện tính khéo léo, tính văn hoá 
trong giao tiếp của Sp1 và là một thành tố có giá trị bổ 
sung, hỗ trợ đắc lực cho hiệu quả của tham thoại dẫn 


nhập trung tâm. 


b) Tham thoại dân nhập trung tâm 


Năm trong cấu trúc nội tại của đoạn thoại xin phép, 
tham thoại dẫn nhập trung tâm là một thành tố có chứa 
hành vì chủ hướng xin phép mang giá trị định hướng chủ 
để cho toàn bộ cuộc thoại xin phép và có một số hình thức 
thể hiện cụ thể sau: 

Tham thoại dân nhập trung tâm chỉ có hành uL chủ 
hướng xin phép: tham thoại dẫn nhập chỉ có hành vì chú 
hướng còn được gọi là tham thoại dẫn nhập trung tâm của 
đoạn thoại xin phép, một loại tham thoại có giá trị quvết 
định tới tính chất của cuộc hội thoại. 

[101) Sp1: Xin phép bác, chúu uào nhà trong. 

02: Vâng, anh cứ tự nhiên. 
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Ngay trong lời dẫn nhập cho hành vi xin phép của 
mình, Sp1 đã đưa vào đó biểu thức ngữ vi có chứa hành vi 
xin phép trung tâm, khi đó tham thoại dẫn nhập này trở 
thành trung tâm cho cuộc thoại. 

Tuy nhiên, trong thực tế giao tiếp, người nói không phải 
lúc nào cũng chỉ sử dụng một dạng thức có tính chất cơ bản, 
điển hình như trên mà do sự chi phối của ngôn cảnh, ngữ 
cảnh mà tham thoại dẫn nhập trung tâm còn xuất hiện 
những biến thái nhằm thích ứng, phù hợp với từng hoàn 
cảnh phát ngôn và đồng thời đảm bảo được nhu cầu glao 
tiếp có tính mục đích của người nói. Sau đây là những kiểu 
biến thái của tham thoại tiền dẫn nhập trung tâm: 

Tham thoại dân nhập trung tâm có hành ui chủ hướng 
xin phép hèm theo hành 0ù phụ thuộc: 


Khi thực hiện hành vi xin phép, để tăng hiệu quả giao 
tiếp, người nói còn kèm theo hành vi phụ thuộc nêu lý do 
vì sao mình cần xin phép, từ đó hướng tới sự ủng hộ của 
Sp2 với lời xin phép của mình. 

[102] Sp1: Đã quá 12 giờ trưa rồi, xin phép bác cho 

cháu được đánh xe uề nhàò. 
Sp8: Thôi được, chiều anh đến sớm nhé. 

[103] Sp1: Ngày mai nhà em ra uiện, xin phép anh chị 

cho em được nghỉ uiệc buổi sáng. 
Sp2: Được rồi, em cứ Ìo xong uiệc nhà rồi đến làm 


cũng được. 
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Những hành vi phụ thuộc “đã quá 12 giờ trưa rồi”, 
"ngày mai nhà em ra uiện” có tác dụng nêu rõ lý do của 
Sp1 khi đưa ra lời xin phép với Sp2. Nêu lý do là nhằm 
tác động vào tâm lý Sp2 và hướng đến sự thông cảm của 
Sp2 là điều kiện quan trọng để Sp1 đạt được đích giao 


tiếp của mình. 


[Tham thoại dẫn nhập trung tâm = hành vi chủ hướng 


xin phép + hành vi phụ thuộc nêu điều kiện 


thực hiện hành vi xin phép] 


Kết cấu của kiểu tham thoại này bao gồm: hành vi 
phụ thuộc nêu điều kiện + biểu thức ngữ vi xin phép. 
Phần nêu điều kiện thường có cấu trúc ở dạng: “Nếu + kết 
cấu € - V” hoặc “Nếu + trạng ngữ + kết cấu C - V”. Những 
tiểu cấu trúc này có tác dụng nêu lên hoàn cảnh thực hiện 
hành vi xin phép của Sp1, tác động vào nhận thức và tâm 
lý SŠp2 tạo nên hiệu quả giao tiếp cao hơn. 

[104] Sp1: Nếu ngày mai trời không mưa, xin phép mẹ 

cho sang ngoại chơi. 
Sp2: Được rồi, mẹ đồng ý. 

Trong tình huống xin phép có kèm hành vì phụ thuộc 
nêu lý do, hành động A sau hành vì xin phép chỉ xảy ra 
khi và chỉ khi điều kiện trong tham thoại được thoả mãn. 
Như ở ví dụ [104], hành động “sang ngoại chơi” chỉ được 
thực hiện khi “trời không mưa”. 

Ngoài những điều kiện khách quan, hành vi phụ thuộc 


có khi còn hiện điện ở hình thức một điều kiện chủ quan. 
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[105] Sp1: Tiện có chuyến xe uòo Vinh, xin phép thủ 
trưởng cho em uề thăm nhà. 
Sp2: Được thôi, thứ Ba cậu phỏủi đến sớm để 
nhận utệc. 

Trong dạng kết cấu này, phần nêu điều kiện thường 
đứng trước một biểu thức ngữ vi xin phép. Ngoài giá trị 
tác động vào nhận thức của Sp2 và thuyết phục Sp2 tạo 
điều kiện để Sp1 thực hiện A sau hành vi xin phép, nó còn 
có hiệu lực ràng buộc trách nhiệm 8p1 vào những điều 
kiện chủ quan, khách quan tương ứng. Khi và chỉ khi 
hành vi phụ thuộc nêu điều kiện được thoả mãn hành vì 
xin phép mới được thực hiện. 


[Tham thoại dẫn nhập trung tâm = hành vị chủ hướng 


xin phép + hành vì phụ thuộc phân trần, giải thích] 


Tính thuyết phục của hành vi ngôn ngữ xin phép còn 
phụ thuộc vào lời trình bày, phân trần của Sp1 với Šp2 khi 
Sp1 bày tỏ hành vị xin phép. 

[106] Sp1: Thưa chú, chúu nghe một số người nói chú 
đang cần người trông nom nhà cửa, giặt giú 
quần áo nên cháu đến xin phép chú cho cháu làm 
gi 
Sp2: Ngày bìa cháu tới nhé. 

[107] đời phát biểu trong một hội nghị). 

Qua lời tâm sự của bác Chính uê một thời gian bhổ 
nhưng đây oanh liệt của thế hệ cha ông đã đi qua, tôi thấy 
những gL chúng tôi đạt được uẫn còn rất bé nhỏ (nên) tôi 
xin phép chỉ bày tỏ ra đây lòng ngưỡng mộ uàè bính trọng 
Uới thế hệ tiên bối thôi. 
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Lời phân trần của Š5p1 ngoài chức năng bổ sung thông 
tin để Sp2 hiểu và chấp nhận hành vi xin phép của mình 
còn thể hiện tính văn hoá trong giao tiếp của Sp]. 

Trong dạng kết cấu này. có trường hợp hành vì phụ 
thuộc còn xuất hiện ở cuối tham thoại dẫn nhập trung tâm 
(sau biểu thức ngữ vi xin phép). 

[108] Sp1: Xin phép bác cho cháu đi nhờ xuồng qua sông 

uới q, trời trưa quá rồi mà nhà cháu lại ở xo. 
Sp3: Cháu lên đi, nhanh bẻo ướt hết rồi. 


[Tham thoại dẫn nhập trung tâm = hành vi chủ hướng 


xin phép + hành vi phụ thuộc nêu mục đích 


thực hiện hành vị xin phép| 


Hành vì phụ thuộc trong tình huống này có chức năng 
nêu lên mục đích của hành vi xin phép của Sp1. Ngoài ra, 
hành vị phụ thuộc nêu mục đích thực hiện hành vị xm 
phép còn có giá trị hướng tư duy của Sp2 vào việc hiểu lý 
do và hành động của Sp1 trong lời xin phép. 

[109] ŠÑp1: Xin phép cô cho cháu uào phòng đồ dùng để 

lấy uăn phòng phẩm. 
Sp2: Chúu đợi cô một lót. 
[110] Sp1: Xin phép chỉ huy cho anh em phú cây cầu 
này để chặn đoàn xe tiếp tế của địch. 
Sp3: Mình nhất trí, đồng chí tiến hành ngay ởi. 


[Tham thoại dẫn nhập trung tâm = hành vị chủ hướng 
xin phép + hành vị phụ thuộc nêu giới hạn hành động AÁ 


sau hành vị xin phép] 
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Giới hạn cho hành động của mình là cách S8p1 đảm 
bảo phạm vì, cách thức hành động trong tương lai và tạo 
niềm tin cho Sp2 đối với hành vì xin phép. 

[111] Sp1: Xin phép anh cho em xuông cũng, chỉ hơi 

ngày là em trở uề. 
Sp2: Công uiệc trên này còn bừa bộn lắm, cậu 
chưa đi được. 

[112] Sp1: Xin phép ba cho con tới nhà Nam, đúng súu 

giờ con sẽ có mặt ở nhà. 

Sp2: Trời tốt rồi con để hôm khác thì đi. 
[Tham thoại dẫn nhập trung tâm = hành vi chủ hướng xin 
phép + hành v1 phụ thuộc hứa hẹn] 


Để tạo niềm tin cho Sp2 khi tiếp nhận hành vi xin 
phép, Šp1 còn sử dụng hành vị phụ thuộc hứa hẹn vào lời 
xin phép của mình. 

[118] Sp1: Xin phép chị cho em dự cuộc họp này em 

hứa sẽ không tiết lộ điều gì. 
Sp9: Em thông cảm, nguyên tắc lò nguyên tốc. 

[114] Sp1: Xin phép ông cho con đốt trâu uề con hứa 

lần sau không để trâu phá lúa của làng nữa. 
Sp2: Thôi được, lần sau còn như uậy bác sẽ giữ 
trâu lại đến bhi nòo bố mẹ cháu tới đây xin thì 
mới tha đấy. 


[Tham thoại dẫn nhập trung tâm = hành vi chủ hướng 


xin phép ‡ hành vi phụ thuộc hô gọi] 


Thành phần hô gọi xuất hiện trong tham thoại của 
Sp1 có giá trị gợi sự chú ý của Sp2 với hành vi xin phép 
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của Sp1, đồng thời thành phần này còn tạo ra không khí 
hội thoại thân mật, gần gũi. 
[115] Sp1: Bè này, tháng sau con xin phép đưa cháu uề 
quê để đi lớp. 
Sp2: Vậy à, con cứ để hết tháng rồi cho cháu 0ê. 
[116] Sp1: Cô Luên ơi, cháu xin phép ởi trước đây. 
Sp2: Ư, thông cảm nhé, cô đang có khách. 


[Tham thoại dẫn nhập trung tâm = hành vi chủ hướng 


xin phép + hành vi phụ thuộc xin lỗi] 


Trước một người lạ hoặc quan hệ tình cảm còn chưa 
thân mật, khi bày tỏ hành vi xin phép để được thực hiện 
một hành động A nào đó, SŠp1 còn thêm vào trước lởi xin 
phép hành vì phụ thuộc xin lỗi có giá trị “khởi động”. 

[117] Xin lỗi, cho phép tôi được hỏi: chị năm nay bao 
nhiêu tuổi q? | 

Tham thoại dẫn nhập trung tâm có cốếu trúc gôm hành 
0L chủ hướng xin phép + Sp2 + Sp1: Dạng cấu trúc này 
thiếu vắng hoàn toàn các thành tố khác như: hành vi phụ 
thuộc, hành động A. Tuy nhiên, căn cứ vào các yếu tế như: 
ngôn cảnh, tiền giả định bách khoa, những tham thoại đã 
xuất hiện trước tham thoại dẫn nhập trung tâm, Šp2 vẫn 
hiểu được nội dung hành động Á, mục đích xin phép của 
Sp1 là gì và vẫn đưa ra được tham thoại hồi đáp một cách 
hợp lý. Có lẽ đây là tình huống mà Šp2 đã đoán trước được 
ý định, mục đích xin phép của Sp1 và lời hồi đáp của Sp2 
đã xuất hiện một cách đột ngột khiến Sp1 không kịp nói 
hết câu. 
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[118] Sp1: Xin phép cậu cho con ... 

Sp2: Không được, tao không phải là trẻ con. 

Tóm lại: 

- Hình thức của tham thoại dẫn nhập trung tâm trong 
hội thoại sử dụng hành vi ngôn ngữ xin phép là rất đa 
dạng. Đây là một hệ quả tất yếu nảy sinh là do nhu cầu 
gìao tiếp hết sức phức tạp của con người. 

- Ấn sau những biến thái này hàm chứa nhiều vấn đề 
như: bản chất ngôn cảnh, tính chất lịch sự, nét văn hoá 
trong sử dụng ngôn từ... 


e) Tham thoại hồi đáp 


- Tham thoại hồi đáp tích cực: 

Hội thoại xảy ra khi một nhân vật đưa ra lời trao và 
nhân vật kia đáp lại bằng một tham thoại tương ứng. Có 
lời trao nhưng không có lời đáp, khi Ấy cuộc thoại khó mà 
hình thành. Hoạt động trao - đáp của cả hai phía đã tạo 
nên một chu trình khép kín và khi ấy đường kênh giao 
tiếp được thiết lập. 

Trong hội thoại xin phép cũng vậy, khi Sp1 đề xuất 
hành vi ngôn ngữ xin phép bằng tham thoại dẫn nhập 
trung tâm thì đòi hỏi Šp2 cũng phải đưa ra tham thoại 
phản hồi tương ứng, lúc ấy cuộc thoại xin phép mới 
được tạo lập. Như vậy, tham thoại phản hồi là một đơn 
vị hội thoại quan trọng không thể thiếu trong cấu trúc 
nội tại của đoạn thoại xin phép. Xét về vai trò, chức 
năng trong đoạn thoại, tham thoại hồi đáp cho hành vi 
xin phép là lượt lời phản hồi của Šp2 sau khi tiếp nhận 
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tham thoại dẫn nhập trung tâm của 8p1 nhằm bày tổ 
quan điểm. thái độ đồng tình hay phản đối với hành vì 
xìn pÌiép của Šp] 

[119] Sp1: Cậu cho phép cháu đi cùng. 

Sp2: Không được, trời đang mưa. 
[120] Sp1: Xưn đột trưởng cho phép em có ý hiên. 
Sp2: Vâng, anh cứ mạnh dạn lên. 

Thong hội thoại xin phép, hành vi xin phép của Šp1 có 
được tiễn tiến hay không được diễn tiến phụ thuộc phần 
lớn vio thái độ của Sp2 thể hiện trong tham thoại phản 
hổi. C9 những lời phản hồi chấp nhận, đồng tình với hành 
vì xinphép của Sp1, có những lời phản hồi biểu hiện thái 
độ phản đối, khước từ; có những lời phân hồi trực tiếp 
nhưng cũng có những lời phản hồi gián tiếp thông qua 
những hành vị ngôn ngữ khác... Tương ứng với từng quan 
điểm :à cách thức phản ứng của Sp2 đối với hành vi ngôn 
n;gữ xn phép của Šp1 đã hình thành nên những hình thức 
tham thoại hồi đáp thích hợp. Qua thu thập, phân tích tư 
liệu v: điều quan trọng là dựa vào kết quả của hành vị xin 
phép rong một cuộc thoại (đạt hay không đạt được đích 
ghao bếp). chúng tôi đã hệ thống hoá được một số kiểu 
tham thoại phản hồi cho hành vi xin phép trong hội thoại 
xun pÌép như sau: 

+ Tham thoại hồi đáp tích cực trong đoạn thoại xin 
pthép (ó cấu trúc đơn: đoạn thoại xin phép có cấu trúc đơn 
là đo¿n thoại có cấu trúc gồm một tham thoại dẫn nhập 
trungtâm và một tham thoại hổi đáp. Trong kiểu cấu trúc 
này, lhi Sp1 đưa ra lượt lời xin phép của mình sẽ nhận 
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được ngay một lời hổi đáp từ phía Sp2 thể hiện thái độ 
ủng hộ, chấp nhận hành vi ngôn ngữ xin phép ấy. 
[121] Sp1: Xin phép anh em uề trước đây. 
Sp9: Ừ, em uê trước đi. 


Sơ đồ cấu trúc: 


Tham thoại dẫn nhập 
trung tâm 
Tham thoại hồi đáp tích cực 


Cấu trúc này tương đương với một cặp thoại, thưởng 


Đoạn thoại 
xIn phép tích cực 


xảy ra trong những tình huống hội thoại đơn giản, dễ 
thực hiện, phù hợp với khả năng, trách nhiệm, hoàn cảnh 
của Sp2. 

Hội thoại xin phép chịu sự tác động sâu sắc từ phía 
ngữ cảnh giao tiếp. Do vậy, hình thức tham thoại hếi đáp 
của 8p2 theo đó mà có nhiều biến thái khác nhau để thích 
ứng, khi là hồi đáp trực tiếp vào nội dung hành vì ngôn 
ngữ xin phép của Šp1, nhưng cũng có khi lại là hồi đáp 
gián tiếp thông qua những yếu tế ngôn ngữ phụ trợ khác. 

e Tham thoại hồi đáp tích cực trực tiếp: là cách hỗi đáp 
thẳng vào nội dung hành động Sp1 mong muốn được thực 
hiện trong tương laI. 

[122] Sp1: Tôi là bố cháu Hiên, xin phép bác sĩ cho tôi 

bèo thăm chúu. 
p2: Vâng, anh uào ởì. 

Cũng như tham thoại dẫn nhập trung tâm, tham thoại 

hồi đáp tích cực trực tiếp có nhiều hình thức thể hiện khác 
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nhau. Điều này là do các nhân tố trong cuộc thoại cũng 
như nhân tố ngoài cuộc thoại chi phối. Qua tổng hợp, 
chúng tôi quy về một số dạng cơ bản sau đây: 


Dạng đầy đủ: Có thể khái quát thành sơ đề: 


- Đồng ý. 
- Cho phép. 
- Chấp nhận. 


- Đồng ý cho. 


- Hoàn toàn nhất trí... 


Trong đó: (Sp1+A) tương đương với phần nội dung 
mệnh đề của biểu thức ngữ vi xin phép tường minh. Sp1 là 
chú ngữ còn A là vị ngữ. 

[123] Sp1: Xin phép anh em uào phòng trong để thu 

đọn đồ. 
Sp2: Anh đồng ý, em uào thu dọn ởi. 

[124] Sp1: Thưa cô, em xin phép có ý biến g. 

Sp2: Cô cho phép, em phát biểu mạnh dạn lên. 

Hành động A trong tham thoại hồi đáp của Sp2 
thường là hành động đã được nêu ra ở tham thoại dẫn 
nhập trung tâm của Spl. A có thể được lặp lại toàn bộ 
(như ở ví dụ [123]) hoặc chỉ một phần (như ở ví dụ [124]). 

[125] Sp1: Xin phép ông bà cho con uề thăm nhà uào 

ngày mai. 
Sp3: Chúng tôi đồng ý, nhưng anh chị chỉ uề 
thăm nhà trong một ngày. 

[126] Sp1: Xin phép bác ngày mai cho cháu đến ra mắt 

hội đồng nhò trường. 
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Sp23: Bác nhất trí, cháu đến ởi. 

Dạng rút gọn: Trong những tình huống hội thoại nhất 
định. lời hồi đáp của Sp2 có thể tổn tại ở dạng rút gọn. 
Dưới đây là một số dạng thức cơ bản: 

Dạng 1: Cấu trúc C - V - bổ ngữ. 

Dạng 2: Ừ, được; 

Được thôi, 

Tôt quá ... 

Dạng 3: Hành động A (trong tham thoại dẫn nhập 
trung tâm). 

[127] Sp1: Tuần sau con ởi công tác, xin phép bò cho 

con đưa chúu sang bên này. 
SD23: Con đưa chúu sang bên này cho yên tâm. 

Ngoài ra, tham thoại hồi đóp tích cực trực tiếp còn 
có dạng thức mở rộng. Dạng mở rộng này được hình 
thành qua việc Šp2 sử dụng các hành vi ngôn ngữ có 
tính chất phụ trợ khi hồi đáp. Dưới đây là một số dạng 
thức tiêu biểu: 

* Phụ trợ bằng hành ui ngôn ngữ khen: khi nhận 
thấy hành vi xin phép của Sp1 có tính chất phù hợp với 
chuẩn mực đạo đức hoặc có xu hướng mang lại lợi ích 
cho cộng đồng... không những Sp2 tạo điều kiện cho 
hành vi này điễn tiến mà còn bày tỏ thái độ ngợi khen. 
đề cao Sp1. 

[128] Sp1: Xin phép hai bác cho chau 0uào Nha Trang 

thăm người bạn bị ốm nặng ít ngày. 
SD2: Cháu thật nhiệt tình uới bạn bè, hai bác 
hoàn toàn đồng ý. 
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[129] Sp1: Xin anh cho phép em xuống công trường uới 
anh em dưới dó. 
S02: Ô, được thôi, cậu chu đứo qua. 

* Phụ trợ bằng hành u¡ ngôn ngữ cảm thán: trường 
hợp này ít xây ra trong hội thoại xin phép. Thông thường 
khi nào Šp2 cảm thấy hành vi ngôn ngữ xin phép của Sp1 
có gì bất ngờ mới kèm thêm hành vi ngôn ngữ này vào 
trong tham thoại hồi đáp. 

[130] Sp1: Xin anh cho phép em rút lại đơn chuyển 

công túc. 
Sp2: Ôi chao! Bất ngờ quá. Tôi hoàn toàn nhất 
trí. Cậu nên ở lại uới anh em thì tôt hơn. 

[131] Sp1: Xin chú cho phép cháu đứng đây chờ bạn 

cháu một lát. 
SD2: Ồ, được thôi. 
* Phụ trợ bằng hành u¡ ngôn ngữ hỏi: 
[132] Sp1: Chiếc áo khoác này đẹp quó, xin phép bác 
cho chúu xem qua một chút. 
Sp3: Cháu xem ởi, cháu thích lắm à? 

[133] Sp1: Xin anh cho phép em uê sớm để chuẩn bị đồ đạc. 
SD2: Ù, cậu uê trước đh nhưng cậu định đi ngay 
à? Vất ud đấy. 

* Phụ trợ bằng yếu tố ngôn ngữ biếu lộ thái độ khiêm 
tốn: trong hội thoại xin phép. có nhiều lý do để Sp2 đưa 
vào tham thoại hồi đáp của mình yêu tố ngôn ngữ biểu lộ 
thái độ khiêm tốn như: khi hành động A mà Sp1 mong 
muốn thực hiện không đến mức phải nói xin phép; để 


giảm đi tính chất quá trịnh trọng dẫn đến khách sáo của 
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lời nói; giữ gìn tính chất văn hoá và phép lịch sự trong 
giao tiếp... . 
[134] Sp1: Xin anh cho phép để nhờ chiếc xe, em muốn 
bòo trong chợ một lót. 
Sp2: Có gì đâu mà cậu phải xin phớp, cứ để đấy 
tớ trông cho. 
[135] Sp1: Chèo anh q, anh cho phép em lấy thêm ít giấy. 
Sp3: Khách sáo quó, em lấy đi. 

[136] Sp1: Vô phép các ông tôi đt trước. 

SD2: Ồ, không dám, ngài cử tự nhiên cho. 

e Thơm thoại hồi đáp tích cực gián tiếp: là cách Šp2 
không trả lời thẳng vào nội dung hành động A mà Sp1 xin 
phép thực hiện hoặc SŠp2 không thể hiện trực tiếp quan 
điểm đồng tình hay phản đối mà quan điểm ấy được thể 
hiện gián tiếp qua những hành vi ngôn ngữ khác. Như 
vậy, tính chất hàm ngôn đã xuất hiện trong tham thoại 
hồi đáp của Sp2 và để hiểu được thái độ, quan điểm của 
Sp2 trong lời đáp, Šp1 phải có sự suy đoán. 

* Guán tiếp bằng hành ui ngôn ngữ nhắc nhỏ, bhuyên bảo: 

[137] Sp1: Xin phép ông cho con chuyển bộ chén Giang 

Tây sang nhà thờ tổ 
SD2: Nhẹ tay bẻo Uở. 

* Gián tiếp bằng hành ui ngôn ngữ nêu điều biện: ð 
đạng thức này, hành vì ngôn ngữ xin phép vẫn có thể được 
thực hiện trong tương lai nhưng thực hiện sau khi thoa 
mãn điều kiện mà Sp2 đưa ra: thực hiện B trước rồi mới 
thực hiện A. 


120 


|138] Spĩ: Xin phép cậu cho con đánh xe uề bãi. 
Sp2: Chở tôi xuống phố Hàng Quạt đã. 

* Gián tiếp bằng yếu tố ngôn ngữ phi lời: trong những 
hoàn cảnh giao tiếp nhất định. yếu tố ngôn ngữ phi lời 
(gật đầu, hất hàm, chỉ tay, nheo mắt, lắc đầu...) cũng được 
sử dụng trong hội thoại xin phép. Tuy nhiên, kiểu hội 
thoại này chỉ xảy ra khi quan hệ giữa Šp1 và Šp2 là ngang 
bằng về khoảng cách xã hội. 

[139] Sp1: Xin phép anh cho em lên phòng đào tạo. 

Sp2: (gật đầu). 
* Gián tiếp bằng hành uì ngôn ngữ đa tạ, cẩm ơn: 
[140] Sp1: Chú Thiết ạ, giờ đã hơn bốn giờ, để tôi lấy 
rượu các ông 0uà chú khai 0. Còn tôi thì xin cho 
được phép sửa soạn cúi bữa cơm dưa muôi được 
các 0} họ cố cho. 

Sp2: Rất đa tạ... đa tạ". 

+ Tham thoại hồi đáp tích cực trong đoạn thoại xin 
phép có cấu trúc phức: trong hội thoại xin phép, dưới sự 
khúc xạ của ngôn cảnh, nội dung hành động A, tâm lý 
Šp1, Sp2... đã dẫn đến hình thành cấu trúc của đoạn thoại 
xin phép có cấu trúc phức. nghĩa là ngoài cấu trúc của một 
đoạn thoại đơn còn xuất hiện các cặp chêm xen. Do vậy. lời 
hồi đáp của Šp2 theo đó mà có sự thay đối. Sau đây là một 
số hình thức của đoan thoại xin phép khi xuất hiện cặp 


thoại chêm xen: 


1. Nguyên Hồng: Thời kỳ đen tối, Sđd, tr.11ỗ. 
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Dạng I: Tham thoại dẫn nhập trung tám 


Tham thoai phản hồi tiêu cực 
Cặp chêm xen | 5 
Tham thoa: tái dân nhập 


Tham thoại xét lại 


Trong mô hình này, mở đầu là một tham thoại dẫn 
nhập trung tâm có chứa hành vì xin phép của Sp1, tiếp đến 
là tham thoại phản hồi tiêu cực thể hiện sự phản đối, không 
đồng tình của Sp2. Tuy nhiên. cuộc thoại không dừng ở 
đây. Sau khi tiếp nhận tham thoại phản hồi tiêu cực của 
Sp2, Sp1 đưa ra một tham thoại tái dẫn nhập nhằm tác 
động vào Sp2 và để chuyển đối tình thế, lúc này cặp chêm 
xen được hình thành. Kết thúc cuộc thoại là tham thoại xét 
lại hành vị xin phép của Sp1. Như vậy, trong cấu trúc này, 
tham thoại hồi đáp được hiện diện hai lần với hai vai trò 
khác nhau: phản bác hành vì xin phép của Sp1 và ủng hộ 
hành vì xin phép của Šp1 sau khi suy xét. 

[141] Sp1: Xưn ông Tuần cho phép con đánh trâu uề. 

Sp2: Chưa nộp phạt, chưa uề. 
R Sp1: U con đã gặp ông Lý rồi g. 
.Sp2: Thôi được, trâu ở sau đình ra mà di. 


Dạng 2: Tham thoại dẫn nhập trung tâm 


Tham thoại phản hỗi tiêu cực 
Cặp chêm xen | 
Tham thoai xét lạ/Sp1 


Tham thoại xét lạ1/Sp2 
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Trong mô hình cấu trúc này có xuất hiện hai tham 
thoại xét lại. một của Sp]1 và một của Sp2. Tham thoại xét 
lại của Sp1 được đưa ra với mục đích thương lượng. tìm 
kiếm sự ủng hộ của Sp2, còn tham thoại xét lại của Sp2 
trong cấu trúc này vẫn có bản chất như ở dạng 1. 

[142] Sp1: Xin phép thầy cho con ra ngoài. 

Sp2: Đang giờ biểm tra, em không thể ra được. 
Sp1: Thưa thầy, mẹ con tới... đưa cơm. 
Sp2: Ra dì, õ phút thôi nhé. 


Dạng 3: ' 


Do hoàn cảnh chì phối. cần phản thực hiện A trước nên 
SŠp1 đưa ra lời thanh minh, mong muốn được thực hiện A 
trước và kết thúc đoạn thoại này vẫn là tham thoại hồi 


Cặp chêm xen 


đáp tích cực dưới đạng xét lại của 5p2. 
[143] Sp1: Xin phép cậu cho con đánh xe uề bãi. 
Sp2: Chở tôi xuông Hòng Quạt đã. 
Sp1: Thưa cậu, đã hết giờ thuê xe tay rồi, con 
phối uề bài, nếu không sẽ bị phạt. 
Sp2: Thế thì đi đi cho bịp. 
Có thể thấy, cấu trúc của đoạn thoại xìn phép có cấu 
trúc phức là vô cùng phong phú, phức tạp. Thực tế này là 
do sự chi phối của ngôn cảnh, mục đích giao tiếp của các 


đối ngôn trong cuộc thoại. 
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- Tham thoại hồi đáp tiêu cực: 

Hành vi hồi đáp tiêu cực được hiện thực hoá bằng hình 
thức những tham thoại hồi đáp tiêu cực. Bản chất của 
tham thoại hồi đáp tiêu cực là thái độ phủ nhận của Šp2 
đổi với hành vị xin phép của Sp1, kết cục là hành vi xin 
phép không thể thực hiện được. Lý do mà 8p2 đưa ra 
tham thoại hồi đáp tiêu cực tập trung ở một số điểm như: 

+ Hành vị ngôn ngữ xin phép của SŠp1 ảnh hưởng xấu 
tới lợi ích của Sp2, Šp3 hoặc có khi tác động xấu tới chính 
bản thân Sp1. 

+ Hành vi ngôn ngữ xin phép của Sp1 vượt quá khả 
năng cho phép của Sp8. 

+ Sp2 có thành kiến với Sp1. 

+ Tâm lý của Sp2 không hoàn toàn thoải mái. 

Trên cơ sở thực tế này, chúng tôi đã tiến hành khảo 
sát tham thoại hồi đáp tiêu cực trong hội thoại có sử dụng 
hành vì ngôn ngữ xin phép: 

e Tham thoại hồi đáp tiêu cực trực tiếp: là lời hồi đáp 
thể hiện thái độ phản đối, không chấp thuận hành vi xin 
phép của Šp1 một cách trực ngôn, nghĩa là hồi đáp mà 
không có sự rào đón hay thể hiện gián tiếp bằng các hành 
vi ngôn ngữ phụ trợ khác. Tuy nhiên, sự thể hiện của hình 
thức hồi đáp này trong từng kiểu đoạn thoại đơn và phức 
là có sự khác biệt mặc dù bản chất của chúng là không 
khác nhau. Để có cái nhìn đầy đủ hơn về loại đơn vị hội 
thoại này, chúng tôi tiến hành khảo sát chúng theo hai 
môi trường tồn tại, đó là môi trường đoạn thoại cấu trúc 
đơn và môi trường đoạn thoại cấu trúc phức. 
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* Trong đoạn thoại đơn: 

Dạng đầy đủ: ngoài yếu tố phụ trợ, tham thoại hồi đáp 
tiêu cực của Š5p2 bao gồm bốn yếu tố chính: chủ ngữ chú 
thể Sp2, yếu tế phủ nhận (không cho, không chấp nhận, 
không được phép...), đối thể tiếp nhận hành vì hồi đáp tiêu 
cực và cuối cùng là hành động Šp1 mong muốn được thực 
hiện trong tương lai. 


không cho 
không chấp nhận 


không đồng ý 
không thể cho phép 
không được phép... 


[144] Sp1: Mẹ, tối nay mẹ cho phép con sang xem hót 
bên sân đình làng Hạ cùng anh Hân. 
Sp2: Cha con đã không có cơm tình uới Hân, mẹ 
không thể cho phép con đi xem hát cùng Hân được. 

Dạng rút gọn: ö dạng thức này, tham thoại hồi đáp 
tiêu cực của Sp2 chỉ bao gồm yếu tố ngôn ngữ có giá trị 
phủ nhận hành vi ngôn ngữ xin phép của Sp1: không 
được, không bao giờ... hoặc những yếu tố phì ngôn ngữ (lắc 
đầu, phẩy tay...). 

[145] Sp1: Xin cậu cho phép... 

Sp2: Không được. 

* Trong đoạn thoại phức: khác với đoạn thoại có cấu 
trúc đơn, đoạn thoại phức bao gồm nhiều hơn hai tham 
thoại (chúng tôi xin nhấn mạnh: cấu trúc phức của đoạn 
thoạ: xin phép thể hiện ở sự xuất hiện các tham thoại bổ 
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trợ, các cặp chêm xen vào giữa các cặp thoại chủ hướng 
của cuộc thoại), ở đó nội dung cuộc hội thoại của Sp1 - 
Sp2 sẽ kéo dài hơn, phức tạp hơn và cách hồi đáp của Sp2 
sẽ có sự khác biệt hơn so với lời hồi đáp ở đoạn thoại có 
cấu trúc đơn. 

Cách thể hiện của lời hồi đáp tiêu cực trực tiếp trong 
đoạn thoại xin phép có cấu trúc phức cũng có sự khác biệt 
nhất định so với sự tồn tại của đơn vị này trong môi 
trường đoạn thoại có cấu trúc đơn. Sau đây là một số dạng 
thức cơ bản. 

Dạng ]: 


[_ Than thidinnhptungim ]«—~ 
_ fmasisSsi—}— 
TC SG gu 


[146] Sp1: Xin cậu cho phép con uào gặp quan lớn. 
Sp2: Không được, quan đang ngủ trưa. 
Sp1: Kìa cậu, con có uiệc cần gặp quan lớn ngay mà. 
Sp2: Gấp gáp đến chiều hăng hay. 

Sau lời phản hổi có tính chất bác bỏ hành vi xin phép 
của Sp2, Sp1 tiếp tục để xuất tham thoại tái dẫn nhập 
nhằm mục đích thuyết trình, giải thích để Ÿp2 có sự xem 
xét và thay đổi thái độ, quan điểm nhưng trong tình. 
huống này Sp2 vẫn giữ quan điểm phủ nhận cho đến cuối 


cuộc thoại. 
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Dạng 2: 
Tham thoại dẫn nhâp trung tâm/ Sp1 
Tham thoại phần dẫn nhập /Šp2 


Tham thoại trình bày/ Sp]I 


Tham thoai phản hồi tiêu cực/ Sp2 


Khác với dạng 1. ở dạng 2 này có sự thay đổi: sau lời 
dẫn nhập của Šp1 không phải là lời phản hồi tiêu cực của 
Sp2 mà là tham thoại phản dẫn nhập, nghĩa là Šp2 đề 
xuất một hành động B khác cần phải thực hiện trước, Sp1 
tái dẫn nhập theo hướng: thực hiện A trước sau đó thực 
hiện B. Tuy nhiên. Sp2 vẫn không chấp nhận*và thể hiện 
sự không đồng ý bằng lời phản hổi tiêu cực trực tiếp. 

[147] Sp1: Xin phép bác sĩ cho tôi uào phòng số 13. 

SD2: Anh uào làm thủ tục đã. 

SD1: Bác sĩ thông cảm, người nhà tôi đang chờ. 
Sp3: Không được, anh phải thực hiện đúng nội 
quy bệnh uiện. 


Dạng 3ð: 
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[148] Sp1: Vô phép ông, tôi phối ra mới được. 
Sp32: Ông ra làm gì? 
Sp1: Ra lôi cổ họ đi. 
Sp2: Họ đã trốn, ông tìm đâu thấy cổ họ mồ lôi). 

e Tham thoại hồi đáp tiêu cực gián tiếp: tuy hai kiểu 
tham thoại hồi đáp tiêu cực trực tiếp và gián tiếp có cùng 
bản chất là đều phủ nhận và từ chối chấp nhận nành vi 
xin phép của SẤp1 nhưng lại khác nhau về cấu trúc và cách 
thể hiện. Tham thoại hổi đáp tiêu cực trực tiếp không sử 
dụng các loại hành vi ngôn ngữ phụ thuộc khác để hồi 
đáp, ngược lại tham thoại hồi đáp tiêu cực gián tiếp lại 
hoàn toàn phải viện tới vai trò của các loại hành vi ngôn 
ngữ phụ thuộc khác để thể hiện quan điểm của người nghe 
đối với hành vì xin phép của người nói. 

* Gián tiếp bằng hành uì an ủi, nhắn nhủ, biện mình: 
hành vi an ủi, nhắn nhủ có giá trị động viên Sp1, trấn an 
tình thần Sp1 khi rơi vào tình thế không được phép thực 
hiện hành vị xin phép. Đồng thời, hành vi ngôn ngữ phụ 
trợ này còn có vai trò như một lời thanh minh, phân trần 
của Šp2 với Sp1 về việc Sp2 không thể hồi đáp Šp1 thực 
hiện hành vị xin phép. 

[149] Sp1: Xin phép bà cho con uề quê ít bữa, con nóng 

ruột quá. 
Sp2: Ngày tháng còn rộng, còn dài, đừng lo lắng 
quá mà sữuh ốm. 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sđd, 
t.1, tr.506-507. 
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* Gián tiếp bằng hành u¡ đe dọa: đây là tình huống 
Sp2 không những không chấp thuận hành vi xin phép của 
Sp1 mà còn đưa ra lời đe dọa (có thế là đe dọa tỉnh thần 
của Sp1 nhằm ngăn chặn ý định thực hiện A hoặc đe đọa 
để yêu cầu Sp1 thực hiện một hành động B nào đó). 

[150] Sp1: Xin phép ông Lý cho tôi đưa nhà chúu uề. 
Sp3: Mày nói dê nghe, chừng nào chưa nộp sưu 
thì chồng mày còn bị giam, bị trói. 

* Gián tiếp bằng tổ hợp bai hành u¡ trần thuật uà hứa 
hẹn: trong tình huống không thể tạo điều kiện cho Sp1 
thực hiện hành vị ngôn ngữ xin phép đúng như thời gian 
mà Sp1 mong muốn thực thi, Šp2 có thể trì hoãn lại bằng 
hành vị hứa hẹn cho phép Sp1 thực hiện hành vị này vào 
một thời điểm khác. 

[151] Sp1: Xin phép bà cho con đưa cháu sang thầy đồ 

Liên uào ngày mũi. 
Sp3: Ngày mai thầy đồ lên tỉnh, hẹn chị uào 
sóng ngày hịa nhé. 

* Gián tiếp bằng hành ui thông báo: 

[152] Sp1: Xin bà cho phép con đi chợ làng Nga. 

Sp2: Lạt còn đi chợ, chiều nay thầy mày xuống 
chắc là có chuyện đấy. 

* Gián tiếp bằng hành u¡ ngăn cấm: 

[153] Sp1: Dạ, lạy quan lớn, cho phép con đi hầu quóú 
hạt làng con. 

Sp2: Thôi, không cần. Tuo không muốn phiền thế. 
Đừng làm mốt công, mốt utệc đỦ. 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sảd, 
t.1, tr. 238-239. 
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* Gián tiếp bằng hành ui khuyên bảo: 

[154] Sp1: Xin thầy u cho phép con ở nhà một đêm 
nay, súng mới con xin đi sớm. 
Sp23: Con nên đi luôn đi nếu không họ sẽ lại đến 
hành hạ thầy con. 


d) Tham thoại hết thúc 


Tham thoại hết thúc là một đơn uị hột thoại xuất hiện 
_Ở cuối đoạn thoại, có giá trị báo hiệu điểm dừng của cuộc 

thoại xin phép. Có nhiều lý do, mục đích khác nhau để cẵc 
đối ngôn sử dụng tham thoại kết thúc trong cuộc thoại xin 
phép: để cẳm ơn đối uới sự chấp thuận, tạo điều biện cho 
hành ui ngôn ngữ xin phép được diễn tiến trong tương lai 
của p2; để giữ gìn tính uăn hoá, phép lịch sự khi giao 
tiếp; để ngăn chặn sự diễn tiến của hành ui ngôn ngữ xửn 
phép; để an ủi, động uiên, khích lệ Sp1 khi thực thí hành 
UL ngôn ngử xin phép... 

Về cấu trúc nội tại, tham thoại kết thúc thông thường 
bao gồm các hành vi ngôn ngữ phụ trợ biểu lộ thái độ, 
quan điểm của người nói với người nghe và sự xuất hiện 
tham thoại kết thúc là tuy thuộc vào từng tình huống giao 
tiếp cụ thể, đồng thời đơn vị hội thoại này có thể hoặc được 
đề xuất. từ phía Šp1 hoặc từ phía Sp2. 

- Kết thúc bằng hành vi nhắn nhủ, khuyên bảo: 

[155] Sp1: Xin quan lớn cho phép con ở nhà đêm 30. 

Sp2: Được rồi, cố gắng lo tết chu đáo không uợ 


con tủi thân. 
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- Kết thúc bằng hành vị nêu điều kiện: 

[156] Sp1: Lạy quan lớn thương con, đến mồng hai xin 
phép quan lớn cho con uề. 

Sp3: Được, miên là tôi anh có mặt ở trại`. 

- Kết thúc bằng hành vì phủ định và hành vì ngăn cấm: 

|157] Sp1: Dạ, lạy quan lớn, cho phép con đi hầu quá 
hạt làng con. 

Sp3: Thôi, bhông cần. Tao không muốn phiền 
thế. Đừng làm mất công mất uiệc đi”. 

- Kết thúc bằng hành vi cảm tạ: 

[158] Sp1: Chú Thiết ạ, giờ đã hơn bốn giờ, để tôi lấy 
rượu các ông 0à chú khai 0ị. Còn tôi thì xin cho 
được phép sửa soạn cái bữa cơm dựa muôi được 
các 0 hạ cố cho. 
Sp2: Rất đa tạ... đa tạ...`. 

[159] .Sp1: Bẩm nhà đã cúng rồi ạ? 
Sp2: Dạ. 
SD1: Xin phép quan lớn. 
Sp3: Dạ, xin để... (Quan huấn gọi uợ thay chiếc 
chiếu mới để giữ phép lịch sự uới quan Huyện 
trước khi quan Huyện 0uòo cúng gia tiên sáng 
mồng Một tết) '. 

Từ những nội dung trình bày về cấu trúc hình thức 

của bốn loại tham thoại trong hội thoại có sử dụng hành vi 


ngôn ngữ xin phép, có thể thấy: 


1, 2, 4. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, 
Sđa, t.1, tr.445, 238-239, 390. 
3. Nguyên Hồng: Thời kỳ đen tối, Sđd, tr.115. 
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- Sự mở rộng của bốn loại tham thoại biểu hiện sự 
phong phú trong cách biểu hiện hành vi xin phép của Šp] 
cũng như lời hồi đáp của Sp2. 

- So với dạng thức đầy đủ (tường minh), dạng thức rút 
gọn của các tham thoại xuất hiện trong đời sống giao tiếp 
ngôn ngữ đều đặn và thường xuyên hơn. 

- Tính phong phú và linh hoạt trong hình thức của các 
đơn vị hội thoại được hình thành là do sự chi phối sâu sắc 
của tình huống giao tiếp, ngôn cảnh, tâm lý... Đây là một 
trong những đặc tính quan trọng của ngôn ngữ có giá tr] 
đáp ứng được nhu cầu giao tiếp phức tạp của đời sống xã 
hội con người. 
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Chương III 


LỊCH SỰ TRONG HÀNH VI XIN PHÉP 


Có mặt thường xuyên trong đời sống giao tiếp của con 
người, hành vi ngôn ngữ xin phép giữ một vai trò quan 
trọng trong việc đảm nhiệm và chuyển tải những chức 
năng khác nhau của ngôn ngữ nói chung cũng như những 
nhu cầu giao tiếp phong phú và phức tạp của cộng đồng 
người Việt nói riêng. Tuy nhiên, điều đáng bàn và cần 
phải lưu tâm ở đây là cách thức sử dụng hành vi ngôn ngữ 
này như thế nào để tạo ra một hiệu quả giao tiếp cao, 
tránh được các nguy cơ đe dọa thể diện qua tương tác xã 
hội. Chương III của cuốn sách sẽ tiến hành đi sâu nghiên 
cứu vấn đề chiến lược lịch sự khi thực hiện hành vi ngôn 
ngữ xin phép từ phía người nói (S5p]). 


]- CƠ SỞ CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ 
CỦA SP1 TRONG HỘI THOẠI XIN PHÉP 


Dựa trên kết quả thu thập, phân tích, phân loại tư 
liệu về hành vi ngôn ngữ xin phép, chúng tôi xin điểm ra 
đây một vài tiền đề cơ bản có tính chất như những xuất 
phát điểm cho việc đề xuất các cách thức giao tiếp mang 
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tính chiến lược lịch sự trong hành vi xin phép của Sp1 đối 
với người nghe (Sp2). 


1. Tính đe dọa thể diện của hành vi ngôn ngữ 
xin phép trong giao tiếp 


Mọi hành vi ngôn ngữ khi hành chức đều tiềm ẩn tính 
đe dọa thể điện của những người tham gia tương tác xã 
hội. Nằm trong hệ thống các hành vi ngôn ngữ nói chung, 
hành vi ngôn ngữ xin phép không phải là một ngoại lệ. 
Mặc dù bản thân hành vi ngôn ngữ này có xu hướng 
nghiêng về sự tôn vinh thể diện của các đối ngôn trong 
giao tiếp nhưng trong những cảnh huống giao tiếp nhất 
định nó vẫn có thể làm ảnh hưởng tới thể điện của người 
thực hiện hành vi xin phép và người tiếp nhận hành vì 
ngồn ngữ này. Tính chất đe dọa thể diện của hành vi này 
biểu hiện ở những khía cạnh như: đưa Šp29 vào tình huống 
khó xử, làm phiền Šp2, cần trở công việc của Šp2, làm mất 
thì giờ của Sp2... Đây có thể nói là áp lực đầu tiên khiến 
Sp1 phải có chiến lược giao tiếp khi xin phép. ¿J. Thomas 
từng nhấn mạnh vấn để này trong khi giải thích định 
nghĩa về lịch sự của Brown và Levinson: "... cát hình ảnh 
này (thể diện của 8p1 và Sp2) có thể bị tổn hại, được giữ 


"! Vậy, làm gì để bảo 


gu hay được đề cao trong tương tác 
toàn được yếu tố thể diện của cả hai phía người nói - người 


nghe? Trả lời cho câu hỏi này đó chính là hành động phát 


1. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ học - Ngữ dụng 
học, Sđd, t.IlI, tr.264. 


134 


ngôn có kế hoạch, có chiến lược hợp lý của người nói. Như 
vậy, thể điện là một nhân tố, một chất xúc tác quan trọng 
nhất trong giao tiếp khiến Š5p1 phải đề ra chiến lược giao 
tiếp phù hợp kh thực hiện hành vi xin phép. 


2. Những quy tắc giao tiếp nói chung của xã hội 
con người 


Một yêu cầu có tính chất bắt buộc đối với mọi thành 
viên trong cộng đồng xã hội khi tham gia giao tiếp ngôn 
ngữ đó là phải thể hiện được tính có văn hoá, tính tôn 
trọng những giá trị truyền thống về cư xử... Do vậy, khi 
hội thoại, người nói nhất thiết phải nói năng đúng mực, 
nói năng có tính toán, có dự kiến. có chiến lược. 

Trong hội thoại xin phép cũng vậy. người nói phải 
luôn có những phương thức giao tiếp hợp lý để đảm bảo 
được những yêu cầu chung của giao tiếp ngôn ngữ cũng 
như đảm bảo những yêu cầu riêng mà một cuộc hội thoại 
xin phép phải có. 

3. Tính phổ quát của lịch sự 

Lịch sự là hiện tượng có tính phổ quát đối với mọi xã 
hội trong lĩnh vực giao tiếp bằng ngôn ngữ như tác giả 
Đã Hữu Châu đã từng khẳng định:... không lịch sự thì 
cuộc sống dường như không chịu dựng nổi... Lịch sự 
trước hết là vấn đề văn hoá, là mang tính đặc thù của 
từng nền văn hoã'. 


—— 


1. Dẫn theo: Đỗ Hữu Châu: Đai cương ngôn ngữ hoc - Ngữ dụng 
học, Sđd, t.ÏTI, tr.281-282. 
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Như vậy, lịch sự là yếu tố thường xuyên có mặt trong 
đời sống xã hội con người, nhất là trong lĩnh vực giao tiếp 
bằng ngôn ngữ. 

Hội thoại có sử dụng hành vi ngôn ngữ xin phép cũng 
vậy, sự thành công hay thất bại, mối quan hệ SẰp1 - Sp2 có 
nhiều tiến triển hay đi theo chiều hướng xấu, phần nhiều 
phụ thuộc vào chiến lược giao tiếp của Sp1 khi để xuất 
hành vi xin phép. Vì vậy, không có lý gì mà 5p1 lại không 
quan tâm và định ra các chiến lược giao tiếp hợp lý để đạt 
được kết quả cao nhất trong quá trình hội thoại xin phép 
với 5p2. 

Tóm lại, chiến lược lịch sự mà Sp1 đề ra trong hội 
thoại xin phép xuất phát từ ba tiền đề cơ bản và hướng tới 
một số mục đích cụ thể sau: 

Thứ nhất là đích hành động của một cuộc thoại xin 
phép. Một cuộc thoại xin phép đạt được đích hành động là 
cuộc thoại ở đó Šp1 thoả mãn sở nguyện mà mình đề xuất 
sau hành vi ngôn ngữ xin phép. nghĩa là Šp1 được Šp2 cho 
phép thực hiện hành động A một cách hợp lệ. 

Thứ hai là đích bảo toàn thể điện trong khi Sp1 để 
xuất hành vị ngôn ngữ xin phép với Sp2. Theo lẽ thường. 
ở một chừng mực nào đó, nếu chúng ta giao tiếp mà 
không có sự tính toán, không có sự lựa chọn những yêu tổ 
ngôn ngữ để giữ gìn quan hệ liên cá nhân thì "cái mất" 
của một lần tương tác ngôn từ sẽ là rất lớn. Có "cá! mất" 
này nguyên do xuất phát từ sự thiệt hại về thể diện của 
các đối ngôn. Như vậy, liên quan tới đích thứ hai này là 
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các phương diện của việc sử dụng các hành vi ở lời xin 
phép và việc để cập đến các để tài sao cho có thể giữ gìn 
được tính chất hài hoà của quan hệ liền cá nhân trong 
hội thoại. 

Thứ ba là đích thoa mãn những đòi hỏi của áp lực văn 
hoá truyền thống trong ứng xử. Lịch sự không đơn thuần 
chì là sự hướng đến tính thoả mãn đối với hành động mà 
ngươi nó! đặt ra sau một hành vì ngôn ngữ mà lịch sự còn 
vì người nói muốn hướng đến những vấn đề của truyền 
thống văn hoá ứng xử. Vấn để này liên quan nhiều tới 
đích thứ hai. 


II- CÁC NHÂN TỔ ĐÓNG VAI TRÒ CHI PHỐI 
(TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP) TỚI VIỆC XÂY DỰNG 
CÁC CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ CỦA SP1 
TRONG HÀNH VI XIN PHÉP 


Để định ra được những chiến lược đề xuất phát ngôn 
trong một cuộc tương tác. các đối ngôn phải xem xét 
những nhân tố khác nhau liên quan và chi phối tới hoạt 
động tương tác. Theo quan điểm của Brown và Levinson, 
khi đề cập đến các nhân tố xã hội học tham gia vào đánh 
giá tính lịch sự trong phát ngôn của các đối ngôn khi 
giao tiếp, đã cho rằng: “Nhìn chung, các nghiên cứu hình 
như ủng hộ quan điểm của chúng tôi là có ba nhân tố xã 
hội học đóng vai trò quyết định mức độ lịch sự mà người 
nói (8) sẽ sử dụng với người nghe (H): Đó là guyền lực 
quan hệ (P) của người nghe với người nói, khodng cách 
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xã hội (D) giữa người nói và người nghe. và mức độ áp 
đặt (R) của việc sử dụng hành động đe dọa thể diện", 

Như vậy, những nhân tố xã hội học mà Brown và 
Levinson chú trọng, coi đó như là thước đo về mức độ lịch 
sự của hoạt động giao tiếp giữa người nói và người nghe 
bao gồm ba nhân tố: P, D và R. Thoả đáng hơn khi họ cho 
rằng: “... đối với so sánh giao văn hoá. ba nhân tố này 
(quyền lực, khoảng cách và mức độ áp đặt) trong sự kết 
hợp với các bình diện văn hoá đặc thù của tính tôn tị, 
khoảng cách xã hội và mức độ áp đặt có lẽ đã hoàn tất 
được một công việc khá đây đủ là đoán định được các đánh 
giá về sự lịch sự”. 

Khảo sát và phân tích về tính lịch sự trong phát ngôn 
của Sp1 và Sp2 khi tham gia hội thoại Việt ngữ có sử dụng 
hành vi ngôn ngữ xin phép, chúng tôi thấy ba nhân tố xã 
hội P,D, R trên đây đóng vai trò như những cách lý giải 
giúp chúng ta hiểu vì sao Sp1 phải nói thế này, SŠp2 phải 
hồi đáp thế kia, đồng thời đây là những nhân tố có giá trị 
giúp chúng ta có cơ sở để giải quyết các áp lực xã hội, văn 
hoá truyền thống, áp lực của chính bản thân nội bộ khép 
kín cuộc tương tác ngôn ngữ. Nếu thiếu sự tính đếm, sự 
quan tâm tới các nhân tế này sẽ khiến cho cuộc tương tác 
có một kết quả không khả quan, thậm chí là tệ hại, là 


phản dụng. 


1.2 Dẫn theo' Nguyễn Quang: Một số uấn đề giao Hiếp nôi uốn 
hóa uè giao uăn hóa, Sđd, tr 16, 1?. 
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1. Quyền lực quan hệ (P) 


Quyển lực quan hệ giữa hai đối ngôn giao tiếp sẽ ảnh 
hưởng tới cách thức mà họ trò chuyện với nhau như: đề 
cập vấn đề giao tiếp gián tiếp hay trực tiếp, sử dụng yếu tố 
xưng hô như thế nào cho phù hợp. viện dẫn các dấu hiệu 
từ vựng - tình thái, các yếu tố cận ngôn và ngoại ngôn ra 
sao... Trong cùng một ngôn cảnh. một đề tài giao tiếp, nếu 
Šp1 cố sự bất đối xứng về quyền lực xã hội với Šp2, anh ta 
sẽ phải sử dụng các chiến lược và thủ thuật giao tiếp, điều 
này khác với khi anh ta có sự đồng quyền với Sp2. 

Trong hội thoại xin phép cũng vậy, nhân tố này 
không thay đối trong suốt cuộc hội thoại xin phép và nó 
chính là một trong những nhân tố ngoại tại chỉ phối 
trực tiếp tới cách thức thực hiện hành vì ngôn ngữ "xin 
phép" của Sp1, đồng thời P còn hiện diện với tư cách chế 
ngự hành vi xin phép của Sp1 và chi phối sâu sắc tới 
hành vi hổi đáp của Šp2 trong suốt cuộc thoại. Trước 
khi đề xuất hành vị xin phép. Šp1 thường có sự tính 
toán về P. Nếu P càng cao khiến cho tính áp đặt của 
hành vi ngôn ngữ xin phép càng lớn thì xu hướng sử 
dụng các tác tử thể hiện sự tôn vinh cũng như sự bảo 
toàn thể điện Sp2 càng cần thiết phải có. Chúng ta xét 
hai tình huống giao tiếp cụ thể: 

- Tình huống 1: Sp1 thực hiện hành vì xin phép với 
Sp2 trong hoàn cảnh Sp1 bất đối xứng quyền lực với Sp2: 

[1] Sp1: Xin phép đột trưởng cho em được uê sớm ít phút. 

Sp9: Được rồi, cậu uề đi. 
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- Tình huống 2: Sp1 thực hiện hành vi xin phép với 
Sp2 trong hoàn cảnh Sp1 đối xứng quyền lực với Sp2: 
[2] Sp1: Xin phép các bạn, mình uê trước ít phút. 
Sp2: Không sao đâu, bạn có uiệc bận cứ uề trước đi. 
Hai tình huống khác nhau, tạo nên hai phát ngôn 
khác nhau và hai cách hồi đáp khác nhau, mặc dù chúng 
có cùng một nội dung và mục đích xin phép là: "xin đế 
được phép uê sớm ít phút". Sự khác biệt rõ rệt ở hai phát 
ngôn này là cách sử dụng từ xưng hô: phát ngôn [1] sử 
dụng cặp từ xưng hô chỉ chức vụ nghề nghiệp: "em - đội 
trưởng" mang tính trang trọng và có khoảng cách, còn 
phát ngôn [2] sử dụng từ xưng hô bình dân, ngang hàng 
"mình - các bạn". Trong tình huống 1, hành vì xin phép 
được diễn tiến chỉ khi được sự cho phép của Šp2, còn trong 
tình huống 2, hành vi xin phép có thể vẫn diễn tiến bình 
thường dù cho Sp2 chưa có sự hồi đáp hoặc chưa đưa ra 
hành vì cho phép. 


2. Khoảng cách xã hội (D) 


Nhân tố khoảng cách xã hội trong quan hệ của các đối 
ngôn cũng tạo nên sự khác biệt trong cách thức sử dụng 
các chiến lược lịch sự và các thủ thuật giao tiếp. Theo tác 
giả Nguyễn Quang: “Khoảng cách xã hội càng nhỏ thì các 
chiến lược lịch sự càng ít được sử dụng, và cách nói trực 
tiếp càng hay được viện tới. Ngược lại, khi khoảng cách xã 
hội lớn, người ta thường đưa vào các phát ngôn của mình 
"những yếu tố đền bù", hoặc thuộc lịch sự đương tính hoặc 
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thuộc lịch sự âm tính, nhằm làm giảm thiểu tính đe dọa 
thể diện của phát ngôn...”1. 

Trong hội thoại xin phép, nhân tế khoảng cách xã hội 
cũng chì phối sâu sắc phương thức đề xuất phát ngôn của 


các đổi ngôn. 


3. Mức độ áp đặt (R) 


Nếu như hai yếu tố P và D là hai yếu tố thiên về người 
giao tiếp thì yếu tố R lại thiên về biểu hiện nội dung giao 
tiếp. Như vậy, khi xem xét các yếu tố có vai trò chi phối 
việc hình thành các chiến lược lịch sự của các đối ngôn 
trong quá trình hội thoại, người ta không chỉ đơn thuần 
xem xét những quan hệ của các đối ngôn và ảnh hưởng 
của chúng đến quá trình giao tiếp mà còn phải xem xét cả 
những khía cạnh của bản thân quá trình giao tiếp đó, tức 
là xem xét tính tác động của nội dung giao tiếp tới diễn 
tiến toàn bộ cuộc giao tiếp, cụ thể ở đây là tính áp đặt của 
hành UIi ngôn ngữ. 

Thực tế giao tiếp cho thấy, bất kỳ một hành vi ngôn 
ngữ nào khi được đưa vào hoạt động tương tác đều có nguy 
cơ đe dọa thể diện của các đối ngôn. Sự đe dọa thể diện các 
đối ngôn của một hành vi ngôn ngữ được biểu hiện trên cơ 
sở tính áp đặt. Nằm trong hệ thống các hành động ngôn 


trung, hành vi ngôn ngữ xin phép cũng luôn luôn tiểm Ân 


1. Nguyễn Quang: Một số uấn đề giao tiếp nội uăn hóa uà giao 
Uỡn hóa, Sđở, tr.18. 
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nguy cơ đe dọa thể điện của các đối ngôn và mặc nhiên nó 
cũng chứa đựng tính áp đặt. 

Tính áp đặt của hành vi ngôn ngữ xin phép được hiểu 
là tính đe dọa thể diện đối ngôn. xâm phạm lãnh địa riêng 
tư đối ngôn trong những tình huống giao tiếp khác nhau. 
Đồng thời, tính áp đặt của hành vi ngôn ngữ xin phép 
nằm ở bản chất của hành động A mà Sp1 xin phép được 
thực hiện. Nếu việc thực thi hành động A đem lại thiệt hại 
cho Sp2 thì hành vì xin phép sẽ có mức áp đặt cao hơn khì 
việc thực thì A đem lại lợi ích cho p2. Theo đó, tuy thuộc 
mức độ thiệt - lợi (mức áp đặt) của A mà Sp1 sẽ phải thay 
đổi các chiến lược lịch sự cho phù hợp. 

Mức độ cao, thấp trong tính áp đặt của hành vi ngôn 
ngữ xin phép tuỳ thuộc rất nhiều vào bản chất các đại 
lượng. Trong những tình huống P và D của Šp1 và SŠp2 mà 
có chỉ số mức độ càng lớn thì tính áp đặt hành vi xin phép 
của Spl sẽ tăng lên hoặc ngược lại, mức chênh lệch về 
quyền lực và khoảng cách giữa hai đối ngôn Sp1 và Sp2 
càng nhỏ thì tính áp đặt của hành vi xin phép của Šp] 
theo đó cũng sẽ giảm ởi. 

Nói tóm lại, tính áp đặt của hành vi ngôn ngữ xin 
phép thể hiện chủ yếu ở góc độ đe dọa thể diện đối ngôn 
khi giao tiếp, xâm phạm lãnh địa riêng tư đối ngôn trong 
những tình huống giao tiếp khác nhau. Nghĩa là khi Sp] 
xin phép thực hiện một hành động bất kỳ nào đó trong 
tương lai là lúc Sp1 làm phiền đối ngôn Sp2, làm mất tính 
tự do trong hành động của đối ngôn SŠp2, thậm chí có nguy 
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cơ làm tổn hại thể diện của đối ngôn. Vì vậy Sp1 phải có 
những chiến lược đề xuất hành vì ngôn ngữ xin phép hợp 
lý để đảm bảo được tính tôn trọng thể diện của Šp2, giảm 
thiểu nguy cơ phá vỡ mối quan hệ của hai phía, đồng thời 
tạo tiền đề khả quan cho sự thành công của một cuộc 
tương tác có sử dụng hành vi ngôn ngữ xin phép. Nói ngắn 
gọn lại là SŠp1 phải thể hiện được phép lịch sự, tính có văn 
hoá trong hành vi xin phép của mình, muốn làm được vậy, 
Šp1 phải có những chiến lược giao tiếp hữu hiệu khi hội 
thoại với Sp2. 

Từ việc đề xuất những nhân tố tác động làm tiền đề 
nây sinh các cách thức giao tiếp hợp lý trong hội thoại xin 
phép, đồng thời xuất phát từ quá trình khảo sát thực tế 
giao tiếp Việt ngữ, tiếp theo đây chúng tôi sẽ trình bày chỉ 
tiết, cụ thể những chiến lược lịch sự cơ bản trong việc để 


xuất hành vi ngôn ngữ xin phép của Sp]. 


III- CÁC TÁC TỬ NGÔN NGỮ GIA TĂNG HIỆU QUÁ 
GIAO TIẾP VÀ TẠO TÍNH LỊCH SỰ 
TRONG HÀNH VI XIN PHÉP CỦA SP1 


Các đối ngôn thường sử dụng một số loại tác tử ngôn 
ngữ cơ bản như: trợ từ. hành vi ngôn ngữ phụ trợ, dấu 
hiệu từ vựng - tình thái đặc thù. từ xưng hô, kính ngữ, 
dấu hiệu uyễn thanh... Hiện diện thường xuyên trong hội 
thoại Việt ngữ có sử dụng hành vì ngôn ngữ xin phép, hệ 
thống các tác tử ngôn ngữ này giữ những vai trò và chức 


năng vô cùng quan trọng trong việc thể hiện phép lịch sự, 
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tính văn hoá cũng như việc tạo ra tính hữu hiệu. sự khả 


thì của hành vi ngôn ngữ xìn phép. 


1. Trợ từ tiếng Việt 


Nằm trong hệ thống các lớp từ tiếng Việt, trợ từ có 
vai trò quan trọng trong sự hỗ trợ cho hoạt động giao tiếp 
của người Việt, tạo nên tính uyễn chuyển trong phát 
ngôn. Theo tác giả Phạm Hùng Việt: “Trợ từ là từ thuộc 
lớp tình thái từ, không đảm nhận chức vụ cú pháp trong 
câu, được sử dụng trong phát ngôn để biểu thị một số ý 
nghĩa như: thái độ. tình cảm, sự đánh giá,... của người 
nói đối với nội dung phát ngôn, đối với hiện thực và/hay 
đối với người đối thoại, hoặc để tham gia biểu thị các mục 
đích của phát ngôn”'. 

Có thể thấy định nghĩa trên đây đã làm sáng tó hai 
bình điện chức năng chủ yếu của trợ từ tiếng Việt: 

- Biểu thị một số ý nghĩa như: thái độ, tình cảm. sự 
đánh giá,... của người nói đối với nội dung phát ngôn, đối 
với hiện thực và/hay đối với người đối thoại. 

- Biểu thị các mục đích của phát ngôn. 

Một điểm cần lưu ý là khi tham vào hoạt động giao 
tiếp, trợ từ phải dược nhìn nhận theo thế gắn kết chặt chẽ 
với hiện thực giao tiếp. Bởi vì, các trợ từ không thể xuất 
hiện độc lập mà phải tồn tại trong môi trường phát ngôn. 


1. Phạm Hùng Việt: Trợ từ trong tiếng Việt hiện đại, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 2003, tr. 71. 
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Trong giao tiếp hằng ngày, ngoài lõi nội dung "/ôgíc", phát 
ngôn của chúng ta còn bao hàm cả những thông tin về 
tình cảm, thái độ. yêu cầu, nguyện vọng của người nói, về 
quan hệ giữa người nói và người nghe, những thông tin 
hàm ẩn, gián tiếp... Để phát ngôn có thể chuyển tải được 
hệ thống những loại thông tin này, các đối ngôn bắt buộc 
phải viện tới vai trò chức năng của các trợ từ. 

Hơn nữa, trợ từ phản ánh thái độ, tình cảm của người 
nói trong phát ngôn thường ởi liền với việc biểu thị mục 
đích của phát ngôn, do vậy việc sử dụng hợp lý các trợ từ 
trong hội thoại sẽ góp phần đắc lực vào sự thành công của 
các cuộc tương tác ngôn ngữ. 

(3] Sp1: Dạ, xin phép ông cho con UỀ quê g. 

Sp3: Được, nhưng ngày bia cô phải lên sớm để còn 
bịp gieo mẹ. 
Sp1: Vâng g, ngày kia con lên sớm. 

Hai trợ từ "dạ" và "ø" trong ví dụ trên có ý nghĩa 
biểu thị thái độ nhã nhặn, lễ phép, sự nhún nhường, hạ 
mình của Sp1 trước Šp2 khiến cho thể điện của Sp2 
được tôn vinh. Do vậy. việc Sp1l sử dụng hai trợ từ này 
trong phát ngôn xin phép khiến cho hiệu lực lời nói được 
g1a tăng. 

Trong giao tiếp, mối quan hệ giữa những người tham 
gia giao tiếp và sự nhận xét, đánh giá về vị thế xã hội, tuổi 
tác, trình độ, sự thân thiện... của người nói với người nghe 
được thể hiện bằng các tác tử ngôn ngữ. Trong hệ thống 


các tác tử ngôn ngữ, trợ từ là một yếu tố quan trọng không 
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thể văng mặt khi các đối ngôn muốn nâng cao h›ệu lực 


phát ngôn. 


2. Hành vi ngôn ngữ phụ trợ 


Trong hội thoại, các đối ngôn không phải lúc nào cũng 
sử dụng chỉ duy nhất một loại hành vi ngôn ngữ. Tuỳ từng 
cảnh huống giao tiếp, họ có thể sử dụng một hành vi ngôn 
ngữ trung tâm và một số hành vi ngôn ngữ bổ trợ khác 
nhằm tạo ra hiệu quả giao tiếp cao. 

Trong hội thoại xin phép cũng vậy, có nhiều tình 
huống Sp1 phải sử dụng đồng thời nhiều loại hành vì ngôn 
ngữ khác nhau trong một cuộc thoại. Những hành vì ngôn 
ngữ được sử dụng để bổ trợ cho hành vi xin phép bao gồm: 

- Hành ui ngôn ngữ hỏi: Hỏi để lấy thông tìn, để thăm 
đò đối phương về các mặt: tình cảm, thái độ, tư tưởng... sẽ 
giúp cho Šp1 có cơ sở để đưa ra những cách thức đề xuất 
phát ngôn hợp lý, thoả đáng và lịch sự. 

- Hành u¡ ngôn ngữ bày tổ: Nằm trong những chiến 
lược tạo sự cảm thông tiến đến xoá nhoà khoảng cách giữa 
các đối ngôn, hành vi ngôn ngữ bày tỏ là loại hành vì được 
Šp1 sử dụng khá phổ biến trong hội thoại xin phép. Trên 
cơ sở những điều bày tó, Šp1 sẽ khéo léo đưa hành động 
của mình đạt đến đích cần đạt. 

- Hành 0t ngôn ngữ xin lỗi: Trong những cảnh huống 
giao tiếp nhất định, hành vi ngôn ngữ xin phép có nguy cơ 
đe dọa thể điện Š%p2. Do vậy, hành vi xin lỗi đi kèm hành 


vì xin phép trong cuộc thoại xin phép sẽ làm giảm đi mức 
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độ de dọa thể diện Sp2, đồng thời tránh được nguy cơ gây 
áp lực về tâm lý cho Šp2 khi tiếp nhận hành vị xin phép 
của Sp1. 

- Hành ui ngôn ngữ cảm thán: Hành vì ngôn ngữ cảm 
thán là loại hành vi được dùng để thể hiện tình cảm, thái 
độ của Sp1 trong cuộc thoại xin phép. Phương tiện ngôn 
ngữ thường được dùng trong hành vi ngôn ngữ cảm thán 
là những từ cảm thán bố trợ cho các phát ngôn trong việc 
thể hiện quan điểm, tư tưởng, tình cảm, thái độ... của Sp1 
khi giao tiếp. 

- Hành 0L ngôn ngữ hứa hẹn: Đây là loại hành vì 
ngôn ngữ được SÄp1 sử dụng với mục đích tạo niềm tin, 
khẳng định danh dự bản thân và giữ gìn thể diện với 
Sp2 khi hội thoại. Loại hành vì ngôn ngữ này thưởng 
được hiện diện với hai hình thức cơ bản là: tường mình 
và không tương minh. 


3. Dấu hiệu từ vựng - tình thái trong giao tiếp 


Hoạt động hội thoại luôn bị chỉ phối bởi những 
nguyên tắc giao tiếp nhất định. Theo P. Grice, có một cơ 
chế chi phối việc tạo lập và lĩnh hội các phát ngôn. Trên 
cơ sở thực tế giao tiếp, ông đưa ra nguyên tắc hợp tác 
(cooperative principle) bao gồm bến phương châm: lượng, 
chất, sự thích hợp và cách thức hội thoại. Tuy nhiên, 
trong giao tiếp, vì những lý do nhất định, các đối ngôn rơi 
vào tình huống vi phạm phương châm hội thoại. Giải 


pháp hữu hiệu cho tình huống này là việc các đối ngôn sử 
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dụng một loại tác tử ngôn ngữ có giá trị biện mình cho sự 
vị phạm ấy, tác tử ngôn ngữ này được gọi là những đấu 
hiệu từ Uuựng - tình thái như: nhỉ, chứ nhỉ, đúng thông 
nào, biết không, thấy không... 

Trong hội thoại xin phép, các dấu hiệu từ vựng - tình 
thái có vai trò như những tín hiệu ngôn ngữ nêu lý do tạo 
bằng chứng cho hành vi ngôn ngữ xin phép của Šp1. trên 
cơ sở đó tăng cường hiệu quả giao tiếp, giữ gìn th( diện 
cho bản thân và giữ phép lịch sự với người tiếp nhậnhành 


vì ngôn ngữ xin phép. 
4. Từ ngư xưng hỗ 


Là một thành tố quan trọng của lĩnh vực ngh thức 
ngôn ngữ, hệ thống từ ngữ xưng hô tiếng Việt có nột vị 
trí đặc biệt quan trọng đối với hoạt động giao ti của 
cộng đồng người Việt. Với một số lượng không mìỏ và 
phương thức hành chức hết sức linh hoạt, thành này 
đã xuất hiện thường xuyên trong mọi ngữ cảnh hội ,hoại, 
đáp ứng mọi yêu cầu tương tác ngôn ngữ của con ›gười. 
Tính lĩnh hoạt trong hành chức của từ xưng hô tiến: Việt 
được thể hiện ở sự biến đổi và thích ứng trong cát ngôn 
cảnh khác nhau. 

Trong chiến lược xưng hô của SŠp1 khi hội thơ xin 
phép, từ ngữ xưng hô là một tác tử quan trọng, tri giúp 
đắc lực cho việc tạo lực ngôn trung của hành vi ngỡ ngữ 


xin phép, thể hiện đặc trưng văn hoá ứng xử lịch sự của 
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người Việt. Vì vậy, việc dùng đúng từ xưng hô thể hiện 
vốn văn hoá, sự hiểu biết, tính lịch thiệp, sự tôn trọng đối 


Với người nghe. 


5. Kính ngữ 


Nằm trong hệ thống tôn ngôn, kính ngữ là một thành 
tố quan trọng tham gia vào hoạt động giao tiếp của 
người Việt. Thông thường kính ngữ được các đối ngôn sử 
dụng vào mục đích tăng cường tính trang trọng, tính 
lịch sự cho phát ngôn. Hầu hết các cuộc thoại có sử dụng 
kính ngữ là những cuộc thoại mà ở đó quan hệ đối ngôn 
mang tính lịch thiệp và trong bối cảnh giao tiếp ấy đã 
tồn tại hoặc tiểm ẩn một loại hình giao tiếp mang đậm 
bản sắc văn hoá truyền thống của người Việt. Trong 
những cảnh huống giao tiếp nhất định, giữa một phát 
ngôn có sử dụng kính ngữ và một phát ngôn không sử 
dụng kính ngữ sẽ tạo nên sự khác biệt rõ rệt về hiệu 
quả giao tiếp và trong chừng mực nhất định, sự thiệt 
hại trong tương tác ngôn ngữ của các đối ngôn là không 
tránh khói. Văn hoá hay không văn hoá, lịch thiệp hay 
không lịch thiệp, điều này còn tuỳ thuộc rất nhiều vào 
chiến lược sử dụng hợp lý các kính ngữ trong giao tiếp 
của các đối ngôn. 

Trong hội thoại xin phép cũng vậy, kính ngữ là một 
trong những tác tử không thể thiếu khi SẰp1 hình thành 


các chiến lược lịch sự. 


149 


6. Dấu hiệu uyển thanh 


Dấu hiệu uyển thanh là những tác tử ngôn ngữ được 
sử dụng để làm giảm đi sự nặng nề của hành vi xn phép 
và thể hiện tính khiêm tốn của Sp1 trong giao tiếp Trong 
tiếng Việt, loại tác tử ngôn ngữ này gồm có: chỉ, th xin, 


chỉ xin được, chỉ dám, chỉ định, chủ có ý định... 


IV- CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ TRONG HÀNH VI XIN PIÉP 
CỦA SP1 


1. Khái niệm 

Trên cơ sở khảo sát và nghiên cứu thực tế hộ thoại 
Việt ngữ có sử dụng hành vi ngôn ngữ xin phé›, khái 
niệm về chiến lược lịch sự trong hành vị xin plếp của 
Sp1 có thể hiểu là: Chiến lược lịch sự trong hàn! uì xin 
phép là cách thức Sp1 áp dụng linh hoạt các loạ tác tử 
ngôn ngữ bhác nhau khi đề xuất hành u¡ xin phéi nhằm 
bảo toàn thể điện của Sp2, giảm thiểu tính úp cặt của 
hành u¡ này, đồng thời rút ngắn chỉ số mức độ :hoảng 
cách giữa các đối ngôn uà thể hiện được tính lịc! thiệp, 


nhã nhặn trong giao tiếp. 
2. Các chiến lược lịch sự trong hành vi xỉiì phép 
của Sp] 


Theo Brown và Levinson, áp lực của hội thoại nà Sp1 
phải tính đếm đến được thể hiện ở ba nhân tố clính là: 


quyền lực xã hội, khoảng cách xã hội và tính áp lặt của 
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hành ui ngôn ngữ. còn theo tác giả Nguyễn Quang, nếu 
xét theo các bình diện phạm trù áp lực của hội thoại đối 
với Sp1 gồm có các bình điện như: ¿ôn ti - bình đẳng, hạ 
mình - khẳng định mình, chú quan tính - bhách quan tính 
và (rực tiếp - gián tiếp. 

Như vậy, khi tham gia hội thoại xin phép, Šp1 cũng 
chịu sự chi phối của các nhân tố, các bình điện mang tính 
áp lực. Từ chính những áp lực này mà Sp1 phải có chiến 
lược ứng xử ngôn ngữ thích hợp để tạo ra hiệu quả cao cho 


cuộc thoại. 


g) Chiến lược bày tỏ sự tôn trọng 


Để thực hiện chiến lược này, Spl đã sử dụng nhiều 
loại tác tử ngôn ngữ, đó là: hệ thông các từ xưng hô tiếng 
Việt, các kính ngữ, những hành ut ngôn ngữ bổ trợ, các trợ 
tử nhằm hướng đến sự tôn vình thể diện Sp2. 

- Xưng khiêm hô tôn 

Chiến lược tôn trọng Šp2 thể hiện bằng việc sử dụng 
từ xưng hô trong hội thoại xin phép có lựa chọn và tính 
toán được xem xét trên phương diện hai loại quan hệ đối 
ngôn, đó là quan hệ thân tộc và quan hệ xã hội. 

Xét theo quan hệ thân tộc: nghì thức xưng hô được 
dựa trên tôn ti các quan hệ gia định: người nói thuộc thế 
hệ bậc đưới, thế hệ sau phải có cách xưng hô thể hiện sự 
kính trọng đối với người nghe thuộc bậc trên, thế hệ trước 
(điều này không phụ thuộc vào tuổi tác). 

Hệ thống từ xưng hô là các danh từ chỉ quan hệ thân 
tộc trong tiếng Việt rất phong phú. 


1ỗ1 


Hệ thống từ xưng hô thuộc quan hệ thân tộc 
trong tiếng Việt 


Từ xưng hô thuộc quan hệ thân tộc 


bà 


Già (Bá) 
mm Thím (của chủ 


Dì 


to 


.> 


c2 


LÍ x Em 
lì] Cu | 2 Dương (chồng thứ hai của mẹ) 
Xét theo quan hệ thân tộc, hệ thống các từ xưng hô 


trên đây thường được sử dụng theo một quy chế chặt chẽ 
về vai vế. Trong gia đình, nghi thức xưng hô được dựa trên 
tôn ti các quan hệ của gia đình, không lệ thuộc vào tuổi 
tác: người nói thuộc bậc dưới, thế hệ sau phải bày tỏ sự 
kính trọng đối với ngườ: nghe thuộc bậc trên, thế hệ trước. 
Khi hội thoại, chọn cách xưng hô nào là phụ thuộc vào 
chiến lược giao tiếp. Nhiều người khi nói dùng một chiến 
lược áp đặt bắt buộc người nghe vào một khung quan hệ 
nhất định. Những cách gọi thay ngôi, chẳng hạn gọi em 


trai là chú, gọi em gái là cô; khi con cái trưởng thành bố 


152 


mẹ gọi con cái là anh, chị; khi một người có con người ta 
dùng tên riêng của con để gọi chứ không dùng tên riêng 
của người ấy nữa... đều là chiến lược giao tiếp trong văn 
hoá Việt Nam. 

Spl thường có chiến lược xưng hỗ với Šp2 khi thực 
hiện hành vì ngôn ngữ xin phép như sau: 

+ Theo lôi trực tiếp: dùng các từ ngữ xưng hô theo 
đúng sự phân cấp vai trong quan hệ với Šp2, nghĩa là các 
đối ngôn xưng hô với nhau theo đúng quan hệ. Nếu phá vỡ 
trật tự này sẽ bị đánh giá là khiếm nhã, thiếu văn hoá 
ứng xử... 

|4] Sp1I: Bà cho phép chúu giới thiệu Uới bà một 

người bạn của cháu uàò xin bà cho phép cháu được 
đưa anh ta đến dự buốt tiệc của bà uào thứ sáu 
sốp tới. 

Sp3: Chúu cứ dẫn anh ta đến dự buổi tiệc của 
bà, rồi cháu sẽ giới thiệu anh ta uới bà ở đấy 
cung được... 

+ Theo lôi gián tiếp: theo lối xưng hô này, các từ ngữ 
xưng hô không được dùng theo quan hệ vai trực tiếp giữa 
SŠp1 và Sp2 nữa mà có sự thay thế gián tiếp thông qua vai 
của người thứ ba. Ví dụ: Sp1 là bố của 8p2 và Sp2 là người 
đã có gia đình riêng (có vợ, con), khi xưng hô với Sp1. S5p2 
có thể gọi Šp1 là ông thay con mình. Như vậy, từ xưng hô 
đã được sử dụng theo lôi phiên chuyển uai, dưới đây là 
bảng thống kê cụ thể: 
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Hệ thống cặp từ xưng hô sử dụng 
theo lối phiên chuyển vai 


Cặp từ xưng hô theo Cặp từ xưng hô sau khi 


quan hệ vai gốc phiên chuyền 


2 cháu - cậu, mợ con - cậu. mợ 
cháu - chú 


ông - con 


Tính chất lịch sự của cách thức sử dụng từ xưng hô 
theo lối gián tiếp được thể hiện chủ yếu ở giá trị tạo nên 
tính trang trọng và giàu sắc thái biểu cảm cho cuộc thoại, 
giảm thiểu chỉ số mức độ của khoảng cách xã hội trong 
những tình huống giao tiếp cụ thể, theo đó hiệu lực của 
hành vi xin phép sẽ được gia tăng. 

[5] Sp1: Xin bà cho phép con đưa chúu uê để mươi chúu 

hịp đến nhận lớp mới. 
Sp2: Được rồi, con đợi mẹ sắp cho cháu ít hoa quả 
Uườn nhà. 

Trong phát ngôn này, SŠp1 hiện diện với tư cách là con 
của Sp2 và cách xưng hô ở đây được sử dụng theo lối gián 
tiếp. Sp1 đã xưng hô gián tiếp với Sp2 bằng cách gọi Šp2 
là "bà" thay con tạo ra tính trang trọng, thân mật, gần gũi 
trong xưng hô, nhờ đó phát ngôn có giá trị tôn vinh thể 


diện Sp2 vì lúc này SŠp2 đã ở thế hệ già cả. 
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[6] Sp1: Xin phép mợ, con lên trường đây q. 
Sp2: Con đi đường cốn thận nhé. 

[7] Sp1: Thưa cậu, ngày mơi cậu có đi làm hhông ạ? 
Sp2: Ngày mai cậu nghí để chuẩn bị sửa lại mấy 
gian bếp. 

Sp1: Cậu cho phép con uề bên nhà, chiều tối con sẽ 
Sơng ngay. 

SD2: Ờ... nhớ sang sơm sớm đấy, đường sá bây giờ 
đông đúc lắm. 

Xét theo quan hệ xã hội: nghị thức xưng hô được 
dựa trên hai biến xã hội là P (quyền lực xã hội) và D 
(khoảng cách xã hội). P và D sẽ trực tiếp chi phối cách 
thức xưng hô của SŠp1 khi xin phép Šp2. 

P là một đại lượng mang tính xã hội mình hoạ cho 
quan hệ quyền lực giữa Šp1 và Sp2. Xét theo quan hệ xã 
hội, trong hội thoại xin phép, Sp1 và Sp2 thường có sự bất 
đối xứng về P vì trong cuộc thoại xin phép, Sp2 là nhân tố 
chì phối chủ yếu tới hiệu lực hành vi ngôn ngữ xin phép 
của Sp1. Qua điều tra tư liệu, chúng tôi thấy > 95% trong 
tổng số 330 cuộc thoại xin phép có đích tích cực hay tiêu 
cực là tuỳ thuộc vào hành vị cho phép của p2 và sự chì 
phối của Sp2 ở đây được thể hiện chủ yếu ở chỉ số mức độ 
chênh lệch của đại lượng xã hội P giữa SŠp2 và Šp1. Xem 
xét theo quan điểm thoả đáng hơn thì có thể coi P là một 
giá trị được quy không phản cho cá nhân mà là cho các vai 
và các cặp vai. Như vậy, xét theo biến P, chiến lược xưng 
hô của Sp1 trong hành vi xin phép cũng được xem xét dưới 
dạng các cặp vai. 
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D là một đại lượng xã hội minh hoạ cho khoảng cách 
quan hệ giữa Sp1 và SÑp2: thân tình, gần gũi hay xa lạ. 
Như vậy, tuỳ từng cảnh huống giao tiếp, tuỳ theo mức độ 
ch: phối của P và D tới bản chất quan hệ giữa Sp1 và Šp2 
mà Šp1 sẽ để xuất những cách sử dụng các từ xưng hô một 
cách hợp lý. 

Khi xét các đối ngôn trong loại hình giao tiếp không 
quan hệ về thân tộc, có thể thấy hệ thống từ xưng hô có 
nhiều thay đối cá về chất lẫn hình thức. Về hình thức, 
ngoài việc sử dụng phần lớn những từ ngữ xưng hô trong hệ 
thống từ ngữ xưng hố của loại hình quan hệ thân tộc, loại 
hình giao tiếp không quan hệ về thân tộc còn xuất hiện một 
số những từ xưng hô khác. Dưới đây là hệ thống những từ 
xưng hô chuyên dùng cho loại hình quan hệ xã hội: 


Hệ thống từ xưng hô theo quan hệ xã hội 


Chiến hữu. 


Thủ _— 


Trong xưng hô ngoài gia đình, nguyên lý chủ yếu là 
tuỳ thuộc vào tuổi tác, khoảng cách thế hệ và khoảng cách 
quyền lực của các đối ngôn tham gia hội thoại. Do vậy, khi 
xưng hô ngoài xã hội, người nói phải căn cứ vào hai yếu tố 
quan trọng là: khoảng cách tuổi tác và khoảng cách quyền 
lực xã hội. 

Sau đây là một số cách thức xưng hô có giá trị tôn 
vinh thể điện Sp2, thể hiện được tính chất văn hoá, sự lịch 
thiệp, nhã nhặn trong giao tiếp của Sp1. Sp1 đã thể hiện 
được phương pháp sử dụng từ xưng hô hợp lý, tạo nên 
động lực thúc đẩy cuộc thoại xin phép tiến đến một chiều 
hướng khả quan: 

+ Kết hợp kính ngữ uới từ ngữ xưng hô khi hội thoại: 
nằm trong hệ thống các tôn ngôn, kính ngữ là một tiểu 
loại đùng để kết hợp với các đơn vị ngôn ngữ khác nhằm 
tăng thêm hiệu lực cho phát ngôn. Trong sự kết hợp này, 
kính ngữ được coi như một "chất xúc tác" thúc đẩy giá trị 
của từ ngữ xưng hô lên một bậc cao hơn tạo tiền để cho 
một cuộc thoại thành công. So sánh hai phát ngôn sau: 

[8B] Thầy cho phép con ra ngoài lớp. (œ) 

Bẩm, xin thầy cho phép con ra ngoài lớp. (b) 

Hai phát ngôn này có sự khác nhau về cấu trúc và 
hiệu lực. Xét về mặt cấu trúc, phát ngôn (a) là phát ngôn 
không có kính ngữ, còn phát ngôn (b) là phát ngôn có mặt 
kính ngữ "bẩm". Xét về hiệu lực trên cơ sở hoàn cảnh ra 
đời của hai phát ngôn (trước năm 1945) cho thấy, ở thời kỳ 
này, khi mà cách xưng hô thầy - trò còn mang nặng tính 
chất phong kiến thì từ "bẩm" là một từ thường xuyên được 


157 


sử dụng trong các cuộc giao tiếp tồn tại quan hệ đối ngôn 
khác bậc cho nên ở một chừng mực nào đó. một phat ngôn 
xin phép có mặt kính ngữ "bổm" sẽ tạo nên tính cìất nho 
nhã, lịch thiệp cao hơn phát ngôn xin phép không có mặt 
kính ngữ "bẩm". 

Thông thường, trong hội thoại xin phép. sụ lết hợp 
kính ngữ và từ ngữ xưng hô được biểu hiện tÌeo cấu 


[Kính ngữ + từ ngữ xưng hô] 


|9] Sp1: Lạy thầy, con có người bạn có chìn nhị 


trúc sau: 


trường, con trộm phép rủ anh con uào chèo hẩy để 
nghe bình uăn, xin thầy rộng cho. 
Sp2: Được, hai thầy ngồt'. 
[10] Sp1: Lạy quan lớn thương con, đến mông !di, xin 
phép quan lớn cho con uê một buổi sáng. 
Sp29: Được, miễn lò tôi anh có mặt ở trạ”. 
[11] Sp1: Thưa thầy... con xin phép được thưa huyện. 
Sp2: Có uiệc gì anh cứ nói, sao lại ấp úng tlế? 
Sp1: Chỏ là... từ mai chúng con không ở đâ: nữa. 
Có thể nhận thấy sự xuất hiện của kính nzữ bên 
cạnh từ xưng hô đã khiến phát ngôn của Sp1 điợc gia 
tăng thêm tính tôn vinh thể diện Šp2 rất nhiều Đồng 
thời, việc sử dụng tôn ngôn kính ngữ và từ xưng 3ô hợp 
lý đã phản ánh được phần nào văn hoá ứng xử truyền 


1, 2. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hon, Sđd, 
t.1, tr 491, 38ã. 
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thống của người Việt Nam: nho nhã, thanh lịch, khiêm 
nhường, "tôn trọng người chính là tôn trọng mình”. Đây 
có thể coi là nét tỉnh hoa vãn hoá ứng xử của nền quốc 
học truyền thống mà cha ông ta để lại và đến nay vẫn 
còn nguyên chân giá trị. 
+ Xưng hô bằng chức danh của đối ngôn: ngoài việc sử 
dụng hệ thống từ ngữ xưng hô quen thuộc, các đối ngôn 
trong hội thoại xin phép còn sử dụng cách xưng hô bằng 
chính chức danh của người đối thoại. Xét chung về giá trị 
của cách thức giao tiếp này cho thấy, ở những cảnh huống 
giao tiếp nhất định (ngoại trừ những cảnh huống giao tiếp 
khiến cách thức giao tiếp này không có giá trị lịch sự), đây 
cũng được coi là cách Sp1 tôn vinh. đề cao thể diện Šp2 
trong giao tiếp. 
[12] Sp1: Dạ. Lạy quan lớn, cho phép con đi hồu quá 
họt làng con. 
Sp2: Thôi, không cần. Tao không muốn phiên thế. 
Đừng làm mốt công mốt uiệc đủ. 

[13] Sp1: Xin giáo sư cho phép tôi tới dự buổi thuyết 
trình của ngòi tôi nay. 
Sp2: Vâng, mời anh ngày mới tới phòng 3 nhà A1. 

+ Xưng hô bằng tên riêng của đối ngôn: trong hội thoại 
xin phép, việc sử dụng tên riêng của đối ngôn khi xưng hô 
là một biểu hiện của khiêm nhường và thể hiện tình cảm 
thân thiết như những người trong gia đình sẽ giúp Sp1 dễ 


1. Nguyễn Công Hoan Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sởdd, 
t.1. tr.238-239. 
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đàng đạt được mục đích hội thoại mà mình đặt ra. Tuy 
nhiên, cách thức xưng hô này chủ yếu xảy ra trong tình 
huống hội thoại xin phép giữa Šp]1 - Šp2 có quan hệ vai là 
đối xứng, ngang bằng (bạn bè, đồng chí...) và có chỉ số biến 
D tương đối thấp. 
[14] Sp1: Chú Hiền ò, xin phép chú cho cháu qua nhà 
bạn Lan một lát q. 
Sp3: Cháu ởi đi, nhớ uê sớm nhé. 

- Sử dụng hính ngữ trong hành ui xin phép 

Trong hệ thống từ vựng tiếng Việt, kính ngữ hiện diện 
khá phong phú. Tuy nhiên, trong hội thoại xin phép, do sự 
ch1 phối của đặc trưng loại hành vì ngôn ngữ này mà các 
kính ngữ được sử dụng có những hạn chế. Các kính ngữ 
thường dùng trong hội thoại có sử dụng hành vị ngốn ngữ 
xin phép như: £hươ, bẩm, lạy, báo cáo, kính thưa, kính 
trình, trừnh... 

Đích mà chiến lược này hướng đến chủ yếu là nâng 
tầm Šp2, tôn vinh thể diện, đề cao vị thế Sp9 trong khi hội 
thoại. 

[15] Sp1: Bẩm thầy, con xin phép thầy cho con lên 

thăm cụ đồ Văn ít ngày. 
Sp2: Con thu xếp đi, thầy sẽ đi cùng con. 

(16] Sp1: Trình bà lớn, xin phép bà cho tôi ở lại uới 

chúu đêm nay. 
Sp2: Chị thông cảm, ông nhà tôi khó tính lắm. 

Tuy nhiên, vấn đề đáng bàn ở đây là tính hành 
chức của các kính ngữ trong cộng đồng ngôn ngữ - vàn 
hoá người Việt. Xét theo bình diện lịch sử xã hội, tần 
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suất sử dụng của các kính ngữ có nhiều điểm khác biệt. 
Cụ thể như: 

Thời kỳ trước năm 1945, những kính ngữ bẩm, lay, 
trình được sử dụng rất phổ biến trong các cuộc thoại của 
các đối ngôn như dân - quan lại hoặc trong hệ thống quan 
lại phong kiến với nhau. 

[17] Sp1: Bẩm cụ lớn, xin cụ lớn cho phép con được ở 

lạt Văn Lâm. 

Sp2: Thầy từ chối. 

SD1: Lạy cụ lớn không phỏi thế. Nhưng hiện nay, 
chúng con thột bụng chưa muốn đổi). 

[18] 5p1: Trình quan lớn, con xin phép quan lớn giỏi 

tên Khai uề tỉnh bây giờ. 

Sp2: Các anh giải ấy à? Phải để ở đây chứ! 

SÑp1: Lạy quơn lớn, con giỏi trình cụ lớn Tuần. 
Sp3: À! Không được. Các anh giải người đã sao được. 
Sp1: Lạy quan lớn, quan lớn có sợ nó trốn, xin cho 
chúng con hat tên lính đi kèm. 

Sp2: Không phối tôi sợ thê, nhưng các anh không 
có phép giải di cđ”... 

Thơi kỳ sau Cách mạng Tháng Tám, nhất là những 
năm cuối thế kỷ XX đến nay, các kính ngữ bẩm, lạy, 
trình hầu như không được sử dụng trong cộng đồng ngôn 
ngữ - văn hoá người Việt. Nó được coi là những kính ngữ 
hiếm gặp bởi do lịch sử xã hội có nhiều biến động, chế độ 


1, 2. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sđd, 
t.1, tr.355, 291. 
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xã hội cũ đã bị thay thế bằng chế độ xã hội mới, văn 
minh, hiện đại hơn, tầng lớp quan lại phong kiến không 
còn tổn tại và vai trò của nhân dân được đặt ở một vị trí 
cao trong thể chế chính trị. Thay vào đó là việc sử dụng 
phổ biến các kính ngữ khác như: £hưa, hính, bhính thưa, 
hính gửi, báo cáo... 

[19] Sp1: Thưa ông bè, xin phép ông bà cho con được 

đón chúu uề. 
Sp2: Anh để thư thư ít bữa nữa. Độ này nhà tôi 
công uiệc nhiều mà lại neo người qud. 

[20] Sp1: Báo cáo chú, mọi uiệc đã săn sàng, xin chú 

cho phép chúu được bắt đầu buổi đại hội. 
Sp9: Chúu bắt đầu đi, chú sẽ sang ngay đây. 
[21] Sp1: Kính thưa quý toà, xin phép quý toà cho tôi 
có lời giỏi trình. 
SDp2: Vâng, mời anh. 

Xét theo bản chất hành chức của các kính ngữ, ta thấy 
các kính ngữ được sử dụng theo một trục duy nhất, đó là 
trục người nói - người nghe. Tuy nhiên, điểm quy chiếu mà 
Sp1 hướng đến trong phát ngôn của mình lại không chỉ 
riêng đối ngôn Sp2. Ngoài Sp2, điểm quy chiếu của hệ 
thống kính ngữ mà Sp1 sử dụng còn là tính văn hoá trong 
giao tiếp ngôn ngữ, tính tôn vinh thể diện Sp2 và dặc biệt 
là lực ngôn trung của hành vì ngôn ngữ xin phép. 

- Sử dụng hành ui ngôn ngữ bổ trợ 

Có nhiều tình huống, khi hội thoại xin phép Sp1 phải 
viện tới vai trò của các hành vi ngôn ngữ khác để làm bản 
lề cho sự xuất hiện hành vi ngôn ngữ xin phép. Tuỳ thuộc 
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vào mục đích phát ngôn của Sp1 và tuỳ thuộc vào bản 
chất vốn có của những hành vi ngôn ngữ bổ trợ mà Sp1 sẽ 
có những cách sử dụng khác nhau. 

Trong chiến lược bày tổ sự tôn trọng Šp2 khi xin phép, 
chúng tôi chú trọng vào những tình huống Sp1 sử dụng 
hành vi ngôn ngữ bô trợ có giá trị tôn vinh thể diện Sp2, 
đề cao vai trò, vị thế giao tiếp của Sp2: 

+ Bổ trợ bằng hành vi ngôn ngữ cảm ơn: Cảm ơn là 
giải pháp SŠp1 nâng tầm Šp2 khi tương tác, đồng thời đây 
là cách SŠp1 ghì nhận ân huệ của Sp2 với mình. 

[22] Sp1: Cảm ơn thịnh tình của cậu mợ, rồi đây một 
uòi ngày nữa uợ chồng tôi xin phép được đưa chúu 
tới ra mốt cậu mợ. 

Sp2: Dạ, uâng, anh chị cứ thư thỏ, thời gian uẫn 
còn nhiều. 

+ Bổ trợ bằng hành vi ngôn ngữ xin: Bằng việc bổ sung 
hành vì ngôn ngữ xin, phát ngôn của Sp1 đã được gia tăng 
sắc thái tôn trọng, thể hiện sự khiêm nhường trước Sp2, 
tôn vinh thể điện Sp2. Cách kết hợp hành vi bổ trợ này tạo 
nên cách ứng xử văn hoá và lịch thiệp, giúp Sp1 gây được 
tình cảm thân mật với SÄp2, giảm thiểu chỉ số mức độ nhân 
tố xã hội D. 

[23] (tại bệnh viện, Špl mong muốn được vào khám 
trước, trong khi lại xếp hàng sau một người khác 
lớn tuổi hơn mình) 

Sp1: Xin bác thông cảm, cháu hoàn cảnh nhà xo, 
bác cho phép cháu được uào khúm trước. 
SD2: Â, Uuâng, chị uào trước đi. 
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- Sử dụng trợ từ có thể hiện sự bính trọng, Ì¿ phép 
bớt Sp2 

Nằm trong hệ thống từ loại tiếng Việt, trợ từ có vai trò 
quan trọng trong ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Trong 
giao tiếp, có thể nói đây là một tác tử ngôn ngữ hữi hiệu 
đối với mọi cuộc thoại. Dường như không có trợ từ thì các 
cuộc thoại sẽ thiếu đi tính linh hoạt và trở nên tẻ nhạt. 

Trong hội thoại xin phép cũng vậy, ở chừng mự: nhất 
định, trợ từ chi phối sâu sắc tới hiệu quả các chiếa lược 
lịch sự của người nói. Với tư cách một tác tử ngôn ngữ 
không thiên về chức năng ngữ pháp mà thiên vé chức 
năng ngữ dụng, trợ từ hướng đến: 

+ Giúp cho lời nói ý nhị, mạnh mẽ, không cụ: cần, 
thô lỗ. 

+ Biểu thị sự định hướng phát ngôn và tâm trạng 
trong phát ngôn. 

+ Diễn đạt quan hệ giữa người nói với thực tạ, nhờ 
vậy mục đích của hành vi ngôn ngữ được xác đnh rõ 
ràng, người nghe có cơ sở lĩnh hội chính xác sở nzruyện 
của người nói. 

Trợ từ cũng là một loại tác tử ngôn ngữ có vị trí thông 
thể thiếu trong chiến lược lịch sự của Sp1. Chiếu lược 
dùng trợ từ của Sp1 trong hội thoại xin phép đưcc xây 
dựng trên cơ sở chức năng vốn có của trợ từ và đưc gắn 
kết với những tình huống giao tiếp cụ thể thông qua :ự chỉ 
phối của ba biến xã hội P, D, R, trong đó P, D là ha biến 
trực tiếp chi phối và ảnh hưởng tới bản chất của tiểucbiến 
lược này. 
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Trong giao tiếp truyền thống, tôn vinh người có vai vế 
cao hơn mình là cách ứng xử có văn hoá, lịch sự và rất 
được coi trọng. Do vậy, để thể hiện sự tôn trọng Sp2 khi 
xin phép, Špl đã viện tới sự có mặt của những trợ từ có 
giá trị lễ phép, kính trọng trong tham thoại của mình. Sự 
có mặt của những trợ từ này đã tạo nên được một không 
khí hội thoại nhẹ nhàng, thân tình mà vẫn trang trọng. 
Dưới đây là hệ thống những trợ từ tiếng Việt thường được 
sử dụng trong loại ngữ cảnh này. 


H 


œ®› 


thống trợ từ có giá trị thể hiện sự kính trọng, lễ phép 


- Thể hiện sự kính trọng, lễ phép của Sp1 
với Šp2, trong trường hợp Šp2 có vị thế cao 
hơn Šp1 về tuổi tác, địa vị xã hội... 

- Thể hiện sự thân tình giữa Sp1 và Sp2. 
Biểu thị tình cảm thân mật của Sp1 với 
Sp2 với ý mong muốn lời nói của mình 
được chú ý hoặc mong muốn Šp29 đồng ý 
với kiến nghị của mình... 

- Biểu lộ sự thân tình, gần gũi. 

- Từ biểu thị ý thân mật của Spl với Sp2. 

- Biểu thị ý khẳng định nhẹ nhàng về điều 
vừa mới nhận thức ra và nêu ra để tô sự 


đồng ý với Sp2 hoặc để tranh thủ sự đồng ý. 
Từ dùng biểu thị ý cầu khiến với thái độ 
thân mật hoặc tha thiết của Sp1 với Šp2. 

- Biểu thị tình cảm thân mật của Sp1 với Sp2. 


- Biểu thị thái độ ngạc nhiên của Sp1 đối 
với thực tế được nêu trong phát ngôn. 
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[24] Sp1: Xin phép cô chú con đi học đây g. 
Sp8: Con đi đường cẩn thận nhé. 

(25) Sp1I: Lạy quan lớn, xin quan lớn cho phép con 
được uề nhà ngày mồng hai tết g. 
Sp2: Được thôi nhưng sáng mồng ba anh phổi 
có mội. 
Sp1l: Dạ, uâng 

[26] Sp1ï: Thưa bè, ngày múi là mông ð tháng 7 theo 
tịch ta bà nhữ 
Sp2: Đúng rồi, cô nhắc tôi mới nhớ ngày mươi là 
ngày giỗ của cụ bà bên ấy. Cô định liệu thế nào? 
Sp1: Dạ, con xin phép bò chiều nay cho con Uề quê 
để kịp chuẩn bị cho ngày mai g. 
Sp32: Cô chuẩn bị đi, chiêu tôi sẽ bảo em Thục đưa 
cô ra øa. 
Sp1: Dạ, uâng, con cảm ơn bà. 

Như uậy, uề tiểu chiến lược sử dụng trợ từ trong hội 
thoại xin phép có các đặc điểm lò: 

+ Về giá trị ngữ dụng: trợ từ hỗ trợ đắc lực cho việc 
thực thi hành vi ngôn ngữ xin phép của SŠp1, một "chất 
xúc tác" thúc đẩy cuộc thoại đi tới đích thành công. 

+ Nhờ có trợ từ, thái độ, tình cảm của Sp1 thể hiện 
trong phát ngôn trở nên hàm ẩn, tế nhị, có sức truyền 
cảm cao. 

+ Nhờ có trợ từ, “tình cảm của người nói được hoà 
quyện vào những mục đích phát ngôn khác... Do vậy, chỉ 
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dùng một trợ từ nhưng ngươi nói có thể vừa thể hiện được 
thái độ tình cảm. vừa thể hiện được mục đích phát ngôn”'. 

+ Về cách hiện diện của trợ từ trong cuộc thoại xin 
phép: trợ từ có thể xuất hiện trực tiếp trong phát ngôn có 
chứa hành vị ngôn ngữ xin phép của Šp1, nhưng cũng có 
nhiều trường hợp trợ từ xuất hiện gián tiếp trong các phát 
ngôn đóng vai trò như một biểu thức rào đón hoặc phát 
ngôn chứa hành vì ngôn ngữ phụ trợ đi kèm tham thoại 
xIn phép. 

+ Sự xuất hiện trợ từ trong phát ngôn xin phép tạo 
nên một sắc thái biểu cảm nhẹ nhàng, “một chất ngọt” 
khiến Sp2 dễ dàng tiếp nhận phát ngôn, đồng thời tạo nên 
một không khí giao tiếp thân mật, gần gũi, lịch sự và đậm 


đặc nét văn hoá truyền thống. 


b) Chiến lược giảm thiểu tính áp đặt (R) trong 
hành U¡ ngôn ngữ xin phép 


R là một nhân tố xã hội học chi phối sâu sắc cách 
thức nói năng của các đối ngôn khi tương tác. R có mặt 
trong hầu hết tất cả các cuộc thoại và là nhân tố tạo ra 
rào cản cho sự đ›iễn tiến của các hành vi ngôn ngữ. 
Trong giao tiếp nói chung, để đạt được đích tích cực và 
thể hiện tính văn hoá, phép lịch sự khi tương tác, các 
đối ngôn thường có những giải pháp làm giảm thiểu chỉ 
số mức độ của R. 


1. Phạm Hùng Việt: Trơ từ trong tiêng Việt hiện đại, Sđd, 
Lr.186. 
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Trong hội thoại xin phép, để giảm thiểu được chỉ số 
mức độ R của hành vi ngôn ngữ xin phép, Sp1 đã sử dụng 
một số tác tử ngôn ngữ vào phát ngôn của mình. Các tác 
tử ấy bao gồm: các dấu hiệu uyển thanh, các dấu hiệu hạ 
ngôn. Với các tình huống giao tiếp khác nhau, mỗi loại tác 
tử được ứng dụng hết sức linh hoạt. 

- Sử dụng đấu hiệu uyển thanh 

Với mục đích làm giảm thiểu tính áp đặt của hành vi 
xin phép trong một số tình huống giao tiếp và thể hiện sự 
khiêm tốn qua lời nói, SŠp1 đã sử dụng những dấu hiệu 
uyển thanh như: chỉ, chỉ xin, chỉ xin được, chỉ dám, chỉ 
định, chỉ có ý định... 

[27] Sp1: Con chỉ dám xin uê nhà uào sáng mồng Hai 

tết thôi g. 
Sp2: Thôi được rồi, sáng mồng Hai anh có thể tề nhà. 

[28] Sp1: Con chậm tiên của bà uòi ba hôm thôi. 

SÑp2: Chị khỏi lo đi, hiện giờ tôi chưa cần đâu.. 

- Sứ dụng dấu hiệu hạ ngôn 

Cũng như dấu hiệu uyển thanh, các dấu hiệu hạ ngôn 
có thể được đưa vào phát ngôn chứa hành vi xin p¬ép để 
làm giảm nhẹ mức độ áp đặt của hành vi này. Qua thu 
thập và phân tích tư liệu, chúng tôi thấy có một ›sð dấu 
hiệu hạ ngôn tiếng Việt thường sử dụng trong phát ngôn 
xìn phép của Sp1 như: một chút, một ít, một lát, một uài, 
một ít... thôi. 

[29] Sp1: Có lẽ đã quá trưa, tôt xin phép được rời các 

thầy ở lạt dùng bữa cơm nhọt uới gia đình. 
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Sp2: Cảm ơn ông giáo nhưng công uiệc chúng tôi còn 
nhiều, xin hẹn ông ào dịp khác. 
[30] Sp1: Xin ông cho phép cháu sang nhà bạn Hiền 
một lát g. 
Sp3: Muộn rồi, con để ngày mai. 
[31] Sp1: Em xin phép làm phiền anh một ít phút. 
Sp3: Có gì đâu, mình rỗi mà. 


c) Chiến lược nêu lý do 


Nêu lý do là giải pháp được S%p1 áp dụng để tìm kiếm 
sự cảm thông, chia sẻ từ phía Sp2. Trong chiến lược này, 
hành vi xin phép của Sp1 hướng đến đích giao tiếp là 
thuyết phục Sp2 hiểu được hoàn cảnh của mình, từ đó đi 
đến chấp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 
hành vi xim phép. 

Qua khảo sát thực tế hội thoại có sử dụng hành vi 
ngôn ngữ xin phép, chúng tôi thấy cách thức tiêu biểu 
được Šp1 áp dụng để thực hiện chiến lược này là sử dụng 
phát ngôn nêu mệnh đề nguyên nhân - hệ quả hoặc sử 
dụng dấu hiệu từ vựng - tình thái đặc thù đi kèm yếu tế 
nêu lý do trong tham thoại xin phép. 

- Sử dụng phót ngôn nêu mệnh đề nguyên nhân - hệ qua 

Trong giao tiếp, việc thực thì bất kỳ hành vi ngôn ngữ 
nào của 8p1 cũng đều có nguồn gốc, nguyên do xuất phát 
từ một sự tác động nào đó của thực tế khách quan. Hội 
thoại xin phép cũng vậy, việc thực thì hành vì ngôn ngữ 
xin phép của Sp1 cũng bắt nguồn từ những lý do, mục 
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đích khác nhau. Tuy nhiên, để hành vi xin phép củ: Sp] 
được thực hiện dễ đàng, Šp1 cần có những cách nói định 
hướng để Sp2 hiểu được lý do mình cần phải thực hiệm 
hành vi này. Với chiến lược này, Sp1 thường sử lụng; 
những cấu trúc câu nguyên nhân - hệ quả. Trong cácmẫut 
cấu trúc này gồm có hai phần: phần nguyên nhân và ›hần 
hệ quả. Phần nguyên nhân là phần giải thuyết, định 
hướng để Sp2 hiểu được lý do Sp1 cần thực hiện hành vũ 
ngôn ngữ xin phép, phần hệ quả là phần câu chứa hành vu 
ngôn ngữ xin phép của Sp1. Dưới đây là một số mất câu: 
tiêu biểu: 
+ "Vì... cho nên...”: 
[32] Sp1: Vì đường xo, trời tốt, lại là đàn bà coi gói 
cho nên con xin phép ông bà cho chúng con được: 
UỀ trước. 
p8: Thôi các chị uề đi, sáng mai lại tới. 
+ 1)0(¿nE Ha 
[33] Sp1: Do chưa được bàn bạc công hhơi xin phó các: 
anh bên ấy cho nên chúng tôi xin được gửi tht hồi 
đứp sau. 
Sp2: Các anh làm uiệc chậm quá, tôi e hợp lồng 
lần này sẽ khó mà được ký hết đúng hạn. 
+ “Vì... + (hành vi ngôn ngữ x1mn phép)”: 
[34] Sp1: Vì công uiệc gia định bận rộn quớ, en xin 
phép anh cho em lui lại một uài ngày để thu :p. 
Sp3: Cậu thật uất ud, tớ thấy đi ngại quá. 


+"... nên... + (hành vì ngôn ngữ xin phép)”: 
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[35] Sp1: Ở đây ồn ào, chật chột nên con xin phép cậu 
zmợ cho con được chuyển sang ở bên nhà dì Bdy. 
p2: Tuỳ con, cậu mợ không ép. 

+ "Vì là... nếu + (hành vi ngôn ngữ xin phép)”: 

[36] Sp1: Vì là công uiệc mới còn nhiều bỡ ngỡ, nếu có 
8Ì khó khăn, cháu xin được phép gọi điện hỏi ý 
hiển chú. 

Sp9: Chú sẵn sàng. Chúu cứ gọi điện, đừng ngại. 
- Sử dụng dấu hiệu từ uựng - tình thái đặc thù nêu lý do 

Trong hội thoại xin phép, Sp1 còn sử dụng cách thức 

nêu lý do để “dọn đường” cho việc để xuất hành vi xin 
phép của mình được thuận lợi bằng cách sử dụng các dấu 
hiệu từ vựng - tình thái đặc thù đi kèm như: 

+ Như Sp2 đã biết rồi... 

+ Sp1 không nói thì Sp2 cũng biết... 

+ Lễ ra Sp1 không cần nói ra điều này... 

+ Rõ ràng là... 

+ Về uấn đề này Sp1 không được phép nói... 

+ SD1 không biết gì hơn... 

+Ở một số phương diện nào đó... 

+ Khodng chừng... 

+ Về cơ bản... 

Tối một mức độ nào đó... 

+ Nói chung... 

[37] Về uấn đề này tôi không thể nói gì hơn, 0uậy xin 
phép các đồng chí cho tôi được dừng phần trình 

bày ở đây. 

[38] Bẩm thấy, con chẳng biết gì hơn những gì đã nói, 
xin thầy cho phép con đượt uề nhà. 
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[39] Sp1: Như bà đã biết rồi, chợ búa ngày càng bhó 


[46] 


[41] 


42] 


I43] 


biếm, mười người bán mới có một người muod, uậy 
nên con xin phép bà cho con chậm tiên ít bữa nữa. 
Sp2: Chậm thì chậm tôi có làm khó nhà chị đâu, 
cứ yên tâm mà chạy chợ khi nào có thì đem trỏ tôi. 
Sp1: Vâng, con cảm ơn bà, có tiền con sẽ tới trẻ 
bà ngay. 

Sp1l: Như chú biết công uiệc thương trường là 
không hợp uới cháu, uậy nên chú cho phép cháu uề 
quê để tiếp tục nghề dạy học. 

Sp3: Cháu nói uậy chú cũng chẳng dám giữ, cháu 
thu xếp đi ngày mai theo xe của anh Hàn uề cho 
bịp công uiệc nằm học mới. 

SẰp1: Như anh đề biết là "trống giong cờ mở" bây 
giờ chỉ tổ để thiên hạ đèm tiếu, cho nên xin phép 
anh cho chúng em tiến hành theo phương án cũ. 
SD2: Thôi thì tuỳ các cậu. 

Sp1l: Rõ ràng là nước sông đã dâng rốt cao, xin 
phép các thấy cho tôi được phát trống lệnh hẻo 
hhông bịp. 

Sp2:Vâng, mời thầy nổi trống lệnh cho để nhân 
dân được rô'. 

Sp1l: Ngay cỏ ngày đi làm nghĩa Uuụ con cũng 
không tới chào từ biệt được thầy Liêm, 0uậy nên 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sẻđd, 


t.1, tr.425. 
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bây giờ con xin phép thầy u cho con được sang cáo 
lỗu uới thầy. 
Sp2: Con nghĩ được uậy là phối đạo, thầy u mừng lắm. 

[44] Sp1: Chắc là có chuyện, xin phép ông cho con ra 

ngoài ấy thì hơn. 
Sp2: Mọi chuyện đã có bác cỏ, anh cứ ở nhà. 

Tóm lại, tính lịch sự trong chiến lược nêu lý do khi 
để xuất hành vi ngôn ngữ xin phép được thể hiện chủ 
yếu ở hàm ý đề cao, nhấn mạnh vai trò của Sp2 đối với 
hành vi xin phép của Sp1, qua đó mà thể diện của Sp2 
được tôn vình. 


d) Chiến lược xin lỗi 


Trong nhiều tình huống giao tiếp, hành vi xin phép 
tạo nên tính áp đặt, làm ảnh hưởng tới uy tín, quyền lợi 
của người được xin phép. Khi ý thức được điều này, Sp1 đã 
sử dụng hành vĩ xin lỗi trước khi đề xuất hành vi xin phép 
với Sp2. Hình thức xin lỗi của Sp1 có thể được hiện thực 
hoá bằng ngôn từ hoặc phi ngôn từ, một cách trực tiếp 
hoặc gián tiếp. Có một số hình thức xin lỗi sau đây: 

- Xin lỗi trực tiếp 

Với tình huống này, Sp1 đã thể hiện trực tiếp lời xin 
lỗi của mình trong việc gây phiền toái cho Sp2. Thông 
thường, xin lỗi trực tiếp được hiện thực hoá bằng cách p1 
xin người nghe tha thứ cho việc S8p1 đã/đang/sắp làm 
phiền Sp2 trong hành vi xin phép của mình. Bằng phương 
thức này, hành vi xin phép sẽ giảm thiểu được mức độ đe 
dọa thể diện Sp2, đồng thời tôn vinh thể điện Sp2. 
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Trong hội thoại xin phép tiếng Việt, hành vi ngôn ngữ 
xin lỗi thường được thể hiện ở một số hình thức sau 

+ Xin lỗi... 

+ Xin lỗi uì... 

+ Tôi xin lỗi phỏi làm phiên Sp2... 

+ Xin lỗi uì đã làm phiền Sp2 quá nhiều... 

+ Xin lôi Sp1 không có ý định làm phiền Sp2 đâu, 
nhưng mà... 

+ Đáng tiếc là... 

[45] Sp1: Xin lỗi làm phiền anh, anh cho phép đi nhờ 

Uuèo hàng ghế trong. 
SD2: Dạ, uâng, mời anh tự nhiên. 

Cũng có những tình huống hành vi xin lỗi đi kèm 
hành vì xin phép có giá trị an ủi, chia sẻ với tình cảnh 
của Sp2. 

[46] Sp1: Xin lỗi anh uì uấn đề ấy có thể làm anh phải 
khó xử, nhưng tôi là thầy giáo nên xin phép anh 
cho tôi Ở ngoài cuộc. 

Sp3: Dạ, không, đâu dám mạo phạm tới thầy, là 
chúng tôi chỉ tham khảo ý biến thầy thôi. 

- Xin lỗi gián tiếp 

Gián tiếp là cách Sp1 xin lỗi với Sp2 về hành vi xin 
phép của mình thông qua những cách nói như: thừa nhận 
Uiệc làm phiền, tỏ ra miễn cưỡng, nêu lý do bất khd kháng. 

+ Gián tiếp xin lỗi qua hành vi thừa nhận việc làm 
phiền: thông qua cách thức này Sp1 đã gián tiếp kéo gần 
lại khoảng cách quan hệ giữa mình với Sp2 và cho rằng 
khoảng cách quan hệ đó đủ gần để anh ta có thể làm 
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phiền ŠSp2. Thông thường. hành vì ngôn ngữ xin lỗi gián 
tiếp đi kèm hành vi xin phép của Špl có ý nghĩa thừa 
nhận việc làm phiền được thể hiện ở một số hình thức sau: 

e Có lẽ Sp1 phỏi làm phiền Sp2... 

e Phiền Sp2... 

e Phiền Sp3... g. 

se Cảm phiền Sp3 cho phép Sp1... 

[47] Sp1: Cam phiền chú, chú cho phép chúu uào gặp 
bức Quý - Trưởng khoa Địa lý g. 

Sp2: Chúu thông cảm, thầy Quý đang họp giao ban. 

+ Gián tiếp xin lỗi qua hành vi tô ra miễn cưỡng: 

hình thức này thường được sử dụng với đích giao tiếp 
(ngôn trung) là tô ra rằng thực tâm Šp1 không muốn làm 
phiền Sp2. Với việc tô ra miễn cưỡng, ái ngại trong hành 
vị xin phép của mình, Sp1 đã gián tiếp xin lỗi người nghe 
về hành vì có nguy cơ đe dọa thể diện của mình. Theo thu 
thập của chúng tôi, hình thức xin lỗi gián tiếp thông qua 
hành vi tỏ ra miễn cưỡng đi kèm với hành vi ngôn ngữ 
xin phép của SŠpl1 thường được thể hiện ở một số dạng 
thức sau: 

se SD1 biết Sp2... nhưng... 

e Sp1 biết Sp2 rất... nhưng... 

e Sp] biết nói ra điều này Sp2 sẽ rất... nhưng... 

se Sp1 biết Sp2 sẽ... nhưng... 

[48] ÑpI: Con biết nói ra điều này cậu sẽ rất áL ngại 
nhưng để cậu bhỏi phải khó xử uới mợ, con xứn 
phép cậu cho con được uề quê Uới mẹ. 

Sp2: Ư, thì con cứ để thư thư ít bữa nữa. 
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[49] Sp1: Tô: biết các thầy buồn khi tôi ra đi, nhưng 0ì 
oiệc công tôi xin phép được nói lời từ biệt ở đây. 
Sp3: Lạy quan lớn, chẳng lẽ ngòi không ở lại uới 
chúng tôt thêm một năm nữa, dù sao cụ nhà cũng 
đã xuông sức mấy năm nay. 

+ Gián tiếp xin lỗi qua hành vi nêu lý do bất khả 
kháng: đây là một tiểu chiến lược hoạt động rất tích cực 
trong lịch sự tiêu cực. Nếu xét về bản chất lịch sự tiêu cực, 
việc nêu lý do bất khả kháng là một cách ít nhiều trực tiếp 
tỏ ra rằng S5p1 hoàn toàn không muốn làm phiền Sp2. Việc 
xin phép của Sp1 là không thể đừng được. Nếu xét theo 
biểu hiện của hành động xin lỗi, tiểu chiến lược này lại 
mang tính gián tiếp xin lỗi Sp2. 

[50] Sp1: Bẩm, con không 0ê kịp thì đêm nay các chúu 

sẽ chẳng có gì ăn, con xin thầy cho phép con được 
Uống mặt. 
Sp®9: Thôi được, anh uề đi, sáng mai đến sớm). 

[ð1] Sp1: Tôi xin phép cụ sang chơi nhà Cứu Đoan. Tôi 
đã uê đến đây, không sang bên ấy, họ cho là thiên 
0t, lạt đem lòng thù oán dân bên này. 

Sp2: Dạ, quan lớn nghĩ thế chí phái. Chúng tôi 
không mời mà tự quan lớn chiếu cố uề, chắc bên 


ấy họ bhó chịu lắm". 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan Sđd, 
t.2, tr.290. 

2. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan XSđd, 
t.1, tr.445. 
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[ð2| p1: Con không biết nói thế nào cho cậu hiểu 
nhưng thực tình là gia cảnh con rất khó khăn nên 
con xin phép cậu cho con đi theo hầu cậu. 

Sp2: Thì con cứ để xong công uiệc của bà rồi cậu 
sẽ tính. 

+ Gián tiếp xin lỗi qua việc dùng phương thức mở 
thoại bằng cơ chế nghịch - nhân quả "A nhưng B": 
trong một số ngữ cảnh giao tiếp nhất định, để thanh 
minh cho hành vi xin phép của mình, đồng thời làm 
giảm thiểu sự phương hại tới người đối thoại, Sp1 đã sử 
dụng phương thức mở thoại bằng cơ chế nghịch - nhân 
quả "A nhưng B". 

[53] Sp1: Con biết nói ra điều này sẽ khiến chú thím 
phải suy nghĩ, nhưng uì hoàn cảnh gia đừnh con 
xin phép được trình bày đế chú thím hiểu. 

Sp2: Thôi thì người trong một nhà có gì con cứ nói 
để con uò chú thím cùng lựa. 

Sp1: Chỏ là... uiệc con muốn chuyển 0ê quê. 

p2: Về quê? Cũng được nhưng con bỏ uiệc ở đây, 
chủ thím ăn nói Uới hai bác đưới nhà ra sao đây? 
Sp1: Việc ấy con đã bàn bạc uới thầy u con rồi, 


thầy u con đồng ý mà. 


đ) Chiến lược sử dụng lời đởm trước 


Theo G. Yule, “nguy cơ lớn nhất xuất hiện là khi người 
kia bị đặt trong một tình huống khó xử. Một cách để tránh 
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nguy cơ là tạo một cơ hội cho người kia chặn đứng hành 
động có nguy cơ tiểm tàng đó"!, 

Cũng theo G. Yule, trong tình huống này, lời ướm 
trước là một giải pháp hiệu quả. Nghĩa là, mở đầu cuộc 
thoại, người nói sẽ sử dụng những câu có chức năng gây 
chú ý, những câu có tính chất thăm dò đối phương về chủ 
để, về quan hệ, về cách thức giao tiếp. 

Trong hội thoại xin phép cũng vậy, hành vi xin phép 
của Sp1 có thể đặt Sp2 vào một tình huống khó xử hoặc 
làm phiền Sp2. Để tránh nguy cơ này, Sp1 không nêu ra 
ngay hành vi xin phép mà sử dụng những lời ướm trước để 
thăm dò, tìm hiểu hoàn cảnh, tỉnh thần, thái độ... của Sp2. 
Trên cơ sở tham thoại phản hồi của Sp2 với lời ướm trước 
này mà Sp1 sẽ có những giải pháp hợp lý cho hành vi xin 
phép của mình. Đây được coi là cách ứng xử lịch sự, khéo 
léo, nhã nhặn, có văn hoá. 

Qua khảo sát thực tế cho thấy, Sp1 thường sử dụng 
những hành vì ngôn ngữ như: chào, thăm hỏi chân tình, 
thưa gửi thân mật, hỏi có tính chất thăm đò hoặc từ ngữ 
hô gọi để tạo lời ướm trước, tạo tiền đề hợp lý cho sự để 
xuất hành vị xin phép. 

[54] Sp1: Cháu chào chú, chú mớt tới g. 

Sp2: Chào cháu, có uiệc gì mò tới gặp chú sớm thê? 
Spl: Dạ, cháu xin phép chú cho chúu Uống mặt 
buổi súng nay, dưới trường chúớu học hôm nay tổ 
chức thi hết môn. 


1. Dẫn theo: Phạm Hùng Việt: Trợ từ trong tiếng Việt hiên đạt, 
Sởở, tr.136. 
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SD2: Vậy à? Chúu cứ sang đó thì ởi, hhị nào xong 
Uiệc thì uề cơ quan cũng được. 
Sp1: Cháu căm ơn chú. 

Trong đoạn thoại trên, lời ướm trước của Spl được 
thực hiện bằng tổ hợp hành vì chào và hành vi thăm hỏi 
chân tình có giá trị tạo một không khí hội thoại thân mật, 
ấm áp, gây thiện cảm cho người nghe. Đây là cơ sở quan 
trọng để hành vi ngôn ngữ xin phép của SŠp1 thành công. 
Nếu trong tình huống này. Sp1 để xuất trực tiếp hành vì 
xin phép của mình sẽ tạo nên tính "sốc" trong tiếp nhận 
thông tin, dễ gây nên tâm lý ức chế cho Sp2 vì Šp2 vừa 
mới tới cơ quan, chưa kịp nghỉ ngơi để định hình công việc, 
lời xin phép có chiều hướng không đạt đích giao tiếp. 

[B5] Sp1: Anh Chuyên ơi, em gặp anh tí chút q. 

Sp2: Tuấn ò, có uiệc gì thế em? 

Sp1: Dạ, em xin phép anh cho em nghỉ tập huấn 
đợt này. 

Sp2: Sao thể, sưo lại nghị. 

Sp1: Dạ... em chuẩn bị thi tốt nghiệp. 

Sp2: Vậy è, cứ ôn thL cho tốt còn chuyện tập huấn 
anh sẽ sắp xếp cho em uào một dịp khác uậy. 

Sp1: Em căm ơn anh. 

Lời hô gọi thân tình, tha thiết "anh Chuyên ơi" và dấu 
hiệu hạ ngôn "ứí chút" tạo nên không khí giao tiếp thân 
mật, gây được thiện cảm cho Sp2 là cách mở đầu đầy hiệu 
lực cho hành vi xin phép của Sp]. 

[56] Sp1: Thứ Hai anh uê quê chứ? 

Sp2: Ừ, thứ Hai mình uê quê. Có uiệc gì không? 
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Sp1: Anh cho phép em gửi ít quà uê cho các cháu. 
Sp3: Nhất trí thôi, chuẩn bị đi. 

Trong hoàn cảnh giao tiếp của đoạn thoại này. lời 
ướm trước " Thứ Hai anh uề quê chứ?" của Šp1 có giá trị 
thăm dò hoàn cảnh của Sp2, tránh tình huống đưa Sp2 
vào thế khó xử, nhờ đó hiệu lực hành vi xin phép của Sp] 
được gia tăng. 

Có hai tình huống xây ra đối với chiến lược lịch sự sử 
đụng lời ướm: 

+ Tích cực: Sp1 đạt được đích giao tiếp của mình. 
Nghĩa là, Sp1 có thể đề xuất hành vi xin phép của mình 
với Šp2 và có thể thực hiện hành động A sau hành vi xin 
phép trong tương lai. Lúc này, cấu trúc đoạn thoại xin 
phép sẽ là: e Lời ướm trước. 

e Tiến triển. 
e Xin phép. 
e Chấp nhận. 

[57] Sp1: Thưa bác, uiệc nhờ đất làng Nga trong 
thời gian xây đình thôn ta bác đã lo liệu rồi chứ 
gơ? - lời ướm trước 
Sp2: Việc ấy bác đã lo liệu rồi, nói chung là hợp 
tình hợp lý cháu ợ, udở lại họ cũng có thiện ý 
mò. - tiến triển 
SD1: Dạ, uâng, uậy chúu xin bác cho phép anh em 
trong làng chiêu nay sang đó dựng lán để chuẩn 
bị khởi công. - xin phép 
Sp2: Bác nhất trí cháu 0à anh em cứ tiến hành 
thôi. - chấp nhận 
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[58] Sp1: Thưa thầy, thứ Hai này thầy rỗi chứ ạ? 
Gp2: Thứ Hai mình rỗi. Có việc gì uậy? 
Sp1: Xin phép thầy cho em tới nhờ thầy giải thích 
giúp một số uấn đề của đề tời. 
SD2: Khoởdng 9 giờ tới nhé. 

+ Tiêu cực: Sp1 không đạt được đích giao tiếp của 
mình. Nghĩa là. Sp1 không thể thực hiện hành vì xin phép 
của mình với Sp2 và hành động A sau hành vị xin phép 
cũng không thể diễn tiến trong tương lai. Lúc này, cấu 
trúc đoạn thoại xin phép sẽ là: 

e Lời ướm trước. 

e Không tiến triển. 

e Đáp từ (xin lỗi, hẹn...). 

[59] (Sp1 là phóng viên báo Tuổi trẻ xin phép tới gặp 
Sp2 - lãnh đạo của Sở Nhà đất). 

Sp1: Dạ, xin lỗi ông, tôi là phóng uiên báo Tuổi 
trẻ, tôi muốn xin phép được tới gặp ông chiều nay, 
ông có rốt không ạ? - lời ướm trước 

Sp2: Xin lỗi bạn, chiều nay mình phải đi công tác 
trên Lai Châu, ngòy bia mới uê được. - không 
tiến triền 

SD1: Dạ, uôâng, xin được hẹn ông dịp khúc. - đúp 
từ băng lời hẹn 

Trong đoạn thoại [59]. Sp1 (phóng viên báo chí) đã sử 
dụng lời ướm trước với mục đích thầm dò hoàn cảnh, thái 
độ của 8p2 (vị lãnh đạo Sở Nhà đất), trên cơ sở đó đã điều 
chỉnh hướng cuộc thoại hết sức hợp lý: thông cảm và hẹn 


gặp trong một dịp khác và câu kết "Đø, uâng, xin hẹn ông 
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địp khác" giúp cho Sp1 tránh dược việc phải đề xuất một 
hành vì xin phép không thích hợp. Đây chính là phep lịch 
sự trong giao tiếp. 

Với những cuộc thoại xin phép có tên tại lờ. ướm 
trước là hành vi hỏi, cấu trúc chủ yếu của đoạn thoại sẽ 
như sau: 

+ Vòng 1: Sp1 đề xuất một câu hỏi kiểm tra xen điều 
kiện tiên quyết đối với hành vi xin phép được thực siện ở 
vòng 3 có tồn tại hay không. 

+ Vòng 2: Šp2 đưa ra câu trả lời chỉ ra điều kiện tiên 
quyết ấy có tồn tại (hay không tổn tại). 

+ Vòng 3: Sp1 thực hiện hành vì xin phép nết điều 
kiện tiên quyết tồn tại. Không thực hiện hành vì xin phép 
nếu điều kiện tiên quyết không tổn tại. 

+ Vòng 4: p2 hồi đáp lại hành vi xin phép của S›1. 

+ Vòng 5ð: SÑp1 phản hồi lại hành vì hồi đáp của S›2. 

[60] Sp1: Thưa bác, ngày mai bác có xuông Hai Phòng 

bhông g?.(vòng ]) 

p2: Có, sáng mai mình đi tập huấn dưa đó. 
(vòng 2) 

Sp1: Xin phép bác cho cháu đi nhờ xe xuống Tưng 
Yên. (vòng 3) 

Sp23: Được thôi, đến sớm nhé. (vòng 4) 

Sp1: Dạ, uâng, cháu sẽ đến sớm. (vòng 5) 

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào ngữ cảnh hội thoại, bảnchất 
lời hồi đáp của Šp2 ở vòng 2 mà cấu trúc đoạn thoại :ó lời 
ướm trước là hành vi ngôn ngữ hỏi sẽ có sự thay đổi: ó thể 
là cấu trúc đủ 5 vòng (như ở đoạn thoại [60}), hoặc øö thể 
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sẽ chỉ có ba vòng 1 - 2 - 3 nếu lời hồi đáp của SŠp2 ở vòng 2 
là tiêu cực khiến hành vì xin phép của Sp1 không có điều 
kiện thực biện... 

Qua khảo sát thực tế. chúng tôi thấy, lợi thế của lời 
ướm trước là nó có thể được sử dụng trong cả hai tình 
huống hội thoại xin phép: Šp2 hồi đáp tích cực và Sp2 hồi 
đáp tiêu cực. Lời ướm trước của SŠp1 trong hội thoại xin 
phép thường được sử dụng để hình dung ra khả năng của 
hành vì xin phép, đồng thời, mục đích chính của chiến lược 
này là thăm đò đối tác để có chiến lược giao tiếp phù hợp, 
qua đó gia tăng hiệu lực cho hành vi xin phép, thể hiện 
tính lịch thiệp, nhã nhặn của Sp1 khi giao tiếp. Tính chất 
lịch sự của chiến lược sử dụng lời ướm hỏi của Špl trong 
cuộc thơại xin phép được thể hiện: chủ yếu ở tỉnh thần 
trách nhiệm của Sp1 với đối ngôn Šp2 và sự quan tâm của 
Sp1 tới hoàn cảnh của Sp2 khi đề xuất hành vi xin phép, 
trên cơ sở đó Sp1 sẽ có cách thức điều chỉnh hợp lý hướng 
cuộc thoại, bảo đảm được tính hài hoà của cuộc giao tiếp, 


bảo toàn thể diện cho cả hai phía p1 và Sp2. 


e) Chiến lược nói uòng 


Giao tiếp xa xôi, tế nhị là một lối giao tiếp truyền 
thống của người Á Đông nói chung và cộng đồng văn hoá 
người Việt nói riêng. Trước khi đi vào vấn đề chính của 
một cuộc hội thoại, các đối ngôn thường đưa ra những 
vấn đề liên quan tới cuộc sống, công việc, sức khoẻ của 
đối ngôn sau đó mới đi vào vấn đề chính. Những nội dung 


mà đối ngôn giao tiếp thêm vào cuộc thoại có giá trị như 
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là một chiến lược thăm đỏ. lôi kéo người nghe và› cuộc, 
ràng buộc người nghe về mặt tâm lý. tình cảm, từ đó tạo 
tiền đề thích hợp cho việc để xuất nội dung chính cuộc 
thoại. Đây có thể coi là cách tiệm cận vấn đề gián tiếp. 
Sự gián tiếp đã tạo nên tính lịch thiệp. nhã nhặn văn 
hoá trong ứng xử. 
Trong hội thoại có sử dụng hành vì ngôn ngữ xin phép, 
ở một chừng mực nào đó, lối giao tiếp trên đây sẽ em lại 
hiệu quả cao hơn lối đề xuất hành vị xin phép trvc tiếp. 
Chúng tôi coi đây là một chiến lược giao tiếp quan trọng 
đối với đôi ngôn đề xuất hành vi ngôn ngữ xin phep. Kết 
quả khảo sát cho thấy, chiến lược này được Sp1 thưc hiện 
như sau: Sp1 đến gặp Sp2 với ý định xin Sp2 tạo điêu kiện 
cho phép mình thực hiện một hành động AÀ nào do trong 
tương lai. Theo cách nhìn nhận của Sp1 thì đây lì hành 
động có lợi cho mình hoặc người thứ ba (SŠp3) những lại 
không có lợi cho Šp2 như: gây phiền phức, làm khô chịu, 
gián đoạn công việc, tạo sự thiệt thỏi... Khi gặp gỡ, Š5p1 sẽ 
không trình bày công khai, tức thì nội dung chính của 
cuộc thoại mà viện dẫn ra một đề tài nào đó không liên 
quan trực tiếp (liên đới gián tiếp) đến hành vì xir phép, 
lựa theo chiều hướng cuộc thoại Sp1 sẽ để xuất nạ dung 
xin phép của mình. 
[67] Sp1: Dạ, em chào thủ trưởng. 

Sp9: Hoà đấy à? Vào đây! 

(Sau khi ngồi xuống và nhâm nhi chén trà lo 3p9 

mời, Šp1 bắt đầu nói chuyện). 

Sp1: Trời này bhó chịu ghê, thủ trưởng nhữ 
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Sp2: Ù, mấy ngày hôm nay bụng mình cứ nhôm 
nhấm đau. Đau dạ dày mò thời tiết thay đổi là 
biết nhau ngay. 
SD1: Thủ trưởng trẻ bhoẻ thế này mà còn mệt thì 
các cụ già bảy, tám mươi còn khổ phỏi biết. 
Sp3: Ư, khổ thật đấy chứ. 
Sp1: Cụ bà em năm nay cũng ngoời bảy mươi rồi đấy. 
Sp2: Thế cơ à? Cụ thọ quá nhỉ! 
Sp1: Vâng, nhưng thời tiết này cụ cũng đổ ốm đấy 
gạ. Em uừa nhận được thư ở quê gửi ra. 
SD2: Thế cậu tính thế nào? Con trưởng cơ mò. 
SDp1: Dạ, uâng, em tới thăm thủ trưởng uà xin phép 
thủ trưởng cho nghỉ uòi ba ngày để uê quê chăm 
SÓC Cụ. 
Sp2: Được thôi. Hôm nay thứ Tư, được thêm hai 
ngày thứ Bay uà Chủ nhật, cậu cứ uề chăm cụ cho 
chu đáo. Nhớ cho mình gửi lời hỏi thăm cụ, mình 
sẽ cố găng thu xếp xuống dưới đấy uèo bhoảng 
thứ Bay. 
Sp1l: Em cảm ơn thủ trưởng, em xun được uê để 
chuẩn bị. 
Sp3: Ừ, yên tâm nhé!' 

Căn cứ vào ngữ cảnh hội thoại cho thấy, hành vì 


ngôn ngữ trung tâm cua đoạn thoại trên đây là hành vì 


1. Dựa theo ví dụ của Nguyễn Quang trong sách Mội số uấn đề 
giao tiếp nội uăn hóa uà giao uăn hóa, Sđd, tr.200-201. 


185 


ngôn ngữ xin phép "xin phép thủ trưởng cho nghỉ uàit ba 
ngày để uề quê chăm sóc cụ". Šp1 (nhân viên dưới quyền) 
xin Sp2 (thủ trưởng) cho phép mình nghỉ ít ngày để về 
quê chăm sóc mẹ già. Bằng chiến lược đề xuất vấn đề 
gián tiếp. Špl đã tạo dựng được tình cảm hết sức chân 
_thành từ phía Sp2. Mặc dù đây là một hành vi xin phép 
hoàn toàn chính đáng nhưng vì phép lịch sự, vì tính tế 
nhị, khéo léo trong giao tiếp mà Sp1 vẫn phải "đi uòng" 
trong quá trình hội thoại. 

Tóm lại: 

- Chiến lược gián tiếp là một chiến lược giao tiếp được 
sử dụng khá hữu hiệu và với tần suất cao trong ngôn ngữ - 
văn hoá Việt nói chung và trong hội thoại xin phép nói 
riêng. Tuy nhiên, hiệu lực giao tiếp tích cực phụ thuộc rất, 
nhiều vào cách thức người nói dẫn dắt câu chuyện, diễn 
giải vấn đề. 

- Trong chiến lược này, việc Sp1l dành thời gian, 
công sức để đến với Sp2, chuyện trò cùng Sp2 là cách 
thể hiện thái độ thân thiện và tình cảm chân thành của 
Sp1 với 5p2. 

- Bản thân việc Šp1 viện dẫn ra những câu chuyện với 
những đề tài xa xôi mà không đề xuất trực tiếp nội dung 
chính cuộc thoại là hành động có giá trị đền bù và gián 
tiếp thể hiện việc Šp1 tổ ra quan tâm đến Sp2 và áy nấy 
về việc Sp]1 làm phiền 9p2. 

- Việc viện dẫn những đề tài tích cực. an toàn đối với 
5p2 như: hỏi thăm sức khoẻ, công việc, gia đình; nói 
chuyện thời tiết... trước khi xin phép cho thấy Sp1 quan 
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tâm tới Sp2 và hiểu rõ mối quan tâm và sở nguyện của 
Sp2. Đây là hành động có giá trị tôn vinh thể điện 8p2. 
Đồng thời, do ý thức được sự làm phiển trong hành vì 
xin phép của mình mà Sp1 đã phải rào đón bằng việc đề 
cập những để tài tích cực đối với Šp2 và sử dụng chúng 
như một yếu tố đền bù. 

- So với chiến lược sử dụng lời ướm trước, chiến lược 
nói vòng là một chiến lược giao tiếp thường xuất hiện 
trong những cuộc thoại có cấu trúc lớn hơn, thời lượng 
diễn ra cuộc thoại dài hơn, nội dung bao chứa trong cuộc 
thoại nhiều hơn, do vậy chúng tôi đã tách ra thành một 


chiến lược riêng để khảo sát và nghiên cứu. 
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Chương IV 


LỊCH SỰ TRONG HÀNH VI HỒI ĐÁP 


1. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LỊCH SỰ 
TRONG HÀNH VI HÔI ĐÁP CỦA SP2 


1. Tính bảo toàn thể diện của hành vi hồi đáp 


Khi tham gia hội thoại, thể diện của các đối ngôn luôn 
có nguy cơ bị đe dọa, một lời hồi đáp được coi là lịch sự khi 
và chỉ khi nó có giá trị bảo toàn, để cao thể diện những 
người trong cuộc, giảm thiểu sự thiệt hại về vật chất lẫn 
tỉnh thần của hai phía đối tác. 

Trong hội thoại xin phép cũng vậy, khi Sp] nói lời xin 
phép Sp2 là đã đặt mình vào tình huống bị ràng buộc, lệ 
thuộc; kết quả của hành vi này là tích cực hay tiêu cực 
hoàn toàn phụ thuộc vào sự hồi đáp của Sp2. Do đó, thể 
diện của Sp1 bị hạ thấp là điều không tránh khỏi. Vậy 
làm thế nào để thể diện của S5p1 được cứu vãn, được bảo 
toàn hoặc tôn vinh? Thể diện của Sp1 có được cứu vân 
hay có nguy cø bị đe dọa nặng nề hơn? Điều này tuỳ 
thuộc hoàn toàn vào chiến lược hồi đáp của p2 đối với 
hành vi xin phép của SŠp] trong cả hai tình huống tiêu 
cực và tích cực. 
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Chúng ta xét hai tham thoại hồi đáp tích cực trong 
tình huống Sp1 xin phép được đi qua mặt Sp2 để vào hàng 
ghế trong: 

[1] :Sp1: Xi phép anh cho tôi đi nhờ uào hàng ghế trong. 

Sp2: da. Vào đi, nhiều lời quó. 
b. Không có gù mời bạn cứ tự nhiên. 

Cũng là hành vi hồi đáp cho một hành vi xin phép 
được đi qua mặt để vào hàng ghế trong nhưng hai cách hồi 
đáp này có điểm khác nhau rõ rệt về tính chất lịch sự: (a) 
là cách nói thiếu lịch sự, tạo ra không khí hội thoại nặng 
nề và chứa nhiều khả năng đe dọa thể diện của người tiếp 
nhận vì ngôn ngữ của hành vi hồi đáp đã tiểm ẩn tính 
chất khiếm nhã, thái độ thiếu thiện cảm của người nói. 
Ngược lại, (b) là cách hồi đáp được coi là nhã nhặn, tôn 
trọng đối ngôn, tôn vinh thể diện đối ngôn và là cách nói 
lịch sự. vì Sp2 đã sử dụng các tác tử ngôn ngữ có giá trị 
gia tăng chỉ số mức độ lịch sự của phát ngôn: "không có 
Øt", "mời". 

Như vậy, lời hồi đáp của Sp9 với hành vi xin phép của 
SŠp1 được coi là lịch sự khi lời hồi đáp ấy có giá trị bảo toàn 
hoặc tôn vinh thể diện Sp1, thể hiện được nhã ý, tính lịch 
thiệp, có văn hoá của Sp9 trong ứng xử. Do đó, có thể nói, 
tiêu chí bảo toàn thể diện là tiêu chí hàng đầu được đưa ra 
để đánh giá về chỉ số mức độ lịch sự của một phát ngôn 
hồi đáp của Šp2 đối với hành vi xin phép của SÑp1. 


2. Sự phù hợp với văn hoá ứng xử truyền thống 
người Việt 
Lịch sự là cần thiết, lịch sự thuộc phạm trù đạo đức, 
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văn hoá, chịu sự chi phối của chuẩn mực xã hội. Chuẩn 
mực về phép lịch sự của các dân tộc có những diểm chung, 
phổ quát nhưng cũng có những điểm khác biệt. Nguồn gốc 
của sự khác biệt ấy là do sự khác biệt về nền văn hoá. 
phong tục, tập quán... của mỗi đất. nước. 

Trong truyền thống ứng xử của người Việt Nam. đặc 
trưng nổi bật để nhận định một phát ngôn có bản chất lịch 
sự, văn hoá là: 

- Kính già yêu trẻ, chuộng khách, tế nhị, khoan dung, 
độ lượng, cảm thông, xưng khiêm hô tôn. là những cách 
ứng xử thể hiện sự tôn trọng người nghe bất kế khoảng 
cách xã hội (tuổi tác, địa vị, học vấn...) là đối xứng hay bất 
đối xứng. Nếu không có thái độ. không có ý thức tôn trọng 
người đối thoại, lời nói của các đối ngôn sẽ bị đánh giá là 
khiếm nhã, thiếu văn hoá... Quy tắc ứng xử này chi phối 
sâu sắc tới hoạt động sử dụng và lựa chọn ngôn ngữ một 
cách phù hợp vào giao tiếp của các đối ngôn: 

"Lời nói chẳng mất tiền mua 
Lựa lời mà nói cho uừa lòng nhau”. 


(Ca dao) 


- Người phương Tây thường có cách nói thẳng vào vấn 
để, người Việt Nam lại quen nói có đầu đuôi, nói gián tiếp 
hoặc nói có hàm ý. 

Hành vi hồi đáp của Šp2 trong các cuộc thoại có sử 
dụng hành vi ngôn ngữ xin phép cũng vậy. Để được dánh 
giá là nhã nhặn, lịch sự, có văn hoá thì nó cũng phải bắt 


nguồn từ phông nền văn hoá giao tiếp người Việt và đáp 
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ứng được sự chì phối mang tính nguyên tắc của truyền 
thông ứng xử của người Việt. 


3. Tính chân thực của hành vi hồi đáp 


Lịch sự là một chuẩn tắc đối xử với nhau trong xã hội, 
đồng thời nó cũng có những chuẩn mực nhất định. Chúng 
ta đã từng nói đến cái ngưỡng của lịch sự. Nói đến ngưỡng 
là nói đến chuẩn mực. Quá ngưỡng thì hành vi tôn vinh 
thể diện trở thành hành vi đe dọa thể diện. 

Tính chân thực của hành vị hồi đáp liên quan trực tiếp 
tới mục đích phát ngôn của SŠp2. Bởi lẽ trong thực tế giao 
tiếp, có những hành vi vốn mang tính lịch thiệp, nhã nhặn 
nhưng do mục đích sử dụng tiêu cực (vượt ngưỡng cho 
phép) của đối ngôn mà phát ngôn ấy trở thành khiếm nhã, 
bất lịch sự. Ví dụ, phát ngôn hồi đáp cho hành vì xin phép 
"Vâng, mời anh tự nhiên", xét về bản chất đây là phát 
ngôn có bản chất lịch sự, thể hiện thái độ tôn trọng đối 
ngôn, khiêm nhường trong giao tiếp của người nói, biểu 
hiện phép lịch sự, cách ứng xử có văn hoá. Tuy nhiên, có 
những tình huống, phát ngôn này được sử dụng chệch đích 
vốn có, nghĩa là người nói sử dụng một cách "bất bình 
thường", điều này thể hiện ở giọng điệu kéo dài, ánh mắt 
không thiện cảm, thái độ công kích của người nói với người 
nghe khi để xuất phát ngôn. Đây là tiền để dẫn tới hậu 
quả là hành vi này được đưa ra với mục đích mỉa mai, 
châm chọc đối phương và khiến cho nó trở nên khiếm nhã, 


đe dọa thể diện người nghe một cách nặng nề. 
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Tóm lại, lời hồi đáp của Šp2 trong cuộc thoại xin phép 
chỉ được coi là lịch sự, nhã nhặn. khiêm nhường... khi nó 
không vượt ngưỡng lịch sự và được đề xuất một cách chân 
thực: chân thực trong mục đích sử dụng, chân thực trong 


thái độ, quan điểm của 8p2. 


4. Các tác tử ngôn ngữ có giá trị tăng hiệu quả 
giao tiếp và tạo tính lịch sự trong phát ngôn hồi đáp 
của Sp2 


Để xây dựng nên các chiến lược lịch sự trong hành vi 
hổi đáp cho hành vi xin phép của Sp1, Šp2 phải viện dẫn 
tới một hệ thống những tác tử ngôn ngữ hữu dụng trong 
tiếng Việt. Qua khảo sát thực tế, chúng tôi thấy. Sp2 
thường sử dụng những loại tác tử ngôn ngữ sau: 

- Trợ từ. 

- Hành vì ngôn ngữ phụ trợ. 

- Hệ thống từ ngữ xưng hô. 

- Hệ thống kính ngữ. 

- Dấu hiệu rào đón. 

- Dấu hiệu uyễn thanh. 


- Dâu hiệu hạ ngôn. 


II- CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ TRONG HÀNH VI HỒI ĐÁP 


1. Khái niệm lịch sự trong hành vi hồi đáp 
Ví dụ, khi chúng ta xét tình huống hội thoại xin phép 


sau (gồm 1 phát ngôn xin phép và dự kiến 5 kiểu hồi đáp). 
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|2] Sp1: Xin phép bác cho chúu được mang lọ muối này 
sang bàn bên khía. 
Sp2:a. Mang ởi, nhiều lời quá. 
b. Làm gì mà phúi xin phép. 
c Lắm chuyện quó, at chủ lấy đi được mà 
phai xin phép. 
ở. Vâng, mời anh. 
e. Dạ, uâng, anh cứ tự nhiên. 

Xét trong ngữ cảnh, hành động lấy lọ muối của Sp1 có 
thể xảy ra mà không cần phải có hành vi xin phép nhưng 
có thể Sp2 đang sử dụng lọ muối ấy hoặc lọ muối đang ở 
trên bàn của Sp2. do đó, để giữ phép lịch sự và tỏ ra là 
người có văn hoá nên Sp1l đưa ra hành vi xin phép khi 
thực hiện hành động lấy lọ muối đi chỗ khác. Còn Šp2 
xuất hiện trong tình huống này không phải với tư cách là 
chủ nhân của lọ muối mà chỉ có tư cách là một khách hàng 
như Sp1. Khi tiếp nhận hành vi xin phép của Sp1, Sp2 có 
thể hồi đáp theo bất kỳ cách hồi đáp nào trong 5 cách hồi 
đáp trên đây. Tuy nhiên, để tránh bị đánh giá là khiếm 
nhã, thiếu văn hoá, SŠp2 không thể sử dụng 3 cách hồi đáp 
(a, b, c) mà phải chọn cách hồi đáp d hoặc e. Việc lựa chọn 
phương thức hồi đáp (d) hoặc (e) được coi là lịch sự, nhã 
nhặn, đúng mực và có giá trị giữ gìn, bảo toàn được thể 
diện cho cả người nói lẫn người nghe. 

Qua phân tích ví dụ, cho thấy, lịch sự trong lời hồi đáp 
cho hành ui xin phép là cách thức Sp2 tựa chọn phương 
tiện ngôn ngữ có chủ đích uà phù hợp để bảo toàn thể diện 
các đối ngôn, giữ gìn được tính hài hoà trong quan hệ liên 
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có nhân uà giảm thiểu khỏd năng xung đột uà đối đều 


trong hột thoại. 


2. Một số chiến lược lịch sự trong hành vi hồi 
đáp của Sp2 

Có han khả năng xảy ra đối với hành vi hồi đáp của 
Sp1 trong cuộc thoại xin phép: hồi đáp tích cực và hồi đáp 
tiêu cực. 

- Hồi đáp tích cực là kiểu hồi đáp thể hiện quan điểm, 
thái độ của Sp2 đồng ý, chấp nhận hoặc tạo điều kiện để 
hành vi xin phép của Šp1 có tính khả thi. 

- Hồi đáp tiêu cực là kiểu hồi đáp thể hiện quan điểm, 
thái độ từ chối, không chấp nhận của Sp2 đối với hành vì 
xin phép của Sp1. Do vậy, hành vi này không mang tính 
khả thì. 

Hồi đáp theo hướng tích cực hay tiêu cực là tuỳ thuộc 
vào cảnh huống giao tiếp, tuỳ thuộc vào khả năng của bản 
thân Sp2. Tuy nhiên, dù hồi đáp theo hướng nào, Šp2 vẫn 
phải có sự tính toán, cân nhắc trong việc sử dụng ngôn 
ngữ của mình để lời hồi đáp có giá trị lịch sự, có văn hoá 
nhằm cứu vãn sự thiệt hại về thể diện của Sp1 khi xin 
phép, đồng thời bảo toàn và tôn vinh được thể diện cho 
chính Sp2 vì tôn trọng người chính là tôn trọng mình. 

Qua kết quả khảo sát thực tế cho thấy, tương ứng với 
ha! kiểu hồi đáp trên là hai loại chiến lược lịch sự của Sp2 
khi hồi đáp cho lời xin phép của SŠp1. Đó là chiến lược lịch 
sự trong lời hồn đáp tích cực và chiến lược lịch sự trong lời 
hồi đáp tiêu cực. 
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a) Chiến lược lịch sự trong lời hồi đáp tích cực 


- Chiến lược lịch sự trong lời hôi đáp tích cực trực tiêp 

Lịch sự trong lời hồi đáp tích cực trực tiếp là cách Šp2 
sử dụng kết hợp những tác tử ngôn ngữ vào tham thoại 
hồi đáp của mình nhằm bù đắp sự mất mát thể diện của 
Sp1 khi thực hiện hành vi xin phép, qua đó thể hiện được 
cách ứng xử tế nhị. có văn hoá. 

Trong hội thoại xin phép, tuỳ từng ngữ cảnh hội thoại, 
Šp2 sẽ có những chiến lược sử dụng các tác tử ngôn ngữ ởi 
kèm với lời hồi đáp một cách phù hợp nhằm tạo nên hiệu 
quả giao tiếp cao nhất. Có những chiến lược sau: 

+ Chiến lược quan tâm và chia sẻ: 

Tồn tại trong một nền văn hoá coi trọng tính cộng 
đồng, người Việt thường đề cao sự quan tâm lẫn nhau giữa 
các thành viên. Sự quan tâm được coi là một hành vì 
mang tính lịch sự và có thể coi đặc trưng này là cơ sở để 
phân biệt. nền văn hoá Việt với nền văn hoá các nước châu 
Âu biểu trưng bởi tính chất đề cao sự tôn trọng tính riêng 
tư của các thành viên trong xã hội. 

Đặc trưng văn hoá truyền thống coi trọng tính cộng 
đồng người Việt được thể hiện rất rõ nét trong giao tiếp 
ngôn ngữ. Các đối ngôn trong các cuộc hội thoại thường tỏ 
ra quan tâm và có trách nhiệm với nhau. 

Trong hội thoại xin phép cũng vậy, sự thở ơ, vô trách 
nhiệm của người nói với người nghe là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến sự đe dọa thể diện, hạ thấp vai trò 
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của các đối ngôn. Giải pháp khả thi để tránh được nguy cơ 
này là người nói phải tỏ ra quan tâm. chia sẻ, cảm thông 
với người nghe. Kết quả khảo sát cho thấy, để thể hiện 
được tính lịch sự trong ứng xử dưới góc độ quan tâm. chia 
sẻ, Sp2 đã có những cách hồi đáp như sau: 

e An ủi, động viên: là cách p2 bày tổ tỉnh thần trách 
nhiệm của mình với Sp1. Khi Šp1 rơi vào hoàn cảnh, điều 
kiện không thuận lợi, lời an ủi, động viên của SŠp2 có giá 
trị như một sự xoa địu, trấn an. 

[3] Sp1: Thưa anh, cụ nhà em ốm nặng, nhà lợi neo 
người, xin phép anh cho em được nghÌ phép uòi 
ngày để uê chăm sóc cụ. 

Sp2: Được rồi, em cứ lo thu xếp rồi uề sớm đi, đừng 
suy nghĩ nhiêu uê công uiệc trên này, có gì báo cho 
anh em được biết nhé. 

SD1: Dạ, uâng, em cảm ơn anh. 

[4] Šp1: Thưa bác, cháu xin phép hai bác cho cháu uề 
xuôi xin ý kiến thầy mẹ chéu uề uiệc cháu có tiếp tục 
được ở lại đây tìm uiệc làm hay không g. 

Sp2: Bác đồng ý, cháu đừng lo lắng quá, cứ thử uề 
nhà xem ý bố mẹ cháu thế nào đã, rồi trên này hai 
bác sẽ Ìo liệu. 

Sp1: Chúu cảm ơn bác, chúáu sẽ sớm báo tín lại cho 
hai bác. 

e Khuyên nhủ chân thành: trong một số tình huống 

giao tiếp nhất định, để thể hiện tỉnh thần trách nhiệm với 
bản thân Šp1, với hành động mà Šp1 xin phép thực hiện 


196 


cũng như gợi ra một sự định hướng hành động cho Sp], 
Sp2 đã đưa ra lới khuyên nhủ chân thành, 
[5] Sp1: Tôi thấy người đã khoẻ, xin bác sĩ cho phép tôi 
được rd uiên. 
Sp29: Vâng, tôi đồng ý. Bác nên có chế độ bồi dưỡng 
hợp lý tạt nhà để bệnh không tái phát. 
Sp1: Dạ, uâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. 

Hành vi khuyên nhủ chân thành của Sp2 (người bác 
sĩ trong đoạn thoại trên đã thể hiện sự quan tâm và có 
trách nhiệm, giúp cho thể diện hai phía có chiều hướng 
được tôn vinh. Lời khuyên "bức nên có chế độ bồi dưỡng 
hợp lý tại nhà để bệnh không tái phát" tựa như một, "đơn 
thuốc tỉnh thần" khiến cho chỉ số mức độ văn hoá của lời 
hồi đáp được gia tăng nhiều. Giả sử lời hồi đáp của Sp2 chỉ 
ngắn gọn là một phát ngôn "ôi đồng ý" thể hiện quan 
điểm chấp nhận hành vi xin phép của Sp1 không đi kèm 
các tác tử như: "uáng", "bác nên có chế độ bồi dưỡng hợp lý 
tại nhò để bệnh bhông tái phát", trong một hoàn cảnh hội 
thoại nhất định, Šp2 sẽ bị đánh giá là vô tình, thiếu trách 
nhiệm, thể diện có nguy cơ bị đe đọa. 

[6] Sp1I: Thầy đã coi như thân thuộc, con xin phép 

được uê nhà đôi ba ngày để thu xếp uiệc gia đình. 
Sp2: Thầy đồng ý, con nên đi sớm để còn bịp công 
Uiệc trên này. 

Ấn đằng sau những lời khuyên bão chân thành "con 
nên đi sớm để còn bịp công 0iệc trên này" là thái độ an ỦI1, 
vỗ về của người thầy, là sự quan tâm đúng mực và đầy tỉnh 


thần trách nhiệm với người học trò mà mình cưu mang. 
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se Khích lệ đúng mực: khích lệ khi SŠp1l có hành vi 
chuẩn mực là cách Sp2 biểu lộ thái độ có văn hoá trong 
ứng xử, khiến cho cuộc thoại trở nên thân mật. Loại tác tử 
ngôn ngữ có tính chất khích lệ ở đây có thể là một từ, một 
ngữ hoặc là một câu được dùng để biểu thị sự chăm chú, 
quan tâm, chia sẻ, đồng tình... của Sp2. 

[7] Sp1: Vô phép cụ, chúu lên đình chuẩn bị đồ lễ. 

Sp2: Anh ào chuẩn bị đi, cũng đến lúc rồi đấy, chỉ 
còn Uời phút nữa là giao thừa thôi. 

[8] Sp1: Vô phép các bác, tôi dọn chỗ mâm bát này ởi. 
Sp3: Dọn đi là hợp lý đấy chị ọạ, khách khúứa đã uê 
hết cỏ rồi. 

[9] Sp1: Xin cụ lớn cho phép: chứu chậm lại một ty, 
thật là đẻ con ra, đến lúc này mới biết thương con. 
Sp2: Vâng, mấy hôm nay hai mẹ con lúc nào cũng khóc 
uới nhau đấy ợ, mà nhiều khi tôi đến phỏi phút gắt). 

e Mời mọc thân mật, chân thành: là cách Sp2 tỏ ý 
mong muốn, yêu cầu SŠp1 làm việc gì đó một cách lịch sự, 
trân trọng trong lời hồi đáp của mình, đồng thời còn là 
cách SÑp2 củng cố tình thân hữu. Thông qua bành động 
mời mọc, .Sp2 hàm chỉ rằng mình muốn hợp tác, muốn 
được thoả mãn nhu cầu của Sp1. Với cách hôi đáp này. thể 
diện của SŠp1 không những được cứu vấn mà còn được tôn 
vinh hơn. Quan hệ Sp1 và Šp2 cũng trở nên gần gũi, thân 
thiện hơn. 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan. Sảd, 
t.1, tr.68i. 
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[10] Sp1: Ngày bia em phối đưa đoàn đi thực tập ở Lai 
Châu, anh cho phép em gặp anh ít phút để trình 
bày bế hoạch q. 

Sp®: Nhất trí thôi, mời Huân ngồi. 

Trong tình huống giao tiếp này. Šp2 chỉ cần trả lời 
Sp1 bằng câu "mình nhất trí" thể hiện sự đồng ý là đủ. 
Tuy nhiên, để tỏ ra tôn trọng, hiếu khách và lịch sự, Šp2 
đã sử dụng bổ sung vào phát ngồn của mình hành vi ngôn 
ngữ mời. 

Có những tình huống, giữa Sp1 và Sp2 có sự bất đối 
xứng về tuổi tác, về quan hệ xã hội (Sp1 cao tuổi hơn Sp2 
nhưng lại có địa vị xã hội thấp hơn SŠp2). Tuy nhiên, Šp2 
không thể đề cao quan hệ quyền lực xã hội mà coi thường 
khoảng cách tuổi tác và có cách nói trịch thượng, bề trên. 
Làm vậy, Sp2 sẽ bị đánh giá là khiếm nhã, thiếu văn hoá 
trong giao tiếp vì xét theo quan niệm ứng xử của cộng 
đồng văn hoá người Việt thì trong giao tiếp, các đối ngôn 
thường đề cao yếu tố tuổi táe: người ít tuổi có địa vị xã hội 
cao vẫn phải tỏ ra tôn trọng, nhún nhường với người có địa 
vị xã hội thấp nhưng cao tuối hơn. Do vậy, hành vi mời 
của Šp2 trong tình huồng hội thoại dưới đây được col là có 
gìá trị lịch sự, thể hiện nét văn hoá ứng xử khiêm nhường, 
hướng tới tôn vinh, bảo toàn được thể diện của Sp1 trong 
g1ao tiếp. 

(11] Sp1: Xin phép chủ tịch cho tôt được có đôt lời. 

Sp2: Dạ, uâng, mời bác Toàn phát biểu uới hội nghị. 

e Chia sẻ khó khăn: xu thế ứng xử có trách nhiệm với 


các thành viên khác trong cộng đồng luôn được để cao. 
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Trong hội thoại xin phép, sự quan tâm, chia sẻ của SŠp2 
với những khó khăn, trở ngại mà Sp1 sẽ phải chịu được 
thể hiện qua lời nhắn gửi thân tình đi kèm tham thoại 
hồi đáp. 

[12] Sp1: Trở trời, cụ nhà em lại mệt nặng, xin phép 

thủ trưởng cho em được nghÌ phép uòi ba ngày để 
Uê chăm sóc cụ. 

Sp3: Ờ... Cậu thu xếp đi rồi uê cho bịp. Nhớ cho 
mình gửi lời thăm bác nhé. 

+ Chiến lược bày tô sự thân thiện: 

e Sử dụng lối xưng hô thân thiện là một trong những 
nguyên nhân làm gia tăng chỉ số mức độ đại lượng D 
(khoảng cách) qua tương tác ngôn ngữ đó là cách xưng hô 
trịch thượng, xa lạ hoặc quá suồng sã không phù hợp đối 
ngôn khiến cho thể diện của các đối ngôn bị đe dọa. Giải 
pháp cho vấn đề này đó là cách áp dụng linh hoạt, phù 
hợp với đối ngôn giao tiếp những cách xưng hô thân mật, 
gần gũi, đúng mực để tạo nên một khung cảnh giao tiếp 
nhã nhặn, lịch thiệp. Trong ứng xử truyền thống của 
người Việt, "xưng khiêm hô tôn" đã trở thành thói quen 
khi giao tiếp. Đặc điểm này xuất phát từ quan niệm lời nói 
mang tính xã hội, tức là việc thừa nhận tính chuẩn mực 
của cộng đồng xã hội. Việc ứng xử đúng mực đã ởi vào 
tiềm thức và đã trở thành mực thước về đạo đức của người 
Việt Nam. Khi hội thoại xin phép, xưng hô của các đối 
ngôn tham gia cũng chịu sự chi phối của phông nền văn 
hoá giao tiếp truyền thống của người Việt. Do đó, các đối 
ngôn phải có sự lựa chọn những cách xưng hô phù hợp để 
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đảm bảo được tính lịch sự và văn hoá. Với mục đích khảo 
sát chiến lược lịch sự khi sử dụng tham tố từ ngữ xưng hô 
vào lời hổi đáp tích cực trực tiếp. dưới đây chúng tôi sẽ 
trình bày những cách thức sử dụng có giá trị tích cực, biểu 
hiện được vốn văn hoá, sự hiểu biết, tính lịch thiệp, sự tôn 
trọng và giữ gìn được tính chất hài hoà trong quan hệ hên 
cá nhân. 

Trong một số ngữ cảnh nhất định, Šp2 thay đổi tham tố 
xưng hô để thể hiện sự chuyển biến về tình cảm, làm cho 
quan hệ gần gũi hơn, rút ngắn khoảng cách thế hệ. tạo sự 
bình đẳng về vai vế. Nghĩa là, Sp2 chủ động thay đổi cách 
xưng hô quá trịnh trọng mà Sp1 đã sử dụng trong tham 
thoại của mình bằng những cặp xưng hô có giá trị giảm 
thiểu tính chất khuôn sáo, xa lạ. Dưới đây là hệ thống các 
cặp xưng hô được Sp2 thay thế trong tham thoại hồi đáp. 


Cặp xưng hồ trong Cặp xưng hô được SŠp2 
tham thoại của Sp1 thay thể trong tham 
thoại hồi đáp 


chú - cháu mình (tớ) - bạn (cậu). 
mình (tớ) - tên riêng Sp1]. 


mình (tớ) - bạn (cậu). 


mình (tớ) - tên riêng Sp]. 
mình (tớ) - bạn (cậu). 
mình (tớ) - tên riêng Šp1 


thầy - con. 


tôi - tên riêng của Sp1. 
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Đưới đây là một số ví dụ minh hoa: 

[13] Sp1: Xin giám đốc cho phép em làm phiên ít phút g. 
Sp2: Lan ngôi uống nước chờ mình một chút nhé. 

[14] Sp1: Dạ, mọi uiệc chuẩn bị đã xong, xin được phép 
mời: bác sang dự q. 
Sp2: Cậu cứ tiến hành đi, mình sẽ sang ngay đây. 
[15] (có nhiều giáo viên đang giải lao sau giờ dạy) 
Sp1l: Thưa thầy, xin thầy cho phép em được hỏi: 
lớp K3-TC1I6B bao giờ có lịch chính thức đu thực 
tập g. 
Sp28: Con bảo uới các bạn là hơi tuần nữa nhé. 
Sp1: Vâng ợ, em chào thầy. 

[16] Sp1I: Xin phép chủ nhiệm cho em chuyển số tòi 
liệu này sang phòng tổng hợp để họ làm báo cáo 
Cuối năm. 
Sp2: Nhất trí thôi, Hàn cứ tự nhiên dì, thông cảm, 
nhé, mình phỏúi xuống họp giao ban uới lãnh đạo, 
xong uiệc cậu khoá phòng lạt cho mình. 

Khi giao tiếp không nghi thức, theo lối tự do, Sr2 có 
thể thêm vào từ xưng hô những yếu tố bổ trợ làm cko lời 
nói mang sắc thái vui đùa, thân mật, gần gũi, thu hẹp 
khoảng cách giữa mình và Sp1. Sự kết hợp yếu tố bì trợ 
và từ xưng hô sẽ tạo nên những cặp tham tố xưng hô. 
Những cặp tham tố xưng hô thường thấy như: đồng chí 
cháu, ông em, chú em, chú mày, em gói... 

(17] Sp1I: Thưa chú, xin chú cho phép chứu được n;ghỉ 

phép ít hôm để lo giấy tờ nhà đất dưới quê. 
Sp9: Chú nhất trí, đồng chí cháu yên tâm uề lo #hụ 
xếp công uiệc gia đình cho ổn thoả nhé. 
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[18] Sp1: Xin phép anh em uề trước q. 

Sp23: Đồng chí em cứ uề đi, anh sẽ ở lại thêm một 
lút nữa cũng được. 

Nằm trong tiểu chiến lược xưng hô thân thiện còn có 
phương thức giao tiếp sử dụng dấu hiệu nhận diện đồng 
nhóm. Đây là một phương thức giao tiếp có ý nghĩa giảm 
thiểu chỉ số mức độ khoảng cách quan hệ giữa Šp1 và Sp2, tạo 
sự thân thiện. hoà đồng sau quá trình tương tác ngôn ngữ. 

Trong hội thoại xin phép, hướng đến sự giảm thiểu chỉ 
số mức độ của biến xã hội D (khoảng cách), gia tăng sự 
thân mật, gần gũi, Sp2 đã sử dụng những dấu hiệu nhận 
diện đồng nhóm có hình thức như: cô chứu mình, chúng ta, 
hat chú cháu tơ, cậu Uò tớ, chúng mình, anh em mình... 

[19] Sp1: Thưa chú, chiều nay chú cho phép chúu gặp 

chú một lát. 
Sp23: Được thôi, chiều nay chú cháu mình sẽ gặp 
nhau tại uăn phòng nhé. 

[20] Sp1: Xi: phép anh cho em hỏi một chút uề Uiệc tuyển 

dụng nhân uiên mới của công ty trong tháng tới. 
Sp3: Cậu yên tâm. Chiều nay, mình uò cậu sẽ 
cùng lên kế hoạch cụ thế. 

[21] Sp1: Chú Minh ơi, sáng mai chú có đi công tác 

xuống Hai Phòng không ạ? 

Sp3: Chú có, sáng mai chú xuông biêm tra dưới đó. 
Sp1: Chú cho phép cháu đi nhờ xe tê Hưng Yên g. 
Sp3: Được thôi, sáng mai cậu đến sớm rồi đi cùng 
xe Uớt tớ. 


Sp1: Chúu cảm ơn chú. 
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Các cặp xưng hô chú cháu mình, mình uò cậu, cậu - tở 
trong ba ví dụ [19], [20], [21] là những dâu hiệu lịch sự, 
thể hiện cách ứng xử hoà đồng, làm nhoà dấu hiệu khoảng 
cách giữa Sp1 và Sp2 khiến cho quan hệ giữa các đối ngôn 
trở nên thân mật, gần gũi. 

e Sử dụng các dấu hiệu hạ ngôn: trong hội thoại xin 
phép, để tỏ ra thân thiện với Sp1, Sp2 còn viện dẫn tới 
những dấu hiệu hạ ngôn nhằm xoá nhoà sự xa cách trong 
quan hệ, tạo không khí giao tiếp thân mật, hoà đồng. Các 
dấu hiệu được sử dụng với mục đích này gồm có: có gì đâu, 
chuyện nhỏ ấy mà, chỉ một chút xíu, đâu có gì to tát... 

[22] Sp1: Cuối tuần anh có uề quê không qạ? 

Sp3: Có chứ, đã bốn tuần rồi mình chưa uề được. 
Sp1: Phiên anh cho phép em gửi ít đồ cho các cháu. 
Sp2: Nhất trí thôi, chuyện nhỏ mà, có gì phiền 
hà đâu. 

[23] Sp1: Xin phép bà cho con để nhờ cái xe. 

Sp8: Có gì đâu, cậu cứ để đấy. 

+ Chiến lược hướng tới sự tôn trọng: Trong tình huống 
Sp1 có vai vế, vị trí xã hội cao hơn Sp2, để bày tỏ sự kính 
trọng với Sp1, SŠp2 sẽ sử dụng những yếu tế ngôn ngữ có 
ˆ giá trị để cao, nâng bậc vị thế của Sp1 và tôn vinh thể 
diện. Dưới đây là một số cách thức cụ thể: 

e Sử dụng tham tố xưng hô: khi hội thoại xin phép 
điễn ra trong môi trường xã hội mang tính nghì thức như 
Ở cơ quan, công sở, cuộc họp, trường học, văn phòng nhà 
nước... Šp2 có thể sử dụng các tham tố xưng hô có giá trị 


tôn vinh thể diện Sp2 và hạ thấp vị trí của mình xuống 
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một bậc như: ông, đồng chí, ngòi, thủ trưởng, thư ký, giám 
đóc, chủ nhiệm, trưởng khoa, chánh uăn phòng, chủ tịch, 
bí thư... 

|24] Sp1: Vô phép các ông, các bà, tôi phút đt bây giờ. 

Sp2: Ông chủ tịch cứ tự nhiên, uuệc công không thể 
chậm trễ được. 

[25] Sp1: Xin phép anh cho em chuyển công uăn này 

lên Thành uỷ. 
Sp2: Tôi nhất trí, đông chí thư ký cứ chủ động uiệc 
giấy tờ nhé, không phối gặp tôi xin ý biến nữa đâu. 

[26] Sp1: Báo cáo chủ tịch, xin phép đồng chí cho tôi 

thêm uài ngày nữa để tổng hợp số liệu uề hộ giàu, 
hộ nghèo ở xð ta. 

Sp2: Tôi đồng ý, cố găng đồng chí chủ nhiệm nhé, chỉ 
còn hai ngày nữa là phỏi báo cáo lên cấp trên rồi. 

e Sử dụng dấu hiệu hạ ngôn: hạ mình, nâng tầm người là 
cách ứng xử lịch sự, thể hiện được sự tôn trọng của Sp2 với 
Sp1 trong lời hồi đáp. Các dấu hiệu hạ ngôn là loại tác tử 
quan trọng, phục vụ đắc lực cho chiến lược này. Gồm có: guan 
trọng gì đâu, đơn giản thôi mò, chỉ là, chẳng qua, lò gì đâu... 

Biết chắc mình giữ vai trò quyết định việc mà Sp]1 xin 
phép nhưng Šp2 vẫn phủ nhận vai trò của mình trong lời 
hồi đáp. 

[27] (p1 là nhân viên, Sp2 là giám đốc) 

Šp1: Xin phép anh cho em có oài lời uề chuyện xét 
đuyệt biên chế kỳ tới. 
Sp2: Nam cứ nói đi, chúng mình là đồng nghiệp 


UỚI nhưu cơ mò. 
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- Lịch sự trong lời hôi đáp tích cực gián tiếp 

Lịch sự trong lời hồi đáp tích cực gián tiếp là cách 3p2 
sử dụng kết hợp những tác tử ngôn ngữ vào tham thoại 
hồi đáp của mình nhằm bù đắp sự mất mát thể diện của 
Sp1 khi thực hiện hành vi xin phép. Qua đó thể hiện dược 
cách ứng xử tế nhị, có văn hoá. 

Tuy nhiên, so với lời hồi đáp tích cực trực tiếp, lời hồi 
đáp tích cực gián tiếp có những khác biệt về mặt cấu trúc 
cũng như cách thức thể hiện lời hồi đáp: tham thoại hồi 
đáp tích cực trực tiếp có xuất hiện yếu tố ngôn ngữ thể 
hiện quan điểm, thái độ đồng ý, ủng hộ hành vi xin phép 
của SŠp1 một cách trực tiếp như: được, nhất trí, đồng ý, 
ủng hộ... Ngược lại, trong tham thoại hồi đáp tích cực gián 
tiếp không xuất hiện những yếu tố ngôn ngữ thể hiện trực 
điện quan điểm ủng hộ của Šp29 với hành vi xin phép của 
Sp1. Vì vậy, kiểu hồi đáp tích cực gián tiếp là kiểu hồi đáp 
"vòng", đồng ý xa và ở một ngữ cảnh nhất định. kiểu hồi 
đáp này có mức độ lịch sự cao hơn kiểu hồi đáp tích cực 
trực tiếp. 

Dưới đây là những chiến lược lịch sự trong lời hồi 
đáp tích cực gián tiếp của Šp2 được tổng hợp từ kết quả 
khảo sát thực tế hội thoại có sử dụng hành vi ngôn ngữ 
xìn phép. 

+ Chiến lược động viên, khích lệ: Lời an ủi, động viên 
trong tình huống này vừa gián tiếp thể hiện thái độ đồng 
tình của Sp2 vừa có giá trị nâng tầm đối ngôn Sp1. đề cao 
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thể điện Spl1. Cấu trúc tham thoại hổi đáp trong tình 
huống này thường kèm theo những tiểu cấu trúc như: 

° Cố gắng... nhé. 

e Dù thế nào thì cũng không nản chí đâu nhé. 

e An tâm dù, rồi tất có sẽ tốt đẹp thôi. 

e Đừng lo lắng, mọi uiệc đâu sẽ uào đấy có thôi... 

[28] Sp1: Xin phép thủ trưởng em di đây. 

Sp2: Cố gắng phấn đấu nhé. Công uiệc dưới nhà 
mình sẽ thu xếp ổn thoả để ba mẹ cậu yên tâm. 

[29] Sp1: Xin phép được nói lời chia tay uới các đồng 

chí ở đây. 
Sp9: An tâm nhé, rồi cậu sẽ là người chiến thống. 

Khi giao tiếp, người nói càng tỏ ra nỗ lực trong việc 
giữ gìn thể diện bao nhiêu thì anh ta sẽ càng được nhìn 
nhận như đang cố gắng thoả mãn các nhu cầu thể diện 
của người nghe bấy nhiêu. Trong tình huống hồi đáp 
tích cực gián tiếp đối với hành vi xin phép, lời an ỦI, 
động viên của Šp2 cũng được coì như là một sự cố gắng 
bù đắp thể diện của Sp1, đồng thời, cũng được nhìn 
nhận như là một cách ứng xử có văn hoá, biểu hiện tỉnh 
thần trách nhiệm, sự quan tâm lẫn nhau của các cá 
nhân trong cộng đồng. 

+ Chiến lược giảm thiểu sự "mắc nợ" của Sp1 với Sp2: 
Khi đưa ra hành vị ngôn ngữ xin phép với SŠp2, Sp1l luôn 
mong muốn được Šp2 tạo điều kiện để hành vị của mình 
có hiệu lực. Vậy nên để thuyết phục, gây thiện cảm với 
Sp2, Sp1 thường thể hiện thái độ nhún nhường, biết ơn, 
thực sự cầu thị hoặc tỏ ra rằng mình là người "mắc nợ" 


207 


SŠp2 và SÑp1 thường dùng một số biểu thức ngôn ngữ 
chuyên dụng vào phát ngôn của mình như: 

e Sp1 thực sự cảm thấy áy náy khi... 

e Cam phiền Sp2... 

e Sp1 biết là làm khó dễ cho Sp2... 

e Xin lỗi uì đã làm phiền Sp2 

Trong tình huống này, để thể hiện sự tế nhị, lịch 
thiệp, khiêm tốn trong ứng xử sau khi tiếp nhận hành vì 
xin phép của Sp1, Šp2 đã đưa ra lời hồi đáp biểu lộ thái độ 
khiêm nhường, có trách nhiệm, hướng đến giảm thiểu 
được áp lực của hoàn cảnh thực tế đối với bản thân Sp1. 
Điều này được thể hiện ở chỗ tham thoại hồi đáp của Sp2 
thể hiện một nội dung ngầm ý tỏ ra rằng: 

e Hành động giúp đỡ Sp1 là dễ dàng, thoải mái đối 
Uuớt Sp2. 

e Sp1 không phải chịu ơn hay “mắc nợ" Sp3. 

e Sp1 không phỏi áy náy uề uiệc sẽ làm phiền Sp2. 

e Đó là nhiệm uụ, bổn phận, trách nhiệm của Sp3. 

Trong chiến lược này, có những tình huống, Šp2 sử 
dụng yếu tố phủ nhận trực tiếp trong tham thoại hồi đáp 
như: hông phúi suy nghĩ đâu, không phải áy náy đâu, 
đừng đa cảm như thế, không sao, không sao đâu... nhằm 
rút ngắn khoảng cách với 8Ñp1. 

[30] Sp1: Cháu biết chú rất bận nhưng uì sắp đến ngày 

cháu phỏi nộp báo cáo uề uăn phòng nên xin phép 
chú cho cháu được làm phiền chú ít phút sau giờ 


họp guao Đơn sứng nay. 
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Sp9: Không sao, không sao. Dạo này mình rỗi mò. 
Bạn cử tới phòng làm uiệc của mình sau giờ họp 
giao ban nhé. 

Sp1: Dạ, uâng, cháu cảm ơn chú. 

Có những tình huống Sp2 sử dụng cách phủ nhận gián 
tiếp trên cơ sở viện dẫn các hành vi ngôn ngữ phụ trợ (hỏi, 
cơm thán, trần thuột...), hoặc các yếu tố ngôn ngữ có giá 
trị phủ nhận gián tiếp. 

[31] Sp1: Thưa bà, thực tình con rốt áy náy nhưng 
hiện giờ công uiệc bên nhà còn rốt bề bộn, con xin 
phép bà cho con thư thư ít bừa nửa con sẽ sang 
bên. ấy giúp ông bà. 

Sp2: Sao phải khó xử thế? Còn những mươi bữa 
nữa mới tới ngày gặt kía mà. 

Kết quả khảo sát cho thấy. chiến lược giảm thiểu sự 

mắc nợ của Šp1 thường được Šp2 áp dụng trong các tình 
lhhuống Sp1 thể hiện thái độ ái ngại, áy náy, cảm như mình 


mắc nợ Sp2 khi đề xuất hành vi ngôn ngữ xin phép. 


b) Lịch sự trong lời hồi đáp tiêu cực 


Lịch sự trong lời hồi đáp tiêu cực là cách Šp2 từ chối 
chấp nhận hành vi xin phép của Šp1 có sự bù đắp nhằm 
bảo toàn thể diện cho Šp1, tránh xung đột trong giao tiếp, 
duy trì được mối quan hệ tích cực sau cuộc thoại. 

Có hai kiểu hổi đáp tiêu cực: trực tiếp và gián tiếp. 
"Tương ứng với từng kiểu hồi đáp, Sp2 sẽ hình thành nên 
những chiến lược lịch sự phù hợp. 
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- Chiến lược lịch sự trong lời hồi đáp tiêu cực trực tiếp: 

So với tất cả các kiểu hồi đáp khác, hồi đáp tiêu cực 
trực tiếp là cách hồi đáp tạo ra chỉ số mức độ đe dọa thể 
diện đối ngôn cao nhất. Do vậy, để giảm thiểu chỉ số mức 
độ đe dọa thể diện trong hành vi hổi đáp tiêu cực trực 
tiếp và cứu vãn được thể diện của Sp1 trong cuộc thoại 
xin phép, đồng thời thể hiện được tính chất lịch sự. có 
văn hoá trong ứng xử, Sp2 sẽ phải có những chiến lược 
hổi đáp phù hợp. 

+ Chiến lược tìm kiếm sự thông cảm: Nhằm mục dích 
giảm thiểu nguy cơ đe dọa thể diện của lời hồi đáp tiêu cực 
trực tiếp, Sp2 đã sử dụng kèm theo lời từ chối trực tiếp 
những yếu tố ngôn ngữ thể hiện thái độ mong muốn Sp1 
cảm thông. Vì điều kiện, hoàn cảnh của bản thân mà Sp2 
không thể ủng hộ hoặc tạo điều kiện cho sự diễn tiến của 
hành vị xin phép. 

[32] Sp1: Xi: phép bác cho cháu nghỉ đợt tập huốn này. 
Sp2: Không thể được An g. Cậu hiểu cho bế hoạch 
đã phổ biến rồi. 

Có nhiều tình huống, vì hành vi xin phép không phù 
hợp với tình hình chung đợi ích tập thể, quyền lợi của các 
cá nhân khác...) nên Šp2 có quyền phản đối trực tiếp 
không cần thanh minh, giải thích hoặc có thể chỉ trích, 
trách cứ Sp1 nhưng lối hồi đáp không bù đắp này chỉ làm 
cho quan hệ đối ngôn trở nên tiêu cực (xa cách), thể điện 
hai phía bị đe đọa. Vậy để có một cuộc thoại thân mật. có 
văn hoá, Šp9 cần sử dụng cách hồi đáp nhã nhặn, nhún 
nhường để tạo sức thuyết phục. Thay vì kiểu nói trách cứ, 
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lên án "không thể được, cậu ích kỷ đấy", Sp2 có thể nói: 
"không thể được Sp] ạ, cậu thông cảm đợi đến đợt sau 
mình sẽ cố gắng thu xếp". 

+ Chiến lược tỏ ra lạc quan: Chiến lược này nhấn 
mạnh tới trách nhiệm các cá nhân trong cộng đồng. Khi bị 
từ chối, Sp1 dễ rơi vào tâm lý bi quan, thất vọng. Để giảm 
thiểu nguy cơ này, Šp2 có thể sử dụng kèm theo tham 
thoại hồi đáp tiêu cực trực tiếp của mình những tác tử 
ngôn ngữ có giá trị bù đắp tình thần, thể điện, nhằm: 

s Tạo niềm tìn cho Sp1. 

e Xoa dịu tỉnh thần. 

® An ủi Sp1 rằng thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều. 

Chiến lược (ố rơ lạc quan được Sp2 thực biện bằng 
những tiểu chiến lược sau: 

e Sử dụng hành vi ngôn ngữ phụ trợ: nhằm giảm nhẹ 
tính chất nặng nề của lời hồi đáp hoặc để an ủi, khích lệ, 
động viên SpI, Sp2 đã sử dụng một số hành vi ngôn ngữ 
phụ trợ đi kèm tham thoại hổi đáp như: hành vi trần 
thuật, hành vị hứa, hành vì khuyên nhủ, động viên... 

[33] Sp1: Xin phép chú cho chúu được thưm gia khoá 

đào tạo sau đạt học năm nay. 

Sp2: Không thể được Liên ạ. Hiện tại, lãnh đạo 
chưa tìm được người làm thay công uiệc của 
Liên. Nhưng chẳng sơo, sang năm mình hứa sẽ 
thuyết phục lãnh đạo để cậu có điều biện đi học 
nắng cao. 

Hành vì trần thuật "hiện tại, lãnh đạo chưa tìm được 


người làm thay công uiệc của Liên" và hành vì hứa "mình 
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hứa sẽ thuyết phục lãnh đạo để cậu có điều biện đi học 
nâng cœo" trong đoạn thoại này đã phần nào xoa địu tình 
thần, tạo niềm tin cho Sp1. Đồng thời, những hành vị phụ 
trợ này còn có giá trị giảm thiểu mức độ đe dọa thể diện 
của lời hổi đáp tiêu cực trực tiếp và làm gia tăng uy tín 
của Sp2 với Sp1. 

e Sử dụng dấu hiệu hạ ngôn: những dấu hiệu hạ ngôn 
Sp2 thường sử dụng trong tình huống này là: có gì đứư; 
đáng kể gì, không sao cả, chỉ một chút xíu... 

[34] Sp1: Anh cho phép em lên Lào Cai cùng anh đợi này. 
Sp3: Không được Nam g, công uiệc ở nhà còn bề 
bộn lắm. Mình đi xa cũng quen rồi, chỉ dăm bữa 
nửa tháng lò lợi uề thủ đô thôi. 

Có thể thấy, trong chiến lược này, cả 5p1 và Šp2 đều 
có chung một mong muốn là khoảng cách hai phía sẽ được 
thu hẹp lại ở mức tối đa, quan hệ ha1 phía trở nên gần gũi, 
thân mật hơn. 

- Chiến lược lịch sự trong lời hồi đáp tiêu cực gián tiếp: 

Trong tương tác xã hội bằng ngôn ngữ, ở những ngôn 
cảnh nhất định, lực ngôn trung không phải được xác định 
trên cơ sở lớp nghĩa bề mặt ngôn từ mà là ở lớp ngữ nghĩa 
ấn phía sau lớp nghĩa bề mặt ngôn từ và trong chừng mực 
nhất. định, £ính gián tiếp của hành động ngôn từ sẽ tạo nên 
Uuăn hoá ứng xử uò phép lịch sự của tương tác ngôn ngữ. 

Hồi đáp tiêu cực gián tiếp là một trong những cách 
thức bác bỏ hành vi xin phép thể hiện tính lịch sự cao của 
Sp2. Thay vì cách nói thẳng, nói trực tiếp, Sp2 đã sử dụng 
cách nói vòng để giảm "sốc", giảm áp lực đột ngột cho Sp1 
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khi phải tiếp nhận lời hổi đáp không như mình mong 
muốn. Chẳng hạn. trong môi trường công sở, khi Sp1 xin 
phép 3p2 cho mình chuyển sang một công việc khác thích 
hợp hơn nhưng hiện tại công việc Sp1 đang đảm nhiệm 
không có ai làm tốt hơn anh ta, thay vì sử dụng cách từ 
chối: "Không được, anh thật là đúng núi này trông núi nọ, 
bô trách nhiệm quá", người nghe có thể hồi đáp: "Mình rất 
muốn uậy, nhưng cậu biết công uiệc ấy trong cơ quan mình 
chưa tìm được ai có thể làm tốt hơn cậu". Có thể thấy, 
những lời hồi dáp kiểu như mệnh lệnh, sẵng giọng hoặc 
quát nạt... sẽ là nguyên nhân tạo nên nguy cơ đe dọa thể 
diện nặng nề với các đối ngôn trong một cuộc thoại xin 
phép và hiệu quả giao tiếp sẽ là rất thấp. 

Trong hội thoại xin phép, để bảo toàn được thể diện 
cho Sp1 và thể hiện được văn hoá ứng xử khi giao tiếp, 
Sp2 đã sử dụng một số chiến lược sau đây: 

+ Chiến lược xin lỗi: Trong hội thoại có sử dụng hành 
vị ngôn ngữ xin phép, xin lỗi là một chiến lược được viện 
tới khi SŠp2 muốn tỏ rằng lời hồi đáp của mình sẽ khiến 
SŠp1 không vừa lòng, Šp1 sẽ thất vọng vì sở nguyện trong 
tham thoại xin phép của Sp1 không được chấp nhận, hành 
động A mà Sp1 mong muốn thực hiện trong tương lai sẽ 
không thể diễn tiến vì một lý do nào đó. Để thể hiện được 
tính chất lịch thiệp, nhún nhường, nhã nhặn trong giao 
tiếp và để Sp1 hiểu và phần nào có sự thông cảm, 5p2 đã 
sử dụng lời xin lỗi trong tham thoại hồi đáp của mình. 
Loại tác tử ngôn ngữ thường được Šp2 sử dụng trong chiến 
lược này là hành vi ngôn ngữ bổ trợ xin lỗi. 
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Qua khảo sát, chúng tôi thấy các phát ngôn và khung 

phát ngôn sau thường được viện tới: 

e Xin lỗi Sp1 0ì... nên Sp®... 

e Xin lôi phổi... 

s Xin lỗi Sp1, Sp2 bhông định gây khó dễ cho Sp] 

đâu... 

e Đáng tiếc là... 

e Xin lỗi 0ì... 

e Xin lỗi uễ... U.U... 

[35] Sp1: Chào chú gi! 

Sp2: Chào cháu, chứu tới có uiệc gì thế? 

SD1: Xin phép chú cho chúu gặp bác Tính phòng 
đào tạo g. 

Sp2: Xin lỗi chúu, chúu thông cảm nhé, đong lò 
giờ họp giao ban chúu không thể uào được. 

Sp1: Thế thì chiêu cháu đến uậy. 

Sp3: Chiều chúu đến sớm sẽ gặp được. 

[36] Sp1: Cô làm ơn cho phép cháu nộp bổ sung hồ sơ 
dự tuyên công chức q. 

Sp2: Xin lỗi cháu, tôi không phụ trách công tác nay, 
chúu 0uui lòng quay lạt đây uào thứ năm tuần tới. 
SD1: Dạ, uâng, cháu chào cô. 

[37] Sp1: Xin thủ trưởng cho phép em được nghủ phép 
ít ngày để uê quê, đã mấy thúng rồi em chưa uề sợ 
các cụ trách. 

Sp2: Xin lỗi Yên, thực tâm mình rất muốn giúp 
cậu nhưng nghỉ phép trong lúc công uiệc nhiều 
như thế này là không hợp lý. 
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Trong hội thoại xin phép. Sp2 có thể dựa vào quyển 
lực xã hội để đưa ra lời từ chối hành vi xin phép của Šp1 
một cách ngắn gọn, trực tiếp mà không cần viện tới một 
loại tác tử ngôn ngữ bổ trợ nào. Tuy nhiên, vì sự chi phối 
của áp lực văn hoá ứng xử SŠp2 phải sử dụng chiến lược hồi 
đáp lịch sự, phải sử dụng lời xin lỗi có tính chất hạ mình 
trong cuộc thoại. 

+ Chiến lược định hướng: Rhi biết A có thể là bất lợi 
(ảnh hưởng tới lợi ích, thể diện của Sp1, p2 hoặc Sp3), 
Šp2 gián tiếp ngăn cản hành động của Sp1 bằng những 
phát ngôn có giá trị khuyên giải, định hướng đi kèm tham 
thoại hổi đáp. 

|38] Sp1: Con cũng biết thế, nhưng không nên xôm 

phạm uào phạm ui trách nhiệm của người khác. 
Việc này, con rất bực. Con xin phép cụ lớn cho con 
gọi họ là đồ ăn cướp! 

Sp2: Thôi. Chấp họ làm gì. Chẳng qua họ muốn 
to ra trung thành uới nhà nước)... 

[39] Sp1: Chúu xin phép chú cho cháu rút hồ sơ ở 

trường đại học. 

Sp3: Cháu nên suy nghĩ cho thấu đáo, chuyện ởi 
Nga lao động chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Dù gì 
thì cũng mười hai năm trời ăn học. 

Hai phát ngôn hồi đáp tiêu cực gián tiếp: “Thôi. Chấp 
họ làm gì. Chẳng qua họ muốn lô ra trung thành oới nhà 


1. Nguyễn Công Hoan: Tiểu thuyết Nguyễn Công Hoan, Sởđd, 
t.1, tr. 245. 
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nước” và “Cháu nên suy nghĩ cho thấu đáo, chuyện đi Ngũ 
lao động chỉ là giải pháp tạm thời thôi" nếu bị thay thế 
bằng hai phát ngôn hổi đáp tiêu cực không bù đắp: "Ông 
lấy quyền hành gì để nói như uậy" và "Cậu chỉ mở hồ, Tây 
uới Tòu" sẽ dẫn tới một kết quả giao tiếp không như mong 
muốn, thể diện của cả hai phía Sp1 và Sp2 bị xúc phạm, 
khoảng cách quan hệ đối ngôn bị tăng cao. Vì vậy, lời 
khuyên nhủ chân thành sẽ là cách hồi đáp hiệu quả nhất, 
giúp cho Sp1 và Sp2 giữ được thể diện, duy trì quan hệ 
liên cá nhân theo hướng tích cực. 

+ Chiến lược làm mờ nghĩa sự bất đồng: Người phương 
Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng trong giao tiếp 
thường theo phương châm "đÿ hoà u¿ quý", tránh cọ xát. cố 
gắng tạo nên sự hoà đồng khi hội thoại. Cho nên, khi phải 
thực hiện một hành vi ngôn ngữ nào đó tiềm Ẩn những 
dấu hiệu làm ảnh hưởng tới thể diện, uy tín, danh dự, 
quyền lợi... của người nghe thì người nói thường sử dụng 
cách nói rào đón tế nhị, lịch sự nhằm làm giảm thiểu tính 
đe dọa thể diện đối ngôn trong phát ngôn đó. 

Trong khi tham gia cuộc thoại xin phép, vì những lý 
do chủ quan, khách quan nào đó, Sp2 bộc lộ sự bất đồng 
của mình đối với hành vi xin phép của SŠp1 qua tham thoại 
hồi đáp. Khi ấy, tham thoại hồi đáp của Sp2 có khả năng 
tiềm ẩn nguy cơ đe dọa thể diện Sp1, làm tổn hại quan hệ. 
hai phía. Để làm giảm đi mức độ đe dọa thể điện Sp]1 khi 
tiếp nhận hành vì hồi đáp của mình, Sp2 phải viện tới một 
loại dấu hiệu từ vựng - tình thái đặc thù, đó là các dấu 
hiệu rào đón (hedges) để làm cho quan điểm hay sự bất 
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đồng của mình mờ nghĩa di. Tính mờ nghĩa của tham 
thoại phần hồi tiêu cực hoặc tích cực của Sp2 với hành vi 
xin phép của Sp1l có giá trị tạo ra tính chất tế nhị, khéo 
léo trong tương tác. Các dấu.hiệu rào đón thường xuất 
hiện trong tham thoại hổi đáp của Šp2 gồm có: 
e Ở một khía cạnh nào đó thị... 
e Ở một mức độ nào đó thì... 
e Nói chung là... 
se Sp2 không biết gì hơn... 
«Ở một số phương diện nào đó... 
e Chắc Sp1 cùng hiểu... 
e Khoảng chừng... 
e Về cơ bản... 
s Nói chung... 
e Như Sp1 đã biết rồi... 
e Sp2 không nói thì Sp1 cũng biết... 
e Lễ ra Sp2 không cần nói ra điều này... 
[40] Sp1: Bốn tháng nay em chưa uề thăm nhà, xin 
phép thủ trưởng cho em uê phép ít hôm. 
Sp2: Như cậu đã biết, công uiệc chuẩn bị đại hội là 
rất nhiều cho nên cậu phúi thường trực ở đây đến 
hết ngày Chú nhật, sau đó mới uề nghÌ phép được. 
[41] Sp1: Thưa ông, lệnh trên bhông thể chậm trễ mà 
con lại là người lĩnh phận sự guải phạm nhân uê 
trại, uậy nên con xin ông cho phép con được giỏi 
tên Khai đi ngay trong đêm nay g. 
Sp3: Noi chung là tôi hiểu y chú nhưng uê phép 
nước thì chú không được phép giải người đi mà 
chưa có công lệnh. Đấy là tôi lo cho chú, UÌ sự 
mẫn cán mà lại thành ra phạm tội thì khổ. 
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Trong hai đoạn thoại trên. vì lý do tế nhị trong giao 
tiếp, tránh tình trạng Šp1 bị "sốc" khi tiếp nhận lời phản 
hồi không như mong muốn cho nên Šp2 đã không dùng lối 
phản hồi trực tiếp thể hiện sự bác bỏ hoàn toàn hành vi 
xin phép của Šp1 mà phải viện tới những đấu hiệu rào đón 
kiểu như "Như cháu đã biết, công uiệc chuẩn bị đạt hội là 
rất nhiêu...; Nói chung là tôi hiếu ý chú...". 

Cách thức sử dụng dấu hiệu rào đón của SŠp2 vào việc 
hồi đáp đối với hành vi xin phép của Sp1 hết sức linh hoạt. 
Tính linh hoạt trong hành chức của dấu hiệu rào đón phụ 
thuộc vào mục đích sử dụng của Sp2. Cụ thể như: 

e Sử dụng dấu hiệu rào đón để tạo ra một tiền dẫn 
nhập báo trước cho Šp1 chuẩn bị tiếp nhận một hành vi 
hổi đáp tiêu cực có nguy cơ đe dọa thể diện, giúp Sp1 
tránh được sự bất ngờ. Các dấu hiệu rào đón được sử dụng 
trong tình huống hội thoại này thường có hình thức: 

* Nói Sp1 bỏ quó đi cho... 

* Nói Sp1 thông cdm... 

* Mong Sp1 thông căm... 

* S%p1 hiểu cho... 

* Sp2 không muốn làm Sp1 thất uọng... 

* Thực tình Sp3 rất ái ngại... 

[42] Sp1: Phiển chú khi nào tan họp chú cho phép 

cháu gặp chú ít phú!. 
Sp2: Thực tình mình rất ái ngại cho Bình nhưng 
biệc đã quyết rồi, chắc là khó thay đổi lắm. 

[43] Sp1: Xin phép anh cho em nộp bổ sung bộ hồ sơ 

đự tuyển uới q. 
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Sp2: Em thông cảm cho, hạn nộp hồ sơ đã hết hơn 
một tuần rồi, 0uề nguyên tắc bọn anh không được 
nhận nữa, em cố gắng chờ sang tháng sau nhé. 

[44] Sp1: Xin phép cô chú cho cháu oê thăm nhà ít 

hôm q. 
Sp2: Cháu hiểu cho, mùa gặt sắp đến, nhà lại neo 
người, cháu xin uề lúc này thực tình là khó cho cô chú. 

[45] Sp1: Xin bác cho phép cháu để lại bộ hồ sơ này, hi 

Uọng là trong đợi tuyến dụng tới đây, xí nghiệp sẽ 
có sự thay đối... 

Sp2: Bác không muốn làm cháu thất uọng nhưng 
công uiệc trong xí nghiệp không thể tuyển lao động 
nữ, cháu 0ut lòng đt hiên hệ nơi hhúc. 

Các dấu hiệu rào đón "thực tình mình rết di ngọi, nói 
em thông cảm, cháu hiểu cho, thực tình, bác bhông muốn 
làm cháu thất uọng" trong các ví dụ [42], [43], [44], [45] có 
tác dụng tạo nên tính chất tế nhị, khéo léo trong việc để 
xuất lời hồi đáp của Sp3. Đây là cách nói gián tiếp có giá trị 
như một lời xin lỗi trước, tạo sự cảm thông, gợi tình thân 
hữu giữa người nói và người nghe. tránh những phản ứng 
tiêu cực có thể có ở Sp1 khi tiếp nhận những thông tin đó. 

e Sử dụng dấu hiệu rào đón để kéo gần quan hệ, tỏ ra 
quan tâm và bù đắp phần nào thể diện của Sp1 khi tiếp 
nhận lời hồi đáp tiêu cực. Trong tình huống này, Šp2 đã 
sử dụng một số dấu hiệu rào đón kiểu như: 

* Sp2 coi Sp1 như ruột thịt... 

* Có coi Sp1 như con cháu, Sp2 mới cởi lòng mình 
như uậy. 
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* Có là bạn bè thân hữu Sp2 mới khuyên... 

* Chỗ quen biết Sp2 nói thật... 

|46] Sp1: Thưa bác, tuần trước cậu chúu có gọt điên 

uề 0à có ý cho cháu sang lao động bên đó, nên 
cháu xin phép bác cho cháu tới trường Đạt học 
để rút hồ sơ. 

Sp2: Bác coi con như ruột thự trong nhà nên 
khuyên con suy nghĩ chín chắn trước khi bỏ uiệc 
học đại học để đi uào buôn bán ở nước ngoài. 

[47] Sp1: Em tự cảm thấy mình có lỗi, xin phép anh 

cho em chuyển xuống phân xưởng. 
SDp2: Là bạn bè thân hữu mình mới chân thành 
khuyên cậu, cậu đừng dại dột như uậy. 

[48] Sp1: Xin phép bác cho con lên gặp cụ Bảy để hỏi 

rõ mọi chuyện. 
Sp9: Thôi thì chỗ người nhò tôi bảo thật, chú 
đừng lên cụ Bảy lúc này. 

Những dấu hiệu rào đón "bác coi con như ruột thịt 
trong nhò; là bạn bè thân hữu mình mới chân thành 
bhuyên cậu; thôi thì chỗ người nhà tôi bảo thật" trong các 
phát ngôn [46], [47], [48] có vai trỏ như một sự biện mình 
hợp tình hợp lý cho lời khuyên can chân thành của Šp2. 
Đồng thời, những dấu hiệu này được coi như là một điều 
kiện chân thành cho phép lịch sự trong hành vì từ chốt 
chấp nhận của Sp2 đối với hành vì xin phép của Šp1, qua 
đó ngăn chặn được phản ứng tiêu cực của Sp1. 

e Sử dụng dấu hiệu rào đón để làm giảm nhẹ trách 


nhiệm của người nói là một biện pháp lịch sự giảm thiểu 
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áp đặt cho những hành vi ngôn ngữ đi kèm lời hồi đáp của 
Sp2 vì đây là lời hồi đáp có nguy cơ cân trở ý định thực 
hiện một hành động nào đó trong tương lai của Spl. 
Những dấu hiệu rào đón Sp2 thường sử dụng trong tình 
huống này bao gồm: 

* Sp2 nghĩ rằng... 

* Sp2 nghe nói... 

* Thấy họ bảo rằng... 

[49] Sp1: Dạ, thủ trưởng cứ cho phép em ở lại tết này. 
Sp2: Mình nghĩ rằng cậu nên uề quê. 

[50] Sp1: Thưa bác, chúớu đến gặp bác để xin bác cho 
phép chúu chuyển xuống cơ sở 2, ở trên này chúu 
đt lợi xa xôi quá. 

SD2: Bác nghe nói dưới đó đang thừa người, thôi 
cứ để thư thư ít bữa bác sẽ sắp xếp. 

Những dấu hiệu rào đón "mình nghĩ rằng; bác nghe 
nói dưới đó đang thừa người" đã tạo nên cách nói tế nhị, 
giảm thiểu tính áp đặt đối với lời hổi đáp tiêu cực của Sp2, 
tránh được phản ứng tiêu cực từ phía Sp1. Như ở lời rào 
đón "mình nghĩ răng", tính chất giảm thiểu áp đặt được 
thể hiện ở chỗ Sp2 chỉ nghĩ và khuyên như vậy thổi chứ 
Sp2 không ép buộc Šp1 phải về quê hay SŠp2 có ý gây khó 
dễ gì với Sp1, còn ở dấu hiệu rào đón "bác nghe nói dưới đó 
đang thừa người" là Šp2 muốn thanh mình rằng đây là do 
tình hình chung, do thực tế khách quan khó khăn chứ 
không phải do chủ ý Sp2 không muốn tạo thuận lợi trong 


công tác của Sp1. 
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+ Chiến lược nêu lý do: Trong hội thoại xin phép, việc 
Šp2 từ chối hành vị xin phép của SŠp1 thường xuất pÈát 
từ những lý do "bất khả kháng" và cách Sp2 từ chối chấp 
nhận hành vi xin phép của Šp1 trên cơ sở viện dẫn các lý 
do này thay vì cách để xuất trực tiếp những phát ngôn 
phủ nhận trực tiếp như: "iờm sao có thể như uậy đưức, 
không thể được, Sp2 không thể cho phép SpI..." sẽ tạo 
nên tính chất lịch sự cho lời hồi đáp. 

[B1] Sp1: Cuối tuần này, con xin phép được tới giới 

thiệu uới bà một người bạn cùng quê. 
Sp3: Cuối tuần này bà phải uào Sèòi Gòn lo uiệc 
ăn hót cho cậu Năm, con để dịp khác nhé. 

Từ chối gián tiếp bằng phát ngôn nêu lý do là cách 
ứng xử tế nhị, tránh đe dọa thể diện của cả người nói và 
người nghe, tạo nên một cuộc thoại nhẹ nhàng. Tính áp 
đặt của phát ngôn hồi đáp được giảm đi rõ rệt. Do đó, Sp1 
dễ dàng cảm thông với hoàn cảnh của Šp2. Nếu lời từ chối 
của Šp2 trong cuộc thoại [51] bị thay thế bằng một lời từ 
chối trực tiếp không bù đắp: "không được", thể diện của 
SŠp1 sẽ bị đe dọa nhiều hơn và không khí cuộc thoại sẽ trở 
nên nặng nề. 

+ Chiên lược bày tỏ tình hình bí quan: Trong tình 
huống gặp những lý do bất khả kháng, Šp2 không thể ủng 
hộ hành vi xin phép của Šp1 nên phải đưa ra lời từ chối. 
Thay vì cách từ chối trực tiếp làm ảnh hưởng tới thể diện 
của đôi bên. Šp2 có thể từ chối gián tiếp thông qua lời bày 


tỏ hoàn cảnh khó khăn của mình để Sp1 hiểu và cảm 
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thông, trên cơ sở đó gián tiếp đề nghị Sp1 thay đổi hành 
động của mình. 

[52] Sp1: Tháng sau con xin phép đì cho con uề bên nhà. 
Sp9: Dì chỉ có một mình, dì làm thế nào mà tìm 
được người bây giờ? 

Thay vì sử dụng lối từ chối trực tiếp kiểu ra lệnh, áp 
đặt, thiếu sức thuyết phục như "cô không thể uê được, tôi 
chưa tìm được người giúp uiệc", trong đoạn thoại [52], Šp2 
đã bày tỏ hoàn cảnh khó khăn của mình để Šp1 thông cảm 
qua phát ngôn hổi đáp gián tiếp "dì chỉ có một mình, đì 
làm thế nào mà tìm được người bây giờ?". 

Trên đây là một số chiến lược hồi đáp lịch sự của Sp2 
được khảo sát trong nhiều tình huống hội thoại xin phép 
tiếng Việt khác nhau. Những chiến lược này tượng trưng 
cho cách ứng xử lịch sự mang đậm màu sắc văn hoá ứng 
xử truyền thống của cộng đồng ngôn ngữ - văn hoá người 
Việt. Tuy nhiên, cuộc thoại xin phép thường không chỉ kết 
thúc bằng hành vi hồi đáp cúa Šp2 mà là kết thúc bằng 
chính hành vị phản hồi của SŠp1 với hành vì hồi đáp của 
SŠp2. Cách phản hồi lịch sự của SŠpl trong những tình 
huống tiếp nhận hành vi hồi đáp của Sp2 cũng là một 
hành vi quan trọng phản ánh đầy đủ hơn tính tương tác 
hai chiều của lịch sự trong hội thoại và qua loại hành vi 
này chúng ta sẽ cảm nhận đầy đủ hơn dấu vết tâm lý, tư 
tưởng tình cảm của Sp1 sau cuộc thoại xin phép. Do vậy, ở 
phần tiếp theo dưới đây chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát cụ 
thể những chiến lược phản hồi lịch sự của Sp1 đối với 
hành vi hồi đáp (tích cực hoặc tiêu cực) của Sp2. 
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III- CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ TRONG HÀNH VI PHÁN HỒI 
CỦA SP1 ĐỐI VỚI HÀNH VI HỒI ĐÁP CỦA SP2 


Tuy theo lời phản hồi tích cực hay tiêu cực của SŠp2, 
Sp1 sẽ đưa ra những lời đáp từ hợp tình hợp lý, có trách 
nhiệm, tạo niềm tin với đối ngôn Sp2. Nhờ đó mà Sp] có 
thể rút ngắn dần khoảng cách với Sp2, tạo nên tính chất 
lịch thiệp trong tương tác ngôn ngữ, thể hiện được tính có 
văn hoá khi hội thoại, bảo toàn và tôn vinh thể diện cho 
chính mình và thể diện của Sp2. 

Trong thực tế giao tiếp tiếng Việt, lời phản hồi của 
Sp1 với lời hồi đáp của Sp2 hết sức phong phú về hình 
thức và linh hoạt về phương thức hành chức. Tuy nhiên, 
trong chiến lược này chúng tôi chỉ để cập đến một sế dạng 
thức tiêu biểu đặt trong những tình huống hội thoại xin 
phép cụ thể và đây được coi là những hình thức cơ bản có 
giá trị lịch sự. 


1. Chiến lược phản hồi lịch sự của Sp1 đối với lời 
hồi đáp tích cực của Sp2 

d) Chiến lược bày tỏ sự biết ơn 

Trong tình huống Sp1 được Šp2 tạo điều kiện thực 
hiện hành vi xin phép, bày tỏ thái độ biết ơn là một phong 
cách giao tiếp lịch sự, có văn hoá của Sp1l trước sự cho 
phép của Sp2. 

Šp1 có thể bày tổ thái độ biết ơn bằng việc sử dụng 


hành vi cảm ơn đi kèm tham thoại phân hồi của mình. 
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Trong tình huống này. hành vì cảm ơn được coi là phương 
tiện bảo toàn và tôn vinh thể diện S09. 

|53] Sp1: Xin phép ông cho tôi đón chúu 0ề. 

Sp2: Bà lạt khách sóo, đa lễ rồi, công uiệc của gia 
định bên ấy cùng lò công uiệc của gia đình chúng lôi. 
Sp1: Cam ơn ông bà, khi nào rảnh tôi lại đưa 
chúu sang thăm ông bà. 

Trong tình huống này. hành vi "cm ơn ông bà" của 
Sp1 đã thể hiện thái độ lịch sự. sự chân thành của SÑp1 với 
lời hồi đáp khiêm tốn của Sp2. Sẽ là phản cảm nếu trước 
lời hồi đáp lịch sự của Sp2, Sp1 lại đưa ra những lời phản 
hồi thiếu thiện cảm. tỏ ra rằng việc ủng hộ hành vi xin 


phép của mình là trách nhiệm của Sp2. 


b) Chiến lược tạo niềm tỉn 


Chiến lược này có nhiều cách thức thể hiện, trong đó 
có một số cách thức tiêu biểu sau: 

- Tạo niềm tin bằng lời hứa: Hứa hẹn thực hiện một 
việc gì đó có lợi cho Šp3 là cách Sp1 tạo niềm tin với Sp2, 
khẳng định danh dự của mình với Šp2 và bảo toàn được 
thể diện của chính mình. 

Thiền đề tạo nên giá trị của hành vị hứa hẹn đó là tính 
chân thực của lời hứa. thiếu sự đảm bảo này phát ngôn 
không thể coi là có giá trì. Tóm lại, hứa để tạo niềm tin với 
Sp2 nhưng cũng là hành động tự gắn trách nhiệm của Sp1 
với Sp2. Bơi lẽ. trong nhiều ngữ huống. phía sau hành vì 
cho phép. Šp2 đã phải đưa cả thể diện. uy tín, quyền lợi 
của mình ra để bảo đảm. do đó hành vi hứa hẹn của Sp1 
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trong cuộc thoại xin phép có giá trị như một sự bù đắp cho 
Sp2 và giảm thiểu sự thiệt hại về thể diện cho Sp2. 
[54] Sp1: Xin cậu cho phép con uề quê ít bữa. 
Sp2: Anh uề có uiệc gi? 
SD1: Dạ... 0uiệc này... 
Sp23: Khó nói thế sao? 
SpD1: Dạ... con nhớ các chúu quá. 
Sp3: Trời đất... tôi đồng ý, nhưng anh phối thụ 
xếp lên sớm, ngày bia lại có chuyến hàng từ Lạng 
Sơn xuống rồi. 
Sp1: Vâng, con hứa chỉ hai ngày là con xuông để 
đi nhận hàng". 
Hiện diện trong cấu trúc đoạn thoại xin phép, hành vì 
hứa hẹn có hai hình thức cơ bản: 
+ Tường mình: hành vì hứa được thể hiện trong một 
tham thoại có chứa động từ ngữ vì "hứa", 
+ Không tường mình: hành vì hữa được thể hiện trong 
một tham thoại không có động từ ngữ vị "hứa". 
Xót hai tham thoại phản hồi trong ví dụ [55] dưới đây: 
[55] Sp1: Xin chú cho phép cháu tham gia đợt hiến tập 
lần này g. 
Sp3: Chú đồng ý nhưng chúu phải để tâm hơn uòo 
công uiệc dưới công trường đấy. 
SDI: (da) Chúu hứa sẽ hoàn thành công 0uiệc đúng 
tiến độ q. 
(b) Cháu sẽ hoàn thành công uiệc đúng tiến 


đồ q. 


1. Truyện ngắn hay. Sđd, tr.91. 
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Xét theo đặc diểm ngữ nghĩa. hai tham thoại (a). (b) 
trên dây có điểm giống nhau đó là chúng đều có bản chất 
là hành vì hứa. Xót theo đặc điểm cấu trúc. đây là hai 
tham thoại có cấu trúc hình thức khác nhau: (a) là tham 
thoại có chứa hành vi hứa tường minh vì có động từ ngữ vì 
“hứa”, còn (b) là tham thoại có chứa hành vị hứa không 
tương mình vì không có động từ ngữ vì "hứa". Tuy nhiên, 
tuỳ vào ngữ cảnh giao tiếp. cả hai bình thức này đều tiểm 
ân những giá trị lịch sự nhất định. 

- Tạo niềm tin bằng lời giải thích: Tiểu chiến lược này 
được SÄp1 sử dụng vào tham thoại phản hồi nhằm mục đích: 

+ Làm yên lòng Sp2. 

+ Tỏ ra quan tâm đến Sp2. 

+ Thấu hiểu những thất bại/khó khăn/vấn đề mà 8p2 
phải đương đầu. 

+ Rút ngắn khoảng cách quan hệ giữa Sp1 và Sp2. 

+ Mở đường để Sp2 không bị rơi vào tình huống khó xử. 

Để hình thành nên chiến lược này. Sp1 đã sử dụng 
những loại tác tử ngôn ngữ như: những hành ui ngôn ngữ 
bổ trợ, dấu hiệu hạ ngôn, dấu hiệu uyên thanh... 

[56] Sp1: Xin thủ trưởng xem xét cho phép em chuyển 

công tác xuống Quang Ninh. 

Sp23: Mình ung hộ thôi, nhưng sức khoẻ của cậu 
đã bình phục chưa? Thế còn uợ con, gia đình cậu 
định liệu thế nào? Mình át ngại lắm. 

SDI: Thu trưởng yên tâm, sức khoẻ của em đã 
bình phục rồi, còn uợ con em ở nhò đã có gia đình 


ông bò nội ngoại. 
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Lời đáp từ của Šp1 trong đoạn thoại trên đây có gì átr] 
làm yên lòng Šp2. Nếu như tham thoại "Thu trưởng 'ên 
tâm, sức khoẻ của em đã bình phục rồi, còn uợ con en. ở 
nhà đã có gia đình ông bà nội ngoại" bị thay bằng nột 
tham thoại kiểu như "Vấn đề ấy có gì phối lo, uợ con #hì ở 
nhà chứ đi cày thuê cuốc mướn đâu mò sợ" biểu hiện thái 
độ vô trách nhiệm của Sp1 với gia đình. coi thường sự 
quan tâm của thủ trưởng sẽ dẫn đến một nguy cơ đe cọa 
thể diện, danh dự nặng nề cho Sp1 và Sp2. 

Tuy nhiên, cũng như tất cả các chiến lược lịch sự khic, 
xét theo các bình diện: đích giao tiếp. các thành tế gao 
tiếp và độ nhạy cảm của các đối ngôn thì tiểu chiến lược 
này chỉ thành công khi các lời an ủi. khích lệ được sử dụng 
một cách phù hợp. Sẽ là phản cảm nếu một nhân viên vỗ 
vai thủ trưởng, chậc lưỡi và nói với thủ trưởng về một dự 
án không được thông qua "Việc gì phơi buồn. Đi giỏi trí 
đã" như cuộc thoại [57] dưới đây: 

[B7] Sp1: Xin phép anh cho em uống mặt trong buổi 

họp tới. 

Sp3: Dự án chưa được thông qua. Mình đang "õi 
cơ đầu lên đây này. 

Sp1: Việc gì phối buồn. Đi giải trí đã. 


c) Chiến lược xin lỗi 


Khác với chiến lược xin lỗi được p1 áp dụng trước khi 
đề xuất hành vi ngôn ngữ xin phép. chiến lược tỏ ra biết 
lỗi được Sp1 sử dụng sau khi hành vì xin phép đã được 
thực hiện và đã được Sp2 ủng hộ. Chiến lược này nhàm 
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bày tỏ sự ý thức của Šp1 về sự làm phiền, làm khó Šp2 kh 
tiếp nhận hành vi xin phép. Dựa trên kết quả khảo sát và 
phần tích tư liệu. chúng tôi chia chiến lược này thành hai 
tiểu chiến lược: trực tiếp và gián tiếp. 

- Xin lỗi trực tiếp: với phương thức giao tiếp này, Spl 
công khai nhận lỗi với Sp2 về việc mình đã gây phiển toái 
cho Sp2 sau khi đề xuất hành vi xin phép để tìm kiếm sự 
cảm thông của Sp2. 

[58] Sp1: Xin anh cho phép em lấy Cốt xe. 

Sp2: Cậu lấy dị, lần sau đừng để xe lại rồi đi chơi 
như thế nhé. 

Sp1: Thật tình xin lỗi 0ì đã làm phiên anh, mong 
anh thông căm. 

[ã9] Sp1: Xin ông bà cho tôi được đón cháu uề nhà. 

SDp2: Dạ, uâng. 
Sp1: Xin lỗi ông bà, chúng tôi đúng là đã quấy 
qua ông bà. 

- Xi lỗi gián tiếp: với lối phản hồi lịch sự này, Sp1 đã 
gián tiếp nhận lỗi qua cách nói tỏ ra miễn cưỡng. ái ngại. 

|60] Sp1: Con xin phép cậu mợ cho con lên ở nhờ ít bữa 

để con ôn thị g. 

Sp2: Vậy à? Con cứ uê hỏi ý kiến ba mẹ rồi thụ xếp 
lên đây cũng được. 

Sp1: Con biết thế này là làn phiên cậu mợ lắm 
nhưng chỉ còn hai tháng nữa con thì tốt nghiệp 
rồi, mong cậu mợ thông cảm cho con. 

[61] Sp1: Sắp tới con đi công tác, ông bà cho phép con 

gửi cháu Quỳnh sang bên này ít ngày. 
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Sp3: Được rồi, con cứ đưa chúu sang đây. 
Spl: Biết là làm ông bà uất uad nhưng hiện thời 
chúng con chưa tìm được người guúp Utệc. 

|62] Sp1: Xin phép anh cho em mang cái máy xách tay 
này uê nhò ít hôm. 
SDp32: Cũng được, nhưng cậu nhớ trủ đúng hẹn nếu 
không mình lại bị nhắc nhỏ. 
Sp1: Dạ, uâng, thôi thì 0È công utêc nên đành phối 
phiền anh Hiền lần nữa. 


2. Chiến lược phản hồi lịch sự của Spl1 đối với lời 
hồi đáp tiêu cực của Sp9 

Khi hành vi xin phép của mình không đạt được dích 
tích cực, SŠp1 vẫn phải có những cách ứng xử lịch sự. có 
trước có sau để bảo toàn thể diện, không thể chỉ vì lợi ích 
của bản thân mà làm mất đi danh dự cũng như mối quan 
hệ đối với Sp2. Qua khảo sát, chúng tôi thấy Sp1 đã sử 
dụng một số chiến lược phản hồi lịch sự sau: 


a) Chiến lược xin lỗi 
Chủ động nhận lỗi về mình là cách Sp1 tự hạ tầm bản 
thân và ngầm ý nâng vị thế của Šp2 trong cuộc thoại. Tự 
coi hành vi xin phép của mình là nguyên nhân gây lỗi và 
đưa ra lời xin lỗi với Sp2 là giải pháp phù hợp và có giá trị 
lịch sự ở tình huống này. 
[63] Sp1: Xin phép bác cho cháu uào nộp hồ sơ dự thì 
khoa tới. 
Sp2: Phòng đèo tạo đang giao ban, cháu để chiều 
tới nộp nhé. 
Sp1: Dạ, uâng, xin lỗi bác, chiều chúu tới. 
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Tuy hành vì xìn phép của mình không được diễn tiên 
như mong muốn. nhưng qua lời phản hồi bày tô sự biết lỗi 
của Spl đã khiến cho quan bệ các đối ngôn trong cuộc 
thoại thêm thân thiện và Š5p2 sẽ đánh giá SŠp1 là người có 


văn hoá, có cách ứng xử nhã nhặn. lịch thiệp. 


b) Chiến lược xoa dịu 


Trước tình thế bất khả kháng. Sp2 không thể ủng hộ 
hành vì xin phép của S3p1 nên thường có tâm trạng áy nắy, 
khó xử. Để thể hiện phép lịch sự, Sp1 đã chủ động "mở 
đường" cho Sp3. xoa dịu Sp2 bằng những lời an ủi: 

- 8p1 thấu hiểu hoàn cảnh của Sp2. 

- 8p2 không nên lo lắng. phiển lòng vì lời hồi đáp tiêu 
cực của mình. 

- p1 sẽ tự mình tìm được hướng giả! quyết. 

[64] Sp1: Xin lôi bác, bác cho phép cháu uào gặp thầy 

Vượng q. 

Sp2: Thạt tình bác át ngại quá, hôm nay thầy 
Vượng lai đt uống rồi. 

Spl: Không sơo đâu bác ợ, hôm khác chúu tới 
cũng được mà. 

Thực tế hội thoại cho thấy. một hành vi có ý trách cứ 
hay lên án của Sp1 với SÄp2 khi Sp1 tiếp nhận lời hồi đáp 
tiêu cực của Šp2 sẽ là nguyên nhân làm cho cuộc thoại xin 
phép trở nên nặng nể, nguy cơ đe dọa thể diện hai phía đối 
ngôn là không thể tránh khỏi. Thay vì nói "Việc có nh uậy 
thôi, sao anh lạt gây khó khăn cho tôi thế?". chúng ta nên 


nói “Không có gì đâu anh ợ, thời gian còn nhiều mà”. 


2öð]1 


c) Chiến lược họ tâm quan trọng 


Hướng tới đích giảm thiểu chỉ số mức độ biến xã hội 
R từ hành vi xin phép của mình, Sp1 đã sử dụng các 
dấu hiệu hạ ngôn kết hợp với phát ngôn phản hồi sủa 
mình như: 

- Vấn đề ấy đâu quan trọng gì lắm 

- Có đáng kể gì đâu. 

- Đâu có gì đáng ngại. 

- Không quan trọng lắm. 

- Không vội quá đâu. 

- Chị là... 

- Chị là chuyện nhỏ mà. 

- Chi một chút xíu thôi mà... 

|65] Sp1: Sáng mai em có chút 0uiệc ở quê, xin phép anh 

cho em nghỉ buổi họp giao ban ngày mai g. 

Sp2: Giao ban ngày mai mình muốn thông báo 
một số công uiệc quan trọng trong tháng, cậu là 
trưởng phòng mà uống mặt... kế cũng khó quá nhỉ. 
Sp1: Thế thì em để hôm khóc cũng được anh q, chỉ 
là chuyên giấy tờ cá nhân thôi mà. 

Trong cuộc thoại xin phép, hoặc Sp1 hoặc Sp2 quá đề 
cao quyền lợi cá nhân của mình sẽ khiến cho cuộc thoại 
tiềm ẩn nhiều khả năng đe đọa thể diện các đối ngôn. Xét 
theo văn hoá truyền thống người Việt. tính cá nhân 
thường bị lên án. Do vậy, chiến lược hạ tầm quan trọng 
của Sp1 sẽ tạo nên giá trị văn hoá và lịch sự trong những 
ngữ cảnh giao tiếp nhất định. 
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KẾT LUẬN 


Trên cơ sở vận dụng có chọn lọc ba cơ sở lý thuyết có 
hên quan trực tiếp tới để tài là lý thuyết lịch sự. lý thuyết 
hành vi ngôn ngữ và lý thuyết hội thoại. tác giả cuốn sách 
đã tập trung nghiên cứu bốn vấn đề chính sau: 

- Cấu trúc đoạn thoại có hành vi trung tâm là hành vì 
xin phép. 

- Các chiến lược lịch sự trong hành vì xin phép của Sp1. 

- Các chiến lược lịch sự trong hành vì hồi đáp của Sp2. 

- Các chiến lược lịch sự trong hành vị phân hồi của 
S%p1 đối với hành vì hồi đáp của SŠp2. 

I. Xét về phương diện cấu trúc. đoạn thoại chứa 
hành vi ngôn ngữ xin phép có cấu trúc hết sức linh hoạt, 
phong phú và phức tạp. Điều này là do sự chi phối của 
ngữ cảnh giao tiếp. mục đích cuộc thoại mà các đối ngôn 
hướng đến. Những biến thái trong cấu trúc cuộc thoại 
chứa hành vi ngôn ngữ xin phép là cơ sở để chúng tôi 
khảo sát. phân tích và định ra một cách cụ thể những 
chiến lược lịch sự trong hội thoại xin phép của các đối 
ngôn p1. Sp2. 

2. Hướng tới dích bảo toàn, tôn vinh thể diện, giữ 
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gìn tính chất hài hoà của quan hệ liên cá nhân và tạo 
nên phép lịch sự trong hội thoại xin phép. các đối ngôn 
SpI và Šp2 đã chủ động hình thành nên các chiến lược 
giao tiếp. Chương II] đi sâu vào khảo sát và phân tích 
những chiến lược lịch sự của đối ngôn Šp1 (người thực 
hiện hành vi xin phép). gồm có 6 chiến lược lớn là: bày 
to sự tôn trọng, giảm thiểu sự áp đặt trong hành 0L ngôn 
ngữ xin phép, nêu lý do, xin lỗi, sử dụng lời ướm trước, 
nói tránh. Chương IV trình bày kết quả khảo sát về 
những chiến lược lịch sự của đối ngôn SŠp32 (người thực 
hiện hành vị hồi đáp cho hành vị xin phép) và chiến lược 
lịch sự trong hành vì phản hồi của Sp1 với hành vì hồi 
đáp của Sp2. Cụ thể có 5 chiến lược lịch sự trong lời hồi 
đáp tích cực của Sp2 là quan tâm chia sẻ, bày tó sự thân 
thiện, hướng tới sự tôn trọng, động uiên bhích lệ, gidm 
thiếu sự mắc nợ của Sp1 uới Sp9: ï chiến lược lịch sự 
trong lời hồi đáp tiêu cực của Sp2 là từn kiếm sự thông 
cứm, tỏ ra lạc quan, xin lỗi, định hướng, làm mờ nghĩa 
sự bất đồng, nêu lý do, bày tỏ tình hình b¡ quan: 3 chiến 
lược lịch sự trong lời phản hồn của Sp1 đối với lời hồi 
đáp tích cực của S5p2 như bảy fö sự biết ơn, tạo niềm tin, 
xin lỗi: 3 chiến lược lịch sự trong lời phản hồi của Šp1 
đối với lời hồi đáp tiêu cực của Sp2 như zin lỗi, xoa dịu, 
hạ tầm quan trọng. 

Tuy nhiên. tuỳ từng cảnh huống giao tiếp. tuỳ vào bản 
chất môi trường hội thoại mà mỗi chiến lược lớn lại gồm 


những tiểu chiến lược phù hợp đi kèm. Điều này chứng 
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mình cho tính da đạng và sình động. phức tạp của hội 
thoại có sử dụng hành vì ngôn ngữ xin phép. 

3. Đê hình thành nên các chiến lược lịch sự. các đối 
ngôn đã sử dụng một số loại tác tử ngôn ngữ tiêu biểu 
như: trợ từ. hành vi ngôn ngữ bổ trợ. dấu hiệu hạ ngôn, từ 
xưng hô... Tuy nhiên. tần suất và cách thức sử dụng các 
loại tác tử ngôn ngữ của các đối ngôn phụ thuộc rất nhiều 
vào sự chì phối trực tiếp hoặc gián tiếp của các nhân tố 
quyển lực quan hệ (PP). khoảng cách xã hội (DÐ) và mức độ 
áp đặt của hành vi ngôn ngữ (R). Có thể nói ba nhân tố 
này có giá trị như những căn cứ để xác lập cách thức ứng 
xử của các đối ngôn và cũng là thước đo chỉ số mức độ lịch 
sự của lời nói. 

4. Quan niệm về lịch sự luôn chịu sự tác động của 
lịch sử. của sự phát triển xã hội. Mặc dù vậy, ở thời nào 
thì cộng đồng ngôn ngữ - văn hoá người Việt cũng luôn 
đề cao tính chất lịch sự trong giao tiếp. Việc sử dụng 
ngôn ngữ có văn hoá. có bản chất lịch sự hết sức được 
chú trọng trong quá trình giáo dục nhân cách con người 
và dược thể hiện ở mọi môi trường giáo dục: gia đình, 
nhà trường. ngoài xã hội hay nơi công sở: ở nhiều lứa 
tuôi khác nhau. đặc biệt ở các lứa tuổi: nhì đồng, thiếu 
miền. thanh niên. Do vậy. kết qua khảo sát trong cuốn 
sách này sẽ là tư liệu cho quả trình giáo dục ngôn ngữ 


cộng đồng. 
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